
^ ^ 3 J ậ ế ^  1
B ộ  G i a o  T r i n h  H A n  0 u 6 c  Học S ô  1 S N U - V N U  

I  ũ ệ i  H ọ c  Q u õ c  G i a  S « 0U Ì  
ỉ  Ũ 4i  H ọ c  Q u ỗ c  6 i «  V i f t  N « m

Q ỊỊ A^4UHỈÍI!gỉL► Ẹ
*ri* • .-I •#< D* na OuAc t. • vaj





L ịch  Sủ H àn  Q uốc





Bộ Giao Tnnh Hân Quóc Học Sỗ t SNU-VNU 
Oại Học Ou6c Gia Seoul 
Đai Học Ouóc Gia V ét Nam

Lịch Sử Hàn Quốc

Ban Biên Soạn Giáo Trinh Hàn Quốc Học

" đ a ĩ  h ọ c  thá i ngư yẻn  
TRrÒNG fiAi H ục k h o a  h ọ c

THƯ VIÊN

Nhâ XuAi Bln D«i Học Oióc &« SmuI



HỘI Hlh'N S l\\N  c .u o T O N Ỉ I  OẠI HỌC QUOC GIASEOƯLMXMtn^ íifi
H a h  N am -iuilV .'hub*èiO »'V ĩ! . Yu ln * su i\* v e . H>-UJÍ C lia n u -k u iíií  SoíiK K i> hoỉ »1J, Y oon Hi-W0f i f  Iiti. 

K^Njk<whdn4vii yfi«í . i>h Y«!vnn:hwoỉí? '♦t'*!*!*

CHỊU TRA CH  N H IẸM  NỘI DUNG T H U  HAN QUÕCít <P1
S> og  K i-h olC h ịu  trach  nhiệm  b a n ư ia o ) f* !i  Ro M youiiR-ho'. 1 1 .  Kim  ln -K fola í)ữ . K w on T ac-eok íiii*ỉ,

Chun^ỉ Yooỉĩ^^xxik; * *

CHỊU T R \C H  N H IỆM  NỘI DƯNG PHIA M Ệ T  NAMHLư<^ d-niv
L r D m h C h ư ư ii V í ,  N in o-ẽn X ln  A n h t < í  í  

PH IẺN  DỊCH ^Lư^
LẽT hịT huG ianíĩH  li ♦ V. N íĩuyẽnThu N íỉã n tM  NKuyfn Phương Làm í+H  “ rí «.

Phạm  Thị Qiiynh H o a r  ư V ĩ' B. Trán Thị Bich PhUợnRíH ■; « í ,  Hoang Thị Y ê n í  tl 1*

HIỆU Đ IN H T IỄ N G  VIẺT«t/.í<H
Lưu-niụyTõUn* « LưuTuản Anh*

Q u > ín  s a c h  n ay  đilực h o an  th a n h  vơi sự  ta i ư ọ  c ú a  c h tn h  phú  H an  ( ìu ổ c  Iro n g  chươnK  I r in h  R iao lUu ÌÌỌC thuật 

giUa hai UTKrtiK Dại học Quõc m  Seoul va Dại học Q iK K ' KÌa Việl Nam.
^ịa tịj'4  *<' ư í̂iiHítVNUMíI Ui



Diéu kiị'n tự nhiên vỉn hoa. lịch su

M ục lục

1. Diéti kiện tự nhirn va lịch sti
2. Dặc ưìỉnR cúa vỉn hoa Han
3. Y nghĩa cúa sự chuyến dõi ư>ơí dại

I. Sự khtrì đâu cua lịch sư llan
1. Cuộc sônR thơi n sđ

Con ngươi dã bỉt đắu sinh SÔOK trên ban dào Han tư bao KỈÕ? 
Cuộc sóní? CÚI con ngươi thơi ky đó đa cũ và dỏ da mơi 
Sự biên đối CŨI x i  hội trond ihơi ky dong thau

2. Sự hinh ưianh quôc tda
Y nghĩa lịch stì cùa 5ự ra íkri ntlơc Gọịoseon 
Sự biên dối của xà hội ihơi ky dỏ sắt
Thf chc chinh ữị va phonR tục xã hội cúa các quỏc gU íronK Ihơi 
ky nay

II. Sự hinh Ihanh va I>hui trírn 
cuu Ihưi ky l  am qwV 1. Qua ừinh huih thanh Tam quôc

Goíĩuryeo xây dựní nén tang ciia đât nươc như ihê nao?
Qua ừinh pha( ữirn cũa Baekịr
Qua tnnh hoan chinh Ihr cbí quỗc gia của Silla
N'ỉ:u>rn nhin Gaỵa chi dưng lại á câp độ cac quôc gia ỉiên minh

2. Sụ phat ưirn c ú  Tam quỏc
Nguyên nhàn Goỉ^ryro co thế phat tríến thanh một okXìx quỏc 

Barkịr dã lam in <ỉẽ khôi phục va phai ưi^n đãl nUơc?
Y nxhĩa cùa việc Silh chiêm htu vực sông Han

3. Sỉlla thông nhải Tam quôc
Oộng iực nao Kiup cho Gosuryro n^n chặn dược sự xâm liỉợc 
của Tuỳ Dương?
Qua tnnh thông nhảỉ Tam quôc cũa Silla-



111. Silla thỏnK nhát V,1 \iđ\\ìM' Q

1IJI< R  S ự  p h á t  t r i ế n  của Silia thong nhẫt vã Balhae

Q  Chê dộ mới sau khi Silla thống nhất Tam quõc

Quan hệ dỗi nỉỊoại của Silla ưiônfỊ nhắt 

Vi s a o  B a lh a i' (Bột Hải) dược g ọ i la  "H aedonK  S eo n g g u k "

(Hiỉ Dõdk thịnh Quóc)?

2. Sự sụp đổ cúa Silla vã quá trình hmh thành Hậu Tam quỗc 

Sự chuyốn bien cúa lắng lớp tri thdc và thế lực địa phươnR vào 

íhơi diếm mạt ky Silla

Nguyên nhân của viộc Silla bị phân tãch thành Hậu Tam quốc

iv . S'.I iiiiili liỉiinii V.I ('li.ii
HM iírnp.ion .1 ^  l.S ựphállriếncúaG oryeo

Ỷ nghía lịch sử cũa việc thốnR nhâl Hậu Tam quôc và sự ra dời 

của nha nUơc Goryeo

()ua trinh hoan chỉnh chê dộ chinh tiị cúa Goryco
Thanh quá Goryeo dạt dUcíc khi thực hiện chinh sãch Bấc liên

2. Sự ứianh lập chinh quycn võ thắn

Tại sao xây ra loạn I Ja-íĩyeoni ay  Tư Khióm) và cuộc vận động dơi 

đô vé SeoỊĩyeonK aây Kinh) của Myocheong 0)icu 'Hunh)?

Nỉ^uyên nhân duy tn  sự tốn tại của chinh quyen võ thắn 
Níĩuyùn nhản của cac phong trao đâu tranh cúa tiện dân và nông 
dán phat tríẽn mạnh mù dưới ứiưỉ chmh quyén võ thấn

3. Chiến iranh với MônK Cổ va phục hôi tinh Ihân tự chú 
Goryeo dã dưưiig đau với sự xâm lược cúa MÔÍIK cố như thè nào? 
Sụ biên dối cúa xả hội (ioryeo Ihơi ky bị nha NKuyên can thiệp 

Cái cách chinh trị hậu ky Goryeo mưu cẩu điéu gi?



V. sụ hmh thanh va phai tríên cùa

vtíííníỉ triéu Josw>n ơr*r« n  I. hinh thanh cúa vUơnR Uiéu Josoon

VI. NhưnK birií (lộnỉĩ 1*UH Xii hội J(>snni

PhươnK hươriK diéu hanh dảt niỉơc cùa nhũng n f ^  sang lập 
Bộ may Ihônt; trị cùa vUcmỉ; ưiéu Joseon va chưc nãnK của no 
ỉ)ộnfĩ lực phaỉ ưiến vân hoa dán tộc ưìê ký XV

2. Sự phai Iríến cúa phai Sarím (S lim)

Tại sao phai cựu thắn va phái í^rím lại đôi lập vơi nhau?
Cơ sỡ d í phai Sarim co Ihé đong vai ưo chú đạo ưong xã hội 
iost-on cuôi thẽ ky XVI

3. Đáu ưanh chònK sự xim ỉănfĩ cúa nKUơi Wae (Nhio va ngUơỉ Hô 
Vươns tríéu Jos<nn đã chông lại sự  x im  luợc của iiKươi W ae như 

thê nao?
Tại sao  (ìwanỉ?haffnin (Qiung Hai Quản) lại ap  dụng chinh sach  

nỉỊoại ỉ^ao trung lập?
Nguyên nhản cua việc xuc tiên phooR trao Bắc phạt sau sự kiện 
B yî onỏahoran (Binh Ty Hó b»A Cnộcxim kidcoiaaKduiHónỉniBỉnhTy)

ỉ . Nén chinh ư i BunịrdanK (RỉAg Dans) va TanKpyeonKchaek (7)an« Binh

sxh ì

Qua ưinh phat trí^n của nền chinh trị đáiìR phai EỉungdanK 
Mục dich thực thi Tanírpy«>níĩchaek Isach Itidc P in í Binht 

Xã hội ma cac học giã phai Silhak muỏn xảy dựng
2. S(*do)eonKchị <nfn chinh tii TV đạo) va sự nõi dậy cùa nôiìj; dản 

NhữnR mài ữai cùa Seđọịeoníĩchi 
NKU}’ên nhản xảy ra liên tíêp cac cuộc nổi dậy của nÔDK dân 
Bôi canh xã hội dẩn dèn sự phat uiẽn rộng rãi cùa Thiền chua 
giao va phong Irao Doníĩhak



MI. ỉlHtiiK trB(»khai hiNi va riái) 

l(iC tự chu 1. Nến chmh trị của HeunRseon Daewongun (HưnỉíTuyrn Dại viện quin) 

Dự định cái cách của Heungseon DaevvoRRun ?

Lý do Heungseon D aew onf^ tư chỗi quan hệ thồng thương vơi 
phươriíí Tây

2. Mở cửa thônfĩ thương và phonfĩ trào khai hóa 

Nội dung va tinh chăt cúa diếu ước Ganghwa>do

Vi sao  có  sự  dỗi tập KÌữa phái G aehw a (Khai h03) vá phái C heoksa 

OCKhTi)?

ĐảnR Gaehwa muốn dạt được điéu fri qua chinh biên Giáp Thân?

3. PhonK Irao nônR dân DonRhak va cái cách Giáp Nkọ

NhừnK thay đổi ưong đơi sống cùa ngiiời nôníT dân sau khi niở cứa 
thông thương

Quá trinh ừiến khai va ý nRhĩa phonK trao nônR dân Donghak 

Nội dung va hạn chê của cái cach Ciiãp Nrọ

\  ill uirM kh.ti I Ii.i plít*n^ ir.iK 

b.íH ;i’ . hu ỉ. 1. Hiệp hội độc lập và Đại Han dê quôc 

Níuyén nhản xây ra sự kiị*n Ấl Mui

Xã hội má lãnh đạo Hiệp hội Độc lập muổn dựníĩ nén
NhQnR nó lực của Đại Han đẽ quôc ưong việc xây dựnK quôc RÌa lự
chủ

2. Sự xâm lược cúa Nhật va chiến Iranh nRhĩa binh 
Plian dối đií*u Uoc Ât Ty

Qua tnnh mở rộnR của chiên tranh HRhĩa binh sau khi quân đội bị 
Riải tan

Vân dí* Gando ({:iin dio) va I)okdo iàộc dio)

3. PhonK irao Khai sang ái quôc

NKuyên nhân hội Sinmin ơin dán hội) xũc lien phong irao lạo nRuón 
lực dân tộc

Ánh hưởnK cúa nén giáo dục thưi cận dại va hoạt độnK nRÔn luận tlòi 
vơi phong trao dân lộc



I.Dản lộc lãm nạn 
Sự cai trị cùa canh sat hiên binh Nhật 
Chinh sach boc lộl kinh tí' của (li- quỏc Nhậí 
Nhũníĩ kho khẫn ma dàn lộc Han phai ưái qua dươi ach ihòng trị 

cua Nhật Ban 
I t a í ĩ  ưaol.3

Qua ưinh Irifn khai va ý nííhĩa cùa phong trao 1.3
Qua Innh ihanh lập va hoạt độnK cùa chinh phù lãm thơi Pại Han

Dán Quòc
X Triến khai cuộc đâu iranh Rianh độc lập 

Thanh qua tlạl dưực cùa chiên iranh vù tranK RÌanh dộc lập của 

quân Dộc iập
Tỗ chilc va hoại dộnK cúa Hanguk CmanRbokíĩun (quin Quinc Phục

HanOuỏci

4. PhonR ư ao  dân Ii)c Ư0Í\R nưoc 

PhUơnK hưưng xuc Uén phuns ưao  tạo nRuón lực đàn tộc 

N íĩuyín nhân nõ ra phong irao Vạn tuê 10. h  va phonjĩ m o  khanR 

Nhụt cũa họi' sinh sinh viẻn G^anãu 
Nõ lực báo vệ văn hoa dân tộc cua nKưưi Han



X. lỉan i}wK. Cộne hoa dãn chu nhân 
dân Tri*‘u Tiin sau KÌai plmntí va 

nhừĩiíỉ nô lực ihôiiỉỊ nhát

1. Giái phõng vá phân chia Nam - Bac

Tinh hmh Irong vã ngoai nước sau giải phónR

Qua tnnh thanh lập chinh phú Dại Han Dân Quỗc va Cộng hna

dân chủ nhản dân Triều Tiên

Nguyên nhân va nhũng ánh hư('mg manK tinh lịch sử của cuộc 

chiên Iranh 25.6

2. Tăng UTlòng kinh tê và sự phãl Iriến dãn chũ xã hội cúa llàn 

Quôc
Nguyên nhân va kết quả cùa cách mạn^ 19.4 và chmh biên quản

sự 16.5

Qua tnnh phát tríến va thanh quá dạl dược của nén kinh lê Han 

Quôc

Qua tnnh triến khai phonK tráo dàn chủ hoa cúa Han Quổc sau 

năm 1970 va ánh hướnR của no

3. Xã hội của CỘÍÌK hoa dân chủ nhân dân Triéu Tiên sau chiên 

tranh Nam - Bãc

4. Những nổ lực huơng tơi thông nhâl. hoa binh

1. Phá hệ cac vUímK ưiứu theo lịch dại

2. Han Quóc sư niên biếu



Điéu kiện tự nhiên văn hoá, lịch sử

1. Điéu kiện tự nhién va lịch sứ

Bán đảo Hãn nằm ở phía Đông cúa đại lục châu Á vời chiéu ngang 
kéo dài từ 124 độ tới 131 độ kinh đông, chiéu dai tư 33 độ tời 43 độ vĩ 
bầc. Lành thổ gốm có bán đáo Han vơi hơn 3.200 đảo lớn nhỏ ven bờ 
biến. Tống diện lích !a 222.l54km' (bảnK 67*:t diện tich Vxệx Nam). Tuy 
nhiên, Irong lịch sứ. địa ban hoạt độnR cúa ngươi Han vốn bao gốm cả 
bán đảo Hãn vã cả Manju (Mãn Cháu). Hiện nay. toan bộ ban dảo Han có 
khoáng 70 triệu ngưỡi. Dân (ộc Han !a một dân tộc Ihuắn nhất dược 
dung hợp bới tộc ngUời Hàn và tộc ngươi Yemaek (ưẽ Mạch) thời cố đại.

Bán đảo Hàn có phia Bẩc giáp với Tning Quôc và Nga. đôi diện với 
Nhậl Bán qua một eo biến hẹp. Do có Unh cận tiếp vé địa ly như vậy 
nên Irong lịch sủ. dàn lộc Han liên tục phải chịu nhOng cuộc xârtì lược 
từ Trung Quốc vã Nhật Bán. Nhưng ngay cá ưong hoàn cảnh kho khăn 
như vậy, sức sốnR mãnh liệt, dẻo dai không nífừng đế duy u i "cuộc 
sông của bản Ihân của dân tộc Hãn đă trở ứiành nguốn động lực đế bảo 

vệ Tổ quốc.
Phia Bắc vã phia đông của ban đào Han cò dịa thẻ cao, phia Tày và 

phía Nam ihấp. Phân lơn các con sông đéu chảy ra biến Tảy và biến 
Nam. ớ  ven bờ biến Tây và biến Nam có cac đống bằng phi nhiêu mắu 
mỡ. 709^ diện lích lãnh thố là ning nui, phia Tây dôc ứioai thoải nhưng 
nírược lại ó phía ĐônR Ihì dốc dựng dứng. Nhìn chung. Hàn Quốc nhiêu 
nui, il đống băníĩ phi nhiêu và cò phấn nghèo nàn vé sản vật. Vi thế, 
những di sản vật chât cúa ngiỉơi Hán ihiẻn vé đơn giản và nhỏ bé nhiéu 
hưn lá kicu lo lớn và hoa mỹ. trang lệ. Ngoài ra. thành quách thường 
dược xây trên nũi, vã những bức iường thành trên nui được sử dụng lãm 
tuyên phoiìR ngự khi nguy câp này đã dược phát triến hẻt sức độc đáo.

l>iíukicntựnhiínv4nbo*.lKh*^



Cũng vi vậy, nià đến nay vãn hoá leo nùi đế  rèn  luyện th ế  lực đă lan 

rộng trong đời sông người dân Hàn.
Đế ứìich lỉng với điéu kiện tự nhiên như vậy. dân  tộc H ãn cho răng 

nơi cư tn i có nui bao quanh và phia tnlỡc có  sông , suôi cháy  là nơi tõl 
nhấl. Các đô Ihị, lãng âp  được hm h thanh  theo quan niệm  này. cho thảy 

nel đặc săc của dân tộc Hàn là xem  ư o n g  sự hoà hợp vdi th iên  nhicn.
Hàn Quôc năm  ớ vùng khí hặu ôn đới và có  4 m ùa rò  rệt. M ùa dông 

Ihi lạnh và khô. mùa hè nòng, ấm ; m ùa xuân âm  áp  và m ũa Ihu Ihì khi 
hậu mãl mẻ nhưng có phần hơi ngắn. N hiệt độ b inh quân trong năm iư 
10 đến 16 độ. Nóng nhẵt là vào tháng  8. nhiệt độ từ 23-27  độ. lạnh nhẵl 

vào khoảng tháng  1 vỡi nhiệt độ từ - 6 ‘C-7*C. Vào m ùa đông, cò khi 
nhiệt độ xuõng thẫp tới âm  10-15 độ. m ùa hè  có  khi nh iệ t độ lên tứi 

trẽn  30 độ. Lượng mưa ớ các  vùng phía N am  lừ 1000-1800mm. ớ các 
vùng phia Bắc từ 800-9()0mm. 50 -609Ễ^ luợng mưa trong  năm  lập  trung 

vào mùa hè.
Điéu kiện tự nhiẻn nhu vậy đã tạo nên  cho  dân tộc H ãn văn hoã ăn. 

mặc. ớ độc đáo. Từ tnlớc công nguyên, người H ãn đà b iếl trống lua va 
lúa gạo trớ thành lưưng Ihực chinh. C ác thực phấm  được ch ê  biến băng 
phương thức lẽn men như kim chi, lương, tương ớt râ l phổ biến. Cấu trúc 
bén ưx)nR cúa các kiếu nhà tniyén thông Hàn Quốc như nhà mái ngói hay 
nha Iranh đêu có sự kết hợp giữa mái hiên m ang phong cách  của phưưng 
Nam vơi hệ thống sưới nén nhà (Ondol), một đặc tn ing  của phưưnR lỉắc. 
JjiiĩijilbanK dang  th ịnh  h ành  h iện  nay cũ n g  ch inh  lã m ột sả n  phẩm 
m ang nét hiện đại năm  trong vãn hoã Ondol (văn hoã cúa h ị  ihốnR sUtíi nbxì 

nha) cúa Han Quoc.

2. Đặc trưng của văn hoa Hàn

Ngòn ngũ Han lliuộc h ệ  ngôn nfĩũ Altai. khác với ngũ h ệ  cúa IIRIÍỜÌ 
Truníí Quỏc. Tììơi ky đâu. ngươi Hàn đã du nhập  và sử  dụng chữ Han 
nhưng VI Iưi va chữ không thong nhẫt nên họ đã sá n g  tạo  ra  loại chO 
Idu dũ iĩ\\\ lại tiênK Han. Chữ Iclu cũng giốnR như chữ Nôm của ĩìỊixié



Việt và chữ  Kana của nRilơi N hật Bán. Cuối cung, vao ih ế  kỷ XVI, thời 
kỹ ư ị vi của vua Sejong (Thé TônK), chO HunminjeonKeum (Huân dàn chinh 
âm) -  loại chữ  viẽt độc đao cúa ngươi Han đả được chinh níĩươi Han 
sá ĩìR  tạo  va Iniyén lại cho  tới TiRay nay.

Kiến trúc H an chú yếu sú  dụníỉ các chà i liệu tư đa, gổ  va đât. Đặc 
b iệl th áp  P hật la m ột biếu tượnK độc dao của vãn hoa Han. Nẻu như 
T rung  Quốc th ịnh  hàn h  các  tháp, diện sủ  dụnK các loại gạch . N hật Bán 
phố biến cá c  m ộc Iháp được xây dựng bănK gó thi ở Han Quốc các ihap 
P hật chủ yếu được lạo  Ihanh lií đá. VI th ế  no được RỌỈ la các thạch  tháp. 
N ha in iyên  thống  của nRươi Han được xây dựnR tư cây va đât, So vơi 
m ãi h iên  có  sự  uốn lượn h d  thái quá cúa Trung Quốc vá ớ mái hiên 
Ihắng , quá cứng n h ăc  của N hạt Bán Ihi dươníĩ mai hiên ironR kiến tnic 
nhà cúa lìíĩươi H ân lại la nhũnR dưưníĩ cong mêm mại, điéu nay phản 
án h  sự k h ác  biệt vê văn hoá giũa ba nước.

Vế tôn Riao, ngươi dân  Han liếp nhận và bán địa hoa Phật íĩiáo va 
N ho g iáo  vào thời kỳ T am  quỗc. T rải qua ihơi cố đại cho  tơi thời ky 
Goryeo (Cao Ly). P hặl giao được coi la Un ngưởnR. y niệm tinh thán của 
ĩiKườÌ H àn . S ang  đ ến  thời Jo seon  (Triéu Tiên), N ho g iao  lại được coi 
trọng  và ch o  tỡi bây giờ, P hật giao va Nho íĩiao vẵn chiêm  mộl vị In  
quan trọng  trong  g iá trị quan cúa người Han. Cuòi ư iêu đại Joseon, vơi 
việc tiếp  nhận  T hiên chua RÌao va Cơ đòc lĩiao. ò ban dáo Han dã hinh 
th à n h  nên  m ột nén  văn hoa lin nhường đa dạníĩ. Xet vé m ãl dàn  sô  thi 
h iện  lại, ớ H an Quôc. đạo Tin lanh va Phật Ịỏũo  vãn la lòn giao chủ yêu. 
tièp  đó là T h iên  chua giao và Nho giao. Chuông chùa cúa Han Quốc nối 
tỉẽng  với ảm  hướĩifĩ nhẹ nhang, trâm  và cô đơn. đặc biệt có ông ihanh 
chưa dư âm  của liõng chuôníĩ* ỏnR thanh náy chi co ở trong chuông 
cúa H ãn Quỏc. tạo  ra  nct độc đao riêng, khac biệt vơi chuông cúa cac 

nươc khác.
ớ  H an Quỏc văn hoa cộng  đốnR râ t phai ưiến . Ngilơi Hãn thương tự 

xưnK lã “chung  tôi" hơn là "tôi". Níĩươi Han co một đưc linh tôl đẹp  là 
tnm g chê  độ cộng áòoR  >ĩia tộc, duy ư i chê độ gia lộc ỗn dịnh vã tôn 

kinh íĩia. Theo UTiycn thõnjĩ thi ĩiRiiưi Hán coi trọng cả nam gitÃ va 
nữ giơi. Tài sá n  ihừa k ế  phân  chia không phân biệt nam  nũ, con gai sau

Diêu k i^  tự nhirn vin hoa. lịch sú 13



kh i lấy c h ố n g  cũ n g  có  Ihế có  tà i sá n  riê n g  của  b án  th â n  m inh. Tuy 

nhiên, do ảnh  hướng cúa N ho giáo, từ hậu  kỳ Jo seo n  đã h ình Ihành 

nèn  ch ế  dộ cộng  đồng  thân  tộc trọng  nam  và tốn tại ch o  tới ngày nay.

Tố chilc cộng đống làng xã đã  rẩ t p h á t triến  đế  duy trì xã hội nông 

nghiệp. Xuât h iện  các  h innh  thúc như Dure, là h inh  thức tập  trung mọi 

ngươi dế giup đô nhau trong  việc đống  án g  và tố chưc lể  hội của lâng 

hay  lố chUc Gye (khê) là tố chiìc quyên góp tién  hay  lương thực đế giúp 

đỡ cho  nhũng người đang  gặp  khó khăn.

C ác h ình thưc s inh  hoạt cộng  đống  này. từ sau  triếu  Joseon , với sự 

ản h  hướng cúa T rung  Quốc đã được p h át triến , chuyến  th à n h  hương 

ước.
Vào ứ)ời Joseon, ứiời kỳ m à chính trị kiếu N ho giáo đang  được coi lã 

chuẵn mực, văn hoa ghi chép (ký lục) đã bắt đấu phát tn iển . "Joseonwanrâo 

Siỉlok" Uoseon vương triéu thực lục). "Seungjeongw on Ilgi’* (Nhật ký Thưa 

Chinh Viện) là những tác  phấiĩi ký lục v ĩ đại ghi ch é p  lại lịch sử của tricu 

dại Joseon. Hay ưigw e (Nghi quỹ -  những phép tẩc máu), gh i lại những buối 

iè quan ữ ọng  cúa quốc gia dưới h ình thức cá c  bức tran h  cũng  lã một 

loại h inh sán g  tạo độc dáo.
Ngoài ra. phái kế đẽn  các  di sán  văn hoá th ê  giới đã được công  nhận 

như: di tích  Goindol -  những ngôi mộ đá tiêu biếu cho  thời kỳ đông 

thau; nhừng di sán  văn hoá P hật giáo cúa thời kỳ  Silla như Seokguram 

(Thạchh Quyêt), ch ù a  Bulguk (Phật Quôc) và c á c  kh u  di tích  lịch sứ ò 

Gyeongịu: những bức b ích  hoạ được vẽ trong  nhũng  ngôi mộ cố của 
ngươi CiOKuryeo. cung C hangdeok thời Joseon; Tông miếu -  từ đườníĩ có 

bai vị cúa vua và hoang hậu các triếu đại cúa Joseon; Daejannggyeong 

Panjeon (Đại tang kinh bản điện) ớ chùa Haein nơi lưu giũ được toàn bộ các 

b ản  kinh P hậl khãc bãng  gố  Goryeo D aejanggyeong (Cao Ly (Jại lang 

kinh) được lam từ th ê  XIII; H w aseong (Hoa Thanh) ớ Suwon -  thành  phô 
được xây dựng vào cuỗi th ế  ký 18 thời C hoson ... Bên cạ n h  đo. chQ 

H unm injeongeum . Joseonw angjo  Silỉok (Triéu Tiên vương iricu thực lục), 

Jikjisim cheyojeol crn/c chi lãm thế yêu tiết) là m ột bộ  sá ch  được in bằng 
bản khầc kim  loại ra  đời sớm  nhẫt trên  th ê  giới. Seungeongw on Ilgi 

(Nhậi ky ĩh\ia  Chinh Viộn)... cũng được coi là những di sán  văn hoa ky lục



(he giới. Cung với tãt cả nhữnjỊ di sân  văn hoá nay. nhieu di sán văn 
hoá phi vật thế  dược th e  íỉiỡi công nhận như: !jé tẽ  lônfĩ miêu. Nhạc lé 
tế  XÒÍÌK miếu. Pansori ... cũng la niém tự hao. thế hiện net đặc săc của 
văn hoã Han Quốc.

3. Y nghĩa của sự chuyẽn đổi thời đại

Quá trình biến đối của lịch sử đân tộc Han nếu linh một cach khai 
quát Iheo dong ihỡi ớ a n  thi cho tỡi tniớc Ihơi kỹ Goryeo la cố đại. thơi 
ky cúa viiơng iriêu Goryeo lã ih d  irung Ihẻ (sơ ky inmR dại), thơi Joseon la 
thơi cận  th ế  (hậu ky xninR dại), sau th d  ky mở cửa thòníĩ thương với nươc 
nKoai lá ihừi kỳ cận đại va sau khi giái phoriK đấl nươc đên nay dược 
coi là thời hiện dại.

T rong  thời cổ đại. dã thấy xuât hiện tinh châl quốc gia quân chú 
chuyên chế. quyén lực tập truníĩ trong lay vua. Goipum je (cỏi phấm chê), 
chê độ được Ihi hanh dưới thời Silla. lẩy quan hệ huyẽt thông lam nẻn 
láníỉ. báo đám  cho hinh thức kẻ  thưa cha truyền con nôi cúa lảng lưp 
quý tộc. và clây cũng la chê độ co ở hấu hêt cac quôc íĩia khac ò  Han 
Quôc íỏai doạn nay. Tâng lơp quy tộc sòng lập irung ở kinh thanh, dược 
hướng nhieu dặc quyên. í)ặc quyén của họ dược ihực hiện theo nguyên 
lăc th ế  tập tư dơi này sang  đời khac va họ được sớ hũu những vung đât 
dai rộng lớn với rât nhiều nô lệ.

Thơi kỹ trung ihẽ  co tinh châl cúa linh quôc íĩỉa quy (ộc. Chê độ côt 
phấm  sụp đố. Tư giừa thê ký 10, vua GwanKjonK (Quans TỏnK) đã thực 
thi chẽ  độ khoa cứ, mỏ ra con đưưnK lám quan lại trung ương không 
phái dựa váo huyet thòng mã dựa vao thực tai cúa minh la chinh, thông 
qua các ký thi dế được tuyến chọn lam quan. Chẻ độ ihẻ tập dựa trẽn cơ 
sở huycl thônR (ảm lự) vãn chiêm  một tỷ trọnK lưn nhưng chẽ độ quan 
lại lấy Ihực tai lam trọng dân được hình thanh và gia tăng. Ánh hưởng 
của I*hậl giao đôi vơi chinh trị níĩáy càng suy KÌám, quyền chinh tri rơi 
vào tay cac nhà Nho. Cò sự phân hoa thành quan vãn va quan vò. láng 
!ưp Yangban (biỡng ban) hinh thanh trong đo vị m  cúa quan vãn được dề
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cao  hơn.
Đ ến thời cận  thê , nhữnR yêu tỗ  n ia n s  tinh  c h ẫ t th ế  c h ê  quý tộc cúí 

thời G oryeo cànR  bị thu  nhó. yêu  th ê  vá ch u y ế n  s a n g  tin h  c h ấ t cú; 

quốc RÌa quan liêu. C hê (lộ Àin tự kh ô n g  còn ý iiKhĩa Ki nữa. Việc tuyếi 

ch ọ n  quan lại được th ế  c h ế  hoa dựa Irên  c h ê  dộ  th i cứ  và n ăng  lực 
YanRban khônR còn  đư<K- báo  dám  đ ặc  quyén  th ê  lậ p  quyên  nữa, nci 

không  dó tronR ky thi thi s ẽ  bị rơi xuông  giai c â p  b inh  d ân . Nô lệ Rián. 

va tâng  lơp lưưnR dân (dãn lự ílo) tănK lên , cá c  trương  h ụ c  đưực mớ nhiêu 

nên  cơ  hội học h anh  cho  họ cũnR tăiiR.
Thời cận  đại là thơi ký suy Ihoai (lo sự xâm  lược và  ch iêm  dong  của 

cac  thê  lục bcn nRoai nên  RÌâc tnơ Irớ th à n h  m ột quỗc RÌa k inh  te  phat 

iriến  đã khỏniĩ thanh . Dây la Ihơi ky dâu tra n h  c h õ n g  lại sự  xân ì luợc 

va boc lột của nRoại xâm .
Thơi hiện dại. nKưíri (lân H an thoat khói thồPK trị cúa  nRoại xâm  va 

băt dâu nõ lực đố xây dựnK một quôc KÌa dộc lập, tự chú . Tuy nhiún. 

nhừnK nó lực nay lại Kặp nhiêu trớ  HKại bói lan  so n g  ch iên  tra n h  lạnh. 

T rai qua cuộc nội ch iên , ban  (láo H an bị ph ân  ch ia  th a n h  hai nưík' la 

f)ại H an dân  quôc (Han Q u . k ) va CộnR hoa d â n  ch ú  n h â n  d â n  Triêu 

Tiên. Sau do, hai quoc ỡ a  nay phat triì-n lhi*« hai th ế  c h ẽ  xã  hội khac 

nhau ia tư bán ciiủ HKhĩa va xã hội chú  nKhĩa. Tư sau  n ăm  1960. kinh tê 

H an Quôc đà tănK trưứníỉ n h an h  với tôc  (lộ chUa lUníĩ co , bănK sức 

m ạnli của nhản  dân vUa k h ă i' phục th ế  c h ê  độc ta i vưa p h a i tr icn  chu 

nKhìa dãn  cliu. CỘIIK hoa (lân chú  nhân  (lân rriê u  T iên  dã  th an li cônR 

iroiiK sự níĩhiị-i) di lí-n cliủ iiKliĩa xa hội. nhUĩiR tư sau  nhữnR năm  
CộnK lioa dâii cliii n lián clãn rriéu  T iên  (lả phái trá i qua ră t nhiôu kho 

khăn  di< tinli lim h th ê  KÌ«i ‘tói va linh  h inh  k inh  tê  troiiK nUưi- in  

trộ. Njíiloi dãn trên  ban ilá« lỉa n  nKay tu sau  nội ch iên  d ã  khônR  ngUnK 

cố KănK đì- đi lơi ihỏiiK nhát N am  -  Băc. Sau nhữ ng  n ăm  199(). vơi việc 

dấy m ạnh quan hộ KÌao !Uu híjp tac  N am  -  B ẵc. cư  sớ  ch o  v iệc  ihôiiR 

nhâl dang  (lUí.K- xáy (lựiiK.
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1. Cuộc sông thdi tiên sư

Con nKiiơi bât dáu sônR trên ban đáo Han -  dịa ban sinh sông 
hiộn nay của dán tộc Han -  cach  nRay nay hanR irăm  nKhin 

, ^  năm . NriIơì Han ihuộc tộc nRiíơi MỏnK C6. noi nRÒn ngO ihuộc
nKO hệ Altai. Thơi lién sử. phat ir iín  qua cac Ihơi ky đỏ đa cù. đó 
da m ư i... dên thoi ky đô đónK ỡ ban dáo Han dã xuât hiện nha 

niiơc.

Con ngươi đâ bãt dàu sinh sòng trèn ban đao Han tư bao giơ^

Con lìRưới băt dâu sòníỉ ở ban (láo Han tư ihơi k>* (lõ da cũ. Trái qua 
Ihơi ky bãng ha íĩia lạnh va Ihưi liêi irớ nen âm ap. sự thay dỗi của điéu 
kiỏn tự nhicn đả gảy nhiỏu ánh hườníĩ lơi CU<K- sòng cúa con nRưưi. Vao 
Ihưi ky băng ha. mội phán của Băc ban câu bị bãriK bao phú nên mực 
nưưc biốn khu vực nỏníĩ a ihãp hưn rãl nhièu so vưi bày íĩiư. Vi lhẽ» vao 
thòi ky (!o. đại lục TruriK (iuôc và ban dáo Han cũníĩ như quân đao 
Nhặl Hãn. Dãi Ix)an tâl cà (lôu la lục (!ịa íĩăn liòn vưi nhau.

Sau th(Ji kỹ bãníĩ ha. mực nưưc bien irớ nên cao hưn. (lươnK bờ biến 
thay (lối lam ban (lào Han ()uỏc va nhiêu vung khac của vung l)ông A 
biên dổi va chung cu hinh (lạng giỏníĩ như níray nay. Như vậy. ban dào 
Han íĩiap với đại lục à  phia lỉãc, phia ItòiiK va phia Tày ihi tiẻp RÌap vm 
bien. (lonR ih d  ílòi diẹn voi Nhậl lỉan qua tx) bicn hẹp la eo biến Đại 

Han.
Nfíưưi Han da vaníĩ. tíH' xot vê nhừnR đặc ininíĩ cơ thế thi ngưỡi 

Hàn thuộc lộc tìíĩư<ii Mỏníĩ cổ. Níĩòn ngữ cúa họ thuộc níĩữ hệ Allai. 
cung ĩiRữ hệ với cac nRÔn níĩđ khac như tiônK Thổ NhT Kỳ. Tunirus. 
Môns Cổ. Như vậy. co Ihe noi nKưưi Hãn co Hèn quan voi cac tộc ngưưi 

phuưng liãc nhiỏu lum la phư(mR Nam.



Nguời Hàn ngay tìl rấ t sớm  đã định cư tại khu vực M anju (Mãnn Châu) 

và ban  đáo Hàn. Sau đó, trái qua thời kỳ đố đống và thời kỳ T am  quốc 

dấn dấn hình thành  nên nén táng cúa dân tộc. về cơ bán. có  th ế  lấy 

việc thông nhẫt Tam  quốc là khới diếm  của việc h inh  th à n h  dân lộc 

Hàn.

Cuộc sòng cúa con người thời ky đô đa cũ và đò đa mơi 

Thơi kỳ đó đa cũ

Nhiéu di tích trên  bán đáo Hán đã được khai quật và nhiéu di vật đã 

được tim thây. Ngưtì ta gọi thời kỳ con người sứ dụng những công cụ 

bằng đá là thời ký đố dá và chia ra thành  thời kỳ đố đá cũ và thời ky đô 

dá mdi.
K hoáng 70 vạn năm  vé trước, ớ bán  đáo  H àn và n h ũ n g  khu  vực 

quanh đó bắt đấu có loài ngUời sinh sông. NhOng di tích thời đại đá cũ 

trái rộng trên phạm vi toàn quốc bắt đắu từ Seokjang-ri (lý Scokjang -  Thạch 

TranR) Gongịu (CònR châu), ớ C hungcheongnam -do  Omh ChunRcheonKnani) 

và Gulpo-ri (ly Culpo -  Khuât Phô), Unggi (Hung Ca) ớ H am gyeongbuk-do 

(Tmh HamyeunRbuk). NhOng người ớ thời đại đố đá cũ lúc đấu sứ dụng 

những viên đá với nguyên hinh dạng cúa nó làm công cụ, sau  dó dân 

dân lạo ra va sử dụng những công cụ băng đá được đẽo gọt linh xáo 

hơn va sắc bcn hơn. dược gọi la Tenseokgi (đá chê thạch khí- dụnK cụ bănK 

đa linh xao)

Vao thơi k>' này con ngươi săn  bãt muông thú. bẩl cá. hái lượm đế ăn 
va song (lu cU theo mua troriR nhừng hang  động hoặc nhQng túp lếu 

dựng bẽn bơ sóng.

Thơi ky đó đ a  mơi

Thơi ky đó đa mới bẩt đâu tư khoảng 8000 năm  tnlớc công  nguyên. 
Nhùng di lich ihơi ky dò đa mới được phát hiện bẩt đắu từ Jitap-ri crn 
niap ly). BonKsan, Hwanghae-do va A m sa-dong, Ihú đô Seoul và lan 
rộng ra khãp cac khu vực trên bán đáo Han. Các di vật chủ yếu đuực
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phát hiện tập trung ó các Ịứu vực SÔĨIÍĨ và 
vùng duyên hái. Nơi có niên đại lâu đ d  nhất 
phải kế Ìớì Gosan-ri (Cao Sơn tỹ) ở đáo Jeju.

Các di vật được khai quật tại các đi ưch 
thời đó đá mới là Ganseokgi (đố dúnK lam 
bãnỉĩ dá mài), lưỡi câu vả kim bằng xương.
Thời kỳ này con níĩưỡi cũng sứ đụng rộng 
rãi công cụ bằng sứ có hoa vãn hinh rãníĩ 
lược. Những đi vật này tạo nên nét đặc tnlng 
của ưiỡi kỳ dố đá mới.

Con người thời kỹ đố đá mới sống ớ cạnh 
các con sông và bỡ biến, họ dùng lười câu 
băng xương và dùng lưới đế bẩt c á ,  mò trai 
và dùng lao đá, mũi lên đá đế săn bắn. Mặt 
khác họ hái lượm hoa quả. đào củ, rế  cây 
đế ăn và sau này họ đã biết trống trọt và 
chăn nuôi gia súc, gia cấm.

Con người thời dại đố đá mới đă bẩt đáu 
biết canh tác. Họ dùng cuốc đá đế xới đẫt 
và gieo mì, kê; b iế t dùng lưỡi hái bằng 
xương, bằng  đá đế thu hoạch, biết dung 
bàn đá đế chà xát ngũ cổc làm thức ăn. Họ 
cũng biết kéo sợi bầng vòng quay sợi vã 
dùng kim làm băng xương đế may quấn áo.

Con người thời đại đố đá mơi biêt đao đất 
sau đó dựng mãi và lam thành nhà ớ trên 
hô đất đò, được gọi lá nhà chim. Từ đo, 
h ình  th á n h  nên  nhừ ng  ngôi lá n g  gốm
nhữriíĩ người có chung huyêt thông gọi là thị tộc. Sau này, vài ba thị tộc 
hợp lại với nhau tạo thành bộ tộc. Như vặy cò thế nói, thời kỳ này. khác 
vdfi thời kỳ đố đá cũ, con người đà bãl dáu sông dịnh cU. Lúc bây giờ 
ưong bộ tộc, tộc tníởng là người cò nhiẽu kinh nghiệm sẽ chí huy mọi 
hoạt động, như săn băn, trống trọt.

ẩ i

Donghar

Qo Ịik

i
Nhùng di tích thơi dại dó đa cù va dó da mo

Đó gòm co hoa vản hình rảng iưọc



NgUời Hàn ngay lừ rất sớm  đà định cư tại khu vực M anju (M ãnn Châu) 

và ban dảo Hàn. Sau đó, trái qua ứiởi kỳ đó đống  vã thời kỳ T am  quốc 

dắn  dân  hinh thành  nên nén táng  của dân tộc. vé cơ  bán . có  thế  lẫy 

việc thống nhẫt Tam  quỗc lã khỏi diếm  cúa việc h inh  Ihãnh  dân  lộc 

Hãn.

Cuộc sòng cua con người thời kỳ đò đa cũ vã đỏ đa mơi 

Thơi kỳ dò  đ a  cũ

Nhiéu di lích Irên bán đáo Hàn đã được khai quật và nhiéu  di vặt đà 

được lim Ihây. Người u  gọi ứiời ký con người sử  dụnK nhũng  côníĩ cụ 

băng da là thời kỳ dô đa và chia ra ihanh  thời kỳ dố đa cũ và Ihưi ky dó 

đá mơi.
K hoáng 70 vạn năm  vé trước, ớ b án  đ áo  H an  và nhữ ng  khu vực 

quanh do bắl đắu cò loai ngươi sinh sỏng. N hững di tích  Ihỡi dại da cũ
trải i^ R trè n  phạm vi toàn quốc bầl dâu từ Seokjang-ri OySt-okjaníĩ -  'Hạch 

Traniĩ), G onàu (CònK châu), ở Chunfícheongĩiam-do (Tỉnh ChungchconKnanO 

va Gulpo-ri (ly Gulpo -  Khuât Phỏ). UngRÌ aiunK Cơ) ớ Ham gyeonRbuk-do 

(Tmh Hamyt-ongbuk). Những ngươi ở thời dại đố dá cũ lúc dâu sứ dụníỉ 

những viên đá vơi nguyên hinh dạng của nó làm  công  cụ, sau  đò dân 
dân tạo ra va sứ (lụnR những công cụ băng  đá được đẽo  gọl linh xảo 

hưn va sắc ben hơn. dưực gọi !a Tenseokgi (đả chế thạch khi* dụníĩ cụ bănE

(la lỉnh xaoJ

Váo thơi ky nay con người săn bãl muông thú. bầt cá. hãi lượm đế ãn 
va sõnR du cư theo mua U-onR nhừng hang  động hoặc nhũng  tiip lẽu 

dựnK bón bơ stmg.

Thơi ky dó đ a  mơi

Thơi ky dỏ da mơi băt đâu tư khoánK X()00 năm  tníớc công nguyỏn. 
Nhùnx di Uch thưi ky đỏ đa nidi được phát hiện bãt dâu lừ Jitap-ri ơ n  
Tỉiap ly), BoiiKsan. Hwanghae-do va A m sa-dong, thú dô Seoul và lan 
rộnK ra khãp các khu vực trên bán (láo Han. Các di vật chú yêu dưỊJc



phát hiện tạp Iruníĩ ó các lưu vực sòng vá 
VÌITÌK duyên hải. Nơi có nièn đại lâu dơi nhẫt 
phải kế tới Gosan-ri (Caoíỳín lý) ó đáo Jeju.

Các di vật được khai quật lại các di tích 
thời dố dá mới lá GanseokỉỊÌ (dố dúHK lam 
băiiK da m ai), lưỡi câu và kim băng xươnK.
Thời kỹ này con níĩươi cũng sử dụnfĩ rộng 
rãi cônK cụ bằng sư có hoa văn hinh răng 
lược. Những di vật này tạo ncn nét đặc tninfĩ 
cúa thời kỳ dố dá mới.

Con người thời kỹ đố dá mới sông ớ cạnh 
các con sông và bờ biến, họ dung lưỡi câu 
bằng xương và dùng lưứi đế bẩt cá. mò trai 
và dung lao đá, mũi tên da dế săn bẩn. Mặt 
khác họ hai lượm hoa quá, đao củ, rế  cây 
đế ăn và sau này họ dã biết trồng trọỉ va 
chăn nuôỉ gia súc, gia cám.

Con níĩười thơi dại đố da mới đã bẩl dâu 
biết canh tãc. Họ dũng cuỏc da đế xơi đâl 
và RÌeo mì. kê; b iêt dùnK lười hái băng 
xương, băng đá đế thu hoạch, biẻt dunR 
bàn đá đế chã xát nRŨ côc làm thức ăn. Họ 
cũng biết kéo sợi bằn#ĩ vong quay sợi và 
dung kim lam băng xUơnR dế may quân ao.

Con níĩươi thời đại đô đa mơi biẽt đào đât 
sau đò dựng mái và lãm Ihãnh nhà ớ trên 
hô đấl do, được KỌÌ là nhà chim. Từ do, 
h inh  Ih án h  nên  nhOnK nRÔi lảng  gôm
nhữnK ngươi có chung huyẽl thông gọi la ihị lộc. Sau này. vài ba thị tộc 
hợp lại với nhau tạo thành bộ (ộc. Như vặy cò thế nói, thời kỹ này, khác 
với thời kỳ đó đá cũ. con níĩưứi đả bãt dáu sôníĩ định cư. Luc bây giờ 
trong bộ tộc. tộc trưởng là ĩiírưừi cò nhiẽu kinh nghiệm sẽ chí huy mọi 

hoạt dộníĩ. như săn băn. trông trọt.

va -

Nhúng di tich tho d ậ  dó da cù va dó da rro

Đỏ gòm co hoa vản hình rảng Uọc
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sự bièn đòi cúa xả hội trong thơi ky đông thau

Sự khơi dàu cu a  thơi đại dó dóng

Văn hoá dóng Ihau bãt đáu ớ bán đảo Hàn và khu vực Manju váo 
khoảng thê ký 10 Tr. CN. Vào thời kỹ này. lần đâu tiôn con ngứưi sử 
dụng dống ứiau đế tạo ra các loại công cụ iao động. Tạo ra các công cụ 

băng đóns Ihau la một việc rẩt khó và vi không đú nguyên liệu đc lam 
vơi số lượng Iưn nên chung chi được sử dụng đế làm vũ khi hoặc đô 
trang sức cho giai cấp thông trị. Dặc biệt, kiếm đónR BipahyeonK (kií m 

đỏnR hinh dan ty ba) và kiêm dông Sehycong (Viẽm dỏiìK hinh thon) là nhũng 
đó đóng tiêu biếu của thơi ky này. Các công cụ dung troníĩ dơi sônR của 

thời ky nay chủ yêu vẩn la các côriíĩ cụ lam bằng gổ vã (!â. vé dó gổm. 
Ihỡi ky này người Han chú yéu sứ dụng dỏ gốm không cò hoa văn.

Sự thay dói trong đơi sóng

Con ngi/ơi thời ky đô đòPK chú yêu thươnK sông ớ vũng núi. vung đói 

Rán sông nhăm khai hoang nhOng IhuiìK lũng gân  đó dế IrốiiK Irọl. 

Nha họ ở bây ffiơ la nhữnK nha chim hình Iron hoặc hinh tứ giác. Hô dế 

dựng nha lúc nay dã dao nônK hưn thơi kỳ đô đá mới nhưnK nha 

Ihi rông lơn hơn râl nhiêu. Quy mô cúa lang cũng lơn hơn so  với lh(JÌ đô 

đa mơi.
Mệc ưôĩiR trọt được băt tlảu ngay tư nửa sau Ihơi kỳ đô đá mới nhưníĩ 

phái lơi thưi ky đú dỏng niưi (lược phỏ bicn rộiiíĩ rãi, Con ngươi sử dụnu 

nhữníĩ nônR cụ lam băníĩ gô cUng. mờ rộníĩ diện tích trông  trọt, họ 
danh luôiig. Iiliỏ cỏ. lam tăng iiãnK xuãt trông trọt. Mặt khác, họ thu 

hoạch lưímR ihực băng (lao tỉa hình ban níĩuyệl, gia công lua mi băng 

côi xay đa Cáy lUcmK Ihực ílưtk' IrôiiK trọt chú yêu lúc nay là kê. mi, (lố. 
lua.



Xà hội thơi ky đỏ  đòng

Vào Ihứi kỷ đô (lónR. cùnK với sự phát Iriến cúa nông nRhiệp. dân sô 
ngày cang tănR. kinh tế  phát triến vá xã hội cũng hình thanh cac giai 
lấnR thế hiện rõ sự khác biệt cao thấp sang hòn vé thân phận. Tộc 
tnlớnR thống ĩĩnh bộ tộc thu lợi tức từ sản xuãl nóng nghiệp, một mặi 
làm KÌàu Ihêm  tái sản  của riêng minh, mặt khac sứ dụng vũ khi băng 
đóng dế chinh phục các bộ lộc láng giênK, khucch tnỉơĩiK, mở rộníĩ Ihế 
lực. Từ đó. xuât hiện các cách phõĩiK ngự như đao hão hoặc lrónjỉ hang 
rào cây bao quanh khu dối mà họ sinh sổng.

Tộc trướng phụ trách các nghi IhUc tôn íĩiáo như lam lẽ lẽ trời, va 
quycn hạn cúa tộc Iniởníĩ CÙŨỊỊ theo đó ngay cang được RÌa tãng. Đây 
chính lã xã hội ma ngUời ta vẩn Rọi la xã hội Jejeong llchi (lẽ chính nhãt 

in xã hội) hay noi cach khac la xã hội thân quyên.

Goindol (Chi thạch mộ) va Dolneol M udeom (Thạch quan mộ)

Vào thời ky đô đóníĩ. người Han đã lạo ra những ngôi mộ mang đậm 
tinh đặc thù. Tiêu biếu cỏ Goindol và Dolneol Muđeom với kiêm đông 
và giiưng đống đươc chôn theo. Mô Goindol lá mộl loại hinh vãn hoa cự 
thạch (đa lưn) đưực phổ biển rộng khãp trên thế íĩiơi. ơ  ban dáo Hàn cò 
tới 40.000 ngôi mộ niiư thẻ được tim thây với độ phân bô rộng trên khãp 
đẩt nước. Co thế noi đây la một nét (lặc sãc của dân tộc Han Ihưi kỹ 
đóriK thau. C úng  với nó. Seonclol (Lạp thạch -  đa dựnR) cũng là di sản 

ticu biểu cúa thời kỳ đô đóng.

Go.ndoltheokiéop»iiiangBacMu>»voGanghwa. Cỉandol meo kiéo phiiong Nam
Incheon t>»ìd»ìr.aj»ơGochang. Jeonbokơo



2. Sự hình thành quõc gia

Gọịoseon fTri«Tifn c«ì lã quóc giã dắu tièn trong lịch sử đân tộc 
Han. dược xảy dựng trốn cơ sở cúa văn hoá thời kỹ dố dốnỉ;. Nước 
Gọịoscon tìcp nhịn nhũHK văn hoá cúa ưiỡi ky dỏ săt vao khoánR 

Tóm tát Ihc ký IV Tr. CN nên cang Irở nên cikmg ihịnh. Sau khi nhã nửỡc 
Goịoseon ra đới thi hang loạt các quóc gia ở bân dảo Han thuộc 
vuníí Manju được thanh lặp như: Buyeo, Coguryeo. Okieo, Dongye. 
Samhan^

Y nghĩa lịch sử cua sự ra đời nươc Gojoseon

Thanh lập nươc Gojoseon (Trièu Ttén cô) c ù a  D angun (Đan Quàn)

Khi nên văn hoâ đô đông dược hình thành thi ở vùng Yodong 

DònK) va vung Tầy Băc cúa ban dảo Han xuăl hiện rẵ l nhiêu bộ tộc 

được cai irị bởi các lộc iníỚTìK. Daníĩun đà thồng nhẫl cac bộ lộc này va 
xây dựng nên nUơc (iojoseon. Cho dẽn nay ngươi la vẩn chưa Ihe biẽi 

chinh xac niên (lại ihanh lập nUớc thưi ky nay.
Việc xây dựĩiR nha nươc (iojoseon của DanKun đưực lịch sử Han noi 

dên tư râl lảu. Vwc thanh lập nha nUíK: cúa DanRun với ý iướng kien 
quỏc Honíĩik Ingan (llơảng ich nhãn Kiati Mơ rộnR sự suníĩ sưonK. hạnh phuc- 

cho nhản dản» dã ườ ihanh iiKuón (lộnK lực khơi dặy linh Ihân tự lực. lự 

cưonR cua dân tộc Han mói khi gặp kh() khăn.
NRoai ra. ihónK qua câu chuyện kien quỏc của DanRun. chung la có 

IhỄ đoan biẽl dược tmh hmh cúa ihuờ (lảu dựnR nUơc. Sự xuãl hiện của 

Hỏ va Gàu cho Iháy lin níĩưỡng sunK bai nhQng con vật đặc biệt của 
lh(íi lién sứ. Va w yêu lô co thân cai (Ịuán mưa. giỏ, mây ... có Ihế đoan 

biél quoc gia sơ khai nay được lạo lập trong bồi cảnh một xã hội nônK 

nỉĩhiệp.



Sự biên đối va phat triẻn cu a  nha nươc Goịoseon
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Cùnjĩ với sự phát triến cúa thời dại dố 
đóng, nha nước Gojoseon dán trớ thanh 
IrunK tâm  văn hoâ, chinh trị vã ngay 
cang khuếch irưtmR thỏ lực. Vao khoảĩiK 
the kỷ ĨV Tr. CN. Gojoseon dă phai tricn 
Ihanh một quòc RÌa ihỗníĩ trị cả khu vực 
rộng lứn nôi lién phía Bẩc bán đáo Han 
với YodonR.

KhoáiiK thế  ký II Tr. CN, Wiman (Vệ 
Mãn) nuôi dưỡng Ihẻ lực ớ vung phia Tây. lật 
đố JunwariK (Chuắn VươĩiK) và trớ thanh vua 
của nha nước (ìojoseon (I^Tr. CN). Vào ihỡi 
ky này, vãn hoá đô să t đả phố biẻn va 
(ìojoseon đã lấy dò lãm nén táng thôníĩ 
nhẫt các bộ lộc ỏ xung quanh, khuếch 
iniơng Ihê lực. Thơi kỳ nay, do lãm mậu 
dịch trung gian íriữa nhà Hãn ớ Trung 
Quỏc và nhicu nưdc cúa Jinguk (Thin Quỏc) 
năm ớ vìinỉĩ phía Nam ban dảữ Han, thu 
điiợc nhicu lợi ích vé mặt kinh lẻ nén 
(io}oseon đă trớ nõn rât íĩiau mạnh.

Ngay sau khi (ĩojoseon phai (riến cườníĩ thịnh và trờ thanh một thế 
lực đối khang với nha Han của TruiiK Quỏc. nha Han dã (lem đại quân 
lơi. bao vây và lân cồníĩ kinh đô la thanh \Vanggeom (Ihanh VuOTK Kiệm). 
Cháu trai của VViman là vua Uíĩeo (vua Mửu cư) (ĩà chiên đâu rât kiên 
cương chònR lại (lội quân hung mạnh cúa nhã Han T ò n R  rã suôt một 
năm irời nhưnfĩ cuôi cùnỊĩ Ihành XVanggeom bị thàt thủ. nhà nươc 
('iojoseon bị diệt vonfĩ (lasTr. CN). Luc nay, những người dân nươc 
Ciojoseon lanh nạn vé phưưng Nam và đã gây ánh hường to lơn tơi sự 
phat Iriến nhicu mặl cúa xã hội phia Nam ban đảo Hàn.

TronK cac ghi chep lịch sử co Dangun Joseon (Trit*u Tii-n !)an Quân),

J

DoMhar

PhạmV!anhhiiangcuaGoịosaoo Khuvụcphảnbò 
GoếKíol pnmrọ Bic. va khu vục phàn bò kièm dóng
Bipahyeong co thẻ giup ta phan doan duợc phạm vi 

chiu ành huơng cua thỏ lỤc Gojoseon
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Gija Joseon (Triru Tiõn Ky Tử). Wiman Joscon (Trióu Tiên Vệ Mãn), nhưng 

Gija Joseon la thời kỷ dược cho răng kho có thế có thậ t trong lịch sứ 

nên da số  déu loại bò Gija Joseon và chi hợp Dangun Joscon va W iinan 

Joscon lại thành Gojoseon.

Xà hội Goịoseon

Trong xã hội Gojoseon, hiện tượng tư hữu tài sán  tăng  lên do năng  

suẫt lao động tăng, xuẫt hiện sự phân biệt giau nghèo, xã hội có  sự 

phản hóa thanh giai cảp Ihống trị nầm quyỏn chm h trị, quân sự va giai 

cấp bị thông trị dám nhận việc lao dộng sán  xuẩt. Bộ m ay IhônK trị 

dược xac lập. Dươi vua co các chưc quan như: Sang (iviơnR). Dacbu (dại 

phu),Janggun (lUimRquãn) ...
Dế duy tn  trật tự xả hội, nhá nước dã (lịnh ra luật pháp. Luật phap 

bao gôm 8 điêu, troníí sô do có 3 điếu la con truyền tới ngày nay:

“Ké Riết ngUơi thi phái bị tứ hinh."
"I^m  ngưưi khac bị thưcmg Oii phái bôi thương bãnR lương thực."

"Ké ăn ưộm  bị băl sẽ  bị giang xuông lam nô lệ. Nếu muôn được tha 

thi phái nộp rât nhiêu liên."
Như vậy tronK xã hội Gojoseon dã co tôn tại lâng lơp nô ti. xã hội dà 

biêt coi trọnR cuộc sônK con ngươi va tai sán  tư hữu.

Sự bién đõi cua xa hội thơi ky đò sảt

Sự phỏ bièn c u a  cò n g  cụ  b ảng  s ả t

Các cỏníỊ cụ bănK sàt Irở nên phố biến trên ban dáo Han vao khoáiiK 

Ihê ký I\' Tr. CN. Luc đâu. no được sứ (lụnK cung  với công  cụ bănjí 

đúnK nhilníĩ khoátiK tư thê ký I Tr. CN thi công cụ bằng  să t trớ nên phố 

biên rộnK kỉiãị). Chu yêu săl dựơc clunK (lế tạo vũ khi va (lụnR cụ (luĩiK 

troPK cuộc sónjỊ-
NõnR cụ băiiK sál tronK thoi ky nay gôin; xèng, cuốc, h a i ... dilợi' sứ 

dụnR cunK voi nhilnK cônK cụ bãiiR íla va KÕ ciia thơi ky tnỉớc. Vũ khi 
chú yêu co; dao. lao va cuntí lên; CÔIIÍĨ cụ Rốni: búa, cưa, đục, riu ... Kỹ



Ihuật sán xuât dô RÔm cũníỉ phat Iriến mạnh, ngươi dán dà tạo ra rât 
nhiều dố gỗm với hinh (ián^ phong phu theo tưnỉĩ vunj;.

Xà hội thơi ky đò sả l

Do sứ đụníĩ các nôníĩ cụ băng sãl nên kỹ thuật canh lac. Irống Irọl 
thời ky nay cũníĩ phai triến. việc khai phá dất hoanR Irở nên dé daníĩ 
hơn. sán phẫm nòng nghiệp tăíiR nhanh, dản sô cùnK phai tricn. Mặt 
khác, do cung muòn chiêm hữu nhiêu lương thực nên giOa cac bộ tộc 
thương xuyén xảy ra chiẻn Iranh. Vù khi bãnR săt được sủ dụng Ironíĩ 
chiẽn trận và cuộc chiến cac bộ tộc cà  xu hươĩiíĩ ngay cang dién ra 
ihưừnR xuyên hơn. Chinh vi thẽ, cãc bộ tộc sử dụnfĩ thanh thạo đố săt 
cò khá năng banh Irương thẽ lực, phai triín  thanh quôc gia. Hơn nữa. 
Ihỡi ky nay CÙĨỈR  dã co sự giao ỈUu kinh lẽ va vãn hoa vd  Trung Quôc 

va Nhật Bản qua đưưng bộ va dưưnR biến.
Mộ thơi ky đô sắt có Neol Mudeom (Mộc quan niộ -  Mộ co quan lam bánE 

Kỏ) va Dok Mudeom (UnR quan mộ -  Mộ co quan lam băiiK vo. hũ) ... Neol 
Mudeom la mộ (luợc ngươi ta xây (lựnK iheo cach đao hô, sau đo dặt 
các miẽng van RÕ váo rối chôn. Loại hinh mộ nay luc đâu xuâl hiện ớ 
khu vực 1 ay lỉấc ban (láo Han. sau đo Ịan xuônK cac vuriK phia Nam. Dặc 
biệl, ở vung lUu vực sông Nakdong ngươi la đã phai hiện thây rảl nhiêu 
mộ loại nay. Dok Mudeom được' 
lạo  bới hai ch iếc  binh nối vơi 
nhau. Vao thưi ky dâu cúa thưi 
đố s ắ t  th i nõ (lược !âm  nhỏ 
nhưng cãnK vé sau cang  dược 
lam lưn hơn. đặc biệl la ớ lUu vực 
sòng Yeoníỉsan nRưoi ta đã phai 
hiộn thây co nhữnK nRÒi mộ dưực' 

lam rât lưn.

Kiẻm dõng BpahyeonQ KièmdỏogSetìyeong
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Thẻ chè chính trị vã phong tục xà hội của cac quõc gia 
trong thơi ky nay

S ự  ra  dời c ủ a  c a c  q u ỡ c  g ia

Gojoseon sau  khi mớ rộng  th ế  lực láy tru n g  tâ m  là k h u  vực M anju và 

vùng phía Bẩc bán  đáo  H ãn và rối đà bị d iệt vong. Sau đó. ng ay  kh i nhà 

Hán th iế t lập quận huyện ở vùng phía B ẩc b án  đáo  H àn  và m ội phấn  

cúa Manju. thì ngay lập tức những nhóm  người ỏ c á c  k h u  vực lận  cận  

đã nối dậy. gây  dựng lực lưựng theo  đơn vị bộ tộc đ ế  c h ố n g  lại Ih ế  lực 

nhà Han.

C ác th ế  lực này hoặc thông  qua ch iến  tran h  h o ặc  liên  hợ p  với c á c  bộ 

lộc khác đế mớ rộng th ế  lực và cuỗi cù n g  p h á i tr iế n  th à n h  quốc fĩia. 

Khu vực M anju có  Buyeo và G oguryeo, ở vùng  bờ  b iến  Đ ô n g  H ải -  

phia Bắc bán đảo Han có  Okjeo và D ongye. N hũng  nước n ày  đéu  chú 
yếu do lộc người Y em ek làm  chủ.

N hững vung phía N am  bân  đáo H àn do tộc  người H àn  làm  chú  và 

phat triến  th an h  S am han (Tam Han). M ah an  (Mã Han) c h iế m  k hu  vực 

gân biến H w anghae (Hoang Hải) phia N am  sô n g  H án. T h eo  m ột sổ  ghi 

chép, ở M ahan có  tm 54 tiếu vương quốc, tro n g  sô  đó, M okjiguk (Mục 

Chi quôc) la vương quốc m ạnh  n h âi và người đứ ng  đầu  cú a  tiếu  vương 

quốc nay đã cai trị M ahan như m ột vị vua của  M ahan , P h ía Đ ông và 

Ị)hia Táy của GyoonfísanR-do có nước J in h an  (Thin Han) và B yeonhan 
(Biện Han), m ỏi nưcíc cò  12 liếu  quốc  p h ụ  th u ộ c .

Cac quôc íĩia nay dân được thốníĩ n h ẫ t và m ở ra  thời đại T am  quốc 

cúa G ơíỊuryeo (CauCảu Ly». B aek je  (B adiTế) vã  S illa (Tán La).

Tỏ c h ư c  ch ín h  trị c u a  c a c  n ư ơ c

'Ilieo  qua Innh hmh thanh  va phat triến  cúa c á c  quốc fĩia. mốì nươc 

đẻu cỏ cach tổ chUc chm h trị độc đao k h ác  nhau. Buyeo và G oguryeơ la 

quỏc gia dược hm h ứìanh tư  liên m inh cá c  bộ tộc. D ư ớ i vua Buyeo co 
Maíỉa (Má Kia). ƯKa (Ngiiu Eia). Jeoga (Trư gia), ( ỉu g a  (Cấu p ia )... G oguryeo



được xây dựng bới sự liẻn hợp cúa 5 bộ lộc 
khói đắu từ bộ tộc Gyeru (Quẻ Lâu), bộ tộc 
JeoIIo (Tuyệt Nô). Theo đó. ớ giai doạn đáu 
sức mạnh lập trung trong tay các lộc trướng 
nên vua không có nhiéu quyén lực.

ớ  Okjeo và Dongyee không gọi ngươi cai 
trị là vua mà gọi lã tướníĩ quân, hay Eupgun 
(Ảp quân) h o ặc  Sam no (Tam Lão), các  tiếu 
quốc của Tam  Han cũnp: thế. tướng quản 
thương được gọi là Sinji (Thán tn) và Eupcha 
(Ấp lã) và nằm quyén chinh Irị.

P hong tụ c  xã hội

ItonRhae

Hwv«har
M.^un 

íi
Jỉyomhaò

lin lỉa ii

Nhửng quỏc gia xưàt hiện Irèn ban dao Han sau 
nhant«cGo|oseon

Mổì nước đéu có phong tục xã hội, tin 
ngưỡng lôn giáo vã luật pháp riêng. Tuy thơi 
điếm diển ra Irong năm khác nhau nhưng ở 
mối nước đéu có hanh lể tế  trời.

Nước Buyeo có phong tục luẩn táng, người 
dân thường thích mặc đó irẩng. Phap luật còn tniycn lại 4 điéu ưong đò 
đéu Irừng phạt rât nghiêm dổi với những tội giêt ngươi, trộm căp và sự 
ghen tuông của níĩưỡi vợ. NKưừi dân Goguryeo coi trọng vô nghệ và vì 
họ bẩn tên, cưm ngựa rất giói nên những hình ánh đo đả được miêu tả 
rất rỏ trên bích họa IronK nhữn^ ngôi mộ, Bên cạnh đõ. phong tục cho 
ớ rổ cùng đả xuất hiện ở đây.

Phong tục và n>ĩôn nffữ cúa ()kjeo và Dongye gấn giống vcfi (ĩoguo'eo. 
Okjco có đấl đai mâu mỡ nên nôrií? nghiệp rãt phát triến nhưníĩ vi phái 
chịu ách thống trị cúa Goguryeo nên hãníĩ năm phái dâníĩ cống các đặc 
sán cúa mình như muôi, vái gai vá cac loại hái sán. Okjeo cô phong tục 
nhận đôn con dâu từ khi còn nhó tuối, cò tập tục mai tang người chết 
theo mộ cúa cộníí đóníĩ íĩia tộc (xikniK còi cúa cả dong !ộc- dược lập ưung iại 
chôn troníĩ nìội mộ). Người dàn Dongye coi trọng tự nhiẻn, sônK nui. Các 
bộ tộc đcu ngăn câm sự xâm nhập cúa bộ tộc khác vão khu vực sông
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nùi m à m ình sớ  hữu. Hơn nữa. các Em nak (âp lạc) không xâm  phạm  lấn 
nhau, nếu vi phạm  nhừnfĩ qui ước nay thi phải bôi Ihườníĩ b ằ n g  bò, 
ngựa. Nam nữ trong cùng một thị tộc thì không được kết hôn với nhau.

Nước Sam han có nén nôiiíĩ nghiệp vơi trọng tâm  ỉa ng h é  trố n g  liia 
rât phat triến. Ngoài người lãnh đạo vé chinh (rị con cò  níĩươi chú  tế. 
chuyên cai quản mọi nghi lế ớ Sodo (Tô Dố) -  nơi được coi la khu vực 
thân thanh. Đặc biệt ở Byeonhan dã khai Ihac rất nhiéu  sầ t rối xuất 
sang  Nhật Bán. cãc quận huyện của nha Han và được sử  d ụ n g  đ ế  trao 

đối như tiên tệ.



II. Sự hình thành và phát triển của thời kỳ Tam quốc
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1. Qua trình hình thanh Tam quôc

T am  quổc được hm h ư ianh khởi dắu lìl các vương quốc Hên 
minh, đắn dần với sự cúng cố  chỄ độ thế tập vương vị và chế  độ 
hãnh  chính đã làm cho thế che lập quyén ữung  ương ư à  nên vũng 

T óm  tắ t  mạnh. Song song vdi đicu này, Tam quốc chinh phục các vùng 
xung quanh, mớ rộng lảnh ứiổ. Liên minh Gaya (Gã N») phái ỉriến 
ở  lưu vực sông N akdong (Lạc Dôđk) cung vơi Tam quôc phat ừ iến 

th ẽ  lực của minh.

Goguryeo xảy dựng nèn tang cua đàt nươc như thè nao?

S ự  p h at trién c ú a  G oguryeo

Goguryeo có được dáng vóc của một quốc gia sỡm nhài so với các 
nước khác thời Tam  quốc. Giai cấp Ihông trị cúa Goguryeo la dân di cư 
đến từ Buyeo, họ đã cùng hợp sức với thổ dân đế dựng đât nước ở lưu 
vực sông Hungang (sônR Hòn), mộl chi lưu cúa sông Amnok (sônK ap Lục).

Goguryeo dời đô tới thánh Gungnae (Quôc Nội thuộc Tập An, Trung Quôc) 
ở truní: lưu sông Amnok, chinh phục các nươc xung quanh, cỗ găng tập 
irung lực lượng tiến xuổng vùng đống bẳng, phai iriến trên cơ sở chống 

lại sự xâm  lược cúa Trung Quốc.
Goguryeo tlã có những bước phát tricn. bãt đắu từ đời vua Thái Tố, 

khoáng tử nứa sau thê ký 1 đến nửa đắu thế  ký II sau công nguyên đã 
trớ thành  một nhà nước trung ương lặp quyẻn. Lúc này Goguryeo đả 
tiên ra phía biến Đông, chinh phục Okjeo và Dongye là hai nước cò tài 
vật phong phu. đất đai máu inỡ và còn âm mưu tiên lới cá vùng Yodong. 
Do nhữnR cuộc chinh phục này. vương quyên cúa họ Go xuât thân từ bộ 
tộc Gyeru (bộ tộc (Juê Lâu) đã trở nên hung mạnh đến mức độc quyén thế 

tập vưưng vị.



Bich hoạ tt>» Goguíyeo vè canh sản bản

Sau do. vào thời vua G ogukcheon  (Cỏ 

Quỏc Xuyên) ớ nửa sau  th ế  kỷ II đà  dổi 5 bộ 

tộc m aníĩ d ặc  linh  tru y én  Ih ố n íí bộ tộc 

thành 5 bộ Dông, Tây, N am , B ăc, Trung 

đế tănK thêm  sUc m ạnh  ch o  i h í  c h ẽ  tặp 

quyên trung ương. Vương quyẽn  trở  nvn  

m ạnh hơn nhờ c h ế  (lộ Ih c  lậ p  vương vị 

được dối tư th ế  lặp  trong  an h  en i sa n g  thẽ 

tập cha con.
Đâu thỏ ký IV, Iricu vua M icheon (Mỹ 

Xuyén), do Goíĩuryco (lã th à n h  côníĩ Ironíĩ 

việc đấy được cac quận huyện cúa l'ru n g  Quỗc xuông phía N am  va lam 

chu lưu vực sông Dacdong (ỉ)ại OỏnR). nên thê  lực cá c  quận  huyện cúa 

Truĩiíĩ Quôc đã bị liêu diệt Ircn ban (lảo Han. Vua M icheon dân  dân mở 
rộng thê lực xuòng VUIIÍĨ Yodoníĩ nhưng do sự xâni lược của Iỉai*kjc va 
Jt*onyeon ơĩí-n Yin) của Trung Quùc ớ phia Tây nên  (ioguryeo  lại bị đặt 

Iníơc nguy cơ mât nUưc.
D í vượt qua nhữnR khỏ khăn nay. vua Sosurim  đà ticp  n hạn  Phật 

KÌao. lây I^ậ l giao lam IruĩiR tảni đố thôĩiíĩ nhât cá c  Un ngưỡníĩ cũ và 
dê cao uy quyên cùa vươnfĩ thát. Oiiíĩ cũng cho xây dựng T hái học. nuôi 
dưímK nhản tai. ban bò luặl lệnh, cúníĩ cô lại bộ m áy ch in h  quycn quốc 
gia. Nhơ vậy. th e  ch ê  In ing  ưímR tập  quyén  cúa  ('lo íĩu ryco  c à t ì Ị ĩ  vững 

mạnh va chuẵn bị (lược cơ sỡ cho cac bước phái triến  mới.

Chè độ chính tri c u a  G oguryeo

Trong xã hội G()Kur>'t*o nhOnK quy lỊK' cúa 5 l)ộ lộc bao íĩốm cả vưmiK 
lộc la tảnjĩ l(jp thỏiiK Iri cao nliAl. Nlìủnu thê lục này licn kỏl vữi vua va 
nãm quyén chinli trị. ĩ u m n  (lo. họ (ì<) la vdơĩìK lộc xuẫt Ihân iư bộ lộc 
(lyvni kẽ ihUa riKai vang va lây nhiiníĩ vUơnK plìi iư bộ lộc Jeolli>.

liộ may chinh trị trunR ưoníí (iilnK (láu la D aedaero  (Dại i>ỏi ụ»). chưc 
quan dam dUơiiK lóiiK quan cac vk;c nội cac, Iriỏu clìinh. Q uan lại dưực 
chia ihanh 10 câp. Kliu vực hanh clunh KÕm co kinh đô va 5 bộ ở khãp



cá  nươc, ớ tưnK n d  đều xây thanh đế chỗiiK lại sự xãm  chiêm  cúa cac 

nước nKoại bang. Quan cai trị đUnR (lâu cac địa phư(mẶĩ do ininíĩ ưưnK 
phai tlen va n ăm  giữ cá  CỊuyên lực cá vê hanh chinh va quản sự.

Daedaero la chức quan lơn do tâníĩ l<jp quý tộc tit*n cử. Cac (lại hivịi 

cúa tân íĩ lưp quỹ tộc thưưĩiẶĩ thảo  luận va (Ịuyct (!ịnh nhữtiíí côiií: việc 

quan trợiiíĩ cúa (lât nước Ironíĩ hội níĩhị Je^ía (Chưíĩia).

Qua trình phat triẽn cùa Baekje

S ự  ra đơi c u a  Baekje

Baekje la do nhữnR níĩưứi (!i 
cư tới tư phươníỉ Bãc lập ra ớ 
th a n h  \V irye (Uy Lê) thuộc lưu 

vực sôníĩ Hãn. Vi lưu vực sônK 
Hán la nưi (!ãi đai màu mở nên 
ngay tư râl sớm ớ (lây đà phát 
triền vãn hoa thời kỳ đô sã t va 
vãn hoa nôníĩ nghiệp. Hơn nữa, 
(lây la nưi cô thc tiếp nhận nhũng 
yêu tô vãn hoá liên  tiền  của 
T rung  Quôc thông  qua đường 
biín nên (lă phat iriến một cach 

nhanh chonR ironíĩ sõ cac nước

Thanh dâl Mongchon la tmng tàm trx» ky dáu Baehỉ® ttiuộc iưu vục
sòng Han

nhanh choiiK ironíĩ sỗ cac nước 
Mahan.

'ITiê lực chú yêu xây (lựnR nên Bat-kjf la những nKưưi đèn tư Goguneo. 
Diêu náy co thế thây rô Irong thân thoại kiên quôc. NhưnK vưưng thât 
của Bat‘kji‘ lại lự xưníĩ la họ Buyco (I-hu Dư), khi đặt tên nươc cũng đặt la 
N a m  Buyt-O . N k ô ì m ộ  c ố  D o ln iu ii (Tich n iạ c h  ChunE) ớ  S t -o k c h o n -d o n g .  

St‘oul co iihữnR đặc điếm Hèn quan mật Ihièt vơi mộ (',i>íĩuryeo 0  lưu vực 

s ô n g  A ii in o k  cũ n K  c h o  th â y  rõ  ( liéu  n ã y .

II. Sự hiiih llu iih  va phai Irión cua Ihưi ky Tam quói' 3 5



S ự  p h a ỉ trièn c u a  Baekje

Trong qua Irinh phai Iriến. Baekjc chịu nhiều áp  Ịực của các  quận 

huyện T ning Quồc nẻn đă trái qua rẫt nhiéu khò khăn . Vào khoáng 

giữa Ihế ký III. dươi thời vua Goi. Baekje đã vừa đấy lui sự  can  th iệp  vã 

xàm  lược của các ihẻ lực Trung Quõc vừa chuấn bị cơ sở  dể  xây dựng 

dàt nưoc. Vua Goi bên ngoài thi hợp nhâi với MokjÌRuk (Mục Chi quôc) lã 

thê lực IninR tâm cúa Mahan và giữ vững khu vực m ién trung  cúa ban 

đảo Han bẽn ưong thi diéu chinh ]ại cơ câu nhà nước như: chuấn bị 
cho mội bộ máy chinh quyến quốc gia mới. ch ế  dịnh những pháp  lệnh 

quan trọng và phục sắc  cho  quan l ạ i ... và xây  dự ng  quốc  g ia  tậ p  quyén 

ining ương.
Baekje p h á t tr iế n  loàn  th ịn h  v ào  nửa sa u  th ế  k ý  IV. đờ i vua 

Geunchogo (CậnTiéuCố voơng). Lúc này. Irong nội bộ Iriéu đinh dà hinh 

thành việc kẻ thừa ngai vang Iheo chế  dộ phụ lủ, bên ngoài đã  ch ế  ngự 
được cả vũng lần cận HwanRhae-do (ỉioanR hải đạo) ớ phia Bắc, RÌữ vữnK 

toan bộ Mahan ớ phía Nam, thiết lập (Ịuan hề nKoại íĩiao với W ae (Oa -  

Nhại Bin). I)ongjin (đỏníĩTân) cúa  TrunR Q uốc va k ié m  c h ế  được 

(ioguĩyeo.
Backje tiếp  nhận  P hậl g iáo  lừ 

Dongjin đế đô cao  quyén uy cúa 
vương thẩt. Ihỗng n h ấ l iư tưởng, 
phat Iriốn quỏc gia tập quyén ưuĩiR 
ươn>ĩ Irên cư sớ  vương quyên vữnK 

mạnh.

C h è  độ  ch ín h  trị c u a  B aek ịe

liinh  dạo chính trị cúa Baekji^ 
RỚm vươníĩ lộc họ Buyeo liên hợp 
vói 8 họ quý tộc k h ác . C ác quy 
tộc thươnỉỊ tụ hụp  ở Jeo n g saam  
(am Chmh Sự) đế bấu ra lế  iướnií. 
D áy ch in h  lã iru y én  th ố n g  hội

Pham VI ânh huong cưa Baehỉe thơt ky toan thtnh



nKhị quý tộc ở Baekje. Bộ máy Inin^ ươiiR ddòi vua bầl dáu từ cấp 
Jwapyeong (Ta lìinh) có 16 câp quan đám Irảch các công việc của nha 
nước. Sangjwapyeon>ĩ (Thưcmíĩ Ta Binh) la nKươi chịu trách nhiệm cao 
nhẫt. ớ nhOnR địa phươnp xung yêu có dặt ra 22 Damno (Dam liỉ) va củ 
nhữníĩ nRilưi troĩiK vưưnR tộc lới đó cai irị.

Qua trình hoan chinh thẻ ché quỏc gia cua Silla

Sự ra đơi va  phat triẽn c ú a  Silla

Trong nhicu nước ở Jinhan thi 
Silla bầt dâu từ nươc Saro (Tư\jò) 

ỏ  (lống bằng G y e o n íỏ u . Silia la 
dảl nước clược hinh thành lừ việc 
licn hợp nhiẻu thê lực, như ironK 
truycn thuyết lã các họ Bak, Seok 
(Tích), Gim. nên sự hình thanh 
quốc gia diẻn ra chậm.

Silla hinh thánh bộ máy quỗc 
gia lập quyẻn ìr m g  \iin\R vao nửa 
cuôi (hê ký IV. đưi vua Nacmul 
(Nại VậO. Liic này, Silla chinh 
phục nhiều nươc của Jinhan, mớ rộnR lảnh Ihố t(ri tân lưu vực sônp 
Nakdun^ vá nhờ sự ỉỏup dờ cùa vua (ìọịruryeo lá G\h'anggaeto Daewang 
(Quáns Khai Thố Dại VươnR) đã dấy lúi dưực quân W ae. Tniơc do. 3 họ 

Gim. Bak, Seok thay nhnu chièm gỉũ n^ai vanK nhưnỊĩ từ luc nay họ 
Kim đã hoàn toàn (lộc chiỏni vUímR vị. Người thônp liỊ lôi cao xưng 
đanh là Maripíĩan (Ma l^pCan) co níĩhĩa l«ì Dací:unjanR (đại quàn tníỠHK).

Nhom lảng cỏ. HMrangnam dong. Gyeongiu

C hè độ chính trị va c h é  độ cò t phám

TronR qua trinh phai triền thành quôt' íria tập quyón tniníĩ ươỉiíĩ. Silla 
chu irọníT đấy mạnh vươiiK quyến, đưa ra một che độ thân phận rât đặc 
biệt á\iực gụi ia chê dộ cỗt phấm dế ciinfỊ cồ cư sở ihỏng trị. Chẻ độ côt
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phẩm thiẽí lập ironR qua trinh phonR câp. phiỏn 
nhập cac tộc irướng ỏ các địa phương vao ÚÍÌR lop 
quy tộc ininíĩ ìiơĩìR tuy theo thẽ lực của họ lữn hay 
nhỏ. Vươnp tộc Ihi thuộc vào haníĩ SconRíĩol (thanh 

CỎI) va Jingol (chân CỎI), quy tộc  b inh  thưừnR thi 

ihuộc vào các dấu phấni trong 6 dâu phấm  dưới.
Ban dáu ngôi vua đéu đo nKười thuộc  h àng  

Seonữĩol nãm ffiữ nhưníĩ tư đữi vua Muyeol (Vũ Iiv!) 
thi vua được xếp vào hãníĩ JiriKol vã thân  phận 
ihướnK dãn la những ngươi thuộc ba (láu phấm  
dươi cung. Hoại độníĩ chính trị và xã hội của níĩươi 
Silla được quyêt định iheo CỖI phấiìi. JinKol dộc 
chiẻm nhữníĩ chức vị quan trọnjĩ với tư cách  la 

ÚŨR Ịíip quy lộc lối cao. Lục đâu phẵin bị hạn chẻ 
chi được Ihăníĩ quan đên  đắiiíĩ cấp  6, tức là A chan 

nén chủ yẻu chi được hoại dộníí Irên ĩĩnh vực lôn giao vá học thuật hon 

la chinh tỉỊ.
Cac đại biếu quy tộc quyỏl định mọi việc quan trọiiK của đẫt nUơc 

thỏnR qua biếu quyẽl n hâ l tn  troĩiK hội n íĩh ị H w ab aek  (Hoa Bạch). 

SanK(ỉaedcunjĩ ơhuựiiK dănR) chú tn hội nRhị Hvvaback la níĩiíííi íỉại 

biêu cúa tâng lơp quy tộc co nhiệm vụ va quyên hạn nKaníĩ vỡi ihú 

\\iitĩ)íĩ níray nay. Tuy nhií‘n. khi quyôn hạn của nha vua (lư<íc (!ỏ cao íhi 
nhiệm vụ cua SanKtlaedcuníí bị thu họp va thay vào (lo sức m ạn h  M k  

chuyến íỉiao cho chdc quan J u n ^ i riniiiK Ihị) cúa Jipsabu (Chãp sự bí», cư 

quan lỏiiíí quan cac cónK việc hanh chinh. Vê khu vực hanh  chinh. Ihủ 

dó dược chia lliaiih 6 bộ. (lịa pluỉíínK (ỉưực chia thanh 5 châu  dế cai 

quan.

6<ẻu cót phám va quan đâng



Nguyén nhản Gaya chi dưng lại ơ cáp dộ 
cac quỏc gia lièn minh

G ay a , đ ả t nươc c u a  s ẳ t

ớ  vung dât Bveonhan thuộc lưu vực hạ lưu sóriR ^ , , /  \ ị \ ĩ i  

Nakdoní? đả xuẫt hiện nhiêu quôc íria cúa Gaya. Khi 
Tam quổc đang dÔ€ hêt sUc vao việc sãp xcp lại tố
ch ứ c  quốc  íỊÌa vời tư c á c h  la qu(JC RÌa tập  quyén -----

truriK ươĩiK th i Gaya xây  (lựnK vươníĩ quốc liên uènminhGaya

m inh , la íĩiai đoạn  m uộn hon quỗc íĩia tập  quyén 
Iruníĩ ưưnK cúa Tam  quỗc. Thíri ky dáu la Geuiĩiíĩuan (iaya (Kim Quan 
CiU Na) của (ỉin ih ae  (Kim Hai) va ihííi ky sau  la D ae (ìaya (đại (ỉia Na) cúa 

(ìo ryeong  (Cao Lính) đoníĩ vai tro  chú dạo trong  liên minh (ìaya ((iia Na).

Vứi diỏu kiện đất đai co lợi cho hoạt tĩộng trẻn biến lại khu vực hạ lưu 
sônR Nakdong, GeumKwan (iaya lơn mạnh nhơ vao sán xuâl sãl va 
hoạ( (tộníĩ buôn băn KÌao dịch. Dặc biệt tại vunK Gimhae (Kim Hái) cò 
râl nhiêu să l co  ch â t IưựnK tôt nôn họ (là cho lam cac loại vù khi va ao 

Kiap bãng săt va con lam cac la săt va sử dụng no như mộ! phưimg liện 
Irao dổi íĩiao dịch co chức nãĩiK íĩiôníĩ như tiẽn.

Sau khi y dô liến xuôníí phia Dôĩiíĩ SỎĨIK Nakdonp đà mày lản ihàl 

bại (ỉo bị Silla cán trớ. Gaya duy 
in  quan hệ mật Ihiẽt vơi Baokjo 
va khôn^ĩ chê Silla. Tuy nhiên. <!e 
íĩiup Silla (lanh nhau vơi quán 
\Vae, N hật B án, G oguryco (lã 
diêu 5 vạn quân đẽn CÒỈIÍĨ kich 
vao khu vỤt’ cóia (iaya. (itnmiK^Tin 
(iaya bị công  kích (ỉừ dội nòn 
(lịa vị minh chú bị lun>ĩ lay.

Síiu (lo cac niíức Cĩaya ở phía 
Tây sôriK Nakdơnịĩ (ỉả thanh lạ|) 
một Hên ininli mơi lãy Dae (íaya Quàn lâng cỏ. Jisan dong, Goryeong



cúa Goryeong làm  trung tâm . D ae Gaya của G oryeong  s á n  xu ất rất 
nhiéu sắ t chẵ t lượng tỗt và có những điéu kiện đẩt đai lỗ t c h o  sá n  xuất 

nông nghiệp. Do vậy. từ sau thê kỷ thư V. D ae Gaya cúa G oryeong  đả 
nối lên thành một ứ iế  lực ưìing tâm  cúa liên m inh G aya thay  th ế  cho 

Geumgwan Gaya.

G ay a  diệt vong

Từ nửa sau ứiế kỷ thư V. liên m inh Gaya m à trung  tâm  là D ae Gaya 
phát ưiến lớn mạnh, và mớ rộng phạm  vi th ế  lực cúa m inh ra  tận  phía 
Tây dãy núi Sobaek (Tiẽu Bạch). Nhưng đến th ế  ký thứ  VI. do liên tiếp 

chịu áp lực ttí cả hai phia cúa Baekje và Silla nên  phạm  vi này  đả  bị thu 
hẹp !ại. Sở đĩ có tinh hinh như vậy là vi Baekje muôn lấy vùng đ ẫ t Gaya 
dế bù lại việc bị mât lUu vực sông Hán. Còn Silla ữ iì vi tác  đ ộng  đó mà 

lich cực xâm nhập vào lãnh thổ của Gaya.
Kết cục là Gaya bị sự hai nước xâm  lược nên  lãnh thố  của liên m inh 

Gaya dắn dắn bị thu hẹp lại, đến thời B eopheungw ang (Phãp Hưng vươnK) 
cúa Silla thi Geumgwan Gaya diệt vong (532) và tới thời Jinheungw ang 
(Chân HưnR vương) thi dẽn lượt Dae Gaya cũng  bị tiêu  d iệ t (562). Liên 
minh Gaya lã liên minh dựa Irên liêu chuấn hợp n h ẫ t c á c  quốc gia có 
ứiê lực gàn ngang nhau đã bị diệt vong tại giai đoạn vương quổc liên 

minh khi vấn chưa tiên tcii được một VUƠIIÍĨ quốc thống  nhất.
NhưnR văn hoa Gaya phát triến dựa Irên nên tán g  cúa m ột nguón lài 

nguyèn phong phu ván ánh  hưởnK đ ến  Silla c h o  m ài đ e n  nhO ng thờ i kỳ 

sau. Hơn nOa. mội bộ phận của iién minh (iaya đã chạy  s a n g  N h ật Bản 
va cỏ vai Irò quan trọng IronR việc phai Iriền vãn hoá cố  đại cúa Nhật 

Bán.



2. Sự phat triẽn của Tam quôc

Các nuác tronKTam  quốc vi/a liên hành chiên tranh chõng dõi 
lín nhau vừa có KỈng khuếch mirniK thc lực cúa mmh. Vao thé ký 
thư 5. thời G w anggaeto  D aew ang (OuanR Khâi Th6 lụ i viiơnitl va 
Jangsuw ang  (TmơnR-nM? vưooKì. Goguryco đã xãc lập dược vung 
lành thố rộnK km ư ãi dai iư vung Manju đèn tận khu vực miến 

Tóm  t ắ t  trung của bân đáo Han. Baekje đả mâl vung dât lưu vực sông Hân.
bị G ^ry eo  Um cho dicu đUng nhưng đã cổ RầnK cúng cố lại thê 
lực của minh bấnK việc dơi dò vé Sabiseong Bi thanh). Tư sau 
Ihế ký thư VI. Silla viia ihực hiện chm h sach  đôi ngoại Uch cực 
vila c6 găng tăng cướnR uy thê cúa nunh băng cách  mỏ rộng vùng 

đất lưu vực sông  Hãn.

Nguyên nhàn Goguryeo co thẻ phat trién thanh một cương 
quóc

G vvanggaeto Daevvang (Quang Khai Thỏ đại vương) va 
Jeo n g b o k w an g  (Chinh phục vương)

Cuộc Iranh giành th ế  lực của Tam quôc chinh thức băt đâu từ cuôi 
th ế  kỷ thư rv. khi Gvvanggaeto Daewang ỉẻn ngôi và Irở thành chât xúc 
lác thúc đấy sự phát triến cúa các quôc gia thời Tam quôc. Nắm quycn 
chú đạo Inỉớc tiên trong cuộc tranh giành này là Goguryeo, quôc gia đà 
trướng thành thông qua cuộc chiên với cac thẻ !ực cúa Trung Quốc.

Sức m ạnh quốc gia được tãníĩ cường, Gwanggaelo Daewanfĩ đà kết 
giao mậl thiết với Silla, mở rộng lảnh thố. mớ ra một thời dại toàn thịnh 
cho Goguryeo. Sự nghiệp của ông được ghi lại trẽn Gwaníĩíĩaeto Dae- 
wanR Neungbi (QuãnK Khai Tho Oại vươnK ĩăng bia) còn Iruyén lại ớ Jiban 
(Tập An), Manju. Sau khi ông chẻt, người Gogiư>'eo đả gọi ông lã Gwang-
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Ngot mộ 7 làng, mội trong nhung ngớ mọ tieu biẻu Cua 
thoGoguryeo

íĩaetovvanp (Q uáĩiỉĩ Khai Thố vU ííníĩ) v ỡ i ý 

niĩhĩa là níĩưứi mớ rôniĩ lãnh (hố va tiỏp 
tục kè tục sự ngh iệp  cúa ông.

Chính sach Nam tién cúa
J a n g s u w a n g  (Trương Thọ vương)

JariỊĩsuwanjĩ (TniơnKThọ vtkmK), vị vua 
k ế  níĩhiộp Gw'angfĩaeto Daevvaníĩ đã tạo 
ra một RÌai đoạn chuyến  b icn  m(ri tronK 
qua tr ìn h  p h á t  t r iế n  c ú a  G o íĩu ryeo , 

Níĩay sau  khi lãnh  th ố  dược m ớ rộn«. 
Jan íỉsuw anfĩ th ấ y  c â n  th iế t  p h á i đỉcu 
chinh lại ih v  c h e  tron íĩ nước. ỏnK  cho 
đ(íi thú (lỏ tư (iuỉiíĩnac*seonfĩ (thanh QurKT 
Nội) vô  P y c o n íĩy a n íĩ  ỏ  lưu v ự c  s ô n g  

D aodong  (427) và  l íc h  c ự c  x ú c  liến  
ch inh  sá c h  N am  liế n , g á y  a p  lực cho 

Silla va IỊackje.
Trươc linh  liinh  d(>. S illa VÍI Backje 

(lã liên kcl lại đe  chốn íĩ lại ch in h  sach  
Níìin tiõn cúa (ioíĩuryco. H ackje la nUưc 
tn íc  lií*|> bị (ioRuryco uy h icp  xâm  lược. 
CìOịĩnryviì dióu 3 vạn quân  (lỏn lán  cỏntĩ 
Ihu (lõ cùa  Bat‘k je vã c h iẽ m  KÌữ dưọc 

lưu vực sônK íla n  (475).
I^ n h  Ihõ cúa (ỉoR uryeo thời kỳ này 

ki’0 (lai tư vịnh A san (Nlia s*m) qua (iãy 
nui s<íl)aí‘k rni-u Hạch) clên v ịnh Yeoiiíĩil 
(N«lùnh NhạO- Jun íĩ\\on  (io íĩu ryeobi (bia 

Cati C àu I.y TruiiK Níĩuyứn) clược lặp  troĩlK 
thtn k y  nay. Cuôi Ihc ký Ihil 5, (ioíĩunx**) 

(lả cai irị c á  viinK M anju b ao  R ồ m  cà



Yodoníĩ va phia Bãc IrunR bộ cúa ban (láo Han va trớ thanh cươnK quôc 
ở ĩ)ỏnK Bãc A. Việc Bãc Níỉụy ớ TrunR (Juốc lúc dư(;nK thưi tronK khi 
tiẻp  (lãi c ác  (loan sứ  Ihân nRoại KÌao nUcíc lìKoai đả đặc biệt ưu (Jài sd 
Ihân (ioguryt*o, cho thây vị thê CƯƠĨIK quốc cúa (ÌOÍĨUO^O ironR vuníỉ 
Đỏníí Bãc A lúc bẩy KÌƯ.

Baekje đà lam gì đé khỏi phục va phat triẻn đát nươc?

Dơi đò  va  nò lực tai thiét đát nươc

Vao nửa sau Ihc ký thư V. lỉaekii' trực tiẽp chịu sự uy hiêp xâm lược 
của (loKuryeo. Do đo. Baekji' (lả cử sứ thân sariK Bãc NKỊiy cúa TrunK 
Quôc yêu cấu íĩiup đờ nhưnịĩ (lã khôníí thu đưtíc kèt quà R ị .  Kẻ( cục, 
Baekje đã bị (ìoíĩuryco tản cỏnR. TniíK' sự tân cõnK cùa JanRSuwang 
của (ìoíĩuryeo, thú đô HanseoriK (Han 'Pianh) va vunK lưu vực sônK Han 
dà bị níi vào tay quân (ìo^rytH). (ìaerowaníĩ (Cai Lô vikniK) bị bãl song 
và bị íĩiel. Haokje buộc phái (1(JÌ (lô vc ưníỏinseong (thanh UnK Tản. (;«nrâu 

nRaynay) (475).
Backjc đưtm)í đâu V(ji nhiêu kho khăn do đe niât lưu vực sông Han. 

Cuộc Iranh íĩianh quyền lực IroĩiK
Riưi quy tộc truiiíĩ ưonK dã lam 
cho  vươníĩ quyên  bị phân  lan . 
quôc lực suy yêu. \ Ị  vua (là đưa ra 
kê sach phục hưnR Iiaekjc inmíĩ 
Riai (loạn nay la I)oníĩsooníĩwanjĩ 
(U únR  T h a n h  vUơnR), MỘI niặt 
D oníĩsconíĩw an|ĩ thiỏl lạp quan 
hệ hôn nhãn vơi vưưn>ĩ thât Silla 
nhăm chònR lại sự xâm Iược‘ cùa 
GoỊĩurytH), mặl khat' ra sUc pliục
hôi dut nươc.

Vao nứa dâu Ihê ký ihii VI. thứi 
M uryeonRw aiiK  (Vũ Ninh vưoníT).

Tượng Phậlbangòt Maae ơ Seosan, duợc QỌ« la 
NụciiơicuaBaeKie

u, Sự hinh Ihanh va p1w i triôn cua then ky Caiii qwx’ 43



Baekjc th iết lập quan hệ ngoại giao với nước Yang (Lương) cúa Nam 
Triéu, Trung Quốc và ra sức xúc tiến giao lưu vãn hoá với nước này. Tại 
vùng đẵl quan Irọng lã Damno (Dam Lô), triéu đinh B aekje đã phái 
vương thân tới đế tăng cường việc cai tn  tại địa phương, đóng thời tich 
cực tăng cường sưc mạnh tấn công Goguryeo và dân dân khôi phục lại 
đẩl nước. Nhiéu di vật tìm Ihấy tại lãng Muryeoníĩwanfĩ đã cho thấy vào 
thời điếm ây, văn hoâ cúa Baekje phát triến rất tinh tê IhônR qua việc 

giao lưu với Nam Triéu của Tiung Quỗc.

Nò lực nhám  chán  hưng dát nươc c ủ a  Seongvvang (Thanh vương)

Baekje chinh Ihức bưdic vào chuấn bị nén táng cho việc chấn  hUng đât 
nước vào giữa Ihế ký thư VI thời Seongwang (Thanh vươnR). Seoníĩwaníĩ dã 
dơi đỏ từ ưngịinseong chặt hẹp vé vung (lónp bằníĩ rộng  lớn SabiseonR  

(thanh Tư Bi -  Buyco ngay nay) vá đối tên nước thành Nam -Iiuyeo (Nam Phu 
Dư). Đế tăng cương vương quyén ông đã cho đặt 22 quan sánh  dế điéu 

hanh công vụ ở trung ương, 5 bộ ớ kinh thanh, 5 phường ỏ địa phương. 
Triêu đinh Seongvvang khich lệ Phật giáo, tiến hanh íĩiao lưu vãn hoá với 

Trung Quôc, kêt giao quan hệ hữu háo với nước W ae và truyén bá râl 

nhicu vãn hoa Iroĩiíĩ đó có Phật giao sang Wae.
Trên cơ sở đó, Seongwaníĩ dã hợp sức cung Silla đế  có th ế  lây lại 

phán đẵt lưu vực sông Han tnlỡc kia đả bị ('iogur>'eo đoạt m ất. Baekje 

đã thực hiện được sớ nguyện bây lâu cúa minh nhưng ngay sau  đó lại bị 

đòníĩ nìinh cúa minh la Silla tân công và lại bị Silla lấy đi phân  đâl dã 

gianh lại tư Goíĩuryeo.
Vi lý do nay Seoĩiíĩwaníĩ đã keo quân đi danh Silia nhưng ông đà hy 

s in h  kh i g iao  c h iê n  lạ i  C iw a n sa n se o n íĩ (Ihanh Quán Sơn, Okcheon. 

Chunjĩbuk) nén (!ã khón>í thế thực hiộn dược y níĩuyộn chân  hưng dât 

nươc cua minh. Sau đo, tinh hinh Iranli RÌanh quyên lực íĩiữa ba nước (tã 

chuyẽn biên Iheo hươĩiR kliac, Baekje hựp sứ c  vơi (ỉo íĩu ryeo  liến  h à n h  

nhữnR cuộc íỊÌao chiên ác liệt với Silla. ni/(íc (ĩã lừng lã đông  m inh cúa 

mmh.



Ý nghĩa cúa việc Siiia chièm lưu vực sóng Han

Sự phat trién cứa Silla

Đ âu Ih ế  ký  Ihiĩ VI. Irải qua thời JijeunKwang (Tn ChUnK vươnK) đên  Ihíri 
B eo p h cu n g w an g  (Pỉiap Hưng vương) và Jinheuiìíĩw anfĩ (Chản HưnR vươnK), 
S ỉlla d ã  p h á t tr íế n  lớn m ạ n h  va có  đủ diêu k iện  dế  có  th ế  thõng  nhât 

T am  quốc.
V ào Ihờ i J ijeu n g w an g , d iệ n  m ạo  (lất nước ngay  c a n g  đối mới. tên  

nUỡc được đ ịn h  lại lá Silla. tên  cú a  níĩưừi IhônK trị tõi cao cũng  được đối 
lạ i la W a n g  (vươní?) th e o  k iếu  T ru n íĩ Q uốc thay  ch o  c á c h  gọi truyên  
th õ n g  là M a rip g a n  (Ma l Ịp  Can). Silla đã  ch inh  phục U sanguk (Vu Sơn 

quôc. đảo ulleunK ngay nay) va  th iế t lập m ột c h ê  độ ch inh  Irị hoan  th iện  
hưn. N goài ra . thờ i kỳ này . Silla con  d ịnh  ra c h ẽ  độ đặt các  địa phương 
trê n  toàn  quốc Iheo  c h ế  độ ch â u  quận  va cử quan lại đến  cai irị. Điéu 
nay  ch o  th ây  ý đố củ a  Silla m uốn tiếp  nhận  c h ế  độ ch inh  trị va vãn hoa 
liến  tiến  cú a  T ru n g  Q uổc dế tă n g  cương sự  tạp  quyén ỏ trung  ương và 
cũ n g  c h o  Ihây  bộ  m ặt xã  hội Silla dã  phãl Iricn thcm  một bước nữa.

Vào nửa đáu  ih ế  ký  ihư VI. thời Beopheungvvang. iuậl lệnh dã được 
ban  bô  với linh  c h ẩ l là p h áp  lệnh  cúa n h ã  nước, 17 quan dăng  vã quan 
phục c h o  tẫ t c á  c ã c  quan  lại cũ n g  dược định ra. Đây là sự chuấn bị cơ 
s ở  v ữ n g  c h ầ c  c h o  v iệ c  th ô n g  lĩn h  n h iẻu  th ê  lực dưới sự  th ô n g  c h è  cúa 

quốc vươnK- Hơn nữa, ớ thời kỳ nay, binh bộ cũng  đả được lập ra  đè 
thâu  tom  quyền  ch í huy quãn  sự. ch è  độ côt phấm  được ban hành , đặt 
ra  chưc quan  S an g d aed eu n g  la dại biếu của giai cấp  quy tộc thuộc hang  
Jingol (ch ân  côt) lãm  nên  h in h  tha i cùa m ột quôc g ia tạp  quyén trung 
ưưng. V iệc ihời kỳ này sử  dụní; n ièn  hiệu là Gconwon (Kiên Nguyên) cho  
ih ây  y Ihiic lự ch ú  k h ẳ n g  đ ịnh  Silla lã m ột đât nươc ngang  bãng  với 
T run íĩ Q uỏc. Bén cạ n h  đo. Silla cũnẶĩ dã tiên hành  dẹp  yên sự  phán đôi 
cúa c á c  ih è  lực quỹ tộc, công  nhận  P hật KÌao nhăm  lạo  dựng sự thỏng 
n h ât tinh  th â n  trong  toàn dàn . dóng  thữi ch inh  phục GeumíO''an Gaya 
cú a  G im h a e  (Kini Hãi) đ ế  c h u ẩ n  b ị cơ  sở  c h o  việc tiên  vào  vung  đ â t G aya



Tamna « •

ớ lưu vực ỉíồng  Nakdong.

Việc mơ rộng lãnh thó cua 
Jìnheungw ang (Chán Hưng 

vươngi

Nhờ việc tăng cường quyên lực 

và xây dựníĩ hệ  thông  tập  quyõn 
trung ương như vậy nên đẽn piữa 

thế  ký Ihd 6. thơi JinheuiiíĩwanK. 
Silla dã c6 nhữiiíĩ phát triến rực rở 

vé mặl đôi ngoại. JinheungwanK dã 
cho xây dựng chiia HwaníĩnyonK 

(HoanK LonR lự), mớ hội l^ ậ t  giao trên 
quy mô lưn đế câu mong sự binli an 

vã phat triến  cho  đ â t nước, ó n ^  

cùng cho lập ra một doan thế với iư 

cach la một tỏ chức có lâm  cỡ quôc 
gia chuyên giao dục nhữnR thanh 
thiêu niên cò lai nãnj? vòi tên  la 
H w a r a n í ĩd o  (Hoa I-anK đô) đ á o  l ạ o  

nhiêu nhán lai. HwaranRdo đã Irứ ihanh oKuòn động lực cúa việc thônR 

nhâl quỏc íĩia sau nay ciia Siila.
MỘI niặl. Jinheuníĩw'anfĩ (lấy mạnh việc cúng cô vữní? chãc nền táng 

quôc gia. mặl khac liên hanh mứ rộnK lành thố. JinheungwanK ỉiẽn 

minh vơi Bat*kje đanh (ỉt>íĩur>'P0. chiẽin ĩỉnh vung dât thượng lưu SỎIIR 
Han. liẽp do (loại luôn cá VUIỈK (iál ở hạ lưu sònK Han má Baekje niưi 
KÌanh lại diiọc. chiêm ỉĩnh toan bộ lưu vực sông Han. Tiep sau đo ônK 
liên hanh chinh Ị)hục I)ai‘ (laya, la minh chú của liên minh (ỉaya. chiòm 
lưu vực sỏtiK Nakdong, mi thc() VUIIK ciuyên hái ven biến Donghae (ỉ)ủnjĩ 

Hai) tiên vau vunịỉ dỏníỉ bũnK Hamheun^ (Ham (ỉưnfĩ).
ỉ)ê Khi nho vuníĩ lănh Ihổ chiêm  ìĩnh dược tạ i thờ i đ iế m  nay 

Jinheunjo^*anK dã cho dựnfỉ Danyanị; ieokst^onRbi (dơn UưưníT Xich Thanh

& L -
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bia) và 4 JinheuníĩwanK Sunsubi (Chân llung vưmiK luán Ihu bia). ÓnR cũng 

đã dón sưc vao việc phat Iriến sửc mạnh cùa quôc Kia nâng cao vị thế 

cúa đất nước. Việc ông lự coi mmh la hoang đế  va tự xưng la Tae^-anR 

(Thai Vuơhr) hay Iráiĩi va sứ dụng niên hiệu như Caeguk (Khai Quõc) cho 

thây y thức tự chú rât rò rang của ông.

II. Sự hmh Ihanh va phiit triín cua ihưi ky Tim quỏc 47



3. Silla thòng nhât Tam quôc

Bước vào thế ký thư 111. tại ba nước thuộc Tam quốc xiy ra 
nhũng cuộc giao tranh rãt quyẽt liệt Song song với việc ngăn cản 
sự tân còng lỉén miên cùa Tuỳ Dương. Goguryeo dã phái uiến lơn 
mạnh trá thành một quòc gia hùng cường ở vùng đông Bắc Á.

Tóm tắt BaekK tin công Siỉla dế chiẽm doạt lảnh thổ. Nhận tháy tinh hinh 
nguy cẳp, SiUa dã liẻn ket vơi nhã Dướn :̂ tiéu diệt Baekjc và 
Gogiưyro. Nhưng khi nhã Đường có y định caỉ (rị Silla Ihi Silta lại 
tiẽn hành cuộc chiên dể dẩy lùi thế lực cúa nhà Dường va cuõi 
cũng đà chiêm lĩnh dược vùng dẫt phia Nam sông Daedong.

Động lực nao giup cho Goguryeo ngán chận dược sự xám 
lược cua Tuy Đương?

Quan hệ dòi ngoại của  Tam quóc

Trong quá Innh phat Iriến quốc RÌa của minh ba nước trong  Tam 
quôc dã Irải qua cac giai đoạn khi thỉ hoà hợp khi thì chông đối lấn 
nhau. Trong qua Innh nay, các n\iớc troiig Tam quốc đã có mối quan hệ 

rộng rãi vòi cac quôc KÌa Ịáng íĩiénK như các vương triéu cúa TrunK 
Quôc. cac dân lộc phương Bãc va nước \Vae.

Vao KÌOa ihê ký thư VI, Silla da chiêm dưtíc vunR lưu vực sông  Hán 
nhUnK lại bị cô lập bới sụ hợp sưc làn cõng cua CiORuryeo và Baekjc. Dế 
doạl lại lUu vực sông Han dả bị CUỜJ) mât và trả môi Ihù cúa Seongwang 
(Thanh Vtíong), GoKur>'co va Baekịe dà hợp lực với nhau đế lẫn  công 
Silla.

Vao Ihơi diếm nay, Trung Quôc đả dược nhà Tuỳ thống nhẩt sau thời 
íỏan dai hõn loạn va phân Iranh. l)(> vậy, sau khi quỗc gia bị rơi vao 
Unh Irạng nguy kịch SiUa đã yêu cảu nha Tuy RÌup đõ. Troníĩ khi đo.



cảm  n h ận  được sự  uy h iếp  cúa nha Tuỳ, Goguryeo đã licn kêt với quân 
Doìkwo1 (F)ỘI QuyĩM). m ộ t d â n  tộ c  du m ục  có  c u n g  c h u n g  c ả n h  Ĩ Ì Ị ĨỘ , đế 

chốn íĩ lại n h à  Tuy. B ackje đã tưníĩ có  quan hệ đối dịch vơi Silla nên (lã 
hợp sứ c với (ioguryco  d anh  Silla. Do vậy, vao cuòi thê  kỷ thư VI, tinh 
hm h quốc tế  lại vùng ĐònK Băc Á có cục điện ciia một cuộc tranh gianh 
g iữ a th ố  lực liên  m inh  N am  -  B ăc RÓm G oguryeo, B aekje, W ae va 
Dolíĩvvol với th ế  lực liên m inh Đ ông -  Tây gỏm  Tuỹ (í)ưưnK) va Silla.

Đ ại th ả n g  S a ls u  (Tat Thuy)

Đ c ngãn  ch ặ n  sự  xám  lược cúa nha Tuỳ vã nấm  giữ dược vung đất cõ 
lụi vé m ặl ch iến  lược. G oguryeo đã vượt sỏ n g  Liêu Ha tân  cônK vao 
vung đ ấ t Liêu T ây  lã vùng  đâl trọng  yêu có tinh chiến  Iưực. Vì việc nay 
m à Su M unje a u y  Văn Đế) đã tổ chức tân công lại nhưng Goguryeo đã 
đấy lui th ế  lực của nhà Tuỳ. Sau đó. Su Yangịe (Tuy DạnK Dê) lèn níĩõi 
hoang  đ ế  và nuôi m ộng  trớ  thanh  ngiỉữi thòng  ĩĩnh lôi cao cả thièn hạ 
và m uôn thâu  tóm  cá  G oguryeo luc nay đang  là một cương quoc ỡ vung 
đônK  B ắ c  A . Bị G o g u ry e o  tấ n  c ô n g  dữ d ộ i S illa đã c ù  p h a p  sư 
W ongw aníĩ (Viên Ouíing) sanK Tuỳ cấu cứu viện binh.

N ăm  612. Su Y a n à e  trực tiêp  huy độnK 113 vạn quân tân công vao 
GoKuiyeo, T h ẫ t bại tro n g  việc bao  vây lán cônR thanh  Yodong. quân 
Tuỹ đã vượt b iến  xâm  n hập  vao vung phụ cận  cúa ihanh  IVeongyang 
(Binh Nhưỡns) n h ư n g  lân nay  cũng  bị th â t bại th ảm  hại. Su Y an® e nôn nong 

và đà phai KÒm 30 vạn quân linh nhuệ đanh vao thanh P\eongyang. Do 
ch iên  thuậ t của tướng quân  Cỉoguryeo la EuIjimundeok (àt Chi \an  Đưc), 
dội q u â n  tin h  n h u ệ  củ a  n h à  Tùy kh i liẻn  vao  vung  phụ cặ n  ih à n h  
PyconiĩyanK Irớ nên  m ệt mỏi va đoi khat, kèt cục phái m t !ui. Lợi dụng 
thời cơ  nay. Gofĩur>'t*o đã phán  kich và tiẻu diệt íĩọn đội quản chủ iực 
cúa n h a  Tuy khi c h u n g  dan g  vưựt SÔIIK Salsu. T rong sò  30 vạn quân 
tinh  nhuệ, ch i co  gân  27(K) ĨÌỊĨXÌỜÌ sông  sot Irở vé. T rận đanh này được 
Rọi lã Salsu D aecheop  n*at Tliuý dạUiộp: Trận (lại ihănR à Tal Thúy) (612).

Sau do Goí,nỉryeo cũ n g  dã m ây lân đấy lui sự tân  công cúa quân Tuỹ 
va k h ãc  phục được tinh  trạn g  nguy kịch cúa dát nươc. Kèl cục nhà Tuỳ



bị diệl vong bởi nội loạn và quôc lực bị suy yêu đo các  cuộc ch iến  tranh 

gảy ra.

C uộc ch ièn  tại thanh Ansi (An Thị)

Sau khi nhà Tuỳ bị diệt vong, nhá Đường dã tiên hàn h  thông  nhẫt 

Trung Quốc. Vào thơi ky đáu kiến quốc, nha Đương liến h an h  quan hệ 

hOu hảo vơi Gọguryco. Với quyẽt định Irao đổi những tù binh đã  bị bẩt 

trong chìẽn tranh với nhà Tuỳ. Goguryeo đã trao irá nha Dưỡng khoánR 

một vạn tu binh. Nhưng từ sau khi Dang Taejong (DươnR Thái Tỏng) lên 

ngôi, quan hệ giữa hai nước bãt đâu trớ nên xa cách. Với dã lâm  muốn 

xây dựng nha Đương thanh  m ội d ế  quôc Ih ế  g id i. m ộ t m ặ t D ang  
Taeiong liên hanh xám lược các nươc lang giêng, m ặt khac tăn g  cưưng 

ứ)êm ap lực đùi VCÍ Goguo eo. V ì ứiẽ. Goguryeo đà cho  xây CheoUiianKseonK 

(Thiôn I.y miơnR thanh) ớ dưưníĩ biên giưi xung quanh khu vực sô n g  Liêu 

Há đế đẻ phoníĩ sự lân cóng của quân í)ương.
Lúc nay, tai Goguryco, Yeongaesomun (Uyỏn Cai T5 Vãn) Rây ra cuộc 

chinh biên phê Iruâl rât nhiêu đại thân, kế cả Yeonffnyuwang (vua Doanh 

Uíu). ỏng đã đưa cháu của vua lên ngôi lập thanh BojangwanK (vua Báo 
Tang) va bản thản minh trở thanh l)aemaníĩniji (Dại Mạc Li Chi) nắm  giũ 
toan bộ quyén lực. ỏnR sử dụriR chinh sách  dõi nRoại cUng rắn  đối đâu 

vơi Silla va nha Dươn«. ỏn g  đã liên kêt vói Baekje đế  tăĩiR cường việc 
lan cònK Silla va kiỏn quyél bác bó sự can Ihiep cúa nha [)ưùng yêu câu 

níỊUng việc lán còng SiDa.
Nha Dương đã viện cư YeonRaesomun Ráy ch inh  biến vã ch o  quân 

tân CÒIÌK vao Cioguo’t*o. DaiiK Taejong dã tân  cõng hai hướnK cá  bănR 
lục quản va ứiuy quán. Sau khi dã viíựl qua sónR Liêu Hà. lắn  lượi hạ 
cac Ihanh YodonK. Ihanh Backam (Bạch Am) la nliừng vị tri trọ n g  yẽu, 
quản nha Dưưng đà tân công vao Ihanh Ansi (An lliị).

Thanh Ansi la mộl ihanh râi nhó Irẻn nui nhUiiK lại là vị Iri quan 
irọiiK của biên ciíơng phia Tảy. Thanh đã bị quán i)ưưnR bao  vây hoan 
toan va mỏi ngay phái chịu toi sáu . báy cuộc tân CỎIÌỈĨ cúa q u ân  ĩ>iỉưnK- 

Vao KÌai đoạn cuói, thanh đã bị lõiiK cõng kich liên lục troiìK ba níĩay



nhưng vẩn không bị hạ. Tál cả quân dân thanh Ansi dưng đấu la chủ 
thành đã kiên cường chông chọi đây lui quân ĩ)ươn)í va giữ được thanh 

(645).

Qua trình thòng nhât Tam quòc cua Silla

Sự diệt vong c ú a  G oguryeo va Baekje

Trong thời ffian Goguryeo liên liếp liến hanh những cuộc chiến tranh 
ac liệt với quân Tuý va quân ỉ)ương cúa Trung Quôc Ihi Baekje lại 
thường xuyên tân công Silla. Từ sau khi ưijawang (vua Nghỉa Tư) lẽn 
ngôi, cuộc chiên ngay cáng trớ nên ac liệt hơn. Backje đã đoạt được 
khoáng 40 thành, kế cả thanh Daeya íí>ại Gia) cúa Silla va cung với 
Goíĩuryeo tân  cồng  thanh  D angseong (ỉ)uơnK Ihanh) nhăm cãl đưi con 

đưững giao thông đi lừ Silla saníĩ nha Đương.
Tnlớc mối nguy hicm đo. Silla đã cáu cưu Goíniryeo nhưng thât bại 

va phái câu cứu đen viện binh cúa nha Đường. (ìim Chun-chu (Kim Xuân 

Thu) sang  nhà Dường thiết lặp !iên minh Na-I)ang (La-Ỉ)ương), bi mật 
KÌao ươc sẽ  cẩt cho Đương phân đất phía Băc sông Daedong sau khi 

tiêu diệt XOIIK Baekje vã Goguo^eo.
Đội quân Silla do Gim Yu-sin (Kim sưu Tin) và đội quân nhà Đưững do 

So Jeong-bang (Tô Chinh PhưưnK) chí huy tân CỎĨIÍĨ vào Backje. Quản 
Silla đả đấy lui sự phán  khang  quyêt liệt cùa đội quân do tươriíĩ 
Gyebaek ((iia Ba) chỉ huy tại Hwangsanbeol va cùng quân Đương hạ 
thanh Sabi là kinh đô của Baekje (660). Sau khi tiẻu diệt Baekje. quân 
Silla va quân ỉ)ưứng băl đâu tân công (ìogur>'eo. Quân Đường khi tân 
công vao thanh PyeonKyan(ỉ đã íĩặp phái sự phong ngự rât chặt chẽ cúa 
quân (ìoguryeo. Du vậy. cuộc chiên ván ticp tục diến ra vá lực lượng 
của (ìoKuryeo ngày một suy yêu. Thèm vao đo. khi vị chỉ huy lôi cao 
YeoriKaesomun cúa Goguryeo chét ihi đã xảy ra cuộc tranh giành 
quyên lực giữa các viên chi huy. Lợi dụng cơ hội này, liẽn quân Na- 
DanK clã hạ dược thanh IVeongyaníĩ. kinh đô cúa ('loguryco va liẻu diệt 
(iơguryeo (668). Síiu náy, nhữn^ tãn dân cúa Cìoíĩuryeo và Baekje liên
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hanh rât sỏi dộíiỉĩ các phon^ĩ tráo phục hưn^ nhăm  tái lập lại dât nước 

nhưnR lât cá đéu thàt bại.

Chién tranh Na-Dang (Tản La-Đương)

Sau khi Goguryeo và Baekje diệt vonR, nhà Dường bộc lộ dà tâm 

muòn cai trí toan bộ ban dáo Han. không thực hiộn lưỉ hưa căt cho SỈIIa 

phân đẫt phía Nam SÔIIK Daeđoníĩ. Nhã Dưừniỉ dã cho đôn tni quân tại 

vung đâl cù của (ìoguneo vá Baekje, đòng thơi cùng cho dặt (ĩyerim 

Dodokbu (Kr Lâm dỏ dôc phú) ớ Sỉlla nhăm cai trị Silla.

Vi vậy. Silla đã tiến  hanh 

chien tranh nhẳni dấy lùi quán 

(lội nha Dướiiíĩ. Tníớc tiên. Silla 

ủỉiK hộ phong trao phục hưníĩ 

cúa (ioíĩuryeo đe lẫy lại vung 

đảt cũ cúa Baekje. NíĩhTa la 
Silla dả l(Â (lụníĩ nliừn^ (lán lưu 

lạc cúa (ìoRuryco đế đấy lui 

quân xâm lược nhã ỉ)ưưn>ĩ.

Silla KÌup A nseu ĩiíĩ (An 

ThãnR), nxưưi IronR vươnK lộc 

(k)Ruryeo. lập quỗc gia lẫy tỏn 
Ịa IkKÌeokguk (Bao DUc Quòc) ớ 
G eum m ajeo <Kini Mã Chú), 

Ik san . tinh  Je o n b u k . I)ón^ 
Ihơi, quân Silla con hạ thanh 
Sabi ma quân dội nha Dưưnịĩ 
(lanK dỏn trú, dẹp  bỏ Ungjin 
Doclukbu, nãm jỊỈỬ hoan toan 
vung (lâl cũ của  Iỉaekje. Sau 

do, quằn Silla thãnK lơn 20 vạn 
quán nha DườiìK tạ i th an h  

Maeso (Mại Tícu), (loạt clUiK' 3
PhooQ trao p h x  hung cua Gogufyeo va Baek|e va cuộc cbièn tranh 

Na Oang tUDJ9t9



vạn nírựa chiên va râl nhicu vũ khí. phán kích thúy quân nha Dươníĩ ở 
cứa sông  (leum  (Cấm CiỉanR). Với việc liỏn ticp dảnh bại các cánh quản 

xãm lược cúa nhà i)ườnK. cuối cung Silla dã hoan toan dấy lui được 
quân DưứnỉỊ ra khói phía Nam sóng Daedong vá thônỉĩ nhát được dảt 
nUớc (676).

Việc thônf; nhất Tam quôc của Silla mặc du có hạn chẽ la trong qua 
trinh tiên hành đã nhận sự giúp dỡ cúa ihè lực Trung Quôc la nha 
Đưưníĩ vã chi (ÌUnR lại ỏ phía Nam sônK DacđonR nhưníĩ đây la sự kiện 
trọng dại có ỹ nRhĩa vò cunR lòn lao IrooR lịch sứ bản đáo Han. Mặc du 
chưa đạt (lẽn mức hoan Ihiện nhưng với tinh châỉ là lân ihônK nhât (lâu 
liỏn Ironíĩ lịch sử, viộc thông nhât Tam quôc trỏ thanh một dộriK cơ 
quan trọnR cho việc xây dựng một ncn văn hoa dân lộc mơi. Dặc biệt, 
ý níĩhĩa chân chinh của cuộc chién iranh thông nhât dân lộc dược nhân 
mạnli ở (liểm Silla đã đập tan dược dả tâm cúa nha DưưíiK như vao sự 
gop SIỈC cúa nhữĩiR tan dân (ìoguryeo và Baekje.





III. Silla thống nhất và Balhae (Bột Hải)
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1. Sự phát triến của Silla thống nhát vá Balhae

Sau khi thõng nhất Tam quốc, ụ i sóng Daedong, Silla chi nấm 
giũ được từ vung đất phía Nam vịnh Wonsan. con ớ vung dât cũ 
cúa Goguryco. quốc íôa Balhae được thanh lập tạo ra cục diện Nam 
Bẩc quoc. ò  Silla, vương lộc Muyeolwang (Vũ Liít đã ban bỏ 

T óm  tấ t chế độ đế vĩia xac lập được toan bộ vương quyén vưa cai trị vung 
lãnh Ihố mới được mớ rộng mội cách co hiệu quá. đóng thơi tiên 
hành ífiao lưu vơi các khu vực xung quanh. Trong khi đo. Balhae 
vừa thực hiện chinh sách đỏi ngoại tích cực vưa liẽn hanh cúng cố 
dẩt nước. Balhae nổi lén như một cUơng quôc ở vung Đông Băc A.

Chè độ mơi sau khi Silla thóng nhát Tam quòc

T h ẻ  t ặ p  v ư ơ n g  vị c u a  h o a n g  t ộ c  M u y e o lw a n g  (Vu Liệi vương)

Do việc thống  nhâl Tam  quôc, lãnh ihố va dân sô cúa Silla lãng lèn 
nhicu. T rong ch iẽn  tranh , khi liên kẻt với những lan dàn Goíĩunco va 
Baekje đế đanh  đuối quân xàm  lược nha Đương, y thUc là một dân tộc 
duy nhâl cũng bắt đâu nảy sinh. Nhiẻu dièm imti đã xuàt hiện đe ihich 

ưiiR với tình hinh đã thay dối luc bây íĩiư.
Gim C hun-chu (Kim Xuãiỉ Tíiu). nhản vặt tniiiíỊ tâm của qua tnnh thông 

nhâl T am  quốc, xuẫt th â n  từ lâ n g  lơp JÌnịỊol Ichãn CÔI), đã lẻn ngôi nhơ 

sự íĩiup dỡ cúa Gim Yu-sin (Kim DữuTin). Ong chinh la Muyeolwang (\u 
Uỹx vương). Sau n ày . vương vị đéu  do nhừiìK" hậu  tôn trực hệ cúa 
Muyeolwang dộc chièm . Muyeolwang và MunmuwanK (\*ăn Vĩi \nưnR). vị 
vua kẽ  nghiệp ngay sau ông. đả đUa cuộc chièn tranh Ihòng nhàt dân 
1(>C đi đên  th ă n g  lợi và lăiiR cUơng quyèn uy cúa ngôi \'ua. T rèn cơ sớ  nay, 

S iiin iu n w an K  crhân  Vãn vươĩiíĩ) đ ã  d ẹ p  y ẽ n  c u ộ c  p h a n  loạn  c ủ a  n h íln g  ứ iè  lực
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Jingol khac và xac lập được VIÌƠĨÌR quyén. ớ  Silla, khi vương quyén đư(íc 
tăng cướng cũng là lúc linh hinh chinh trị được ốn dịnh và vãn hoa phãí 

iriến hưng ihịnh.

/  i  / '  

V .

Xày dựng chè độ mơi

Sau khi thông nhẩt, Silla đã cho xây dựníĩ lại nhiéu ch ế  dộ tươĩiR 
xưng với một quoc gia thống nhất. Nên chính Irị trung ưưíiR dược đicu 
hanh bới Jipsabu (Chàp sự bộ), là cơ quan trực thuộc dưdi vua. Quycn hạn 
cúa vị quan đứng đắu cơ quan nay, dược gọi la Sijung (Thị UTinK). cũng 
được lãnR cường. Sijung cò nhiệm vụ nhận lệnh cúa nhà vua. xứ lý cac 
công việc hanh chinh và chịu Irách nhiệm vé quốc chinh. Do chUc 
năng của Jipsabu dược lãĩiR cường nên chiỉc nãníĩ của Hwabaek Hocui 
(Hoa Bạch hội riKhị). tổ chức theo kiếu hội nKhị đại diện cho tâníĩ lơỊ) quy 
lộc bị thu hẹp Ịại va quycn hạn của nghị tníởĩiK cúa tố chức do, được 
Rọi la SangđaedeunK rrhư«mK đại dănjĩ). cũng bị suy ycu,

Do lảnh thố dược mỡ rộng nhơ việc thỏnR nhát Tani quốc nên lố 
chiìc chmh trị dịa phươnK cũng được xác lập 

lUBur / ' i l i i ì ĩ í .  lại. Silla chia lơan quốc ra lam 9 châu, (lưứi môi
' châu lại cliia lain cac quận huyện vã cử cac

quan địa Ị)hiírtnjĩ (lt*n cai quán. Moi nước tronK 
' ■ Tam quôc đéu (lưực chia dẽu thánh 3 châu thê

hiện ý Ihdc Tain quõc dã dược thống nhát va 
mói nưííc iroiiK Tam quòc đeu có vị tri níỉang 
nhau. Rií-np ihõn (chon), la đưn v ị hành chmh 

Ihuộc võ laníỉ xã. dược giao cho các thôn chủ. 

thí* lực dịa phươnK. (luán lý.
õ  các dịa phươnR Irọng yếu. nhà nước Silla 

đã cho dặt 5 liíu kinh vưi iư cách là khu vực 
hanh chmlì đặc biệl va ihuyên chuycn một 
phán quy lộc truiiK ưonK va nhũng quý lộc của 
(’n)Kuryw) va Haekje củ den sònR lại do. Diõu 

Ííchâuỉbèukrti nay dà bo khuyct cho việc ihủ dò (Ìeumst*onK

|h««hỉr

J
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(Kim Thanh) n ă m  quá  lệ ch  vé phía Dông N am  cúa bãn đáo Han va CÙŨR 

là dể giúp cho  việc RÌám sá t sự  lớn m ạnh cúa các thế  lực địa phương.
Sìlla lhÕnjỊ nhẩ( dà cho xây dụnỉĩ lại che độ quản sự, tập h(ip thanh 9 

Seodang ri'hệ TrnnK) vá 10 Jeong (đinh). 9 SeodanK quân trunR ươnK la 
dội quân m à ngoai ngiiơi Silla ra con bao KÓm cả nRươi (loíĩuryeo. níĩươi 
iỉaekje, ngươi M algal (Mại Hạt). Điêu nay phản ánh y ihUc thònR nhâl 
dân lộc cúa Silla. ở  mõì châu cúa (lịa phư<niK đeu bô tri I Jconjĩ tương 
(lươ iìK  với một quân (loan. Dặc biệt, ở vunfí Hanju (Han châu) la vung dât 
co y nghĩa quốc |>honiĩ xung ycu có đặt 2 Jeong. Như vậy, quân đội irên 
toan quôc có lấ t cả 10 JeonR.

Để lãníĩ thêm  níĩuôn thu nhập cho nha nước va lam suy yẽu cơ sớ 
kinh tẽ  của íĩiứi quý tộc. Silla thônK nhâl đà cho hoạch (lịnh lại chẽ độ 
diên thố  (thổ địa). Sau khi ihôriK nhất, vao thơi Sinm unw anfí íThản \ãn 
vươnK) đã liên hanh  ban cẫp  quan điên (quan liêu diên) cho ba quan văn vò 
va xoa bỏ lộc ấp  m a inlớc đo dã ban cho quy lộc. NônR đản CŨPK đưực 
chia cho đinh đién đc  canh  lac va nộp sưu thuè cho quốc gia. Nhưng 
sau nay. do sự ụhàn  dổi của íTÌưi quy tộc. chê độ lộc âp (lược phục hỏi 
va Riứi quý lộc (lã dược hướníĩ cuộc sông xa hoa trên cư sở chẽ dỏ lộc 

âp  nay.

Quan hệ đòi ngoại cua Silla thòng nhát

G ia o  lư u  d ỏ i  n g o ạ i  d ié n  r a  s ò i  n ò i

Sau khi đấy lùi sự xâni lưcic của nha DưưnR. xă hội cúa Silla thỏng 
nhát dã Irớ nên ốn định, việc Ặĩỉao lưu vơi nha ỉ)ưưn>ĩ cũníỉ irở nèn phai 
Iricn hơn. (ĩiao lưu vìín hoa va viộc qua lại của cac (loan sứ giá, cac lưu 
liọc' sinh, tăng  lữ va thưcniK nhãn íĩiaa hai nươc ngay canK dưực lăng 
cươnR, ihươỉiR m ại Irên bion cũtiK phai trien râl phõn thịnh. Thông qua 
vièc KÌHO lưu với nha Dưưníỉ, Silla điì du nhập cá văn hoa Sooyt*ok (Tây 
Vực) và văn hoa liên tiỏn cúa nha DUtinR. Sìlla đã c!ưực nha Duưníĩ xiing 

tụnK la "quôc íĩia của níĩiitíi
Sau khi thônR nhât. ironK đữi sôníĩ kinh tò của Silla co nhièu biên đôi
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lơn lao nhờ  sự  RÌa p h a t triển  nh an h  chon ỉ: của c ô n g  n g h iệ p  và  sự  tăn jĩ 

m ạnh cúa lượng giao dịch thương mại. Trước khi thống  nhất, sá n  phấm  

xuât khấu chinh lã nguyên liệu thố sán nhưn^ sau khi Ihông  nh âl đã 
chuyến thanh các sán phấm  như đó kim hoàn. vàng, bạc, nh ân  s â m ...

Silla nhập từ nhà Đường những sản phấni công nghệ, s á c h , quắn  áo. 

đó lụa cao c á p ... Đây phân Idm là những xa xi phấm  dũng  c h o  giới quý 
tộc. T hông qua cáng  ư lsan (Uy Sơn), những thương n h â n  A rập  cũníĩ 

m ang vào nhữníĩ sán vật của phươníĩ Nam như hương liệu, vải vóc và 

đa quy kich ihich tinh xa xi cúa giới quý lộc Silla. Do ch i s ù n g  bãi 
những hang níĩoại nhập xa xi nên vào thời H euníĩdeokw anír (Hưníĩ Dưc 

vM ơnR) đà hạ lệnh câm  xa xí.
Từ Silia đi sanR nhà Dưởní? bằng đường biến có  hai dưỡng: đường (li 

từ Dangseong (Oưưníĩ Thanh) sang  ban đảo Sơn Dôĩìíĩ dược sử  dụníĩ tư 

tníơc khi thỏng nhâl và đươníĩ xuât phát iư vịnh ư lsa n  đi qua biến 

Namhae rôi tư vung phụ cận dáo H euksan đến bán đáo Sưn Đ ông hoặc 

phía Nam Truníĩ Quôc. Đương ihởi. cáng  Ulsan ỉa mộl c á n g  g iao  dịch 

quốc tẻ rẫt phôn thịnh, đến cá nhữnp: thưưnR nhân A rập cũnK ra vào 

cảnfĩ. Do nprUưi Silla qua lại nhiỏu nên à  ban đảo Sơn Đ ông và m ột phân 

lưu vực sôníĩ Hoai Ha đà xuâl hiện Sillabaníĩ ơàn La phưưnK) la lang  cúa 

ngưcri Silla. Ngoai ra. con có cả quan sánh  cai quán íĩọi la S illaso (Tản 

sơ) va chua co tẻn la Sillawon (Tân u  viện).
Nhiéu lưu học sinh Silla (lưực phai san>ĩ Dương đố học Ihẻm  học vân 

hay tòn páo . Dại sư Uisang (Nííhĩa TưmiR) học KÌao lý cúa Hoa NKhiẻin 

Tóng ỡ Dưưng vé nước va mớ Hoa N phièm  Tôníĩ cúa Silla. W oncheuk 

(\li-n Trác) đà nâng cao lý luận I*hậl íỉião Icn một bậc  va có ánh hướng râl 

lơn đẽn fịiá  lliậ l Kiao cua nha Dưưng. Hyecho (Tm; Siini) sau nhiều lân (li qua 
DilơnK sang Ân l)ộ đã viél \VanRtKÌux)nchukíỉukjeơn (\ anR nKũ thiên (nic 

quóc ini>'ện), TronR so nhừnu iiíu híK sinh cúa Silla. có  ră t nh iẽu  ngươi 

học tại Quỏc Tư Giam, la cư quan RÌao dục cùa nha Dưưníĩ, vã đo (lạt 

ironỉĩ cac ky Ihi khoa cừ cúa Dưííníĩ. TroiiR so  nhừng níĩười d ố  đ ạ l nổi 

liêng phai kế đên (iini Ưn-Kyvoníĩ (Kim Vãn Klianh), C hoe C hi-w on cnw‘>i 

Tn \lén). ChíK‘ Chi-won đả rât noi tiênK à  DưưnK bới n h ũ n g  á n g  văn 

chương kiệt xuâl. ỏnK đả (lẽ lại vãn lập "GyeNVonpilKyeonK'* (Quô uyì*n



bui canh). Trong sô những 
lưu học sinh co rât nhiêu 

ngươi x u ẫ l Ih â n  la 
Yukdupum Oục dâu phắm).

Dây la nhữĩiíT ngUơi tiên 

phoníĩ dam  dứníĩ ra chi 

tn ch  sự m âu thuán  cùa 
chê độ (k)lpum (Cỏt phấm).

Phát giao cúa Siỉla co 

án h  hướníĩ lớn dỏ i vơi 

Nhật Bán. N hững sá c h  

do cac  tẩn g  lữ Silỉa ma 
dáu liên phái kẻ  d ẻn  la 
Eui Sang va \Vonhyo í\ K-n 

Hn-u) viel dã được Iruyén 
đọc rộng rãi IronK KÌơi Phát giao Nhật Bản.

Vi sao Balhae (Bột Hai) được gọi la -'Haedong Seongguk*
(Hai Đòng Thịnh Quỏc)?

Buigii(sa Prv«(Xocc

D a e  J o - y e o n g  íĐại Tộ Vinh) t h a n h  lậ p  B a lh a e

Sau khi (ioguryeo bị diệt VOĨIÍĨ, nhữnK tan dàn níĩươi G oíĩuoeo bị 
Ị)hí'in lán thanh nhiêu nhanh. Một bộ phận quy tột' bị lòi keo s;inK phia 
nha l)ưưiìjỊ con lại phân kín dán chung dã chònK lại nha ỉ)ưưn>ĩ mọt 
cach lích cực. dòn quản dụi nha Đươníĩ va Andoníĩ Dơhobu (An íKmR đù 
hộ phu) vao vung Yodoníĩ. CŨIIK vao ihưi (licm nay thu ỉĩnh cua tộc nKxíưi 
(ieoran. lộc níĩưưi bị nha Dưưiig ihông iiỊ va ỈKK' lộl niộl cach lan bạo. 
CŨIIK nổi dậy. Lợi dụnỉĩ linh thỏ đo. Dac Jo-yci)n)í, njĩưưi ớ \o seo . đã lỏi 
kco n>^ơi (io íĩu r> '^  vã Iiíĩiíoi Malịĩal vưirt qua sònfĩ Liêu Ha lièn vè 
Ị)hia DủnịỊ, quy lặp lực lưựiiíĩ- Q uân đội nha Dưiniíĩ truy kich đoan Quan 

nay nhưng Dae Jt>-yc«njĩ đà chỏng trá lại va lập hiíp những lan dàn 

(ioiỉuryeo va n j^ơ i M al^al tiẻn vao Doníĩnioi^'*” Ihuọc
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ónh  Cat Lám đ ế  định dô và lập nên  n h à  nứỡc B a lh a e  (698).
D án Balhae chủ yêu là người G oguryeo và nểư ời M a lg a l. H ạ t nhân  

cúa táng  lơp thông trị là nRười G oguryeo, cò n  tấnR  lớp b ị l ậ  c h ú  yếu la 
người Malgal. T rong các  thư từ ngoại g iao  grứi s a n g  N h ậ t B á n . B alhae 
tự xưng lã Gor>'eo (Cao Ly) và tuyên bô ra n g  m ìn h  đ ã  th u  p h ụ c  v ù n g  dấí 
của Goguryeo. Điéu này cho  thây  ý thức k ế  th ừ a  G o g u ry e o  c ú a  B alhae 
rả t rõ  ràng. N hật Bán cũ n g  c ô n g  n h ặ n  đ iéu  n à y . Với v iệ c  n h à  nước 
Balhae được ứiành lập đă tạo  ra  tình  th ế  N am  B ẩc  q u ố c  I ro n g  lịch  sử 
Hàn. ớ đo Silla thống nhất và B alhae là hai n h à  nước đ ộ c  lập .

H aedong  S e o n g g u k  (Hai Đỏng thịnh quóc)

Sau khi kiên quổc» B alhae buộc phái đối đ ịch  với S illa v à  n h ã  Đườníĩ. 

những nước đă liêu  d iệ t G oguryeo . Do đò . B a lh a e  k ế t  g ia o  vđ i tộc 
Dolg^^'ol ở phia Bắc, và vượt b iến  đế  k ẽ l g iao  th â n  Ih iện  với N h ậ t Bản.

Muwang (\ũ  VươnR) của B alhae ch in h  phục c á c  b ộ  lộ c  M a lg a l ớ VUIIK 
lân cận , mớ rộng  lãnh  thố . Do đò , n h à  Đ ư ờ ng  đ ịn h  lợ i đ ụ n fĩ ngưứi 
Malíỉal và Silla đế cô lập Balhae. Đ ế đôi phô  vứi ỹ đ ó  n áy . M u w an g  cúa 
B a lh a e  dã lâ n  c ô n g  v ao  p h ía  B ãc  c ú a  B c ijin g  (Băc Kinh) v à  v u n g  
Sandong (Sơn ĐỏnR) của nha Dương. Sau nay . kh i đ ã  ổ n  đ ịn h  được tình 
hm h. Munwang (Vấn VưưnR) thay ílổi ch in h  s a c h  đôi n g o ạ i k ê i  g ia o  quan 
hệ thân th iện  với nha Dươnu. thu  n h ận  n í'n  v ã n  m in h  liê n  liế n , lập  

trung vao việc hoan bị các  ch ê  độ Ironíĩ nước.
Tại Ihơi d iím  nay việc íỊỈao lưu g iũa B a lh ae  và S illa c ũ n g  đ ã  dược 

Ihực h iện . Tu b iên  giơi c ú a  Silla đ e n  U o n K í^ e o n g  (Đỏng Kinh) cúa 
B alhae co  39 Y eok (dịch -  trạm trao đói Ihư ị \ i  cônK vãn) đ iíợ c  dự nK  lẻ n , va 

ưoriK 5 m ạnjĩ RÌao th ô n g  cú a  H a lh ae  c ũ n g  c ô  S il la -d o  (Tân I-a dạo; con 

đưưngTán \jằ).

Thơi ky hưiìR Ihịnh nhâl cúa B alhae la váo  íĩiữa th ế  k ý  thư 9, dươi 
ứìơi Seonwang 0'uyôn VU(mK). Vao ihơi ky nay, m ộl m ặ t B a lh a e  cứ  nhiêu 
lưu học sinh sang Dưưníĩ niộl m ặt buộc nh iẻu  b ộ  tộ c  c ú a  M alỉĩal 
phái phục lung va mở rộn>ĩ xuỏnỉỉ phía T ây  (lên lậ n  v ù n g  đ â l  Y odong. 
L)o đo, lảnh thố cúa Balhae (lược inớ rộnR. ph ia  B ăc  lên  tớ i s ô n g  Hãc



R ì a

Loiìk. p h ía  Đ ô n g  ra  tờ i 
Yeonhaejii (Diên Mải cháu), 

phia Tảy vươn tói Yodong. 
phia Nam xuống lới vùng  
Yeongheung (Vĩnh Hưní?) -  
sỏTìff D aedong. B alhae trớ 
th á n h  quôc g ia  rộ n g  lớn 

nhât tronK lịch sử Han.
ĐươnR ihời. T rung Quỗc 

Kọi B a ih a e  la  H ae d o n g  
ScongKuk (Hái ĐónR thịnh 
quôc) vòi ý nghĩa la đất nước 
hưnỉĩ th ịn h  ỏ  p h ia  D ông.
Nhưng đẽn cuỏi Ihế ký thư 9, iư một nươc co ihẻ lực mạnh ở vuníỉ 
Manju, Balhae c!ă dân suy yếu va kẽl cục dả bị tộc Georan tiẻu diệt 
(926).

Dàu vèt cung diện cua Sanợgyeongseoog 
BaV̂ ae

C h è  đ ộ  c h ín h  trị c u a  B a lh a e

Sau khi ổn định quốc Balhae dôc sức vao việc tiẻp nhặn chẻ độ 
vãn vậl cúa nha Dương đế tạo ra một chõ độ hoan hào. Balhae điêu 
hanh quổc KÌa một cach tự chú. sử dụng niên hiệu rièníĩ. Kọi vua la 
'rhiỏn tôn hay Hoãiiíĩ dế.

Tranfĩ ch in h  quyẽn  tru n g  ương, dươi vua co 3 Scong (tinh) la 
iC o n ỉỊd a i lK S e o n ỉ ĩ  (C hinh dươnK lin h ), S e o n jo s e o n f ĩ  (Tuyên chiẽu tinh). 

Juiiíĩdaeseoníĩ (TninR đai tinh), dưưi niôì Seong nay lại co 6 Bu (bộ). Ba 
St*onfĩ cúa Balhae bẻ npoai mỏ phóng (heo chê độ cúa nha Đướníĩ 
nhưn^ĩ phương thUc diẽu hanh co những diem dộc dao riẻníĩ. Nêu ớ 
'lYunK Quôc, 3 SeonR được diẻu hành theo phưưníĩ (hức bmh quân ihi à 
Halhcne, Jeo n g d an íỉseo n K  la trun jỉ tẩm  ciia 3 SeonR. Dươi 
J(*oiijỉ(lanKsiH>ng là 6 bộ được phán chia đe xủ ly cac cònR việc cúa dât 

nươc.
Kliu vực hãnh chmh địa phương được lố chưc thanh 5 kinh. i5 phú.
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62 châu. Có 5 m ạng íĩiao thòng  như Jogong-clo 

(Triéu công đạo), Ilbon-do (Nhật Bán đạo) ... được 

Ihiết lập. Vé mặl đỗi ngoại, đây là đường nỗi lién 

Đường. Silla. Nhật Bản và Georan. vế m ặl đỗi nội. 

nò liên kết 5 kinh lại với nhau và lấy Sanggy^ong 

(Thượng kinh) Ịàm trung tâm. Các lãng xã là đơn vị 

hành chmh nhỏ nhất ớ dịa phiiơng đo các  thê  lực 

dịa phương cai quán. Điéu này cho thấy lấng  lớp 

thông trị thuộc dòng dòi Goguryeo đã không  Ihế 

giái thế được lố chức xã hội truyén  th ố n g  cúa 

Malgal mà duy tri nó đống Ihời tiến h àn h  điéu 

hoà giừa hai tập đoán. Chinh điếiĩi này vé sau đă 

trớ thành nguyên nhân dán đến sự diệt vong cúa 
Balhae.

Bièn g o  cua Balhae tạ  thơi ky toan thinh



2. Sự sụp đố của Silla và qua trình hình thanh 
Hầu Tam quòc

Từ nửa sau th ế  kỷ thU VIII, ớ Silla, việc tranh gianh quycn lực 
giữa những quý tộc thuộc dắng cấp Jingol ưong chuih quyén trung 
ương ngay càng trỏ nên gay g ă t ớ  địa phươnK Ihê lực hao lộc va 
những th ế  lực trên  biến cũng dã trở nẻn km mạnh. Trong Unh 

T om  t a t  những nông dân bị lâm vao cảnh kho khăn cung
cực đã nối dậy ở khẩp các địa phương. Lợi dụng cơ hội nay. nhùng 
n ỉ^ơi mớ rộng dược thể lực ríẽng dà dựnỉỊ nên quôc cho minh, 
mỏ ra một thời kỹ mới. thời ký Hặu Tam quôc.

Sự chuyẻn bièn cúa táng lơp trí thưc va thè lực dịa phương 
vao thơi diém mạt ky Silla

X ã  h ộ i  S i l l a  r u n g  c h u y ế n

Sau k h i IhốnK  n h ấ t .  S illa v ãn  tiế p  tụ c  duy tri dược sự phôn thịnh. 
NhilnR tư nứa cuõi th ế  k ý  thư 8 Irỏ  đi. Silla bị m ăc kẹt bởi cuộc tranh 
íĩianh qiiyén lực c ú a  giơ i quy  tộc. Q uyến  lực bị rơi vào tay một sò  quy 
tộc thuộc đ ẳ n g  c ấ p  JinK 0 l. B èn  c ạ n h  do. cuộc iran h  g iành  giữa vua va 
quy tộc. fíiữa quy  tộ c  vdi q uy  tộ c  c ũ n g  thường  xuyèn xáy ra. C ac quy tộc 
ticp lục k h u y ê c h  trư ơ n g  nônR  tran tĩ. nuôi quân  đội riêng  va xung đột 

lẩn nhau  va n h à  nước k h ô n ^  Ih ế  qu ản  ly được.
N h ừ n g  c u ộ c  t r a n h  g i à n h  q u y ê n  lự c  n h ư  ih ẻ  b ắ t  đ ắ u  tđ  th ở i 

Hyt‘íĩơnjĩ^^'ang (Huệ CunR vươnp). C uộc đ àu  tra n h  d ế  tranh  gianh quyẻn 
lực íĩiừa c á c  quý  lộ c  b ă t  d ấu  nố  ra  d ồ n g  thữi vơi việc Hyegoníĩw'ang lẻn 
níĩôi vua k h i luổi c ò n  trẻ . K ết cụ c  lã H yegonKwaníĩ bị fôẻt. I)o vậy việc 
kè tục vưííiìR vị c ú a  dò n fĩ h ọ  M uyeoIw aníĩ đã  chàm  dưt. Sau do. cuộc 
(lâu tra n h  íĩian h  vương vị n g ay  cànK  trở  n ẻn  gay găt hơn dẩn đèn tinh



trạng hốn loạn. Troníĩ gân 150 năm dã thay đối lới hai mươi đời vua làm 

cho viíơng quyẽn bị dân suy yêu.
Luc náy. ỏ các dịa phươnR. nhũng cuộc phản loạn cũng liên tiếp xảy 

ra. Váo nứa dâu ihế kỷ thư K . (iim Heon-chang (Kim Hiên ChươnR), dô 
đỏc Ungịu (UnR Châu, doníõu HRay nay) đã tạo  phản, Jang  B o-go  (TnlơnK Báo 

Cao) lừng giO trân Cheonghae (Thanh Hái) cũníĩ đã nối dậy chổỉiK lại 
chính quyén truiiK ư<Jng. Tẵl cá nhOng cuộc nổi dậy nay đcu liên quan 
đèn việc tranh gianh vương vị xảy ra tại chinh quyến trung ưưnR.

N h ử n g  th è  lự c  d ịa  p h ư ơ n g  m ơi n ô i lén

Cuộc ưanh gianh vươnR vị diến ra gay gãt RÌũa các quý tộc đã lam lung 
lay chẽ độ Golpum (CÔI phãm). vỏn la irậ l lự Ihân p h ận  có  tin h  truyền 

ihỗnK của Silla. dán đèn sự hốn loạn vê mặt xã hội. Ngay khi xã hội 
Silla rơi vào linh trạng hốn loạn, thỏ lực ihuộc íĩiưi Yukdupum (lục đáu 
phãm) va thê lực hao lộc dịa phưưng đã liên hanh cải b iín  xã hội với tư

cach lã nhữnjĩ níniơi liên phonfỊ.
Thê lực Yukdupum la táníĩ lơp (lặc biệt phán (lỗi Ihế c h ế  xã hội lây 

đắnR cảp Jiníĩol lam trunịĩ tâm. Mặc du họ la tânR Uíp quý lộc irunR 
ương nhưnR cũng mang Iron^ĩ lon^  ̂ nhữníĩ bẫi m ãn iữn do con đươriíĩ 
thãnK liên quan chiic bị hạn chè. Do đo, họ vUa đi đâu trong việc phe 
phan nhilnK máu tliuấn cúa chõ độ ('lolpum vừa tim  k iêm  m ột con 
đươnR đi míJi cho niinh. Choe Chi-wi>n rniòi Tn  \"K*n) xuất Ihân tíi lânK 

lưp Yukdupum nhiing đa xa rơi chinh íĩiưi. lang IhanR
phióu bại cùnK chinh la VI ly do nay. lỉọ  da  RÌup cho  th ế  lực mơi nổi lẽn 

dê mUu cáu việc xáy dựníỉ một xã hội mơi.
Mặt khac. Irong khi ơ chinh quyên Iruntí ưưng nhừnR quy tộc Ihuộc 

dắnR cáp Jin(ỉol đanu đanh lãn nhau Ihi ó (lịa Ị)liưưnfỉ. cac  hao  tộc da 
nuôi du<jng (lược thó lực riónK vdi y ỉặl (lô xã iiội lây (lắng  c ầ p  JinKol 

lam trung lám. TroHK sô nhưnK hao lột' nay co rât nhiéu níĩười xuãt 
ihán iư Ihỏn chu. sonK oKoai ra củníĩ C() cá  nhừnR Ih ẽ  lực q u ân  sự , ih ẽ  

lực thưmiK nhãn lá*n biẽn va co cá cac Ihẽ lực iư chm h quyen tninR 

ưưnK chuyên vé.



NhữnK th ò n  c h ú  dư(>c KÌao v iệ c  h a n h  ch in h  của Ìaiìĩĩ xã diíợc sớ  hữu 
nh iéu  ru ộ n g  d ẫ l  v à  g ia  s iic  n h ư  bo , RKựa nh icu  hơn những nónR dán 
binh Ihưứng k h a c  n ê n  h ọ  c ó  th ố  duy  tn  dược tiềm  lực kinh tế. Hao tộc 
dã độriỊỊ v ièn  n f^ ớ ỉ d ả n  d ă p  th a n h  xun ỉĩ q u an h  thỏn . tự diêu hanh  lảy 
quân đội c ủ a  r iê n íĩ  m in h  v a  tự  xưnK la th a n h  chú  hay  tươnR quân.

Họ vưa trự c  liê p  c a i tr i đ ịa  phưcinR. đônfĩ thơi lự đặl ra cac  chức quan 
va Ihu th u ế . M ột m ặ t, h ọ  lậ p  hợ p  lực lượníĩ nôiìR (lân. m ặt khac. họ Ihu 
n h ận  tâ n g  lò p  tã n R  lữ th u ộ c  KÌao p h á i T h iê n  lô n g  va những tn  ihưc 
ihuộc lâ n g  lớp Y u k d u p u m  d ế  nuôi dưữnR Ih e  lực thônK tri cho minh. 
N hũng h a o  lộ c  n ày  vưa Ih á c h  th ứ c  ch in h  quycn iniiìK ưưníỉ Silla vUa 
dân  d ân  c h u ẵ n  bị c h o  v iệ c  x áy  dựnfĩ m ột xã hội mơi.

Nguyèn nhàn cùa v iệc Silla bị phàn tach thanh Hậu Tam 
quóc

K h ơ i n g h ĩ a  n ò n g  d à n  l a m  r u n g  c h u y ê n  t o a n  đ à t  n ư ơ c

D cn cuôi th ê  k ý  Ihư  DC, Ihởi J in sconR  YeowanR (Chân Thanh niỉ \-iionK). 
sự  hõn  loạn củ a  x ã  hộ i cuố i thư i Silla trớ  nên  nj;hiẽm  tnm g  hưn. (ììơi 
quy tục  trun ịĩ ưưng th a  h o ã . lũn sâ u  vao vong  hươnjỉ lạc xa xi. ư  nhiêu 
châu quận  trê n  to à n  q u ố c , th u ê  k h ò n ỉĩ th ế  thu  đư(K' thcu duiìỊỊ dịnh mưc 
nỏn d à n  đ e n  v iệ c  ĩiỊ ĩân  k h ổ  q u u c  íĩia  b ị trô n g  rôn iĩ. nRuòn tai ch m h  bị 
cạn  kiột. Do (l(ỉ. vua d ả  cử  c a c  q u an  lại xuỏng  clịa phưưnỉĩ đõ dòc thuc 
việc ihu  Ihuỏ nhưnfĩ n ìệ n h  lệ n h  cú a  vua (!ã khỏHK được ihi hanh. Choe 
Chi-won d ã  d à n ỉĩ d ê  a n  c á i c a c h  lèn  J in seo n íĩ Y t^w anjỉ vơi y (lò dẹp 
yĩ‘n sự  hón  loạn  nãy .

\'a<) Ihơi ky  nay . n ạ n  m â t m ùa và c a c  bộnh  truyẽn nhiõm  hoanh hãnh 
khãp  n(ii kh it‘n c h o  cu ộ c  SÒĨIK củ a  nịĩưui nònK dãn  vò cung bi tham. 
Nhiêu nõnK d ả n  k h ò n ỉĩ ch ịu  nối n ạn  doi huanh  han h  dà bỏ què hưưtiịĩ 
<Ii Iha hiitm íĩ c â u  th ự c  h o ặ c  n h ậ p  c a c  b àn jỉ đánR irộni cãp.

Vao cuòĩ th ẻ  ký  ih ư  IX. nôoR d ân  nổi dặy ở kh ăp  nưi irẻn  toan quỏc. 
Troiiíí kh i do. do  sự  th iê u  ih ô n  vé tai ch in h , ch inh  phú trunK ương lại cừ 
quan lại đi dôc th u c  v iệc  th u  th u ê . C h inh  VI ỉy do nay m a s ự  phản nộ
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của nông dân bị dốn nen lâu nKày đã búng  nố. Lây đ ịa  phư ơ ng  S a n ã u  

lam  căn  cứ, W onjong {Niỉu>’râ Tõdr) và Acno (Ai Nô) đ ã  nối d ậy . T iế p  theo 

dó. YanRRÌl (LươnRCat) ớ Bukwon (Băc NKuyẽn, Wonju ngay nay). Gihvvon (Ki 

Huyên) ớ Juk-ju (Tnic Châu. Juksan ngay nay), (ìyconhw on  (Chân Huyín) ỏ 

W ansan-ju (Hoan Sơn Châu. Jeonju ngay nay) và G ungye (Cung Duệ) -  thuộc 

cẫp  của Y anggil... dã nôi tiêp nhau nối dậy.
Trong cac  hao tộc dịa phương cũng  có  nh iéu  người đ ịn h  lợi (lụng 

cuộc khới nghĩa nôpR dân dế mớ rộng th ê  lực của m inh. H ọ d ã  tra n g  bị 

vũ khi. tưng bước tập tninR lực lượng va trớ  th a n h  n h ữ n g  níĩUời cò  thê  

lực trong vũnB.

Sự truyẻn ba cua cac tư tương mơi

Cuôi thơi Silla, cúng với sự biến dối ve m ặt xã hội. tư tUớiiK CŨIIK cò 

nhiéu thay dối. Thién tônR. một RÌao phai mữi của P h ậ t RÌáo, dã  pliat 

triẽn m ạnh tronR thưi ky nay. So vưi (iiao  lònR. m ột g iá o  p liai coi trọ n g  

kinh dién va giao lý. phát triến dựa vao sự  hậu  Ihuán củ a  vư(m g th â t và 

quy tộc. thi Thiên tỏnK coi việc giác IIKỘ r i iậ t  tinh  tốn  lại tronK lonK cá 
nhản móì con ngươi hơn la giáo lý va nhân  m ạnh  d ẽn  v iệc  íỊÌái ihoat 

thủntĩ qua việc tu dưỡnK linh thân.
NhUng đ ên  cuỏi llie  ký Ihư IX. nhữiiK h a o  tộ c  đ ịa  p hư ơ nR  c ó  q u an  

tâm nhiêu đên Thii-n tỏnB hcm cac vưưnR Ihât bới T h iên  tô n g  g iúp  ich 

nhiêu cho cac hao tộc (lịa phưưtiK troiiR việc tran h  thú  sự  ú n g  h ộ  cúa 
dân chunR. ITiií-n tỏnK phủ nhận  quyõn uy iruyên  thônB  n ê n  n o  n h ận  
dưực sự hoan nííhênh  cua tlân cliun íí va c á c  liao  tộ c . ỉ ) ế n  cu õ i th ê  kỷ  

thư Dí. Thiỏn lỏnK dã ihanh lập <lưỊJc 9 San (sơn).
TronK khi do. thuyêl photiK thuý (lịa ly clá (!ược D o seo n  p h ố  b iên  

rộnK rãi. NhữnK nha  N ho họi- nliU ChcH- C h i-w on  c ũ n g  q u a n  tâ m  đ ê n  

thuyẽl plionK thuy địa ly va n ũ ỏ n  tõnK- í)o  đo. vao cuôi thời S illa. 7111011 
tônK. Nho giao va ihuyêl phoiiK lliuý <lịa ly dư<K: k ê t hợp  vdi n h au  va co  
ánh hUớnK lon dOn việc xây dựnR xã hội ni(Ji. Co sự  b iên  dối h ệ  tư iướnK 
như vậy la do thí- lực hao tộc dịa phưrniK va tlii* lực Y ukdupum  flụr ilãu 

pliỉm) ớ chinh quyên iruiiR ưong chi đạo.



Hinh thè cua Hậu Tam quỏc

S ự  m ơ  m a n  c u a  th ơ i k y  H ặ u  T a m  q u ó c

Cuỗi th ế  kỷ thư IX. phong trào  khới nghĩa 
của nồng dân bung  nố ớ hâu khẩp  các vung 
miền cúa Siỉla. NhữnR Iiíĩươi thanh  công ironK 
việc lợi dụng sự hổn loạn này đế lập hợp lực 
lượng xây đự n g  đ ấ l  nưdc lá G yeonhw on va 
Gungyc.

Gyeonhwon xuât thản tư vunỉĩ San^ôu (Thikiniĩ 
Châu), vôn là quân nhân canh íĩiữ vung bở biến 
Tây Nam. Níĩay khi nông dân nối dậy tiến hanh 
khởi ĩìRhĩa ờ  nhicu nơi trên toan quõc lam rung 
chuyến cả d ả i nước, ỏ n g  đã  tập  hợp thc  lực 
(hưimK nhân Irên biến cúa vung biến Hvvanghae 
(lloanK Hái) và nhũnp; toán cướp lại thanh dội 
quân chú lực cúa m inh rôi đưnR ra lành đạo.
Sau khi vượt qua Na-ju (La Cháu), chiẻm  ỉĩnh Mujin-ju (\ u Trân Châu. 
('iwanRiu n«ay nay). (ìyoonhwon tiên lèn phia Bãc định đồ ở \Vansan-ju 
(íl«»an Síin Cháu) va lập  ra  nưdc H u-B ackjc (Hậu Bach Tt-) (9()()).

(iunííyt-* xuẫl thân  tư tronR VƯƠIIK tộc Silla nhun^ bị hại troiiíĩ cuộc 
tranh RÌanh quyén lực của chĩnh quyên trunR ưưnịĩ nên nianír lonR căm 

ihu sâu  sã c  đôi vưi Silla. D âu liên. (ìuníO’̂ * ^  ihuộc hạ cua Vaiiíigiỉ nhưng 
sau khi (lã lừníĩ bước xây dựníĩ được lực lượng ỏníĩ đã lach ra khoi 
Yanjíííiỉ tự đưníĩ ra lặp nên một lực iư(míĩ km mạnh ớ tinh (ìang\^on va 

một phán linh ('lyeonKíĩi ngay nay.
'Hêp clo, được sự tĩiup đừ của một sô hào lộc ứ vun>ĩ truiiíĩ bộ. ironfĩ 

d(» co cá cha con WanR Geon (\*iwnK Kh-ii) ớ vuníĩ SonKak (Thòng Nhạd 
ỏnỊĩ (lã lây Soníĩak lam  căn  cU íiụníT nên nha nuưc Hu-Goíĩunco Uỉậu 
CauCâu Ly) vã lên  ngôi vua (*-X)l), Tií đo. Silla bị pliân Hệt va ihởi dại 

llậu Tam quôc băt đàu.
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IV. Sự hình thành và phát triển của Goryeo (Cao Ly)
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1. Sự phát triến của Goryeo

Sau khi đẹp yên sự hõn kạn của ứxri Hậu Tam quòc, Thái Tổ 
Wang Geon (Vúaog Kiío) của Goryeo đã gia cố cho nén m óníỉ cúa 
một quôc gia Ihóng nhát và cô găng ốn định xă hội. Váo (hơi 
Seonôong nhanh Tỏng). Nho giáo dược coi lã ý niệm chữih tr ị cúa 

Toni lắ l ^  nhiẻu chê dộ nhâm cúng cô ứicm

cho nén lãng của mội thố chc tập quyẻn trung ương. Ngay sau khi 
kiên quốc. Goryco xuc Uèn chmh sach Băc liên cố găng thu phục 

lại vung dât củ của Goguiyeo.

Y nghĩa lịch sư cua việc thòng nhàt Hậu Tam quòc va sự ra 
đơi cua nha nươc Goryeo

T h a n h  lậ p  n h a  n ư ơ c  G o r y e o

Vao ứiơi diêm (ìor>'eo thanh lập, bíin đao Han dang bị phân liệl Ihanh 
Hậu Tam quôc. (ĩyeoiihwon xây dựnfĩ Hu-Baekje chiêm  ĩĩnh phân  lớn 

vunK Tây Nam bộ cua ban đao Han va íĩAy ap  lực đôi vơi Silỉa nỉím ớ 
\'UIÌR DónK Nam bộ vơi một lực lưọng quân sự lưn m ạnh. G ungye lập 
Hu-Gugur>eo va (lơi dớ vê ClK*(>n\'(m riliiri NRuyén), thuộc vùnR tn in íĩ 

bộ cua ban  dáo Han va đói lẽn  nươc Ihanh  TaeboiiK  (Thai PhonK). 
Taebon^ĩ chit*m KÌO niột phản vuniĩ (lát ihuộc truníĩ bộ ban dáo  Han. 

phò IniưnK Ihé lực. cạnh tranh vơi Hu-1 *íickjt‘ va Silla.
\VanjỊ (it.*on la ihuy lõ ki(*n (ỊUÔC t'úa (ìor\vo, ()njí xuâl thân tư vunR 

Songak. tro ihanh ihuộc hạ dilơi (Ịuyẽn cua (ĩuníĩyi*. Sau kh i ch iêm  
(Iiíịk: (ií-umscMmR (Naịu). la vung hậu phươiiK cúa Ilu-Baekjc. ÔIIK đà lập 
đưọi. cõnK lon va đUix* lên chiic SijunK miị truiiR). Mặl khác, Gungye luc 
nay tụ xUnK la Mirt*ukbul (Di Hiậi) (1<) iiKlíi ngơ nhữ ng  ngươi xunR 

quanli tlả lií^n lục niãc sai lảm lronjĩ việc cai trị. đanh m ăl long dân. Do



đo cac hạ (hân đả p h ế  truảt (iunírye va đưa Wanjĩ Geon lên nRÓi vị 
quôc vương. W aníĩ Geon dổi tên  nUưc thanh (loryeo, lảy niên hiệu la 

Chconsu (Thii-n Thụ) (918) va năm  sau  ôníí dơi đỏ tư C heow jn  vé 

Soníĩak.

T h õ n g  n h à i  H ậ u  T a m  q u ó c

Khac với (ĩyeonhw on va (iungye, Wanfí (ìeon co được thẽ lực địa 

phươiiK vữnK c h ă c . ô n g  h iếu  rò  loníĩ d ân  irong  VUIIÍĨ. đặt ra nhũng ky 
luật nghiêm khãc đối với quân đội, khòng fíây hại cho dán cho nên ỏng 
được đản chuníĩ k hăp  nơi hoan nghênh, ỏn g  đã liên hanh chinh sach 
coi irọng nhản tâm  b ăn g  cach  KÌám bưt thuê (lế thu phục long đản. 

nhOng ngư(Ji đa lưng chịu nối ihốnK khổ bởi sứu thuê ha khãc.
Dế thònK nhâÌ Hậu T am  quốc, Cioĩyvo  mội mặt liên hanh cònR kich 

Hu-Baekje. m ật k h á c  sủ  d ụ n g  c h in h  sa c h  hoa hợp đỏi vơi Silla. 
GyeonKsunwanK (Kinh Thuận vikmK) của Silla đo quòc lực đả bị suy yêu 
ưuơc sự tân cỏnK của H u-B ackje không ihế bào toan quỏc gia được nữa 

nén đà lự minh KÌao lại đảl nịiơc cho Gor\'eo (^35).
IroPK khi (!(). Ironu nội bộ Hu-Baekje xãy ra sự phản hoa xoay quanh 

việc kê thưa vưưng vị. S inR eom  (Tliân Kiêm), con Irai ca. dã KÌani cha 

mmh la (ìyeơiihwon vao chua G cum san (Kim Stm) va lày vưưn>ĩ \Ị. 
Gyeonhwon ihoal khói ch u a  G eunisan. chạy sanjĩ Cioneo. dụníĩ 
linh hmh nay (loryco dã (lẫy lui quân Íỉu-B;u’kie cua SÌnịĩtM^m va cuòi 

cung thónK nhát dưực Hậu Tam  quòc (93f>).

C h in h  s a c h  c u a  T a e j o  (That Tỏ) W a n g  G e o n

NKay sau khi lặp nưcíc. Tacjo \Van^ĩ Cioon liên lt*n phưim^ĩ Bãc va 
tiẽp tục (iuy tn  chinh sach  Băc tièn. OnK đặ* nươc !a (ioni*o voi y 

nRhìa kt* ihila (ioíĩuryeo xưa.
ơây Kinh) la ihú dô của (ĩoíĩun etì nì*n Taojo (là coi dảy Iu 

căn  cư (lịa c iia  c h in h  s a c h  B ã c  litMi. T ao jt) liiưiíiiK xuyòn qua lại ntíi nay 
đõ di tuân Ihu cac vùng phươnK Băc. cho ihây y chi muôn hôi phục lại 
lãnh thỏ của (ÌOKUO'^^). Chinh sa ch  B.ĨC liôn (lã m j thanh nRuỏn dộníĩ



1 . sụ phat triẽn cúa Goryeo

Sau khi dẹp yên sự hõn loạn cúa thờ i Hậu Tam  quõc. Thái Tổ 
\Vang Geon íViỉong Kiên) của Goryeo dã gia cô' cho nền móng cúa 

một quôc gia thổng nhát va cô RânR ốn đ ịnh xã hộ i. Vao thơi 
Seonéong oiunh Tònit). Nho giáo được coi là ý niệm  chinh d ị của 

Tom ta l j nhiều chê dộ nhăm cúng cỗ Ihêm

cho nón láng cùa một thế chẽ lập quyén trung ương. Ngay sau khi 
kiên quôc. Goryco xuc tiên chmh sãch Bãc tiến cố găng thu phục 

ỉại vung dát cù của Goguryeo.

Y nghĩa lịch sư cua việc thòng nhàt Hậu Tam quòc va sự ra 
đới cua nha nươc Goryeo

T h a n h  lặ p  n h a  n ư ơ c  G o r y e o

Vao ử id  điếm (ior>eo ihanh lậỊ), ban (lao Han đaiìK bị ph ân  liệt thành 
Hậu Tam quôc. Ciyfonhwon xáy dựnu H u-B aekjc ch iêm  ữnh p hân  lơn 
vunK Tảy Nam bộ cua ban dao Han va gãy  ap  lực đôi vời Silla năm  ớ 
\nnK Dỏng Nam hĩ} vơi một lực lượníí quân sự lớn m ạn h . G uníỉye lặp 
Hu-CĩokuO’̂  va dưi đô vé C hconvon rniiôi NKuyên), thuộc  vũng  trunK 
bộ cua ban đáo Han va (lôi lên  nươc th a n h  T a e b o n g  (Thai IMionK). 
Taebong chiêm ínộl [ìhiiĩì vunu đâl thuộc iru n g  bô b an  đ áo  Han. 

phó iníơnK thí' lực, cạnh tranh vưi Hii-I^aokje va Silìa.
\Vang Geon la ihuy lỏ kiõn quôc cùa (;or>'«). ỏ n g  xuâl th â n  tư VUIIÍĨ 

Songak. trơ ihanh thuộc hạ duơi quyên ciia ('lUiiíĩye. Sau kh i ch iêm  
được (icumst*onK íNaiu), la vuníĩ hậu phương cúa H u-B aekje, ônK đã lập 
dikK cỏnK lơn va (lưực lên chưc SijunK rniị trunR). M ặt k h ác , Cìuiiíĩyi* luc 
nay tự xUriK la Mireukbul (Di lỊỊc l*hậ!) do M^hi n g ỡ  n h ữ n g  ngưưi xung  

quanh đà Uén lục niãc sai lãm trong việc cai trị, đ an h  m ât long dân . P o



đo. cac hạ thân đă p h ẻ  tn iẫ t GuĩiRye va dưa WanR Geon lén ngôi vị 
quỏc vưưiìR. WanR (ìeon đổi tên nơííc thanh (ioryco, láy niên hiệu la 
Cheonsu (Thiên Thụ) (918) và năm  sau  ông dơi dỏ tư Chconvon vẻ 
SonRak.

Thỏng n h à t H ặu  T am  q u ỏ c

Khac vdi Gyeonhwon va Gungye. \Vang Geon co được thê lực (lịa 
phươiìỉĩ vOng chắc. ônR hicu rỏ long dân irong vung, đặt ra những ký 
luật nghiêm khăc đổi vdí quân đội. khôriỉỊ Rây hại cho dân cho nen ông 
đưực dân chunR kháp  nưi hơan nRhénh. Ong dã tiên hãnh chinh sach 
coi IrọnK nhân  tâm  bãng  cach  RÌảm bớt ihuê đế thu phục long dân. 
nhũnR nírưới đã tưng chịu nõì thổng khố bới sưu thuê ha khăc.

De thôníĩ nhãl Hậu Tam  quốc, Goo^eo mộl mặt liên hanh còng kich 
H u-B aekje, m ặ l k h á c  sứ  d ụ n g  ch in h  s á c h  hoa hợp đỏi vơi Silla. 
Gyconiĩsunwang (Kinh Thuận vikmK) của Silla đo quốc lực dà bị suy yẻu 
iniơc sự tân còng của Hu-Baekje khòng the bảo loan quôc gia được nữa 
nên đã tự minh giao lại dát nước cho Goryeo (935).

Troníĩ khi đó. trong nội bộ Hu-Baekjc xáy ra sự phân hoa xoay quanh 
việc kc Ihửa vương vị. Singeom (Thán Kiôm), con trai cá. (lã KÌam cha 
nunh la (iye onh w o n vào chua (ìeum san (Kim Sưn) va đoạt lây vưưng vị. 

(Ìyeonliw on th o á t k hỏ i c h ù a  G eum san. ch ạy  san g  Cior>eo. Lợi ciụnR 
tinh hình nay Goryeo đã dăy lui quân Hu-Baokje cùa SinKeom va cuôỉ 
cung ihõnK nhải đưực Hậu Tani quõc (936).

C h ín h  s a c h  c u a  T a e ịo  (Thai Tỏ) W a n g  G e o n

Níĩay sau klii lập nưưc. Taejo \Vanfí C von  liêii lòn phưmiK Băc va 
tu‘ p lụi' duy in  ch m h  s a c h  B ãc liẻn. ò n íĩ đặt lèn  nUiK' la G oneo  vơi y

n>íhĨH kê Ihừa Goíĩuryeo xưa.
S4*oK>x*oníĩ aảy  Kinh) la thú clò cúa GoKuryvo nên Taejo dã coi dây la 

cãn cư d ịa cúa ch in h  s a c h  B ãc liên. T aejo  lliưimíĩ xuyèn qua lại nơi nay 
dĩ* (!i luân thú các VÙĨIK phư(Jnjĩ Hãc, cho thây y chi muon hỏi phục lại 
lỉĩnli tliố của GoíĩuO'*^- Chinh sach  Bãc tiòn đả irứ thanh Iiỉĩuòn độiiK



Hyeonleung |HW  Lângi, mộ cua Tha Tò Goryeo

lực c h o  v iệc  k h ô i p h ụ c  lạ i lãn h  Ihố 

c h o  đ ến  tận  k h u  vực s ô n g  A m nok 

sau  này.

Đ ế th u  p h ụ c  c á c  t h ế  IvỊc địa 

phương. T ae jo  th iế t  lậ p  quan  hệ 

hòn nhân với các  h ào  lộc, mỏ rộng 

ch inh s á c h  thừ a n h ậ n  sự  lốn  tại 

của họ như ph o n g  q u an  chư c và 

cáp điên thổ cho  họ hoặc ban tặng 

tèn họ.
Đế ứiổnK nhẫt được dân lộc, ông 

cũng nhin nhận  nhiéu Ihê lực ớ địa 

phuơng như những Ihế  lực cai Irị. T rong  sô  nhữ ng  người n ày . k h ô n g  chi 

co cac ihế lực (lịa phươnR xuâl thân iư Silla IhốĩiK nhất m à còn có cac 
Ihè lực xuảl ứián tư Baekịe va Goguryeo xưa. Taejo cũng  lích  cực châp 

nhận nhũng lan dân của lìalhae va cho họ ihain dụ vào Ih ế  lực Ihông 

Irị cua Goryeo.
Taejo co ỹ định mớ rộng chmh sách  cho phép các h ệ  iư tưởnR đa 

dạng như Phật giao, Nho íĩiao, Dạo ỊỜ'd0, thuyêl phong thuỷ địa lý cùng 

tôn tại. ỏng co y định tiẻị) nhặn vãn hoa níĩOcỊÌ lại trên  quan điếm  mở 

cUa nhưnR vãn maiìR imh chủ Iho như tiẽp thu nên vãn vật của Trung 
Quõc niiưnR ra lệnh khỏn« duọc rập khuón nia phái cải biến sao  cho 

phu hợp vơi phonK lục cua (ìoẠ tx).

Y n g h ía  c u a  v iệ c  th a n h  lậ p  n h á  n ư ơ c  G o r y e o

Thê lực dịa phư<mK \ơn mạnh tư cuỏi ihơi Silla thống nhât đã nối lên 

voi iư cach la Ihẽ lực thÒMK trị mới cùa vư<mK Iriêu Goryeo. Đội quân 
chu lực liên hanh kiên lliiét quỏc KÌa G oryeo  la the  lực địa phương dưng 

dáu la \VanK (ieon.
Gor>’w> hoa vãn iioa da dạnu cúa Siila, Baekje, (ỉoíĩuryeo đc lạo 

ra cơ sớ cho mội nỏn văn hoa dân lộc mưi lấy linh đa dạng, mỏ cứa lam 
đặc ining. Nẽu như việc ihỏnK nhảt '1'am quôc cúa Silla la điếm  xuât



phai cho sự IhốnK n h ấ t dân lộc thi việc ihonR nhất Hậu Tam quốc của 
('loryeo la sự  hoan  th a n h  việc ihoĩiíỉ nhât dân tộc mang linh thực chát 
ma ở đo (lung hí^p nhữriK th ê  lực tla clạníĩ xuâl ihán tư Tam quỏc cũ va 
cả nKƯtri Balhae.

Qua trình hoan chinh chè độ chính trị cua Goryeo

S ự  ò n  đ ịn h  c u a  v ư ơ n g  q u y è n

Ngay sau  kh i H yejong  (Huệ TỎIIK) lén  ngói, cuộc (lảu tranh KÌanh 
quyên )ực xoay quanh  việc k ế  thưa vương vị dã xáy r<i giữa cac vUơnR lử 
va nhOiìR ngươi thuộc  nRoại ih ich . Chinh bới diêu nay ma một mặt 
Ị v i ì n ứ o n Ị Ị  (!)ịnh Tỏng) đ ã  cô  R ăng  loại b a  c a c  th ế  lực co  ihẽ  dt* dọa đèn 

vương quyỏn, m ặl k h ác , xuc liến việc dơi dỏ vé SeoKyeong.
Kê nfíhiệp JeonKjonfĩ, (ìwanã<>ng (QuanK TònR) đà Uch cực iriến khai 

nhiêu ch inh  s a c h  d ế  ốn d ịnh vưímg quyẽn. (iwariKjong ihực thi Nobi 
Ang<.‘onib(.‘op  (Nỏ ly an kiếm phap) đe ^ ả i  phong nhũníĩ nô ty ma cac hao 
tộc đaiiK ch iếm  KÌữ m ột ca ch  bâl hựp phap, cho phep họ trơ Ịại lam 
IươnK tlân. C hinh s a c h  nay đã lam  suy yêu nén láníĩ kinh tẻ của thè lực 
hao tộc va gop phân  váo việc tăiiK cương vưưng quyên.

l i n  dâu liên thi h an h  c h ẻ  (lộ khoa cừ đế tuyẽn dụng nhản tai mưi 
theo nănK lực vã h ọ c  thUc N ho íĩiao, coi những ngươi nay la những 
quan liêu irunK ih a n h  vơi quỏc vưưrìíĩ va RÌao cho họ piài quyẻ! những 
còĩìiỉ việc hanh  ch inh  va ch inh  trị. (ìwan>âi>nK (íã liỏn hanh lièu diệt 
ưẻn phiỊini vị rộng  Iưn cac  ih c  lực hao lộc va nhừnK cônjĩ thân bảt niãn 
vơi chinh sa ch  nay nẻn  ớ ch inh  CỊuyẽn iruĩiíỉ ưcmíĩ. Cac ihè lực nay dã 

bị suy yêu.
Tri*n nôn láiiK như  vậy, Sí*onKji>niĩ niìanh Tỏng) dã liẻp nhận kièn 

n íĩh i cua C hoe S e u n íĩ-ro  rn ỉỏ i Thưa Uio) co i ( lí tư ớ iiỉỉ chinh tr ị Nho íĩia o  

la y nụMỉi căn  bán cho  việc ihôiiK trị va xây dựníĩ nhiêu chè độ irèn cơ 

sỏ  (!<).



X ả y  d ự n g  c h è  đ ộ  c h í n h  trị

Goryeo vửa liẽp  n h ận  với quy m ô lớ n  n ê n  v ă n  h o á  c h in h  trị cúa 

Dương, Tông -  la nhOnR ncn  vãn hoá tiẽ n  liế n  dược tru y ề n  b a  rộng rài 

ớ vung Dông A luc bẫy KÌỜ -  đòng  Ihời p h a t Iriể n  n h ữ n g  yẽu lô mơi 

phu hợp voi linh  h inh  thực lẽ  của  G oryeo. v é  n iặ l c ơ  q u an  ch inh  Irị 

Irung ương, m ặc dù Cioryeo liẽp  n h ận  m ô h in h  S a m se o n g  Y ukbu (um 

linh lục bộ) của Dương. TÔIÌR nhUng lại đ iéu  h ã n h  ih c o  ch ỏ  độ  Iseong  (nhị 

linh) la Sangscoscong (ThưựnR thư linh) và Ju n g sc o m u n h a s e o n g  CrninK Ihu 

mỏn hạ tinh), tiic  la đả  h ợ p  n h â l  J u n g s e o s c o n g  (TrunR thư tinh) va 

M unhaseong (Môn hạ linh) lại ih an h  iu n g se o m u n h a se o n g  ch o  phù hợp 

vơi tinh hinh Ihực Ic cua (ìorytH). Ju n g se o m u n h a se o n g  đ iêu  h an h  công 

việc ch inh  Iri của  quòc RÌa. co  n h iệm  vụ th ấ m  t r a  v à  q u y c t đ ịn h  ch inh  

sach con Sangseosconíĩ cai quàn Yukbu Oục bộ) va đ ám  dương cá c  công 

việc hanh chinh.
NRoai ra con đặt các cơ quan như S am sa  (Tam ly), E o sad a e  (Ngự Sú 

đai), Jungchuwon (TrunR Xu v irn)... Bèn cạ n h  đo c ũ n g  đ ặ t ra  cơ  quan gọi 
la Dobyeongmasa (Uii binh nỉã sU) la cơ  quan  hội ngh ị m à c á c  quan lại 
c ả p  cao  thuộc JunK seoniuiihasfO Tiịí v a  Ju n K ch u w o n  h ọ p  n h a u  lại đẻ

ban  luận n h ữ n g  ch in h  s á c h  quan 
Irọng như c á c  vấn đ ế  quổc phong.

0  (io ry co , cùnK  với v iệ c  quan 
ni(*m chinh tri Iheo lập tníưníĩ Nlio 
uiao dược tăn íĩ cxiờnR, c á c  cơ  quan 
đám  dươiiK nh iệm  vụ kiếm  tra  vã 
p h ê  p h a n  c h in h  s á c h  cú a  qiiôc 
vư<mK va (lại th ân  cũng  điíợc phai 
Irien.

ớ  sư ky (ìoryeo, h an h  ch inh  (lịa 
phưưiiK chú yẽu được KÌao ch o  cac

_________  Ihí* lực địa phươnỉĩ và được chinh
phú trunK ưưng Ihừa n h ận  nhiínu 

Co cau chinh in trung ưong thơ ky Goryeo d â n  d á n  c h i n h  p h ú  t r u n g  ư ư ilK

»rí*wi

IkKti.U 
- •• ỉlAlk'

fU.lt
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thảu lòm quyên lực các của dịa phương.
Vao thời Sconrôong ơhanh TônR), chmh 
phủ trung ươnR đà đặt ra 12 Mok (mục) 
va cử các quan lại tư IrunK ương xuỏng 
dám nhận các cônK việc hành  chinh 
cùa địa phương. Do đò, cac chế  độ đôi 
vơi địa phương cũng dân dân (lược xây 
đựtiK va đẽn thơi Hyconj<>n|ỉ (Hiên TỏnR) 
thi chẽ độ này (lã được dịnh hinh.

(}oryeo chia đẫt nước ra ihanh ba khu 
vực lờn. (J khu vực Bầc bộ. dã cho đặt 
DonjĩR>-e (Dỏng íĩiơi) và Bukg>'e (Băc ífiơi) 
ớ những vutiK có chung đương biỏn giới 
với cãc  dân  tộc k h á c  hợp lại gọi là 
YanỉĩkT^* íloiừnK giưi). Tại vung đâl chmh 
yẽu co lám quan trọng vê mặt quân sự 
cúa khu vực nay đã cho đặt Dohobu (đỏ 
hộpliu).

Tliú đô (ỉaegyeong  (Khai Kinh) va vung xung quanh được Kọi la khu 
vực ( ỉy eo n g íĩi (Kinh ky). P yeonR yan íĩ (Binh NhưởiiK) -  ihii đồ cúa 

( ro ^ r > 'e o  -  được g ọ i la  S t*ogyeon íĩ (Táy Kinh), Gyt*onKju (Khanh Châu) 

thú (!ô cúa Silla -  được Rọi la I)oníĩfĩyt*ong tĐõnK Kinh) cung vơi 

(iat*í»>’t‘onK htíỊ> thanh tam kinh.
Khu vực phía Nam Yaníĩííyo (tưực chia thânli nãm (lạo (linh), trong do 

niok (lilợo thií-l (lặt ứ khu vực (tôiiK clâii, co Iiguùn sán vật phong phu. 

(iưííi do la cac quận, huyện.
ớ  nliũng ctơn vị hanh chinh như vậy iriẽu (iinh phai cac Sur>*eong 

nìiu li;nh) XUÔHK cai quán. NhừiiK huyện sớ thuộc kiiùnK co cac Sunt^ng 
đưọi' pliai xuõniỊ liií cac hươn^ lại xuãt thàii tư liao tộc ỡ địa phương đo 
sĩ‘ (Iilníĩ ra quán h.Ịl côníĩ việc hanh chinh cua clịa phưưíiK và nhặn sự 
điõu !ianh cũng như giam sat cùa huyện chú co Sur>'^nK.

Do sán xuàt nhừng vật phãm cân thièl cho quíK: íĩia. nhừnK khu vực 
hanỉi ch inh  dặc  thu như So (sớ). Buiĩok (bộ khuc), Hyaníĩ (hưưiỉK)... đà

n
rf'ụ

Yanggyenguđờ



dược ứiiẽt lập. D ân của Bugok, H y an g  c h ủ  y êu  là m  n ô n g  n g h iệp , còn 

dân cúa So thì chủ yẽu làm  th ủ  cô n g  n g h iệ p .

Quân đội đuợc h inh  th à n h  lil n h ị q u ân , lục  v ệ  c ủ a  tru n g  Uơng và quân 

châu huyện cúa địa phương. N hị q u ân  được íĩiao  n h iệ m  vụ ca n h  giQ 

cung ứ iành  còn lục vệ dược g iao  n h iệ m  vụ p h ò n g  n g ự  th ủ  d ô  G aeseong  

và bièn giới quỗc gia. Q uân ch âu  h uyện  cú a  đ ịa  p h ư ơ n g  được g iao  công 

việc tạp  dịch và nh iệm  vụ ư ị an . quân  th ư ờ n g  bị c ú a  Y an g g y e  th i được 

giao nhiệm  vụ phòng bị khu vực b ièn  cUơng.

imH

[ pbầCte
. . 1

C h è  đ ộ  g i a o  d ụ c  v á  k h o a  c ư

Thời Goryeo. kỳ thi tuyến chọn  quan  v ãn  cỏ  c h ế  th u ậ t k h o a  và  minh 

kinh khoa. Ngoài khoa cứ ra. c h ê  độ âm  tự tu y ến  d ụ n g  n h ũ n g  người có 

công với dẫl nước, nhũiiK con em  cúa quan  lại c a o  c â p  v ào  làm  quan 

không qua ưii cử cũng rât phai Iriến. NRoãi ra  cò n  có  tạ p  k h o a  tuyến 

chọn quan kỳ thuật, tăng  khoa luyến chọn  c á c  lă n g  lữ. M ặ t k h á c , do võ 
khoa luyến chọn các vò quan khôriR dược th i h ã n h  n ê n  ch í c h ọ n  riẻng

ra  nh ũ n g  người có  vò  n g h ệ  và sức 

k h o e  t r a n g  k iệ n  đ ế  đ ư a  v ào  ban 

vò.
N gay lii rẫ t sớ m  G oryeo  đã quan 

tâ m  đ ẻ n  g iá o  d ụ c  n h ư  c h o  x ây  
dựiiK triỉừng h ọ c  ớ G aeg y eo n g  và 

St <)íĩ>'cong. D í  nuôi dưỡng  nhũng 
nh àn  lai vá q uan  lại có  n ãn íĩ lực 
diỏii ha iih  quốc g ia , G oryeo  đã cho 
x ây  d ự n g  Q u ô c  T ử  G iá m  ò  

G a e g y e o ii íĩ  v à  c á c  t r ư ờ n g  h ọ c  
Oiư*mK hiộu) ó  đ ịa phương.

- T
iq?ứihvihU»M

1 — ^ phaTlõío TÒÍU,*

Chẽ độ khoa CU mơ dạ Goryeo



Thanh qua Goryeo đạt được khi thực hiện chinh sach Bảc 
t i ẻ n

T in h  h ìn h  ơ  k h u  v ự c  Đ ò n g  B ả c  A

Dâu the  ký Ihư X, trên  ban  đáo Han, vung Manju va dại lục Trung 
Quôc cò râ l nh iêu  c á c  vưưng trièu  lớn nhỏ nhưng sau do nha Tỏng. 
Georan. va (io ryeo  đà nổi lên với tư cách la nhũní? vưtmíĩ Iriõu thông 
nhâl huoR m ạnh cúa các  khu vực lam  hinh thanh nẻn irậl tự quôc tẽ đa 
cực Ranh đua lẫn  n h a u  tr ê n  đ ịa  b a n  khu  vực Đỏng Bãc A.

(ìcoran  ch iếm  ĩĩnh  khu  vực ph ía Băc Vạn Lý TrươiiR Thanh cùa 
TrunR Cỉuôc va tiên han h  khuếch  tníơnR lực lượnR. Vi thẽ ma (it‘oran 
khònK Ihế Irán h  khói xung  đột với chinh sach  Bãc tiến của Gor>*eo 
nhăm RÌanh lại lãnh Ihố cúa CiORuryeo cũ. (ĩt*oran liêp lục liẻn xuông 
chinh phục phía N am . m ặl khác cứ sứ đoan sang Goryeo nhăm lam 
RÌátn sự cảnh  KÌác của Goryeo dôi với minh dòng thơi lạo ra khoáng 
cach ỊỊìữa (ìo ryeo  va c a c  cộ n g  dônK làn  dân Balhac hay lộc ngươi 
Yeojin ớ khu vực XUIIK quanh Goryeo. NhưnR VI coi Gt*oran la một nươc 
dã man đã liêu d iệt B alhae vổn là nước đã kẽt íĩiao quan hệ hoa háo vơi 
Geíirdn nôn G oryeo ch o  cac  cộng  đỏnfĩ củníĩ như cac quôc RÌa lang 
KÌ<*nu dã UínR bị G eoran uy hiếp thây một cach rỏ rànp chmh sach dôi 
nRoại cua Iiimh băníĩ cach  từ chối kêt íĩiao V(ri (icoran.

Mặt khac. (ỉeo ran  và 'lonK đang đôi đàu nhau xung quanh việc íranh 
íĩianh C|uyên ch i phỏi lục đ ịa  T runR  Quòi.'. (n ’0ran cánh  cao việc Cioneo 
lién niiiìli với Tông, còn TônR thi (lế khôníĩ chò (ĩeoran dã cò pảiiíĩ cai 
ihiị-n mm quan hệ vưĩ (ìoryeo. Gor>'eo lựi dụnjĩ tmh hmh này ữ dại lục 
lliirl lập quan hệ nRoại fĩia« vưi Tòn>ĩ va nííííii chặn (ỉeoran. \  ao thơi 

(io ry eo  tố  ch iỉc  ra  (ìwanuKU» (UuanK quàn) do phong bị sự 
Xiíin lưọc củ a  C ieoran , đốtiK ihữ i lièn  h a n h  xây dựníĩ mội nèn quỏc 
phoĩiK vữnR m ạnh như đăp cac  thanh lũy ỏ vung biòn RÌưi, Đèn thơi 
Sf(>nKjoníí niianh TônK) ihi ('iorv'co lại chi coi irọniT việc ihièt lặp quan 
hộ HKoại jíiao với Tông mà coi nhọ việc phonK bị đỏi vưi nhữnỉĩ độriíĩ 
lĩnlì cúa (ìeoran.



Sự xàm lược và thàt bại của Georan

Mục tiêu tân công đắu liên của G eoran là nước T ổng . N hưng trước 

liên dé dẹp bó ihẻ lực hậu ihuẩn cho  nhã T ong, G eoran  d ã  ch inh  phạt 

nươc Jeongan (Định An), là niỉóc do n h ũ n g  người d â n  B a lh a e  di lán 

xuóng lập nên. Ticp đo vào thơi S eo n âo n g  (Thanh Tóiìk), G eoran  dã xâm 

lược Goryeo. Khi đo, Goryeo do chiia chuấn  bị lõt vé m ặt quân  sự đễ dé 

phong sự xâm lược cúa Georan nèn đã q u y ế l  định  phai Seo Hui (Tư Hy) 

làm đại diện hiệp thương sang thãm  do ý dô cúa G eoran.
Trong qua Innh hiệp ihương. y đô xảm  luợc cúa G eoran  đã  lộ rò qua 

việc yẻu câu Goryco cắt diit quan hệ vời nhà Tông. Seo Hui đã  ký hoà 

ilơc irong do ('leoran hUa sè  trả lại cho Cloryeo vung  đ á t rộng  28() lý ở 

phia Dỏng sông Amnok vỏn la dườnR sa n g  G eo ran  đ ế  bù c h o  việc 

Goryeo cãl dill quan hệ vơi nha Tỏng.
Cí0r>'P0 dã dấy lui lộc ngươi Yeojin đang s inh  sõ n g  à  khu  vực này từ 

sau khi Goguryeo va Balhae bị diệt vong. đònK thời cho  xây dựnfĩ 6 

thanh  va biẽn vung dát nay ih an h  lãnh  ih ố  củ a  G oryeo . N hờ vậy, 

Goryeo đà cho xảy dựng 6 châu ớ GaníĩdonK (Giang uỏnír), khòi phục 

lãnh thô đèn lận sóng Aninok. Georan biét được rằn g  vũng đẫt này sè 

ư*ó ihanh yếu (iỊa có Imh chiòn lược sau nay nên đả yêu câu  Goryeo 

nhUợnR lại nhiinK Gor>x*o khuơc iư.
Sau đo. lựi dụĩiK chinh biẽn xáy ra ồ  ( i o o r n  Cìangịo (KhanK Triệu) phê 

Mokjong (Mục Tóiik), đưa Hyeonjoníí íHkmi 1'òníĩ) lên ngôi vã lièn  hanh 
xám lược G oneo  lán niìa. Troĩiíĩ (lựl xm n  lược lân thư 2 cúa (ĩeoran. 

ihanh (iat*K>'cong bị hạ nhưnjí íỊuán (lội do YanK (ìyu (Dưímg Quy) chí 
huy (la đanh bại quân (Itoran  khi quán (iw>ran dà ký kết íỏáng  hoa va 

nit quản.
Lán ihiỉ 3 Georan xâm Iưck* G on t-o. (Ịuân đội (ioryeo do G ang ('lam- 

chan (Khií<mK llain Tan) chi huy đã liêu diệt háu như toàn bộ quân  Cieoran 
tại (ìwiju Ujuy Chảuj (10Ỉ9). Chiên tliãiiy nay dưực ỈĨỌÌ lă Gwỉju Daecheup 
(Quy Châu dại tivp -  i)ại ihũnỉỊ ứ Cỉuy Cháu). Do bị tốn th ẩ t vô cù n g  n ặ n g  nê, 

iư sau đo. (ỉeoran da nRưiiK chinh sach xâm lư<)c băng  quân sự đỗi vưi



Goiyeo.
Sau nay. hai nước dã RiànK  hoà va cứ sử thán qua lại lấn nhau. Sau 

khi hoà binh được lập lại, Goryeo dỗc sức váo việc táiiK citóng cúnK cỏ 
quỏc phònỉĩ dế phong bị sự xâm  lược cúa các dân tộc phương Bãc. Thơi 
Hyeonjong (Hiên TônK), theo lời khuyẽn cúa Gang Gam-chan. ỏng dã 
cho đãp Ihanh N aseong (La thanh) bao quanh thủ đô (iaeseong. Sau đo, 
cho đăp Cheollijangseoníĩ (Thicn Lý UTíơnK thanh) tư cứa sông Amnok đèn 
Doryeonpo (Đô Uên Bỏ) của vung duyên hải Donghae đế tăng cương sự 
phong bị ớ đường biên giới quỗc íĩia.

X ày  d ự n g  9  t h a n h  ơ  Đ ò n g  B ả c

ớ  vũng Manju, nhiếu bộ lộc Yeojỉn cò quan hệ rất mậl thiết vơi 
('ior>eo ngay lừ buối dắu Goryeo dựng nước va cũng đang phái đôi pho 
với sự uy hiếp xâm  lược của (ĩeoran. Nhũng tộc ngươi Ycojin nay vôn 
đã Kọi Goryeo la mẩu quốc va ihực hiện nghĩa vụ đổi vưi máu quốc theo 
hmh Ihưc Iriéu cống. Các tộc ngươi náy thương đem cống cho Gor>et) 
ngựa, cung tên. những sán  phấm  ihố sán ... và nhận vc tư Goryeo 
những nhu yểu phấm  cần Ihiết như Ịương thực, các sán phấm thú cỏng 
... Dại đa số  những ngướỉ này đéu đUnK về phía (ÌOO'^0 chông lại 
(ieoran irong cuộc chiến tranh giũa (ìtH>ran vá (ĩotyeo. Do Cior>'«> đâ 
íĩianh được thăng lợi trong chiẽn tranh nên sự uy hiẻp vé măl quản sự 
của Cít^oran đôi vôi nhữĩiỉĩ tộc ngươi nay cùng íĩiáni đi rảt nhiẻu. sỏ lu 
tnlcmíỉ cùa các bộ lộc Ycọịin được nhận quan iươc cúa Cior>'eo sau khi 
kvi Ihtic chiến  tranh  với Georan tãníĩ nhanh. Củníĩ co nhiẻu níniỡi 
Yt*ojm hang phục (ìoryeo vi muôn trò thanh dân Cĩor>*eo- Kể cả sau 
nay. CỈÌO đen lặn cuôi thỏ kỷ XI. nhữníỉ lộc tiíĩưui Yeiỳin vân duy in môi 
quỉiii !iệ mật Ihiẻl vôi Goryeo trẽn cac ITnh vực chmh trị. kinh tè. quân 
s ự ...

D ín thê kỷ thư XII, cùng vưi việc (leoran bị suy ihoai. cac bộ tộc 
Yi‘ojii) ứ khu vực Đòníĩ Băc A củníĩ dân dân lưn mạnh. \Vanvenbu (Hoan 
Nhan IK>) thòng nhât cac tộc ngUừi Yeojin lại va thỏ lực nay dã ưẽn 
xuỏn^ phia N am  đ ê n  lạ n  vùng  phụ cận  Cheo!Iijangseong (Thiên Ly



TniơnR Thanh), gây ra xunR đột vơi Cioryeo.
Do vậy. dươi thơi SukjonR (Tuc TỏnR). Goryco (là phai quân  di chinh 

phạt Yeojin dươi sự chi huy cúa Yun Ciwan (Doãn duan) nhUng (lã thẫt 
bại nên phái lập nên một đội quân đặc biệt. Kọi là B ycolm uban (Biịi vụ 

ban). Vao thưi Yejong (DuỊ- TỏnR). Yun Gvvan dán  B yeolm uban di chinh 
phạl Yeojin va dã thu phục dược tộc nRilcri Yeojin. xây dựng  9 thanh  tn  
ớ vung i)ông  Băc. NhUnR do bộ tộc  nRười Y eojin y êu  c â u  tr á  lại (lất. 

cu n g  với v iệc phong  bị k h o  k h ă n  n ê n  cuỗi c u n g  G o ry eo  p h á i trá  lại 

vung đât nay cho  người Yc«jin.
Sau nay bộ tộc Yeojin lơn m ạnh  lên  và lập  n ên  nước K im . tấ n  công  

G eoran. !)ế danh  nhau vưi nước Kim. G eo ran  yêu  c ắ u  ( ìo ry e o  ch i viện 

quản sự. G oo eo IU chỏi yêu câu nay va cái th iện  quan  h ệ  với nưức Kim. 
thu phục lại vung dẫt ớ lưu vực só n g  A m nok m a C icoran d ã  từĩiR ch iêm  

ĩĩnh.
Nưưc Kim tiêu diệt (ìeo ran . Ihõnịĩ ỉĩnh M anju. M ónK C ổ và  VÚĨÌỊÌ Bãc 

bộ cúa TninK Quôc vã gảy  Ihêm  ap  lực đỏi vưi ( lo ry eo . D o đ o . G oryeo 

đã phái ky minh ươc huynh đệ de co thế  duy in  quan h ệ  hoa binh voi 
nươt* Kim nhưng vi th e  ch inh  sá c h  B ãc tiên  bị íd â n  đ o ạn  iro n g  m ộl Ihơi 

gian.

G ia o  lưu đ ò i n g o ạ i  p h a t  tr ié n  m ạ n h

Sau khi kiên quôc. (ỉor>'«) licn h an h  m ứ cửa th ự c  h iệ n  c h in h  s a c h  

dỏi n^ĩoại thõĩiíĩ thơan^, cho pln*|) nííiíơi mí<íc nKoai như njỊ^ơỉ TỎĨIÍĨ. 

n^riioi (ieo ran  va n ịi\iờ ì Yf<íjin ra  vao  lự  (lo. Sau k h i c h iê n  I ra n h  vơi 

(ieoran kẻl ihuc, quan lụ* dôi riKoại ổn (lịnh tró  lại, việc & ao  lưu íĩiừa 

Goryvi)  va niia 'rôiiK íli«‘ n ra  rã i sỏ i (!ộníĩ. (;or>'t-*o đ à  cử  c ẩ c  sư  th ân , 

hụi* KÌa va lãnK lữ ... san ;í 'rỏn^Ị. tK'Ị) n h ận  n iộl c a c h  (ich  cự c  n ê n  văn 

minh phai ir irii cúa TÙIIK dr* hoan ih iộn  c á c  th ế  c h e  c ú a  m in li. M ặt 

khac. nha 'lóiiK niuón tlióníĩ qua viộc cả i th iộn  quan  hộ  vơi ( ỉo ry c o  (Ic 

kim chẽ  nhuníĩ dán lộc k lỉac ư \ ịi ì ì f ĩ  (|uanh.

Mặt khac. d(í iĩo ryvo  rát khuyên khích việc buỏn ban với nứíik: ngoai 

nên co nhiéu ihư<mK nhãn n^ưưi /\rập  (lã dên (ioryeo (le trao  đổi buôn



ban. Khi (lo Byeonjĩnan-do (Bich Lan 
dộ) thuộc vùng cứa sông  Y eseong (Lẽ 
■Pianh). nãm ớ vung ngoại ô phia Tây 
của kinh đỏ (iaegyeong la bẽn cáng 
íỉiao dịch quoc tế  phái iriến râl phốn 

thịnh.
Lán đâu tiên (Jât nưdc của người 

dân Hàn dược ih ế  giới b iêl dến với 
cáỉ tẻn Korea -  b ẩ t nguón lừ chữ 
(ior>'eo (Cao Ly) -  chm h là nhờ việc 
KÌao lưu dổi ngoại phát đạt như vậy 
cùa vươnR triéu  Goryeo. vé ch ính  
sach ĩiKoại Riao. irong  quan hệ với 
các  nưức như  T ố n g , G e o ra n  ... 
Gomx) một mặt vẩn thực hiện dược 
một cách  cò h iệu  quá ch ính  sá ch  
vưa òn hoa vUa cứng rắn (õn kiị*n sach 
cưunR iiKạnh sach) m ặl khác ván thõng 
qua chinh sach  dối thoại cô  lợi đc 
mUu cáu kn  ich cho quốc KÌa*

Cunj? V()i việc RÌao lưu vá thươiìíĩ 
mại vưi nưưc ỉiKoãi phát triến. dưới 
th(Ji (ior\'eo đã C(> nhũnR n ^ ư i  nư(Jc 
íìK<>ai tư cac vunp Rắn xa đen sônR 
tại (ĩor\'eo. Phân đònK là nKUíri Han. 
n^ưíii (icoran và níTiíỡi YtHíiin. nRoãi 
ra CŨIIÍĨ co niộl sô  npười từ cac  khu 

vực khac cũnK (lên đây sinh sônfĩ. 
ỉ)ăi' bÌỊ*t la ớ vùnR duyõn hái mien 
TnniK cùa ban (láo Hàn cò niột nhom 
nỉĩUtn co tỏn RỌI la Hwasan Issỉ (H(K1 

S(III Ly Iliị -  họ I.y Ii Hoa Sưn) (lôn cư tru 
Iroiiíĩ Ihời Íĩ*í>n (iài. Nhom tiíĩưừi này

! >— • ỉ  C ỵ  Ễll9 I

Ban dỏ giao d c h  thưong m ạ M«i<»chdó. 
cua thOi da Goryeo
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vôn là hoàng  thân  quoc th ích  cúa vương tr iéu  Lý ớ  V iệt N am . Đ ắu th" 

ký thiì 13 ngay sau khi vương triéu Lý bị diệt vong, nhóm  người nay d

mang cá gia tộc đến Goryeo sinh sống.



2. Sự thanh lập chính quyèn võ thản

Đến Ihời iruníỉ ky Goryeo, xã hội Gofyfo có nhiéu mâu Ihuĩn
chóiiK chãi, đónK Ihơi cũng cò nhiéu ván đó xây ra trong dơi sônK
chinh trị xã hội. Do đo. ỉoạn I Ja-(ryeom íLy Tii Khirtní va phonfĩ trao

^ dời đô vé SeoKyeonR a iy  Kinh) của Myochconír (Kirí Tlunh) xảy ra. 
Tom lat ^  ^  ^  Jjy

Goryeo trớ di. táng lớp tiện dán va nỏRK dán phãi chịu sự thông 
khố do nhũng máu thuẩn xã hội mane lại va dã tiên hanh cuộc 
đâu tranh tich cực chông lại chinh quycn của các vô úián.

T ạ i s a o  x a y  r a  l o ạ n  I J a - g y e o m  (Ly Tư Khiém) v a  c u ộ c  v ậ n  
d ộ n g  dơi d ó  v é  S e o g y e o n g  (Tày Kinh) c u a  M y o c h e o n g  (Diệu 
Thanh)?

Sự b ả t a n  v é  m ậ t x à  hội

Tư sau thế ký thư 12. xã hội Goryeo dân dán biẻn động. Một bộ phận 
quan lại lòn được các chilc vị ớ trung ương ihòníĩ qua khoa cử dà năm 
RÌừ nhừníĩ chilc vụ quan trọníĩ do cò h(>c ván xuàl chuniĩ hoặc do thiét 
lập (ÍU(k: môi quan hệ hôn nhân với cac vương thàt va Ihàu tom dược 

troĩiK lay thực quyén chinh trị.
i)ố duy In quyén lực. những ngưm nãy (lả (lưa thán tộc. be phai cúa 

minh !rn những chưc vị quan trọnp và cô lập thỏ lực lân tiẻn co tái 
nă»K tlưực bố nhiệm vào chinh giưi thỏniĩ qua con đưưníĩ khoa cử. Do 
đo, thô lực tân tiỏn này cò nhiều bát mãn. Vi đicu này ma linh hmh 

chinh trị bât ốn (liẽn ra ở mọi míi.
Một bộ phận quan lại và nhữnK ngưứi co quyền thẻ đã liên hanh cho 

vay nănịỊ lãi, hoại đôĩiịĩ phi phap như cưưp (làt cúa dàn chung và mơ 
rộnK cư sở kinh t ẻ  cho minh. Dân chuníĩ đã kho khăn iroiiK việc tim



kiẻm kẽ sinh nhai đo bị những ké cò  quyén (h ẽ  cướp m ẩt đẩt đai lại 

phái chịu sưu cao thuẻ nặng do cuộc ch inh  phạt Yeojin m a n ^  lại. Hiện 

tượníĩ niĩươi dân bỏ quẻ hương di tha hương cấu  thực xuất hiện ở khăp 

nơi trên toan quốc. Trong hoan cánh  n h ư  thê . ý n g h ĩ vé  m ột thời ky 

khúng hoánfĩ lan rộng khăp Irong xã hội. C hắng  hạn  như thời kỷ nay 

thịnh hanh ihuyẻt p h o n í Ihuỷ địa lý m ê tin c h o  r ằ n g  **Dịa clức cúa 

GaeK>'eoní: dã bị suy kiệt khôniĩ cỏn phù hợp với tư cá ch  của môl thủ 

đỏ nữa nên phái dời đô đên vung đâl khac.*’

L o ạ n  I J a - g y e o m

Gia tộc (ìyconíĩ\i'on Issi iKhanli NRuyrn Ly ihị) đã cò quan hộ hôn nhân 

nhiêu (l(íi vơi vưưníĩ thả t va Irở th an h  m ội g ia  tộc  riíĩoại th ic h  có  th ô  lực 

nhải. Dặc biệt I Ja-íí>*eoni (I.y Tư Khiím) đã gả hai con íĩái của m inh cho 

Yejoiiíĩ (I)IK- rỏnR) va Injoriíí (Nhản Tỏníĩ) lam  vưímg phi nên  trớ  thanh 

níĩiiưi co quyên lực lỏi cao. I Ja-K>'eom nhận đ ư ợ c  râ l nhiều  điỏn Ihổ iư 

VƯƠIIR thải nhUníĩ vãn CƯÍÍỊ) (ỉoạl ruộĩiíĩ đâl của dân ch u n ^  kh iên  cho 

loiiíĩ căm ihu cúa họ tãnjỉ cao. (ỉuyôn lực của I Ja-íĩyoom  còn cao hơn 

cá quyên !ực cua nha vua.
Chinh điỏu nay lam d io  vua !nj(»níĩ ihây niổi đc doạ đỗi với vươnK vị 

cua minh va muôn loại ini I nhưnK lại bị ch inh  ÔIIÍĨ la phán

lại va láin vao linh lỉũ* h iím  iiRheo, cuníĩ diện bị dôi chây . Sự kiện nay 

được KỌi la l*>ạn * Ja-K>v(>m (1126). Nhưn« vô sau. Vua Injoníĩ (là sai 

ihuụt' hạ cua I Ja-íĩ>i*om loại iní ỎIIẶĨ la.

C u ộ c  v ạ n  đ ộ n g  d ơ i đ ỏ  v e  S e o g y e o n g  c u a  M y o c h e o n g
,D*ẹu Thanh)

1)0 loạn I Ja-R>'i*om. íịuyón lực cua vưíJiiíĩ thãt bị íĩiám  m ạnh. Nhiỉníĩ 

ĩiKư<íi la cùnR dâ linh nuộ inl(íc việc sỏ KÌa lộc dưíic hưởníĩ (tặc quyên 
đan« (!(h: chiêm quyén lựt' chinh Irị. H*m nừa. sự  bât m ãn đôi vưi viộc 

kól KÌao quan hệ Vrti nưdc Kiin dutji sự chi í!ạo của I Ja -K y ^ n i theo  k iíu  
kó yêu phục luriK ke mạnh dỏi vưi lộc nRUơi Yf«jin -  lộc nKư<íi (là tưníĩ 

lrií*u cỏnu cho Goot^o -  CŨỈÌK iươĩiR đôi líin.



Liic nãy , M yocheonR  (DiỌu Thanh), m ội lãnR lữ xuâl thán ỡ Sí*oKyconR 
va vãn th â n  J t'o n íĩ J i- s a n f ĩ  nvịnh Tri ThiionK) lựi dụnK luc ìoníĩ (lán bát 
mãn như vậy đ ã  k h u y ê n  InioriK vé m ặ t đối nRoại nên tuyên hĩì Críìtyvo 

la nưỡc có  h o ã n íĩ d ẽ  (hoanc dê quôc). sử  dụnK niên hiệu riẽíiíĩ va (iẽn 
hanh ch in h  p h ạ l nước K im , Đ ế thự c h iện  đicu nay. họ khẩn thií-t (lé 
ĩìg\\ị dơi (lô vê  Si*OKyeoníĩ- InjonK n íĩho  iheo  lơi nhữiiíĩ iiRưoi nay nĩ‘n đã 
cho xây dựnK cun fĩ (ỉiộn I)a eh w a íĩu n íĩ (Dại Hoa cunR) ớ ScoKyi*onR va 
lhư<míĩ xuyĩ*n lui vê  (lo.

NhUiiK i h c  lự c  c h i n h  I r ị  ỏ  G aefĩ>^eonR  p h á n  d ô i v iệ c  dơ i dỏ  vẽ 

SeoKV*e()iiK. D o đo , M yocheoriK  (lã cá m  đáu nhữiìỉỊ níĩưíri ớ Sí*«K>t*onfĩ 
nối loạn (1135 ). N h ữ n R  níĩưưi n ay  d ặ l tèn  nước la I)acwi>ĩuk (Dại \1 (ỊUỎC) 

va lây n iên  h iệu  la C h e o n s a e  riTiirn Khai). NRay sau  khi My<K'hc‘onK lam 
loạn, quân  iriỏu  tlm h (io ( iim  B u -sik  (Kim I*hu Thưc) lam quan tư lệnh dã 
tân  cõn>ĩ S eơ K ycong  v a  k h o á n f ĩ  m ộ t n ă m  sa u , CU(>C p h an  loạn bị d*ịp tăl. 

Kêl quả của cu ộ c  p h á n  loạn la Seofĩ>'eoníĩ -  nưi \\iĩìỊi la đỏ ihị lơn. chi 
dưnjí sau  ihú  <lỏ, đ à  b ị s a n  bãnR , râ l nh icu n>ĩươi bị thưưng vonR. Vẽ 
mặt kinh lô. cuộc nổi loạn  nay  d à  íĩảy  ra  kho  khăn  1(W) cho (làn sinh va 

lai ch inh  quôc ịỊÌỉỉ-

Nguyên nhàn duy trì sự tòn tại cua chỉnh quyén võ thàn

Cuọc chính bièn cua cac võ thán

I>»ạn I Ja-Kyỉ‘on i va phon ịĩ tra o  (ìơi đỏ cùa MytK'hi*t)ĩi>ĩ niặc du đà bị 
đan ap  va đì* lại nh iỏu  h ậu  quá nhưn>ĩ nèn  ch inh  irị vơi irunn làm !a cac 
văn ihán  báo  ih ù  Viìn co n  lòn  lại nh iẽu  vàn dè nan ílàn co
nhừnu ííaơ  đ ộ n íĩ Iưii, c o n  c a c  võ  ih à n  th i nu in íĩ (ronK loiiK sự  bàt mãn 

vỏ linh trạnK p h ân  b iộ l đòi xử clã diõn n i troHíĩ một ihoi dai. sự bàl 
man cua quân  n liân  c â p  dưiii lìỉĩay can ịĩ Km vi họ luon phái quanh quản 
IroiiK n liun ỉĩ CỎIIÍÍ v iệ c  lạ p  d ịc h  và  b ị clùi xử ih ã p  koin.

V u a U ijt>nỉĩ (N íĩhi ỈVmK) k ẽ  n g h i ệ p  v u a  Iiỹ o iiK  (N hân tô iik )  c ũ ì\ ị ĩ  thưưníT 

xuyÍMi ịĩĩiy  ra  inâu  ih u â n  vỏ m ặl ch inli trị voi cac  vSn thân. Do co sự 
kiẽiu Ikiiu ciia c a c  văn  ihủn  nõn vẽ cuòi đưi. vua Uij<»n>ĩ kho kỉiăn lãm

IV sụ h m h líu n h v a p ỉu lth ín iO â U -O tv ^ v ^ * ^ ''



mới duy tri được vương quyén dựa vão nhO ng npười th â n  c ậ n . Hơn nữa, 

ưijong lại Ihich vui chcri và hội h è  ch o  n én  m ặ c  dù  tro n g  tìn h  h m h  kinh 

lẽ quốc gia kho k h ăn  vẩn  huy đ ộ n g  b á c h  lín h  x â y  d ự n g  c u n g  đinh, 

khiên họ phái khôn khố vi lao dịch.
Cuỗi cùng lợi dụng  thời cơ  vua Uijong vui chơ i ớ B ohyeonw on  (Phổ 

Hicn VTện) ở vùng phụ cận  G aegyeong  c á c  vô th ấ n  d o  Je o n iỉ  Ju n g -b u  

(Trịnh Trung Phu) cắm  đấu  đà lãm  c h in h  b iế n  ( 1 170). P h e  c ủ a  Jeo n g  

Jung-bu sau khi loại Inl cá c  vãn  th ấn  và đày  vua U ijong đi b iệ t xứ. độc 

chiêm  chinh quyén.
Ngay sau khi các  võ Ihân thâu  tóm  c h in h  q u y ến  th ì m ộ l b ộ  p h ận  các 

văn thân do Gim Bo-danR (Kim lìố Dương) câ m  đ ầu  đ ã  tiế n  h à n h  khởi 

nghĩa nhăm  phục hôi lại vương vị cho  vua Uijong n h ư n g  bị Ih ấ l bại. Vua 

ưijong va rât nhiéu văn thân  bị sá l hại. Sau này . tro n g  nội bộ  c á c  võ 

thán có sự chia rẽ. Jcong  Jung-bu  bị s á t  hại, G y e o n g  D ae -se u n K  (Khánh 

Dại ThănR) va I Ui-min (l.y NKhĩa Mán) lân lượt trớ  ih a n h  ngUơi có  quyên 

lực lòi cao trong chm h quyên vò thân.

Thanh lặp chính quyén Choessi (Thỏi thị -  Họ Thỏi)

Choe Chung-heon (Thúi Truníĩ Hiên) đã loại bỏ  I E u i-m in  và  Irớ  thanh  

ngươi co  quyên lực lỏi cao. Sau do, ch inh  quyên  của  h ọ  T h ô i được duy 

tn  SUỐI 4 dơi. khoảiìR t)U nãni. Chinh (Ịuyên ITiôi th ị được duy tri k h á  ốn 
định so  vơi cac  ch in h  C|uyên võ th á n  k h á c  va  lạ o  ra  n h ữ n g  CÔIIÍĨ cụ  cơ  

bán lam íỉia đờ cho một Ihế ch ê  tập  quyên vô Ihân .
Thơi đo. luy co vua nhưng nhửníí ch inh  s a c h  quan  trọ n g  c ú a  quốc KÌa 

đcu do níĩiiưi nãm  giũ quyên han h  của phai võ Ihân  quyêi đ ịn h . NhữnK 
cỏriK cụ chinh Iri tniơc (lo chi co tinh h inh  Ihức. con  vế th ự c  c h â t.  công  
cụ quyên lực mơi do cac vó ihân lạo  ra mơi đonff vai irò  th ự c  th i ch inh  
sach . T nlơc khi co  ch inh  quyên T hôi Ihị, iu n íĩb a n g  OVọnK phonp) lá 
cỏníĩ cụ quyén lực tòi cao nhưníỉ tư khi co  ch inh  quycn  T hô i th ị no  được 
thay ihẽ bănK (ìy()jt*oníĩdoíĩain (Ciiaii dịnli (lô íĩiain). Níĩiỉữi cò  quyền  lực tôi 
cao la nKưưi chịu ư a ch  nliiệm ch inh  của cơ  quan  nay và c ũ n g  là ngươi 
quyêl dịnh nhùng chinh sach  quan trọnp  cúa quòc KÌa.



Nguyén nhàn cùa cac phong trao đàu tranh cua tiện dàn 
va nòng dán phat trién mạnh mè dươi thơi chính quyén vò 
thản

Bòi c a n h  c ú a  p h o n g  t r a o  đ à u  tr a n h

Từ trung kỳ Goryeo trở đi. những ngươi có quyén thê. cac quan lại 
(lịa phưcnig và các hươnjĩ lại viện cớ Ihu thuế dã cưdp bóc một cach 

Irẩníĩ trợn nhOng sán  phấm  của dân chiinR. Hơn nữa. việc lợi dụníĩ 
quyén lực và hanh vi cho vay nặng lãi đế cưỡng chế, chiêm doạt dát đai 
của dân chúng cQng xáy ra nhiéu. Khỏng Ihế chịu đựng được những 
hanh độriR đó. nhiéu người dân dã bỏ 
nơi cư tni di phiêu bạt lang thang va tró 
Ihanh (lân tha phư(mK hay dân Irộm cướp.

Kc cá sau khi chinh quyén vỏ thắn 
đưííc thanh lặp. nhữnR kẻ Ihông liị cũng 
vãn boc lột dân chúníĩ một cách nặng 
né. Hơn nữa, tro n g  sự  b iến  độnK vc 
chinh Irị. tro n g  h à n g  ngũ cúa ch inh  
quyt'n vò thân cũnR có nhiéu riíĩươi xuât 
thán Ihâp kém. Thậm  chi. Irong sỗ nhũng 
njĩư<ii nãm  giữ quyẻn  lực của  ch inh  
quyỏn vò thắn có cả nhữn^ Iiíĩưữi xuảt 
Ihản !ư nô ty dã làm  cho irậ t lự thán 
phận bị chao (lảo. hy vọng dược ihãng 
tiôn dẽ thay dối thân phận npay canR 

hưn.

K hơi n g h ĩa  c u a  t iệ n  d à n  v a  n ò n g  
dán

.>CM

TroiiK th ờ i kỳ  h ổ n  lo ạ n , trư ơ c  k h i Ptxíngirao đáu tranh cua Mn dàn va nóog đàn



chinh quyén Thôi thị được xác lập, ch inh  quyến vò th ấn  không  ổn dinh 

phong trào phản kháng của các tâng  lớp dưới như tiện  dân . nông dân 

diễn ra rât sôi động. Lây phong trào  đâu tra n h  c h ố n g  lại ch inh  quyén 

võ thần cúa Jo W ì-chong (Triệu Vị Súng) làm  động  cơ. người dân  ó vùng 

Tây Bắc đà tiến hành khởi nghĩa Irên quy m ô ỉớn. Cuộc khởi nghĩa cúa 
họ đã diến ra trong SUÔI m ây năm  mới bị đàn  áp.

ơ  M yeonghak-so (Minh Hạc sớ), Gongịu thuộc T ru n g  bộ, những người 

nông dân bị cực khổ bcri gánh  nặng  sưu th u ế  đà  đứng  lên  khỏi nghĩa 

dưới sự lãnh đạo cúa anh em  M angi (Vong Y), M angso i (Vong Sớ Y). Họ 

đả chiếm lĩnh được niộl phán C hungcheong-do  và có  ý đ ịnh lân  công 
váo Gaegyeong.

ơ  vùng Đông Nam bộ. Gim Sa-m i (Kim Sa Di) và H yosim  (Hiêu Tâm) 

tiê n  h a n h  p h o n g  tr à o  đ â u  tr a n h  ớ U nm un  (Ván Món -  Cheongdo. 
(lyeongsanR-do ngay nay) va ớ Chojeon (Tháo Điẻn -  ưlsan ngáy nay) hình 

Ihanh  nên m ột th ế  lực liên h iệp , đ ó n g  thờ i lạ i liên  k ế t  với cá c  (lịa 

phương Gyeongịu va Gangneuníĩ đế mớ rộng  th ê  lực cúa m inh.
Thẻ lực nối dậy lơn ớ điạ phươnR ngay khi nh ận  được sự  hướng ứng 

của dân chúng lại địa phương cũnK đã dương cao  ngọn cờ  phục hưng 
Baekjc. Gogur>'eo va Silla cù. Sau khi ỏ  G yeongịu đưa ra  khấu  hiệu 
phục hưng Silla thi ớ Seog>'oonR, D am yang c ũ n g  h ô  h à o  k hấu  hiệu 

phục hưng Baekjt* vã Goíĩuryeo dán đến phong  trào  phục hưng Tam 
quỏc nối lẽn. Cũníỉ có thế íĩọi đây là một tro n g  nh ũ n g  đặc  tn ín g  cúa 
Ihơi ky nay. Ngoai ra. cuộc khới níỉhĩa cúa nô tỳ và d ân  c h ú n g  ớ những 
khu vực hanh cliinh đặc thu như Bugok (bộ khúc), So (sớ) cũng  là đặc 
ưưng cúa cuộc khứi nghTa cua các lâoK lơp đưới.

ư ơ c  m ơ  g ia i p h o n g  t h à n  p h ả n

Phong trao phán khanỉỉ cúa cac nô tý, ngươi phái chịu  cực khố  vì các 
loại tạp địch do bị lệ thuộc vao ca nhán  hay c á c  quan  sá n h  d ién  ra 
quyêt liét chưa tưnR co. Hơn nữa. trong phong trào  phán  khàng , họ đã 
dưa ra yéu cẳu đoi KỈãi phon>; thán phận.

ư  Jeonju, đỏ phán đói iại nhữnff tư dịch ha k h ẩc  của c á c  quan địa



phương những nô tỳ ớ cứa quan đã điing lên khới nghĩa, ớ  Gaegyeong. 
Manjeok -  một nô tỳ trong tư gia cúa Choe ChunR-heon -  dã đdng 
lèn khới xưứng phong trào giải phóng thản phận nhưnfĩ thât bại do bị 
phat hiện trước khi tiến hanh. Sau này. trong SU ÔI gân 3() năm. nhũiiíĩ 
phong trão giái phòng thân phận theo hmh thức tưưng lự đã được ưicn 
khai rộng khẩp Irên toàn quổc.



3. Chién tranh vơi Mòng Có và phục hôi tinh thân tự 
chú

Ngay sau khi bị Mông Cổ xâm lược. Goryeo dã dời dô vẻ 
Ganghwa-do và tiến hãnh cuộc dấu tranh bền bi trong R ắ n  40 
nẫm. Dậc biệt tấng lớp tiện dân và nông dân đã dũng cám chiến 
dâu va giành dược thảnh quả to lớn. Ngay khi chinh phú Goryeo 

^ ^  (ỊÌánK hoa với Mông cố, Sambyeolcho (Tam Biội Sao) dã liếp tục cuộc 
chiên tranh chônK lại Mông cố, Sau khi Goryeo giáng hoa với nhà 
Nguyên vã bị nhã Nguyên gây áp lực và can thiệp, vua Gongmin 
(Cunj! Mánì dã  lợi dụng thời (liếm g iao  thời g iũa n h à  Minh vã nhà 

Nguyên đổ đấy lùi thê lực cúa nhã Nguyên và thúc đấy việc xây 
dựng chinh sách tự chú.

Goryeo đa đương đàu vơi sự xàm lược cua Mòng Cò như 
thè nao?

Tiẻp xuc VƠI Mòng Cò

Vao Ihẻ ky Ihư XJiI. một bicn dổi lo ỉơn đà d ìến  ra  ở đại lục Trung 

Quổt'. Trồn thảo n^uyén MònK Co Chiníĩiz K han CHianh Cai Tư Hãn) đả 
lập nén đ*; quòc MÓIIÍĨ Có. lán eỏníĩ nưưc Kim và b ẩ t đắu bàn h  tnlơng 

thê lực XUÔUK Viìĩìịi ỉ)òníí A. Luc nay. lộc Iigưừi G eoran đã  phụ thuộc 

vao nha Kini láy Moiiị; Cõ xâni lược niíơc Kim làm  cơ  hội nổi dậy 
nỉiUn^ĩ bị quán MÔ!)ÍÍ Có (lanh bại. (ìi*oran lièn hãn h  xâm  lược Goryeo, 

( ìo o e o  liên kcl v<íi quán Mỏnjĩ Cổ đáy lùi quân  G eoran  lạ i thành 

(ìanudonịỊ ((iiaPK !)i»nK) “  VUIÌK phụ cặn cúa Seogycong. N hân đó, Goryeo 
đả chuih IhUc lliií*t Ịập quan hệ nKoại KÌao với M ông cố. Sau đó. Mông 
Co (ìa yêu câu Cìorỵ^eo cung càp  nhiêu tai vặl. N hưng sự  k iện  sư thần 

M ỏpr Cõ irẽn  đưưĩiK tư (loryeo vé nươc bị sá t hại dã làm  cho quan hệ



C u ộ c  đ à u  t r a n h  c h ỏ n g  q u à n  M ó n g  C ò

('loryeo va M ông c ố  duy tn  tinh trạng  quan hệ căng thẳng trong một 
thời gian dai va kết cục la ch iến  tranh đã xáy ra do sự xảm lược cùa 
Mông Cổ (1231). Q uân dân  Goryeo đả đông tâm hiệp siic tiên hanh 
chièn iranh  chổnR lại quân M ông c ố . Đặc biệt, lại thanh (iwiju (Qu>' 
Châu), d ư d  sự chi huy cúa Bak Seo (Phac Tẻ), quản dân IronK ihanh dã 
dươnR đáu vơi quân M ông Cố đế thanh  dẽn cung.

ở  vùỉìíỉ C h u n â u  Ihuộc T rung  bộ. khi quán Móng Cố tran vao. các 
quan quân irong th an h  đêu bỏ chạy  nhưng các nô ty ớ dây đả chiên dảu 
đèn cung đế RÌữ th àn h . N hũng ngiiơi tilng la tháo địch gảy phán loạn 
chônK (lõi vòi ch ính  quyén cũng đã tham  ỊỊÌa chiên đâu chôníĩ lại quản 
Mông Cố. Chinh quyén Thôi thị vận dộng toan dân vao sông ớ cac đáo 
và núi d ế  l iê n  h a n h  c h iế n  t ra n h  chônK  quân  M ông c ố . Thú đô 
GacKyeong được dời v é  G an íĩh w a-d o  (GianR Hoa dao), la hon đào tiẽp 

giap vưi vunR bờ biến phia T ây Nam.
Cunịĩ nãm  đõ, quân MôriK Cố lại xâm  lược (ìor\*eo nhiing nhân dàn 

Gwaníýu thuộc T rung  bộ đã đỗi đâu va đanh đuối quân MỏnK cỏ. Đặc 
biệt, lại irận ch iến  đâu ớ ihanh  Cheoin íxư Nhản), Gim Yun-hu iKim Doãn 
Hâu) va dân bugok ở đây  dã giêt chêl Sallita (Sat Lê Thap), quan tư lệnh 
cua quân M ông Cổ. Q uân M ông Cố bị tan rà hoan loan.

Sau khi chinh phục nước Kim. MônK c ố  chinh thức lìèn hành chinh 
phạt (loryeo va N am  Tống. Quân Môníĩ c ỗ  đã nhiêu làn xâm nhập vao 
dâl (ìoo't*o. Iaíc nay, Gim Yun-hu IKÌIU I)t»ân Hàu) cung vưi cac nò l>’ đã 
chỉỏn dâu (tỏn cung  đế giữ thanh  ChutiKÌu.

I) r  lliu phục lòng  d â n  vá  hy  VỌIÌÍĨ dũnỉĩ sức m ạnh cúa nư c Phật đế 
dãy lui quân  M ỏng Cố, ch in h  quyén Thôi thị đã cho khãc Palnian 
ỉ)u v jn n tĩf ĩy c o n f ĩ (Bat Vạn Dại T a n s  Kinh) tạ i  ( 'ia n K h w a -d o . c ỏ n g  v iệc  n ay  

dược hoan ihành  sau  16 năm . Palman DaeiangíO ̂ n K  la sân phăm của 
cu(x: chiẽn ưtinh chôníĩ MỏnR c ố  và la niộl ư vns  nhĩỉng di sán văn hoa ràt 
đanK lự hao của dân tộc Han. Nhưng bán khãc mộc cùa DaejanỉỉKyeong
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(l)ạiTanR Kinh) lãm vào thê ký ihư XI được bảo  quán  tại chùa Buin (I*hu 

Nhân lự) ở Daegu và ihap 9 tâng  của chùa Hvvangnyoníĩ (HoanR \jonR lự) á 
Gyeongju đã bị quân Mông cố thiêu chây.

Giang hoa vơi quàn Mòng Có

Chmh quyèn Choessi Irong khi tranh  loạn ò G anghw a-do  đã không 

quan tâm  đên dân chung bị lầm than bởi sự xâm  lược của quân Mông 

Cỗ ma ngược lại còn sông xa hoa. thực hiện những ch inh  sách  vô lý 

như thu Ihêm sưu thuế đế duy tri chính quyén. dẩn  đến  lãm  m ất lòng 

dân. Vì thê, ngươi năm  quyén lực tôi cao là Choe Ui dà bị sá l hại va 

chinh quyén Choessi sụp đổ.

Ngay sau khi chinh quyên C hoessi. Ih ế  lực lãn h  đạo  cuộc kháng 

chiên chông quân Mòng cổ. bị sụp đố, việc g iáng  hoã với quân Mông 

C6 đuợc thực hiện. Thãi lử cúa Goryco được phái đi thương lượng giảng 

hoa đã Um đến Khubilai Khan (HÒ! Tât liỌi Khan) lúc này đang  rơi vào 
linh Irạng khò khăn bỏì cuộc phân tranh  thừa k ế  níĩai vị và đã được 

ỏnK (lon liếp niém nơ. Nhơ vậy. thãi tử dà ký được h iệp  thương giáng 
hoa một cach thuận lợi chiia tưng co. I  roiiR đó, 6 điêu kiện m a (ìoryeo 

đưa ra c!êu (iã dưíh: chãp nhận.
Sau khi k> kêi hĩộp iliưímíĩ. anh Ịiiíứĩig vé m ặl ch inh  Irị của vua vã 

cac vãn Ihân (lii in í nén Um m ạnh nhiỉiiK các võ thản  vẩn Ihâu lom 
rịuyỏn chu (lạo vê chinh trị. Việc cúng  cô sau 
chk n irynh ván bị tn  hoãn do đâu tranh  quyên 
lực ln>nỊí nội bộ chm h quyến Goryeo. Cãc v5 
lliãn lo lãnu vê việc anh  hướng chinh Irị cúa 
MÒP-U Cỏ Sî  (lược niỡ rộng và chinh quyẽn võ 
Iliân so bị sụp dõ nên tư chõi việc dơi đô vé lại 

{'iai*íỉyeong niiưiiK sự  dố i k h a n g  n ày  củng 
khõn^ duy in  (lược lẳu. Kết cục. người năm 
quyón lực cuối cung của phai võ Ihân bị sál 

Palman Daeianggyeong fc/vjr.Oaii^Krti vươnỊĩ chinh được khôi phục và chinh phú
duọc bao quan 0 chua Haein ('loryeo đa ti(/i dõ  v ê  lụi ( ìa e íĩy e o n g .



C uộc k h a n g  c h iè n  c ư a  S a m b y e o lc h o  (Tam Biệt Sao)

Sam byeolcho -  lực lượng quân  sự  cơ bản của chinh quyén vò thán 
đã từng phản  đối v iệc dời đô  vé ỉạì (ìaegyeong -  cung với thế lực chú 
chôt của ch inh  quyén  vỏ th ân  vẩn liếp lục cuộc chiến iranh chông quản 
M ông C ố s a u  k h i th ú  đ ô  đ ã  d ư ợ c  dơ i vé lại G aegyeong. Họ rơi 
Ganíỉhwa-do XUỐĨÌỊỊ J in -d o  ch iến  đâu vôi quán đội liẻn minh gốm quản 
Iriéu đinh G oryeo và q u ân  M ông Cố. Khi Jin-do bị hạ. một bộ phận 
những người này  lại rời căn  cư địa vê Jeju-do va tiếp tục cuộc chiên 
tranh nhưng cuối cù n g  dã bị dan  áp.

Sự bièn đòi cua xã hội Goryeo thơi ky b| nha Nguyên can 
thiệp

S ự  c a n  t h i ệ p  v a o  n ộ i  b ộ  Goryeo c ú a  n h a  N g u y é n

Cunp với v iệc cuộc k h á n g  ch iẻn  cúa Sambycolcho bị đan ap la việc 
Goryt^o bắt đàu bị n h a  N guyên can  Ihiệp vao công việc nội bộ cùa quòc 
gia. 'i'ư dây, G oryeo đã phái chịu sự can  thiệp cúa nha Nguyên trong 
gân SO năm . Lúc nay, ở cả  hai nưok: đêu co nhừng thay đổi lơn vè mặt 
chinh trị. ớ  Goryeo, ch in h  quyén vỏ thân bị lật đố. nén chmh trị lây vua 
lam truiijỊ tâ m  dược k h ô i p h ụ c , vua va th ẻ  lực vãn thản  lại năm  quyên 

chú đạo iro n g  v iệc  đ iéu  h a n h  ch inh  sự. ơ  MônR c ố , sau cuộc tranh 
gianh quyên  lực. Khubilai crhc tổ -  HÔI Tât Uvi) trờ  thanh  Khan, chinh 
phục Nani Tống, d ặ l quốc hiệu la Nguyên iheo kiếu Trung Quòc và dơi 
kinh dò vê Băc Kinh íiKay nay.

Sau nay. m ặc dù n h ã  N íĩuyèn thừa nh.ận phoĩiíĩ lục va chè độ của 
(ỉor\*eo nhưng vẩn  co  ý đô mờ rông  lực ảnh hưứnK cúa minh dòì vơi 

'ĩuy  Cìoryeo vẩn duy tri dưực ihố chò tự trị, co quùc vương va 
chinh phủ riẻnK nhưnR n h a  Níĩuyẻn đã can thiệp vao nội chinh cua 
Gor>'oo thònK qua cơ  quan  Jeoníĩtioníĩ HaenKsconK (Chinh DònK hanh 
imh) Iiia nha N guyên đã d ặ l ớ (ío ĩyeo  qua việc mưựn cơ lá dế chinh 
phạt N hật Bán.

(ỉuõc vUưng (ìo ĩyeo  kẽt hòn với công chua của nha Nguyên, viíơng tử



s in h  ra  được In lở n g  Ih a n h  v á  được RÌáo dục ớ 

N íĩuyên. sa u  do (lược dư a v è  nước vã Irớ  Ihanh 

vua.

N hã NRuyên đà đặt quoc vưtm g G otyco dưới 

sự khônR ch ế  cúa m inh và KÌán tiêp  Ihỗng Irị 

('ior>'eo th ô n g  qua  quốc vương.

Bàt đàu cai cach chính trị

D o k h ò n g  cò  n én  lá n g  c h m h  Irị ư onR  nước 

n ên  sau  k h i lẻn  n gô i q u ố c  vươníĩ ( lo ry e o  dã 

diêu h an h  ch inh  ư ị băn íỉ c a c h  bổ  nh iệm  nhửnK 

nRươi th â n  cận  dã lừnẶĩ c h ă m  s o c  h â u  h ạ  mmh 

ở N puyen vào c á c  ch ứ c  q u an . D o nRÔi vị cúa 

vua thươníĩ xuyên bị th ay  đổi bới sự  can  thiệp 

cúa nha N guyỏn nên  sự  h o an  dổi Ih ẽ  lực chinh 

Iri thư ơ ng  xu y ẻn  đ ió n  ra  d â n  đ ẻ n  v iệ c  thực 

h iện  cac  ch inh  s á c h  khỏnK  dược liên  lục. Vi 

thì*, nhừnjĩ n h ãn  vật xuât th â n  tư h o ạn  quan, 

(lịch quan, quân n h ân  đã tư ng  phục tùníĩ nh«T 

Níỉuyỏn va nhừiiíĩ níỉươi th â n  th ic h  của  họ đã 

nôi lén Vííi Iil cach  la mộl ilu‘ lực lliôníĩ trị mơi. T liẽ  lực nay  cùníĩ vưi 

inội bộ Ị)hận ĩihưnK danh  môn CUÍI thiíi ky tn iư c  h m h  th a n h  nên  bộ 

phận lòi cao ỉihiiọnK tánự hỉ}) cua lánK híp th ỏ n ^  trị. N hừníĩ nKiíoi nay 

đưọc íĩọi la nlioin (Avoiỉiminsgíik (íiiiyrn inõn Ihi* tộc).

Nhuin ( ’iwoninunsi*jok I*ươp (liiạ! ruộiiíỉ (lál của (lân ch u n ^ . niớ nõĩiK 

iraiỉK va bu ‘ii nhưnjĩ nííưííi dáii níĩlìco ihanh  nô ty can h  tác  n ỏ n ^  Iraníĩ 

cho họ. V\ ilié. (ián pliai nỘỊ) sưu íhue  ííiáin  tli. ihu  n h ập  íU việc 

nộjj sưu Ihué cua qu(K* ííia ííií»iiỉ su t dãn  dỏn n ẽn  la i chm li của 

qutV KÌa bị lãm vao tm h irạiiíĩ (luan bacli.

I)ì* ị i m  (Ịuyôl ván di*' nay, vua Cluinusi*on fIninK Tuyín) đà  co  y dỏ  cãi 

cach lại cỊũ* độ kinii u'*, I'hinli trị Iihưn^ĩ ihât bại, Vua ChuiiẶĩmok (V runn 

Mụci Siiu đo CUIIÍĨ (la xuc tión viộc líii I*ach nhưn>ĩ CŨIIÍĨ kliòiiK (hanh

Thuy nguyei qưan ani cỉó boc tranh ve Phạt 
beu btẽu cua thơ ky Goryeo, Nhật Ban sơ 

úaog



cônK. Sớ đĩ cò tinh trạng  như vậy la do quỗc vươnR Gorv’eo chịu sự can 
thiệp va điôu hanh cúa nha NRuyên nên khônR thê tiên hanh cáicacli 
một cach triệt dế. T h ế  lực chinh trị thương 
xuyên bị thay đổi làm  cho  lực lượníĩ nhOníí 
n^ưưi chú trươníĩ tiền  hãnh  cái cách luôn ớ 
tinh trạng non yẽu. Đây cùng  chinh la một 
Irong nhữiiK nguyên nhân khác lam cho việc 
cái cach không thế đi đến thanh công.

T iép  thu S e o n g n ih a k  (Tinh ly họci

CuriR vưi việc íĩiao lưu Víiri nha Nguyên diên 
ra sôi noi, (ioryco đã tiếp Ihu SconRnihak iư 
nha Níĩuyên. Nhữníĩ học RÌá cúa Cĩoryeo va nha 
Nguyên (lã thưưnK xuyên tiêp xuc với nhau 
ihỏníĩ qua Man>ĩW'ondang (\’ạn qu>'õn điíoiiR) do 
vua ChuiìKseon xây dựng ncn lại kinh dó cùa 
nha NKiiyôn. Do đo. nhìinR  In ứiưc cúa (k)n*eo 
như An HyanR (An ỉliiíínR), I Je-hyeon (l.y Tè ỉlirn)... dả 
tiõp nhận St*í)nKnihak như la một học ihuycl Nho íĩiao 

niơi.
Tnmíĩ sỏ nay. nhừĩiK iiKươi tranR bị cho Iiimh nhĩíriK 

tri ihưc vt‘‘ St‘0iiKnihak (lã trớ thanh quan lại thỏiiK qua 
khoít cử va băt (lâu h ình thanh  nên Ihê lực chinh trị 

IIKÍÌ. }|ọ vưa tham ííia việc cái cach chinh Irị nia vua 
Chunuscon va vua Chuní^iiok (hi hanh vưa quan sat 
hivn ihựi' cùa (ỉoryeo va co y thức phê phan (lòi virt 
hÌỊ-ti íhực nay. 'lliẻ  lực nay đƯỊK' K'ọi la Sinjinsa(iaebu 
(Tán lirii sy dại phu).

Mioni nííUưi nay phê phan nhom (iwonniunseji)k (lả 
lun sáu  vao m âu thuãn  do dựa vao thỏ lực cũa nha 
NíiuyÌMi va họ chủ tniơng kiỏn thièt xă hội V(ri mịt tự 
chinli Iri mdi. CunR V(ri việc nha Níĩuyèn suy ihoai. họ I J e  hyeon lyTéi



dã bẩt đấu có được vị tn  nhât định với tư cá ch  là Ih ê  lực ch ính  Irị mới 

ứiay cho giới Gwonmunsejok.

Cai cach chính trị hậu ky Goryeo mưu càu đièu gì?

C a i c a c h  c h in h  trị c u a  v u a  G o n g m in  (vua C ung  Mản}

Đến khoảng giữa Ihế kỷ x rv , khi nhà N guyên b ấ t đấu  suy thoái, 

trong xã hội Goryeo. khônR khi cái cách  lên cao. Đ ế thoát khỏi sự can 

Ihiệp của nhã Nguyên, vua Gongmin (CunR Mán) đã xúc tiến  cuộc cải 
cách phán Nguyên.

Vua Gongmin phá bó Jeoníĩ(long HaenRseong, tấn  công  SsanKseơníĩ 
ChongRv^'anbu (Song tlianli tổHE quản phú), hôi phục lại lành thố  vũng Dông 

Băc thuộc phía Bãc Choollyeong crhiôt ỉlnh). Hơn nữa, ông còn cho khôi 
phục lại chế độ quan lại (ỉâ bị thay đối đo sự can th iệp  cúa nhà Níĩuyên,

câm  ca c  phoníĩ tục  s in h  hoạt theo 
k iếu  M ông  C ố. T iế p  đó , ônfĩ cho 

Ihanh trừng Ihe lực đã dựa vào nha 
Nguyên làm  trái luật pháp, phê ba 

JeoiiKbang (chinh phong) đã từng chí 
dạo các việc hanh  ch ính  nhân  sự tại 

mật thất dưới thời ky tập  quyẽn cúa 
vò thản. Nhớ dó, ông  đã thâu nắm 
đủíK' Ihẽ chế  và pháp luật, tăníĩ cưững 

đưríc vUưnK quyên. Vua Gongmin bố 
nhiệm các Sin Don làm chú quân các 
việc như: dẹp bó những nôníĩ traĩiíĩ 
bát hựp phap, trá lại ruộng đ«ĩt cho 
cliíi củ, íĩiái phong nô tỷ ớ cac nông 
Iraníĩ, cho phep họ trớ lại lam Iươiig 

dán.

Thtèn son dạ Itẽp dò ta lac phàm cua vua Gongmm N hũnjĩ đ iêu  k h o á n  c á i c a c h  cua
tfuyèniạiiv^Motangrungj(ingQ.^»ì yyy G oĩlíĩm in  được d â n  c h u n g  râl



hoan nghênh . N hư ng  sa u  kh i nẩm  được quyén lực. Sin Don cũng irỡ 
nẻn b ièn  c h â l  và  bị p h ê  p h á n . K ết cụ c , do sự phán  đỏi cúa nhom 
Gwonmunsejok. Sin D on b ị loại bó  và vua Gonginin cũng bị sal hại.

Cái cách  c h in h  trị cú a  vua G ongm in bị thất bại do lúc đo. ihếlực tỉch 
cực xúc liến  v iệc cả i c á c h  còn  non yếu. tinh hinh trong niiớc bảl an do 
sự xàm  n h ậ p  c ủ a  W aeểu  (Oa khâu. íĩiặc Nhật) vá g iặc  Honggeon (giặc Hóniĩ 

Cán).

Đ a n h  d u ò i  g i ặ c  W a e g u  v a  g i ặ c  H o n g g e o n

Vao thơi vua G oriíĩniin, p ặ c  VVaegu và g iặc Hongíỉeon thương xuyèn 
xâm nhập vao G oryeo. G iặc H onggeon la quản nông dân cua lộc ngươi 
Hán đã lựi d ụ n g  lũc n h a  N íĩuyên bị suy thoai đế tạo phản. Khi giặc 
HonKííí^on liên  vào đôn G aeíĩyeoníĩ. vua (lonKniin phải di lanh nạn ở 
tận vung A ndong lá vùng  đ ấ t thuộc Đ ông Nam bộ.

\Vaeíĩu la íĩiặc b iến  có  căn  cứ ở dáo T sushim a (đáo l>õi Mã) của Nhặl 
Ban. Tư đâu th ế  kỷ  X I \ \  lợi dụng  luc tổ chức thủy quản của Gor>eo bị 
tan rã. chúng  đã  x âm  n h ập  vao vung  duyên hải va tiẽn hanh cac hoại 
đòng cưíip bóc. Dưới thơi vua GonKiĩiin, Ganghwa-do cũng dã bị giặc 
Waeíĩu cưưp phá. k ế  c ả  G aegyeong  cũng  đã bị uy hiẽp.

Do sự xâm  n h ập  cúa  g iặ c  WaeKu. việc vận chuycn sưu thuẽ băng 
đươníĩ biốn trở  n ê n  k h o  k h ă n , tìn h  h in h  tà i ch inh  của quòc íĩia trớ nèn 
quăn b ach . đ ẽ n  c á  n h ữ n g  v u n g  d â l c a c h  xa bo bien cũnR bị ihiệt hại 
lưn. Luc nay . C h o e  Y eo n g  (Thói Doanh). I Seon>í-g>'e (Ly Thanh Quê) đà 
đUiiíỉ ra (lanh đuối Íĩíặc VV'aeíiru. C hoe M u-seon rrhỏi Mậu Tu>vn) đă co 
cỏnfí lơn trong  việc duíìK hoá phao  đanh  đuôi íĩiặt' Wat*gu. Tièp do. Bak 
\Vi (iMiac Uy) clà n ia n ^  Iheo KK) ch iên  íhuyẽn đanh vao dao Tsushima. 
sao  huyẹl củ a  W aefĩu  v à  d ã  íTÌanh d ư ợ c  thăn^Ị lựi lưn.

TronK qua tn n h  Iruy đuối \VaoKu va giặc H()iỉíĩKtH)n. thẻ lực võ ihàn 
ma nRưiíi cám  đâu la C hoe YeonK vã I St»«nK-íĩ>'e đã dàn tniưnR ihanh 
va lơn m ạnh.



Dâu liên, Gon^eo vản p ừ  quan hệ hữu háo  vơi n h a  M inh. vưưnR triôu 

dã liêu diệt nha Nguyên. NhưnR nha Minlì yêu cầu  (iorytH) íôao lại cho 

họ vung lành ihổ của Gor>*eo ở phia liăc  la Cheollyt-oiiK nên  quan hệ 

íĩiũa hai nươc nRay caiìK xâu đi. ( ì o n '^  iư chôi yêu câu  của nha Minh, 

co y định Ihu phục xTing đâl Yodoiìíĩ m a nha M inh (iã ch iêm  KÌữ*

I SeonR-g>e maĩìR Iheo 5 vạn quân hưưníĩ vè YoíionK- T ại W ihwa-do 

(Uy l!oa đao), ông dem  quản Irỡ lại ch iêm  lĩnh  (laeK yeoníĩ. p h ẽ  tn iât 

vươnK vị của lIwanR (Nru vikinR). loại bỏ Choe YeonK -  nRư(ii chi (lạo 
cuộc chinh phạt Yodoníĩ. Sự kiện nay dược Rọi la sự  kiện hòi quân ở 

\Vihwa-do (ưy Hoa (íac) hói quàn) (1388).
Phai của I bãl lay V(JÌ ihê  lực Sinjinsaclaebu crản lii-n sTdại

phu) -  phai s ĩ  phu co  iư {ịiơnR cái cach  câp  tiên  n h ư  JoonK Do-it^on 

arịnh OạoTniyim). Jo Jun ari(-uTuãn) va liên hanh  một cuội' cái cach  thực 
sự. Họ xac định mục liêu chm h cùa cỏníĩ CUCHT cái cach  nay la việc cái 

cach ruộnR (!ãt. tiên lííi kiẽm soal ché  (!ộ (liên Ihố (líì bị rôi loạn, một 
Iiíĩuyỏn nhản  lạo  ra  nhứ np  m áu th u ân  xà  hội ỉuc b ây  «i(). H ọ (lã c h è  

(lịnh ra (iwajt*onbt*op (khiKi (lU'n phaỊ)). lịch ihu ruộnK clât cùa ca c  th ê  lực 

củ như Ciwonmunsej(ik |)hân chiíi lại cho Íĩiííi quan lại cảp  tiõn.
Nhom (;wonmunsi*j(ík bị tốn thái vé Iiìậl kinh lẽ  ncn cũníĩ bị suy yêu 

vó mặl chinh tri. Nliuiiíỉ the Ịực lliuộc Ị)hai cái cach  òn hoii n h ư  Ji*onK 
\lo n íĩ-ju  < rrịnli Mộhk Chu) cùníĩ bi b<>. ITií* lực võ th ầ n  m a  irunR  tan i 

la I St*onK->ĩ>c nhứnjí Siiijinsaíiíu*bu Ihani KÌa cải ca ch  như Je«níỉ 
I)u-ji*on. Jo Jun ... (tã trớ thanh ihẽ lực Ihôn>ĩ irị niưi. Cuỏi cunR, họ ílã 
!ậl (ỉõ vUtmu Iriêu (*i<ir>’co va lập nĩ-n VUƠIIK iriêu  J()Soon (Triôu Tit*n) 

(13^2).
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V. Sự hình thành và phát triển của vương triều Joseon
(T riéu Tièn)



Dâu tiên. Gor>'eo ván RÌÙ quan hệ hữu háo  vói n h a  M inh. viiưnK Iriêu 

dã tiêu diệt nha NRuyên. Nhùng nha M inh yêu câu  (ioryiH) giat) lại cho 

họ vung lãnh ihõ của ('loryiH) ớ pliia Băc la CheollyeoiiK nên  quan hệ 

Bifla hai nươc nRay canR xâu đi. (ìoryeo tư chôi yêu cầu  của nha Minh, 

co y định thu phục vunR dâl YodonK m a nha M inli (lã ch iòn i RÌO.
1 SeonK-(ĩ>’e inanR theo 5 vạn quán hưưiiK vé Yodong. Tại \Mhwa-(lo 

(Uy Hoa dao), ông đem  quản trứ lại ch iêm  lình  C.aeKyeontĩ. phô truât 

vilơnR vi cùa ưwanR (Nku \’iiơnR), loại bó Choe Y eong -  iiRiltíi <-‘hi (lạo 
cuộc chinh phạt YodonK. Sự kiện nay (!Uc»c Kọi la sự  kiện hôi quân ớ 

XMhvva-do (Uy Hoa datiliiViquân) (13SK).
Phai cua 1 Se(>nR-K> e băt tay voi thê  lực Sinjinsadaebu rrãn liỉ-n sĩ (lại 

phu) -  phai s ĩ phu co lU iướnR cái cach  câp  tiên  n hư  Jeo n g  Do-ji-on 
(Trịnh DạoTniyóni. JoJun rrriộuTuãn) va tiên hanli một cuộc cái cach  thực 

sự. Họ xac định mục tii*u chinh cùa côníĩ cuộc cái cach  nay la viộc cái 

cach niiinE dâu liên iưi kií-in soal chê (lộ diên thố  dã bị rôi loạn, một 
nRuyí^n nhân tạo ra nhữnK inâu thuân Xii hội luc bây giư. Họ c!ã chê 
(lịnh ra (iwaji‘«nlHHjp (khoii ịiliiip). lịch thu ruộiiK dát cúa cac  thè lực 

cũ như Citt^onmunsi-iok I)h:ìn chiii lại cho KÌ<ii Quan lại câp  liên.
Nhom (;wonniunst j<»k bị tốn ihât vó niặl kinh tế  nên cũn«  bị suy yí-u 

vê niặl climh irị. N h ú n ự  thí- lựi- tliuộc phai cai cach  ôn hoa như Jf()nR 
MonR-ju (Trịnh MọnK CIiu) CUIIK bị loại bo. n ù '  lực võ th â n  m<i trunK tiuii 

la 1 Sf«n)í-K>i' va nhưnK Sinjinsa(laebii tham  KÌ** ‘•‘31 cach  nhu 
I)o-jwii. Jo Jun ... tlã tr« ilianh lh«‘- lực IhõnK trị mơi. Cuùi cutiR. họ (lã 
lật dỏ vUrtnu triẽu (lcim-o va lập ní-n vưtmK Iriêu Jo seon  (Triẽu n í  n) 

(I392).
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1. sụ hình thanh của vương triêu Joseon

Thê Ịực quân sự mới iên dUng dâu la I Sw)njĩ-íĩyc ( L y  T h a n h  Qufí 

\-a thê lực quan lại câp tK*n dưng dấu la Jeoniĩ I)o-ieon arịnh ảằo 
Ta-vrn) sau khi ihanh lập n rn  nha nước Josoon đã chọn HanyanR 

Um kinh dỏ. Sau khi thanh !ập. Rán líM) năm  xây dựng va CÚĨIR cô 

Tom tã l  nhiêu chê độ khac nhau, nha nUờc Jí)seon đã phat iricn Ihí^o hinh 
ihUc la nha nươc (ập quyón irunR ương. Như đo. cac mặi chinh irị, 
xã hội đaợc ổn định, văn hoa phai triẽn rực rỡ vơi việc sanR tạo. 

ban hiì rộnR rãi hệ thông chù Hunminji*onjĩcum iHuin din ihmhim) 

va biôn soạn nhiêu cuón sach

Phưong huơng điéu hanh đảt nươc cua nhửng người sang 
lạp

V u o n g  trièu  J o s e o n
P h a i s ĩ  (lại p liu  lié ii b ộ  (Siniinsadarbu) (ỉứn iĩ (lắu  la  JtH )ĩig D o-ii^on v a  J()



Jun đã băl lay cunR V(íi 1 SeonR-Ryc. nKiíơi dưng dâu cúa the lực vô Ihản 
làn hưng (SinhrunK Muin) vơi m on^  muôn cái cach ìại xã hội đanR suy

ihoai cùa (ior>'t^- 
Vưi sự kiện hôi quân  ớ  W ihw a-do, I Stxíng-íĩ)^ dã phê bó vua ưwanjĩ 

va Choe Yeoiiíĩ. RÌanh lăy ihực quyén rôi cung vưi sT dại phu thuộc phai 
cải cach liên bộ thực h iện  luặl ruộnK (lâl (('iwaic«nbf<ip -  Kh(w đií n phap) 
nhăm ổn định lại c h ê  (lộ ruộnR dẫl dang  ỏ ironR linh irạnR hón loạn va 
cúng cò lại cơ sở  k inh  tẽ. T iẽp  đo. họ  đã loại bó nhừnR nírươi như JconR 
\ĩonK-Ju. nhữnK ngưííi co  ch ú  lni<mK phán dõi việc thanh lập nén mộl 
nha nưưc mới. Cuõi cu n g . I SeonR-íĩ>e dược tòn lam vua. dựng nên 

vUơng Iriỏu mơi (1392).
Nhĩíníĩ níĩưoi sanK  lập  ra  vưưnK Iriẽu Iiiưi nay (lả quyêl tlỊnh đặt lèn 

nha niiơc la Jo se o n  vơi nRhĩa la sự  k f  thưa cua nha nươc ('roj()St*on 
ơrHuTK-n có) va chọn  HanyanK lani thú đỏ. Hanyatiíĩ la vunp dảl co vị 
tn năm ứ iniĩiK lâm  b án  đ ảo  H an nên râl dế  cho việc cai trị loan bộ dẩt 
nươc. l’!iia N am  co  sỏ n g  H an cliáy  qua la điêu kiện ihuận tÌỊ*n cho việc 
KÔao Ihôiiíĩ, di lại baiìR úxiưnỊT Ihúy. KhônK chi co vậy. (lAy con la vunR 
(lảt đưtíc bao ((uaiih bới nhừng njĩí>n nui cao nôn cùníĩ rảt ihuận lựi cho 

việc phonK n>;ự.

Y n g h ĩa  c u a  v i ệ c  t h a n h  l ặ p  n h a  n ư ơ c  J o s e o n
Y n í ĩh ĩa  c ú a  v i ệ c  t h í i n h  l ậ p  n h a  nư<íc Jo s tH m  k h ò u Ị i  c h i d ư n g  lại ừ 

\iộc (loníĩ họ năm  vưtíiìK quyên chuycn tư liọ \\a n íĩ (VikttiK) sang họ I 
0.y) nia con th í  hiệii sự  thay (lối va phai iriÌM) co tmh lịch sư irôn nhiêu 
ph ịim n  (liện. Co clưíK' như vậy la clo nhữnịĩ nMiỉiri saníĩ lập nèn vUưnR 
iriéu Jost'on. Iiíííiv tií nhũiiíĩ ngay (tiìu (lã tụ mo niàm lini cho minh mọt 
hư<mK (li Iiiưi va lìíín Iiừa (ĩã luỏiì cò ^ĩăiiK (lo (lưa liưtín>ĩ tii <!o tưi hiện 

Ihực.
Xà hội của viíitiiK Irièu JostH)ii la xà hội lliix) chẽ (lộ quan liêu, luycn 

chọn nhưnịĩ nẶĩươi dò đ ạ l tron^ĩ cac  khoa cư lam qua» lại. VI thè, hẹ 
lliõnjĩ i-hmh Irị cuá vưtmK Iriỏu JostH)ii lây quan lại ironịĩ ban vãn va 
ban vo (yaiiK b;in) lam  truiiíí (âin. Cao Yan>ĩban nay niộ! mậl kiêm che



sự chuyên chê của nha vua và nỏ lực mớ rộnp: quyén lực chinh trị cúa 

minh, dông ihời mặl khac tập trung sức lực vao việc nâng  cao dơi SÌÌĨÌỊT 

cho ngươi dân.
Tâng lơp s ĩ đại phu xây đựng nên vưưníỉ Iricu Joseon chú yếu la các 

nha Seongnihak (Tmh ly học). V ương triêu Joscon ngay lừ ihơi kỳ dâu dã 

đưa ra chủ Oilơng đilc trị theo lý luận và quan niệm  cúa Seongnihak va 

Ihực hiện mội nẻn chinh trị ly iưỏng m ang tinh Nho giáo. Từ vua. các sĩ 

phu cho đèn nhữníĩ ĩiíĩưm dàn IhườnR dcu únK hộ theo lẽ  tục Nho íòáo.

vương Iriéu Joseon trong vòng I0() năm dâu lập nưưc đã luôn cô Răng 

đế chuẫn bị nên tảng cho đâi nUớc va giO ốn định xà hội. Với kết quả 

đo, \'ilơng tricu Josoon đà co sự phat Iriến thịnh vưựng, hoa binh cung 

vơi nên vãn hoa dân tộc đạt được tnnh  độ phai triến cao.

X ảy  d ự n g  n è n  ta n g  q u ò c  g ia

Viiơng triêu Jost*on (lã dôc toàn bộ siic lực vào việc RÌữ ổn định viíơníĩ 
quyên, tập trunK mọi quyẻn lực vé trung ươiiíĩ đế hoạch  định trật lự 

thòriíĩ iri, lây Nho piao líini nguyên ly cơ bán đế cai trị đât nước, tich 
cực khuyAn khich nôĩiK nííhiệp va tăníĩ cướníĩ ổn định cuộc sôníĩ cho 

ngươi dãn.
Hoanjĩ tử IiaiiK'Won (Hhưimjĩ \"iín -  'niai ‘rôníĩ), con trai cúa Tliái Po I 

St'oníí-R>’e (iiì tậ|) hỢỊ) cịuAn (lội íĩiêt thè lử còn nhỏ tuổi và JconK I)o- 
je«n đè gianh lây quyên binh. Sau đo, (lên khi vua Taejong crhai TõnR) 
ké vị vua Joonjíj<)níí (DịnhT^ruí), vUííníĩ quyên mơi được õn dịnh và nôn 

lang quỏt' )ĩia ni(Ji tlược CÚIIR cô vửiiíí cliãc !iưn.
Vua TaeionK xoa bo tál ca tư binli (quân dội riĩ‘nK)i nắm  lây quyên lực 

vê quản sự. cho ihực thi loiật hiệu bai (H«|)arbfop -  Hiệu bai phap). thoilíĩ 
kẽ dán sỏ toan quôt' ln‘n cơ sớ đo thực hiộn việc thu thuê và luyến 
quản. (;iai (loaii vua Tíu*jonK lại vị. vưímK quyên dư(Jc xác lập, cac cư sớ 
xa hội. liên tanjí quõc ớ a  (!ưm* cun« cô vUnK chăc nẻn dển thời vua 
Sejofiíí rrhí* lónK) cac rnặl chinh trị. kinii tỏ. xã hội được ốn dịnh. vãn 

hoa đUí.K: phat iriên.
Tlioi vua St‘)«>nK la lliưi ky dế lại râl nhiỏu ihanh lựu rực rờ ư ên  nhiêu



Ban ck) Seoul con truyén iạ đèn ngay 
naydoG«nJeonghove

ĩĩnh vực. Ông đã cho  th an h  lập Jiphyeonjeon íTỊp 

hiin diịn) ớ ngay trong  cung (tc lập hợp những ngươi 

co tai nhăm  nghiên cứu một cach  sâu sấc vê học 

Ihuậl. Tư <lo. tạo  cơ sớ  cho  chinh trị Nho giao va 

văn hoa iruyỏn thỏng  dân tộc phat triến rực rỡ.

Sau đo. Scjo ơhi- Tó) phê Iniẵt. chiêm  doạt ngòi vị 

của chau m inh  la I)anjonR  (l)oan TônK), cho  giêt sau 

vị trọng thân trong  đò co  SeonK Sam-mun (Thanh 
Tam Vân) lạo  n ên  sự  k iện  Tủ lục th á n . cúnK cô 

quyên lực dông thơi cho  thực hiện Luật ruộng đâl 

Oikji-onb<op -  Tịch diõn phap) nhăm  lam lãnK ngàn 

khó quỏc RÌa. tăng  cương sức m ạnh quản dội va RÌử 
vũnK quôc phong. í)ônR thơi. ónR cũng tiến hanh 

Irản ap vụ phán loạn xáy ra ớ vung HamK>'eonR-do 
nên quyên lực cúa  n h à  vua npay  canK trớ nèn vữnR 

mạnh.
Vưi nên láng sần  có nhu vậy. (lên thưi vua SeonãonR rHianhTỏnR), tàt 

cả nhUnK pliap  c h ê  dế  ca i Irị (lâl nươc đã (1U(JC hoan chmh hơn vơi sự ra 

dơi cua cuốn "('lyi-onKKuk I)aeji'on” (Kinh quõi- dại diín). (oeonRRuk 

Daiii^on la niộl bộ luật cơ bán dế cai trị nha nUơc Ji>sfon. Mịt- biên soạn 
bọ luật nay cho thây việc traoK bị va chmh đôn vê cơ càu tỏ chiic thỏnR 

Irị cùa vư<>nK triêu mơi clã (lược hoan thanh  tỏt (tẹp.

Q u a n  h ệ  đ ò i  n g o ạ i  t r o n g  th ơ i k y  đ à u  c u a  v ư ơ ng  triẻu  J o s e o n

NKay tư Ihưi ky dâu xây (lựnK clàl nU(K-. vUơnK triẽu Josfon dà di* ra 
chinh sach mớ rộnK lãnh thố. J«>nR Do-Kon. Viri tu cach la nhân vật 
liỏn plu.nK ironR việc dỏ ra chinh sach nay dà liôn hanh phaUlộnK việc 
huân luyộn ciuãn sự. t.ch trữ quân lưuiiR va xảy dựnR kC- hoạch đanh 
nlia Miiih. NhUnR kê hoạch nay chUa kịp thực hiộn thi ÌỊ-OĨIR Do-jeon 

bị Kii t. nKay cá đèn nRÔi vị cúa vua Taojo cùns kliỏiiK RÌứ tlHẠ- va ke

hoaclỉ ihinli phạl Yoíìonu bị piìa sãn.
vư<míĩ triôu iost^on sau nay luôn RÌữ mòi quan hệ thân thiẽl vưi nha



Sach chinh ly vè bch su ngoại giao va chinh sach dòi ngoai vo 
Nr\ậỉB̂ .Yeo|tf>

M inh, thưưnpr xuyên  íĩứi sil ihản 

sa n g  triêu kiên. ()ua inổi quan hệ 

Ihân ứiicl vơi nhà Minỉi Rọi lã Sadae 

Oegyo (NRoại KÌao dại sự -  tòn tnìnR 

nUơc Iưn) n h ư  v ậ y . vuư n íĩ tricu  

Joseon  (lã co  được những lợi ích 

nhâl d ịnh vc m ặl k inh tc  va vãn 

hoa.
MỘI m ặ l, n h ũ n íĩ dờ i vua dâu 

liên của Joseon dã cho  n ^ ờ ì  dân 
ớ vùn;ĩ C ỉiungcheoníí-clo. JeolỊa- 

do , G y c o n físa n fí-d o  di tru  đèn 
IV o n K an -d o  va Haniíĩyeoníĩ-do. 

Ihuc đẫy việc khai hoanu lUu vực SÔIIR Ainnok va SÒĨIK Dunian. VunR 

dảl nay la vung ihương xuyên bị tộc ĩiíĩươi Ye«jin dèn iranli cliâp. quảy 

pha va ihậm chi dên cU Iru luôn ò đo. Vi thê. (lẻn thơi vua St‘jonK. õnR 
dã cho đuòi nKUơi Yinỷin n* khoi vung cỉâl thuộc lưu vực sônR Aniiiok va 

SỎIIK Duman. llìanh lập lại (!ây bôn quận va sau trân. Sau do. khu vực 
nay irơ ihanh mộl Ị)hân lãnli Ihố cua Josi*on tạo lập ncn hanh  hìUR biỏn 

ciơi cho Joseon ư phía liãc.
Mặl khac. Jost*on lập InniK tãn« cươnK thúy quân. nfĩăn chặn sự 

CUƠỊ) b<)C cua cưdp bifn Nhật Ban. i)ỏn thoi vua Scjonjĩ. ônK (lã cho 
danh vao lận căn cứ cùa bọn \Vaeíĩii la (láo Tsushim a. Sau khi Nhậí 
Ban c!ê ĩiKhị lạo lặp môi quan iiệ mậu dịch hoa binh íĩiừa hai nươc. 
vươnjỉ triéu Josfon da cht» xáy (lựng ba hái cánK trong  do co caiiíỉ 
Busan nhOni (luy in mõi quan iụ* Ihân thií‘l vơi Nhật Bán. Do níĩiíưi 
Nhậl Ban chu yéu ỉhiỉơiiK cáu I*ac vật dụnu sinh hơạí VÍI cac sân pliăni 
vãn ÍMKi như Siich Víi iniiiK kiii phia Josi*on lại cân vù khi va ĩiKuyên 
livu hoặc dò (hin í̂ cua lâiiK lơỊ) quy Uk' Yanííban nên tại nhừiiK hái can>ĩ 
nay. Iií*wơi Miạ! ihUưiiK niaiiK (K*n dóiiK. sulphur, hưưĩiíĩ liỏu ... đe (!(>i 

lây lưmiK llụk ', qỉián ao. S i i d \  v ờ ...

N>ĩuai ra. vUonjí iriru Jost*on con co quan hệ qua lại rộng rãi vơi 
nhií-u niiíK* nhu Kyukyu (Okinywa. Ntuịii liiiti), Siam criKii ỉiin). Jỉiva ...



Bộ may thóng trị cua vương trièu Joseon va chưc năng cua no

Bộ m a y  c h ỉn h  q u y ẻ n  tru n g  ư ơn g
VươnR Iriẽu Jo seon  đã xây dựng nhiéu quy tãc củnR như bỏ may 

chinh quyên cho  phu hợp Víri hoạt (lộnK cúa vứơnK triẻu mơi. Vi ihé. so 

vơi thơi ('loryeo, ở thời ky nay. thề chố lặp quyên Irung ươriK được tăníĩ 

cươiiK va sự ổn định vê chinh Irị cũnK đư(íc dẵy mạnh h(m.
Cơ quan quycn lực cao nhât đẽ diêu hanh (!ât nUííc la ưijeonRbu (NRhị 

Chinh Pliu), dưưi (lô la Yukjo ( l ọ Ị c  Tao hay i'on Kọi la ụ c  BỘI va nhiêu cư quan 

khac. llijeonKbu quyêt (lịnh cac chinh sach quan irọnR cua đảl nươc 
irên cư sớ có sự (lông y cúa ba vị chmh thượng con Yukjo thi (lam 
dưiniR cac còng việc hanh chinh cua quòc KÌa. Cac vị Iniưng quan cua 
Yukjo khônK chi fíanh vac nhữiiK cóníĩ việc hanh chinh ma con co 
quyỏn (lưa ra ý kiên của mmh ngang haiiK vơi cac quan tì* tưưng cua 
Uij«>nRbu khi tháo luận vé cac cỏnK việc quan trọiiíĩ cua (lãl nUdc.

Bỏn c ạ n h  đ o , c a c  cơ  q u an  như 
SaKíinwon (Ty Gian Vi»;n) co nhiệm  vụ 

cánh Imh. KÌup nha vua thực hiện Chinh 
sự niộl cach (!unR (lăn. Sahconbu nv 
Hiíii l*lm) co nhiệm  vụ KÌani sa ỉ nhữníĩ 
h a n h  vi tiê u  cự c  ironK  q u á n  ly va 
Íỉi)n>:nmníĩwan (HoàiiK \'ăn (iuan) chuyrn 
lU vân vụ*c nUơc va íĩhi chep cac inộnh 
lị*nli cua vua. Ba cư quan nay i\ứiK íĩọi 
cluiiiK la K()!!un Sanisa (NKòn tuận Tam IV) 
dam (lưdnK vai Iro cúa cơ quan Iiíĩôn 
luận. «iup kièni chẽ sự dộc tai cua vua 

va cac (lại lliàn.
N>í(iai ra con co cơ quan (lám inwh  

vit)c lam  thư ky cho nha vua la
S i * u n K j i 'o n n w o n  ( T h ư a  C h in h  ViÌM i). Bọ may ctiitìHquyen trung uongJoseon



Uigeumbu (Nghĩa Câm Phú) là cơ quan xét xứ và triing  trị nhũng  tội nhân 

của quỗc gia. Chunchugwan (Xuân Thu quán) là cơ  quan chuyên ghi chép 

lai lich sứ và Seongg>Tingwan (Thanh Quản Quan) là IrUờng học cao nhẫt 

của Joscon. Cơ quan đảm trách những công  việc h àn h  ch inh  cúa kinh 

dô lá Hanseongbu {Hán Thanh 1’hủ).

o ỉ
ổ 1• Ha 
c NU• c.«-i»luKi
• Sftn«*

nah Ckt tk Si«. <u

__ ì-

ư u

C ơ  c à u  h ã n h  c h ín h  d ịa  p h ư ơ n g

Joseon được chia thanh 8 tinh (dạo), bên dưới ch ia th àn h  các quận, 

huyện dươi sự quán lý của các quan lại địa phưưníĩ được gọi là SuryconR 

(ihú lệnh -  quận thù va huyện lệnh). Các quan S urycong kh ô n g  chi đám 

Irach nhũtiíĩ việc hanh chinh mà con chịu irâch  nh iệm  cá nhữnfí việc 

liên quan đẻn quân sự và phap luật của địa phương. Dưưi nữa la các 

Oiươnp lại) co nhiệm vụ nhận chi thị của các quan Suryeong va thực thi 

cac CÔIÌÍĨ việc hanh ch inh  (lưưi địa phuơng. Bèn cạn h  đó . ớ lừng địa
--------  -  phưưng dcu có những tố  chức lự quán

dược RỌÌ là Y uhyangso (Lưu lỉưcmR Sớ -  

sau Rọi la HươnR Sành) do Y angban  dịa 

phưưiiK điêu hành.
Tại Lưu Hươníĩ Sở, người ta liên tục 

ihu ihặp ihôníĩ tin trong  dư luận. Ihực 

hiên còng việc íỊÌáo hóa dân chunpí cĩong 

lluíi tư ván cũníĩ như tố cao nhữníĩ hanh 
vi tiĩ’U cực của quan SuryconR. Vai irõ 
ciia cơ quan nay Kấn giông với vai tro của 
hội dôiiK nh ân  d ân  ở c á c  địa phưưníĩ 
liiộn nay. Với cơ cẩu như trên, côníĩ việc 
hanli chinh (lịa phuơng của nhá nưưc 
Joseon (lược Ihực hiện irên cơ sở  co sự 
phỏi hỢỊ) íĩiữa lỉyanKni vã Yanfíb:m (lịa 
phươníĩ dưới SIỊ q u á n  lý c ú a  quan  

SuryiH>nK.
Mặt khac. khi quốc íĩia có việc trọníĩ

\

ỉ.

Tam đao cua Joseon



dại thi đảy lã cơ quan thực hiện nhữníĩ công việc kiềm (liẽm, phán anh 
đc cò thế đưa lẽn nhã vua những ý kiên đòriK Rop cúa nhân dân. Nha 
nưoc Joseon củng cho xây dựng SinmunKo ơhán \'ín Có - nd đặĩ irônR đé 
nKưưi dân co thế dên danh trònK xỉn ưuih bay y kiên cua minh) ỉỏúp cho nhữnj; 
nKUỜi dân khòng biết chữ có thế bay tỏ được nguyện vọnK cùa minh 
nhưng lac dụng của việc nay rất hạn chẽ. Vi thè. sau nay. vao nhũng 
dịp khi nhá vua đi luân hanh, ngươi la thương gò chiêng ìTỏnR đẽ ỬIU 
hul sự chú ý cúa nha vua. sau do trực tiẽp đẽn đẽ bay lỏ nhùng vương 

mãc của minh.

C h è  d ộ  k h o a  c ư  v a  g ia o  d ụ c
Quan lại thơi ký Joseon chủ yẻu được luyến chọn thỏiiR qua ihi cử va 

cơ quan RÌao dục ỉa cơ quan đám  nhiệm việc đao tạơ quan lại. Nêu 
khỏng phái !a nô tỹ diện dãn) thi ai cũnR có thế được di học nhưng ưẻn 
thực tế, chú yếu nhừng dối iượnK (li học la con cai của cac gia dinh 

YanKban.
0  cac StHKlaiìK Cìhxi đương), ngưưi học chú yêu dượt' học chO. nhũníí 

kién thưc cơ bán vế Nho giáo vá Han vãn. Sau đo. họ dưíic học nhũng 
kinh (liến cúa Nho học như Tiếu học (chu yêu hcK' bni loan, cach vật. VKM chũ 

Tư ihư tại cac tnlờng được nha nưuc thanh lập ơ cac địa phương 
hiệu) hoặc tại Sabu Hakdang crư ỈH> h*K' tlưưHK) 

ơ kinlì dỏ.
StM)iijĩíỊyuníĩwan crhanh Quàn Ouan) la tníưnK h(K' 

tlaíi tạo ở mUc học cao nhẫt do nha nưíK* ]ập ra va 
(ĩược (lặl tại kinh dô. Tại dây. npưưi ta tiên hanh 
Kiao liục nhữnK kiền thiic Nho họi' ữ Innh độ cao 
cho Iiliừ n ỉĩ Saenio^on (sinh viên) va Jinsa liiòn sìì đà 

tlõ iroiiK ky thi Tiếu khoa. Nhữnu niòn híK' nhu y 
h(,K*. luậl liọc, Ihiỏn vãn học, toan học. njĩi>ại nmì ....
(!Uik- (íạy riêníĩ ở cac quan sớ.

Cac ky thi (lẽ luyến dụng quan lại tliíợc chia ra 
thanh các ban: văii khoa, vỏ khoii va lạp khoa. 'ITiưi

Chè dò khoa cu

ỉ
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gian Ihi dược chia làm hai loại: có kỹ Ihi đ ịnh kỳ được tiến  h anh  3 năm 

một lân vá có nhừng ky Ihi dặc b iệt dược liến  h an h  khôn íĩ theo quy 

định vé Ihời gian. Đối iượng dự thi ở văn khoa chủ  yếu la con cái của 

các gia đinh Yaiìíĩban. ở võ khoa thường là con em  Y angban, hứưnR lại 

va Ihương dân. con ò tạp khoa chú yêu lã tâng  lớp tru n g  lưu (TrunR nhân).

Cách thilc luyến chọn quan lại của quốc gia chú yếu dựa vao khoa cừ 

nhưng cùng co nhũng trương hợp tuyển dụng Ihông qua licn cử hoặc 

qua gia ứiẽ.

C h ẻ  đ ộ  q u à n  s ự  v a  b in h  d ịc h

Ngay iư nhOng ngay dâu dựng nươc, vương Iriêu Jo seo n  ctã nố lực 

lãng cường sức mạnh quốc phong, tẫt cá IhưỡnK dân  lã nam  giới iư 16 

đèn 60 tuổi đcu co n^hĩa vụ phái di quân dịch.
Nha nước Joseon (lã cho thanh lặp tại kinh dô 5 vệ và ở các  dạo (tinh) 

đcu co Binh mã liêl clộ S IÌ va Tliuý quân tiẽl độ S IÍ  cò trác h  nhiệm  quán 

ly. đièu hanh lục quán va thuý quán. Tại những ấp  quan trọng  cúa iưng 
địa philơng, nírdoi ta CŨĨÌK cho xây ciựng nhừng bửc tường Ihanh  plìoníí 

Iiíĩự vủng chãc.
M ặl k h ác , n h à  nước Joseon 

thực hiện hinlì thức luân chuyến 
quân  dội. M ột p h ân  quân đội 
của (lịa phương s è  dược chuyen 
lỏn kinh dô phục vụ nhăm  lạo 
mội sự liên k ế t c h ặ t ch ẽ  RÌữa 
q u ân  độ i c ú a  d ịa  phưưiiíĩ va 

q u â n  độ i i ru n g  ương . N íĩoai 
quân dội chinh quy, còn co một 
bộ plìặn !a quân đội dự bị (lưcíc 
ÍĨỌÌ la T ạp  s ã c  quân . Sô (luãn 
nay khi hoã binh thi lam  CÔĨIỈĨ 
vìộc  sản  xuât như dân  thưưníĩ. 
chi khi dâl nước gặp  Iiịĩuy khoHaemi Eupseong



ihi mới su n g  v ào  q u ân  độỉ.

H ệ th ò n g  g ia o  th ỏ n g  v à  th ò n g  tin

HanK năm , th u ê  củ a  c á c  đ ịa phương thu bãníĩ lưưnR thực dược vặn 
chuyến b ă n g  đường  sônK  và dươnR biến Ịẻn kinh đỏ va cất irừ vao kho 
dự Irũ cúa n h à  nước. V iệc vận  chuyến  \ ị im fĩ  thực như vậy được íĩọi la 
Joun (Tao vặn) và  Ihườníĩ được vận  chuycn  lẽn kinh đô bãiìK ihuyén. 
Nhưntĩ r ièn g  với hai tính  la IV eoniĩan-do (Binh An dạo) va HamK>'eonK- 
do thi khônỉ? ph ái v ận  ch u y ền  th u è  IưdĩiR ihực lẽn kinh đỏ ma được ỊỊÌữ 
ngay lại đ ịa phư ơng  đ ế  diiĩiíĩ vào c a c  chi phi cho quỗc phong va tiep dải 
sư thân.

ỉ)ế  thuận  tiện  c h o  v iệc đi lại bãĩiíĩ đưưnR bộ. nha nươc Joseon cho 
chuãn bị m ộl h ệ  thÕnK d ịch  viện (trạm dich). ơ  nhừnỉỉ luyẽn đưưnR quan 
trọníĩ. cư k h o á n g  30 ]ỹ lại có  m ột d ịch  (Irạni tiRhi) dể cho nhữiiK ngưưi 
Ihực h iện  cô n g  vụ củ a  n h a  nước co  ih ế  sử dụnjí. Con tại cac điẽm quan 
trọriỉỉ h ay  nguy  h iể n ì (ké cươp hoặc thu dâ) trẽn  cac (uyẽn dương gịao  
thònỉỊ HỊĩưưi la  c h o  xây  dựng  că c  viện đc dân thưưng co thí* ớ irọ. Hiện 
nay, niộl sò  đ ịa  d a n h  như: Janghow on rrmưnK Hỏ \iện) va Sariwon (Sa Ly 
^Srn) cun tôn tại la cò  nguôn gòc tiỉ dây.

l iê n  c ạ n h  đo, n h a  nước Jo seo n  cũníĩ cho thực hiện hệ lhònfĩ bao hiệu 
bãn>ĩ lửa đế  co  th ế  b ao  h iệu  m ột cach  nhanh  choriỊĩ cho kinh đò khi co 
linh huông n g u y  c â p  p h at s in h  ở nhừnK (lịa phưcmg biên >nưi.

Dộng lực phat thẻn vàn hoa dàn tộc thé ky XV

S a n g  tạ o  ra  c h ư  H u n m in je o n g eu m  (Huán dan chinh ám)

Vua St*joníĩ c h o  tru y ò n  b a  c h ữ  H uiinũnjoonjỉoum  (Hu.in dàn chinh âm) 
vao năm  1446 dã tạo  nôn ràl nhit‘11 biòn (lìíi vô niậí xã hội của Jost*on.\'ơi 
sự ra (lưi của cliừ llunm injoonịĩeuin níĩiUri (lân iost^on dã co áúực vàn lự 
ricn jí cú a  c h in h  (lân  lộ c  nVmh. tư (!í) íĩi»p vìín hoa clàn lộc caníĩ irứ 
iR*n rực rữ.

Chừ Hunnìinjooníĩoum (lư<fcr đanh RÌa la hộ IhòĩiK chừ rât khoa h<ic, sanK

V .  S u  hmh l!u iih  \  .1 p h j t  tnrn  a u  \ uw»: incu ioM-Mn . Iní» r « i  n  s



lạo vã dế học dối vd  lẵl cả mọi ngiíỡi. Hệ Ihong chừ HunminjeonKeum la 

hệ thông chữ biếu âm với 2« phụ âm  và nguyên âm . V ì thế. no có Ihẽ 

ghi lại dược cả nhữnK âm  ihanh kho nhâl. T hậm  chi lúc đương thơi, khi 

hệ thông chũ nãy được sanị; tạo ra. n ^ ở i  ta dã d anh  răng  nó cõ thẽ 

ghi lại dược cả nhũng ảm thanh của hạc kêu. gió thối.

Sự ra đơi cùa chữ Hunminjeongeuni dã tạo  cho nén vãn h(>c quốc vãn 

dược phai Iriến vơi mộl sinh khi inòi. Vao thời vua Sejong. tác pliấm 

văn học dáu liẻn  cùa Joseon  v iê ì b ẳ n g  ch ũ  H unm in jeongeum  la 
"YongbieocheonRa" (li>nR phi nRự Ihiên ca) đã dược xuẫt bán. Sau (ló, cò 
ứiêm lac phâm "\VorincheonganjỳÌKok" (NRuyệi ân Ihk-n giang chi khuc). 

Nhớ co sự ra dơi cúa chữ Hunminjeo»íỉcunt m ã sô  nuười khôníỉ biêt cho 

Han gio dảy dưực biêl chũ dã lãnịỊ lẽn.

S ự  p h a t  tr ièn  c u a  h ọ c  v ã n  v a  k h o a  h ọ c  k ý  t h u ậ t

Ngay vao Ihơi ky dâu cúa vươnR Iriỏu Joseon, học thuật dã được |)lial 
Iriẽn mạnh vơi viộc xuâl bàn sach ớ nhiêu ĩĩnh vực khac nhau. Tliưi ky 
nay. chiêm được sự quan lám kim nhâl cúa tât cá níĩUừi dân  tronK nươc 
la việc bièn soạn sach lịch sư. Dâu tiỏn la cuổn ‘*Josconwaníóo Sillok 
frm*u Ticn viiưnK ưií-u thực lục), sau do hang  loạt cá c  sá ch  lịch sứ khac 
CŨĨIK dược xuảt ban như; "I)onjíKuk 'ronKRam " (l)ônK quôi* thõníĩ Riam), 

'*(ìor>*eosa" (Caol.ysử) ...

lỉéii cạnh (l<i. úv  co nhữnK thônK tin địa lý cân thiẽt 
c!»0 việc cai irị dál nUơc, nKưưi ta cũng tiẽn hành biên 
soạii sach (lịa ly *‘I)(>nKíĩuk Y«)jiscunRnam" (l)ònK quóc 
dư ilia th.ínỉT N^ĩoai ra , co n  có  c á c  s á c h  như: 
“(ìyi*<)níiỊíuk (Kinh quôc dại dirn). "(ìukjo Oryeui"
((ÍIMH triéu njĩu ir- ntílii), "SamíĩanR HaCĩlKSÌldo" (Tam 

CIIOIIK hanh ihực đô)... íir* xac (lịnh trậ l tự xà  hội N ho ỉỏao 

va liệ thôiiK hanh chinh quóc KÌa.
Klioa h(K: kỵ thuật cũriK dược phat tríến mạnh n^av 

tư nliừnK iiKay dâu của vưưiìK iriêu. Npưưi JostH>n (lả 
lam (lưực may (lo lượHK mưa nvăc vũ khi) tnỉơc nỉỊưdi

Joseonwan^ SiHok iy ^ v \jT » ỉ 
»>*unjcuci ■ cuònsachlichsiilam 
co so cho việc tim h«u ván hoa va 

bchsưthoky Joseon



Đóng hô mâĩ ừó Đòoghônooc MaydokiọngiTHía

phưưng Táy (!cn 2(X) nãm. V(ji may nay họ co thế đo lượng mưa va ưng 
dụnp vao sán  xuâl nõníĩ nghiệp. Cung voổ no. cuỏn sach "Nongsajiksfor‘ 

(NVmu sự irực ihuyét) RÌơi thiệu cac cách lam nõnR nghiệp phu hựp vưi đât 
dai thực tế  cúa ban đáo Han cũng dược xuâl bán. KÌup cho níĩưưi dân co 

lh(* canh tãc mộl cách cò hiệu quả.
Kỹ thuật in phat triến cunK với việc cải ihivn cac ban in kim loại, 

niay Honchconui (Hỏn Ihiên nKhi) cho phep ngươi ta co ihc quan sat dược 
sự vậiỉ hanh cúa các thiền the, đôníĩ hỏ mặl trưi va đỏng hô nUtK' cũng 
(lưtk: sanR lạo vá đưa vao sủ  dụnf;. Vơi nhữníĩ phat minh nay. co thè noi 
kh(»a h(M:. kỹ thuật ớ thưi ky Jost*on đã phai irion ỡ miỉi' độ kha cao.

Troníí Ihơi ky Joseon. vãn học băiiíĩ chừ Han dược đặt ở \Ị in irung 
tâm iroiiK nên văn học Han. TànR lưp quy xộc Yaníĩban đã học va đưa 
loại chữ nay vào sủ  (lụníĩ iroĩiíi siiih h(Kít- bict. việc vièl ihư chũ 
Han dà irá  thanh niột phân tronp cuộc sôn>ĩ cua họ. Vi thè. dà co ràl 
nhiêu nhữnK tập  thơ. văn chữ Han được bu‘n soạn. I)on)ỉniunst'on" 
(ỉ)ũnK vn„ tuyf'n)*lã lập sach  luyen chọn nhữníĩ bai thơ văn nòi lịôníĩ tư 
thui Tam (ìuỏc cho (lỏn lhfri diom luc bày RÌƯ dà ra đưi ironR bỏi canh 

nhu vậy.



2. Sự phat triẽn cứa phai Sarim (Sĩ lám)

Phái Sarim là một thế lực băt đắu bước lên vũ dái chinh trị 

trung ưong tií cuổi Ihế ký 15. Họ là các RÌân quan chú yếu tập 

irung ỉên an nhũng việc lam sai lộch cơ bản vé mặt chĩnh trị của 

phai cựu Ihắn (huin cựu). Do vậy, phái cựu thán đã lạo ra sự kiện 

Sahwa (S hoạ) giáng irá lại phái Sarim một đòn mạnh về mặt 
Tom lat ^  y- ^3  ̂ lập ining

sức lực vao việc nKhiẽn cứu học ihuật va giao dục Ihế hệ sau băng 
việc xảy dụng cac ưuơnK học va hương ước viia xây dựng the lực. 

Vi thê. đcn nửa cuôi th í ký XVI. phái Sarim đã lây lại được vị in  

cua mmh ưén vũ dai chmh ư ị tning ương.

Tại sao phai cựu thản va phai Sahm lại đòi lập vơi nhau?

S ự  x u á t h iệ n  c u a  p h a i S a r im

Sau khi dựnc nUơc. !ronK vonỉí khoáng UK) nãm. vUơng Iriêu Joseon 

đã lập iruníỉ loan bộ siic lực vao viộc Rầy (lựng các níưng mỗi của (!ât 

nưtíc va cóníĩ viạ- nay (IưịK: hoaii Ihanh à  KÌai đoạn dâu bănR việc biên 
so ạn  b() "(iyeonK ỉĩuk I)ai.*je<jn". N h ư n g  b ă l đ â u  iư cu ô i I h ế  k ý  XV. phái 
Sarìm bươc lẽn vũ dai chinh irị Iruníĩ ưưnR và bãl dâu đôi lập lại vơi 

phai cựu thân cúa Iriẻu clinli. Phai Sarim KÔm những học giá Nho học 
khỏnR liợp tac vơi VƯOIIK tricu Joseon tronK việc xây (lựng đâl nUơc ma 
lui vc sonR ơ cac vunR quẽ va lập IrunK vao việc nKhiỏn cUu học thuật 

va ỉỉiuo (lục.
Vao ky nay, de phục hói lại nên chinh trị Nho íĩiao mội cach hợp 

ly va Ihoã đaníí. vua SeonKÌ<>nK đà tmnR dụng iV m  Joníĩ-jik (Kim TỏnR 
Trựo va cac di; iư cùa ônK vỏn la nhOníĩ ngưoi xuât thân  từ phai 
Yt*oiiKnam tUnh Nam) daníí rãt co uy Im trong dân chúng. Họ chủ yẽu



được bỗ tri lam troiiíĩ các cơ quan ngôn luận va đanh p a  chinh sach. 
Nhòm ngUới nay dân dân lớn mạnh thanh một thẽ lực chinh Irị luôn 
cònR kich mạnh mẽ nhữnR sai phạm cúa phái cựu thân va đi đâu cho 
xu thê chính Iri công luận. Chinh điêu nay đà lam cho sự dâu iranh vè 
mặt chinh trị ^ ũ a  hai phái dân dân trở nén sâu sãc.

Khi vua Seongịong, ngươi luôn báo trợ cho phai Sarim qua dơi va 
Yeonsangun (Yên S(ín Quán) lên thay, phai cựu thân đà công kich lại phai 

Sarim băng việc lạo ra sự kiện Muo Sahwa (Mậu Nkọ s ĩ  họa). Sự kiện nay 
lam cho phai Sarim bị lốn Ihẵl nặtiíĩ nc. Nhưng sau sự kiện JungjonK 
Banjeong (TrunR TônK phán chinh), phái Sarim lạị được trọng dụng va vơi 
vai tro trung tâm cúa Jo Gwang-jo ơriệu QuanRTố) họ dự định xây đựng 
một nên chinh u ị Nho tỏáo lý tưởng nhưng một lản nOa lại bị thâl bại 
bởi nạn Sahwa do phai cựu thân gây ra. Nạn Sahwa cũng xảy ra trong 
họ ngoại cúa nha vua lam cho sự hón loạn vẻ chinh trị lại cang Irở nên 

irâm trọng.
Phai Sarim bị tốn thất rât lơn sau bôn lân thanh tnỉng nhưng họ 

khóng hoan toan tan rã ma phai tricn tưng bươc ưẽn cư sỏ xây dựng hệ 
thỏng cac hương ước và Iniưng học ớ cac vung quê.

S ự  x u ả t h iệ n  c u a  c a c  đ a n g  p h a i c h ín h  trị
Vua StHìnio n ‘u>’ên Tố) sau khi lẻn níĩòi đã trọng dụng nhũnK ngiíơi nối 

tiêníĩ vê nhân cách và (lạo đUc của phai Sarim va muôn đi theo một nẻn 
chinh trị vãn liỊ, VI thè phai Sarim đã dược đặt ơ vị m chủ đạo trong 

nên chinh trị nay.
NhưnK n^ay bèn trong nội bộ cúa phai Sarim lại bãt đảu co sự phân 

chia hinh ihanh nên hai đãng phai la OonRÌn ilXiníĩ Nhân) vá Seoin nãy 
Nhàn). Sự phân chia nay băt nỊỊuòĩì từ sự đòi lạp vê mặt chmh irị xoay 
quanh cac vãn đẻ bo nhiệm chUc quan ljojeolIanR tụ* íao Ihuyi-n lang) 
chiic quan cò quyẻn vè mặt nhân sự va vàn đè căl đưt vơi cac thẻ lực 
chinh trị củ. Dặc biệt, mặc du chức quan lioit^oIlanR la một chUc quan 
nho nhưnK lại cò vai trô quan trọng tron« viẹc tạo nôn sức mạnh vẻ 
cônR luận nẻn sự mâu thuẫn xoay quanh vân dè nay cang trớ nèn sảu
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săc.

Cơ Sơ đé phai Sarim co thé đong vai tro chu đạo trong xã 
hội Joseon cuỏi thẻ ky XVI

« F * .  I  ■ . • I
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Nong$ai*.seol
Nongtutrucr-jy«t

S ự  p h a t tr ièn  v è  n ò n g  n g h iệ p

Trong thời Joseon. nông nghiệp là cơ sớ kinh tế  quan trọng nhât. 

Việc lăng cưỡng sdc sản xuât nông nghiệp lã việc làm cần thiết khônR 

chi de báo đám đơi sông của nhân dân ma còn giO vũng ốn (lịnh quôc 

gia. Vi Ihê, nha nươc đả bỏ rât nhiêu công silc vào việc lăng cương khai 

hoang, cải tạo. mở rộng đâl nònR nghiệp, náng cao kỹ ihuật nônR nghiệp 

đễ nânR cao sản lượng. Những nố lực dược thực h iện  tìi cuỗi thơi 

Gor>'w đèn ihơi Joseon mới có được thanh quá. đẩt nhàn rổì (hưu nhan 

phap) theo phương phap canh tac dài hạn (lến thời kỹ này đã được khăc 

phục, đẫt trên toan bộ lảnh Ihổ hâu như co Ihế dưa vão sứ dụng Ihương 

xuyên.
ở  nhiêu vung nốnjĩ thôn. njĩií(íi ta liến hành trống bông vã phat Iriến 

nganh dệt. NhũnK loại cây ản quả va dưọt’ tháo cũng được IrônR. Thẽm 
vao do. việc phai hanh cuôn sach ‘*N»n>ĩsajikseor’ (NônR sự In/C Ihuyét) 

dã ÍỈOỊ) phân phri cập rộníí rãi kỹ thuẠl canh tác nông nghiệp. Đặc biệt, 
ký thuật ranh lac nỏníĩ nRhiệp inưi trên ruộng mtàc cúa Trung Quôc 

cũn;r da băl (láu dtíí.K* truyẽn ba ỏ một bộ phận các vung đât 
phia nam cua JoscoiK Cach irônK lua theo phưưriíĩ phap "di 

ươĩiK phap ’ vơi nKuyôn ly cây RÌỎnK con đem ươm ironR vưim 
ưííin sau (lo mưi chuyến ra IrỏnK nRoai ruộng đã được liên 

hanli.
Do sỤ gia uìng của siic sán xuâl nóiìíĩ nKhiệp, chợ la nơi dc 

mua ban nỏnK sán ôinB (lược liinh thanh va dcn cuôi Ihê ký 
X\1 cIhí dã đư(K' phai triển rộng khãp Irôn cả nUớc. Liic nay. 
phai cựu ihâii lợi (lụnR quycn lực của minh dã Ihực hiện nhữnR 
việc lam irai phap luật đc lam lãnR thêm lai sản của minh như 
cái lạo cac VUIIR dâl tlìâp ven biến, iư đò sớ hũu nhữnK nôiiK



trương rộnR lỡn với nhiéu nô tỳ.

Việc phó cập hương ươc

Một bộ phận các s ĩ  đại phu tiến bộ là các địa chủ vưa va nhó đả 
không hợp lác với triéu đinh Joseon va vẽ sồng ớ các vung quê, lập 
trung vào việc nghiên cứu học vấn và giao dục. Họ RÌup dỡ cho các 
công việc hanh chinh trong vung nhil tổ chức Yuhyangso (Uiu hiiơnK sò) 

giao hoa nKilơi dân va tư vân cho quan Surycong.
Phai Sarim cũng rảt quan tâm lới việc phổ biên hương ươc. Vì thế, họ 

đã tổ chưc dịch cuốn "Yeossi Hyaníĩyak" (U Thị hiíơnK ươc) và phổ biên 
ra toan quốc. Dấn dân họ lam ra các hươníĩ ươc phu hợp vòi linh hình 
thực tế của joseon va thi hành theo các đơn vị hành chmh như quận, 
huyện, lang. Bên cạnh đó họ cũng đã chú ý dẻn việc ổn dịnh cuộc sông 
cùa nông dân ngheo, đưa váo Irong hương ươc phươnfĩ Ihưc hoạt độníỉ 
cuà Rye (khé), một hinh thức vôn được tạo ra va liên hanh một cach tự 

phát ỏ lang xã.

S ự  p h a t  tr iẽ n  c u a  trư ơ n g  p h a i S e o n g n ih a k
VươiiK Iriêu Joseon coi Seongnihak la quan niệm thõng Irị va la 

níĩiiyén lý cơ bán câu thánh nên sự 
vật va thế chế. Những học giá liêu 
biốu Ihũc ilấy sự phát triến  cúa 
s< t)níĩnihak là I Hwang (Ly HoanR) 

va 11 (I.y Nhĩ).
Thai Sarim chủ yếu học tập vã 

iiKhiẻn cưu S eongnihak. Họ coi 
Phật íĩiao cùnK các tư tướníĩ khac là 
dị íỉiao va cõ thai độ bài kích, phú 
nhận triệt clế. Dôi với họ, hai khai 
niệm "Trung" và "Hieu" la quan 
IrọnK nhât và khuyên khich nhân 
dàn lam theo điêu đo. Họ còn cho

N
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phố biẽn rộníĩ râi cuòn "Sohak" (Tiíu học) -  là cuốn sách  giao khoa nôi 

vẻ luân lý của Seongnihak.
Bẽn cạnh đo. phai Sarim xảy dựng các inlớníĩ học. Scowon (íhư viện), đê 

cao những nhã Nho cò phẫm chât đạo đức lôl vã dạy dố cho con em của 

tâng lơp cai irị địa phương. Tnlờng học đáu liên la Inỉờníí "BaekundonK 

Seowon" (Bạch Vân dộnR ihư viện), được Phong Cơ q u ận  th ú  Ju Se-buníĩ 

(Chu Thô BănR) xây dựng đế  thơ  An Hyang (An HiiưnK) va đ ế  RÌao dục cho 

thẽ hệ sau. Sau nay. iheo đê nghị cúa I Hwang. nhá vua đã ban cho 

trương học nay bdc hoanh phi T hiệu Tu thư viện". NhOĩiK trUớĩiK học 

như vậy dã co râl nhiêu đặc quyén như: được nha nước cẫp  dẫl, cò nô tỹ 

va ihư lịch dỏnR thoi được miến thuẽ hoán toán.
Sau nay, cac Ihư viện được mớ rộng ra ư ên  phạm  vi loan quôc vơi 

ininíĩ lâm la vung Yeoiiíĩnam (linh Nam). N hững IrUớnR học nãy tập 

ininR chu yêu vao việc phat Iriên giao dục va học vân, niậl khac chung 

cũng trở thanh cơ sớ dc thuc đăy sự đoan kêl IronK bãn thân ilánK phai 
đo va đonR vai Iro trunK tâm tronR việc mớ rộng dánK phái chinh trị.



3. Đàu tranh chống sự xám lăng của ngươi Wae 
(Nhặt) va ngươi Hò

Im jinw aeran  (Nhim *nun Oa loạn) la loạn cuộc xâm  lược cùa nsníơi 
N h ậ l íĩả y  ra  dô i với ngươi Joseon . N hưng nhơ co  th ỉnK  lợi cúa 
th u ý  quân  va sự  xuâl sã c  cũa nKhla binh, UttnR báy năm. vikmK 
u ié u  J o s € o n  d ã  đ ấ y  lui đ iiợc q u â n  N h ậ t ra khò t b u  CÒI. \ a o  Ihơi 

( '■ w a n j;h acg u n  (Quanu Hâi quảD). vươniỊ ư iv u  Jos<*on s ứ  dụnR ch in h  

^ s a c h  n jĩoại íỉìao  tninK lập  Kiđa nha  M inh va nha hậu Kim áẽ  phu 
Tom  t a t  nRoai. TrunK Quôc danR

Iron íĩ giai đoan  qua độ  giOa nha  Minh va nha Thanh. Nhưng d fn  
ih ơ i  v u a  In jo  íN hin  Tô>. d o  c o  c h in h  s a c h  th á n  M inh b a i Kim. 
Jo se o n  lại v ãp  phải sự  xàm  lược lân thư hai cua íĩiặc Hó. Sau Un 
n ay , Iriéu  đ in h  xuc liỉ-n đợt vận  dộng Bẩc phạt nhưoK cuõi cun« 

c ũ n g  d ã  khônK  th ế  thự c h iện  được.

vương triẽu Joseon đà chòng lạí sự xàm lược cua ngươi 
Wae như Ihè nao?

S ự  x à m  lư ợ c  c u a  ngươ i W a e

\ 'a o  cuòi th ẽ  kỷ X V I, ỏ  T riẻu  T icn . xà hội yaníĩban chia rẽ. chè độ 
quân (lịch hôn loạn k h icn  c h o  sứ c m ạnh  quòc phonK cúa Triêu Tiên suy 
ytni. T ronjĩ kh i đo. linh  h inh  ch in li trị quỏc lê ơ khu \ỊÌC ĐònK A đang 

co nhừníĩ b iên  ch u y ến  m ạ n h  niè.
(J T n in íĩ ( íu ổ c  (lại lục, lộc nj?ưưi Ycojin lại nòi dậy va níỉay cang !ưn 

inạnỉi. '1'nniíĩ kh i clo, ữ N h ặl B an. Toyolonii Hidoyoshi il̂ hiKìK Thân Tu 
Cai) (lã d ẹ p  vòn sự  hốn  loạn keo  dai ironíĩ suòl hcm IIK) năm. đưa Nhặt 
lĩãn  vao thưi ky  thỏiìỉỊ nhâ t. F)e hưưnfĩ sự  quan tàin cùa lực lư<míĩ chòng 
dôi ra  b ẽn  iiíĩtKÌi và de  th o á  m ãn  tham  VỌIIK lièn vão dại lục cua minh.



Toyotomi quyết dịnh xâm chiêm Joscon.
Nhật Bán dã trang bị cho quân đội sung dược du nhập  từ phương Tây 

và chuấn bị râl kỹ cho cuộc xâm lược. Sau do, N hậl Bán yêu cắu Joseon 
cho mượn đường dế tiến sang chinh phục nha Minh và đã xuấl 2(K).(XK) 
binh linh tới Joseon. Ngiíới ta gọi đây là sự kiện lm jinwaeran (Nhâm Thin 

Oa loạn) Ở Jo se o n .

Thang 4-1592, quân Nhật sau khi cập vào vùng Busan đã chia lam 
ba mũi liến lên phía Bắc. Chinh quyền Joscon đã tổ chức phòng ngự ở 
vùng Chunrâu arung Châu) nhưng bị th ấ t bại nên lìíĩay klii quân Nhật 
liến dên gán Hanyang, nhá vua dã phái ròi bó kinh dô và lảnh nạn đến 
vung Uiju (Nghĩa Châu). Quân Nhậl liên lên đến tận  vung Pyeongyang vã 
Hamgyeong-do. dặl (oan bộ bán đảo Han dưới quyén kiếm  soát cúa 

minh.

%

T h u y  q u ả n  v a  n g h ía  b in h

Khác vơi Unh hinh trong lục (lịa. trên mặt trận biến, quân Nhật (lã 
chịu nhũng thât bại nặng nè ở nhiẻu nơi. Thuý quân dươi sự lãnh dạo 
cùa iươníĩ I Sun-sin (Ly Thuân Thiìn) (lá (lưa thuyến con rũa (Gcobukst-on) 

am - — _̂____ra gi.io chiến và giành lhắn>í lựi

-» .v ‘

Tu Minh đạ sư Yujeong
lOuy Chinh}

đáu tiên ở Okpo (Nrọc Phú), sau 
(lõ la ch icn  thẵnK  ớ c á c  vũníĩ 
bicn Sacheon (TưXuyén), Daníĩpo 
(DiítmR ITiú), H ansan-do (Nhan S(m 

dao) ...

Vơi Sự xuất sầc  cúa thuý quân. 
Joseon đà gianh dược quyên lam 
chú  Irê n  lã n h  h ả i c ú a  m inh, 
ngăn chặn dược đưưng tiến côníĩ 
cúa quân Nhặl, giữ được vũníĩ 
vựa lúa JeolIa-do vã vung biến 
Hwanghae.

Cung vdi th ăn g  lợi cúa thuý



quản trên biến, ớ các vung trên toan đẩl nước. phonR trao nghĩa binh 
cũng nổi lên nhăm mục đích đâu tranh đế giữ íĩin vung dảl cua minh va 

cứu nguy cho đât nươc.
Nghĩa binh thôníĩ thạo (lịa hinh nén họ đã vạch ra cac chiên thuật va 

chiên lược í)hu hợp. vi the. tuy sổ lưựng quản it ói nhưnK các nghĩa binh 
cũnR đã gây cho (lịch nhiêu tỗn thát nặng né. Phong trao nghĩa binh 
(láu tién nối lẽn ở Gyeongsang-đo (Khanh ThượíiK đao) nhơ công cua 
(iwak Jae-U (Quach Tai Hựu). Sau do, lại cac vung khac cũng xuâl hiện 
nhiêu nghĩa binh tiêu biếu như: Jo Heon (Triệu Hiên), (io (iyconíĩ- 
mycong (Cao Kinh Mị*nh), JeonR Mun-bu ơrịnh Văn Phu). Yujeonff (Duy 

Chinh -  hay c o n  đ Ạ íc  ta Tư Minh dại s ư ) . . .

C h ò n g  lạ i s ự  x ả m  lư ợ c  c u a  
n g ư ơ i N h ậ t

'lYoníĩ luc thuý quân dang KÌanh 
được chiẻn Ihăng va hoạt động 
cúa phong trao nghĩa binh dược 
phai triẽn nhanh chong thi quân 
chi viện của nha Minh td  va triêu 
đinh Joseon bãl (lâu tổ chức phan 
còníĩ lại quàn Nhật. loic nay. (ỉim 
Si-min (Kim Thiri Mán) ờ  Jinju (Trân 

C h â u ), Gwon Yul (Q uyên Lậl) ỏ 
Haengju S an se o n s  (thanh Hạnh 

Châu Sơn) đà íĩianh íhãnp lựi lo km.
Quân Nhật luc nay dã bị dẩy lui 

tlẽn vung bicn (ĩyeongsaiiR-do. 
Trươc linh hinh chiên sự như vậy. 
quân Nhật đã (tỏ nKhị đinh chiên 
(lẽ chân  chiiih  lại vùng chiôn 
luyẽn. NhUnK khi việc đani phan 
keo dai ironK vong 3 năm bị thài

— - - - - - - - - Ị  — \
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Hoai dộng cua quan quàn va nghĩa b<nh



bại. quân Nhật lại băt đấu tân công.
Khac vòi năm Nhâm Thm. lấn này quân Joseon  được tranR bị kỹ 

càng cộng vơi sự phôi hợp của quân nhá Minh nên dà đuổi được quân 

Nhật ra khói bờ còi một cach đế dàng. Thêm  vào đó. tướng I Sun-sin 

được vương Iriêu Joseon trọng dụng sau một thời íĩian bị thẫ t súng dã 

lam nèn một cuộc đại phá quân Nhật ở MyeongnyanR (Minh UiơnK). Cuối 

cùng, Toyotomi chêt, tinh hmh Irớ nen rõi loạn và quân Nhật bẩt đâu 

nit quân ra khói Joseon. TronK khi tiêu diệl quân N hậl th ấ t trận  ớ 

Noryang (Lô UíơnR), tuớniĩ I Sun-sin đã bị trúng đạn và hy sinh oanh 

liệl. Cuộc chiền tranh keo dái bảy nãm dẻn thời điếm nay hoán toàn kêl 

Ihuc.

Hậu qua cua sự xàm lược của ngươi Nhàt

Sau báy năm chiên tranh, y đó xâm lược cúa nRưưi N hật đã bị pha 

sán. NriIờì Nhậl dà không khuăt phục (lược Joseon và cùng khôníỉ lây 

được dâl của ngươi Joseon. NliUng Joseon cũng là nước chịu nhiéu Ihiột 

hại nhâl Irong cuộc chiên tranh nay.
Dât dai trẽn toan quôc bị bó hoariK. (lẫt có thế canh tác RÌảm xuỏng 

con 1/3 so voi Iniưc chiên Iranh. dân sổ  giám  m ạnh. Troníĩ chiến 

tranh, co rảl nhiêu riKươi bị băl lam tu binh saníí N hậl Bản. một sô 
khac thi bị cac ihưưníĩ nhân Bô ỉ)ao Nha ban sanK châu Âu lam nô lệ. 
Thórn vao đo, cac vãn lự vỏ nô ly bị chay trong chiến Iranh lam uy tin 

của yangban bị suy RÌảm. hệ thímjĩ địa vị xã hội bị lung lay.
N hững tôn ihã l vê vãn hoa cua Jo seo n  ỉa r ấ t  lớn. C ung điện  

CiveonRbok iCuiií: Canh rliua BulKuk (chua lliật Quõc), sử  khô  ... bị 

(iõt chay, nhdnK sán phàm ván hoa như: nhữĩiK bán in, thu tịch, đô 

ịỊÌmx. íraiih ... cũii^r bị n>rư(ii Nliật cuưp đi.
Ciu'C chicn nũni Nhàm Tliin khònK chi co Joseon ma cá Nhậl Bán va 

ĩruiiK Quòc cúnK chịu nhUníĩ lỏn Ihấl nặnK nè. Tại Nhậl Bán. chmh 
quyí*n bị ihay đòi. Nha Minh sau chiên Iranh trở nen suy yẻu và cuòi 
CUMK bị tnâ! quy<*n l ai trị (lủt nuưc vao lay nKUơi Yeojin ở Manju. SonK. 
viêc cac vãn vál lán licn va sán phãm văn hoâ cúa Joseon dược nianfĩ



Tranh vg đoan thòng !in sư

sang Nhậl Bàn cùng đã 

dóng Kỏp vao sự phát 
iriến của văn hoa Nhặl 

Bản sau nay.

Đặc phai thòng tín 
sư

Sau chiến tranh. Nhặt 

Bán (lã cứ sứ thân đẽn 
Joseon và yêu cáu thiết 
lặp mỏi quan hệ giao hảo 
giữa hai nước. Vi vậy.
Joseon dả thiẻt lặp lại 
quan hệ ngoại giao với
Nhật Bán. cứ tãníĩ lũ Yujeong (Duy Chinh) sang Nhật Bản đưa nhữnfĩ 
nfĩưd Joscon bị bầl lam lu binh Irớ vê nưuc. Nhưng phía Joseon cảm 
khỏns cho sư thân của Nhật Bản vao kinh đò ma chi cho pht^p họ xem 
xet công việc ỏ Wacíĩ\^’an (()a Quan). Doníĩnse (ItónR Lai) rôi irớ vê nươc. 

Trong khi đó. ihông tm sư của Joseon dã co thc sang tận Kđo (Gianíĩ 

Hộ), hiện nay lã Tokyo íDỏnK Kinh) -  cúa Nhật Bán tlế thực hiện cac 
hoạt động oKoại RÌao tích cực cúa minh.

Thôníĩ lin sứ Joscon nliận cac yêu câu của phia Nhật Bán và khi đi 
lại trên dàl Nhật họ đà nhận được sự đon tiêp rât thàn thiện. áòĩìỊi ihưi 
họ cũníỉ đong gop râ! nhiêu cho sự phai Irièn văn hoa của Nhậl Bán. 
Thậm chi đèn mtic sau mổì làn ihônR tin sư Joseon quay trớ vc nưoc ihi 
à Nhật Bản. văn hoa va phong tục cúa Joseon lại dược phô biên rộng 
râi. Nhưng sau nay. nhữĩiR y kiẽn phan đỏi (hùníỉ tin sư Joseon trong 
nKư<íÌ Nhật ngay canR nhiẻu nèn đèn đáu ỉhẻ k>’ 19, sau hơn 2()í) nam 
(iuy in việc cử thõnK tm sứ saníĩ Nhặt Bán cúa Joseon bị châm dưi.



Tinh hình Đòng A

Sau khi niíỡc Kim bị quân Mông cô tân công và diệt vong, tộc người 

Yeojin tràn xuông và sinh sòng ở vùnR Manju. Tộc nRưỡi Yeojin lúc nay 
vãn chưa hinh thành được sUc m ạnh thông nhát nên (là thiêi lập mòi 

quan hệ phục tung và phụ thuộc vào Joseon và nhã M inh. Nurhaci (Nô 
Nhi CapXKh) dắn dân bãl dâu lố chưc tập hợp dân  tộc Yeojin lại và dẽn 
cuôi \hẽ  ký XVI thi thông nhẫl được tộc người này. Bước vào đâu thê ký
XVII, ngay sau khi tộc ngưííi Yeojin trớ nên m ạnh hơn tron^ khi sức 
mạnh cúa nha Minh ngay canp suy yêu, Nurhaci đã xây dựng nên một 

quôc KÌa mơi. đôi khang với nha Minh.

Chinh sach ngoại giao trung lập cua Gwanghaegun 
iQuang Hai Ouảm

ngươi nôi ngôi Seonj() ơuyi-n Tỏ), GwanRhaegun đã nố lực giải 
quyôl nhũnỉỉ liậu quá của cliiỏn tranh. Tníớc tiên, ông cho làin mới sổ 
sach vẽ đâl dai va hộ tịch, bao dám nRuôn thu nhập lai chinh quôc gia 
va xảy dựiìK lại nhưnịí n^iình  njíhê (là bị Ihiệl hại trong chiên tranh. 
ỏnfĩ cùng (Ịuan lâm (i»‘ n văn (lê quôc phòng như cho  sửa chOa lại thành 

quach. vũ khi. huân luyện quân (lội... ỉ)ống ihứỉ. ônK cũng cho Hoo Jun 
iHUa luảni xuàt ban cuỏn Síich ‘'DonKUÌboRam" (Dóng y bảo giam) nhăm  

liiu lại nhiínK kinli lỉíĩhivni vù nhửiiR bộnh tật lan tràn làm thiệt hại 
Iihiỏu sinh niạníĩ úì* xay ra ưoĩìịỉ Ihưi kỹ chiên Iranh, loạn lạc.

(rA-anKÌiai K̂ in líliận biôl á\UK tmh hinh đã thay dổi, nhà Minh daníĩ 
yí‘u i!i ironK khi liV nírư<íi Ytíỳiii ô  phương B ắc d an g  lứn m ạnh , nôn đả 

thực ihi niộl cĩiiiih sach dùi riíỉoại thận trọng. Tộc níĩưới Yeojin dã lập 
n»'n nha nư<K' Hậu Kim. uy liiCp (ĩẽn sự tôn VOIIÍÍ của nha Minh vã dế đé 
phon« chd íỉicu nay. nha Minh đã yêu cáu Joseon xuât binh.

Viỉơníí Iriéu Joseon đà nhận dược sự giúp dữ cúa nha Minh troiìK



chiến tranh chòng ỉại ngươi Nhặt nèn rảt khò cò thế tư chòi được yêu 
cấu nay. Nhưng Gwaníỉhaefíun nhận ihây việc lạo môi quan hệ thu dịch 
với nha nước Hậu Kim mới nổi lên vao lúc nay khônK phái là kế sach 
hay nên sau khi lệnh cho Gang HonjỊ-lip (KhiiơnK HoAnK lỊp) xuảt binh 
ồĩìỊt (tả cho tiến hành chinh sách níỉoại ỉỊÌao mém déo tuy theo sự biên 

đổi cúa tinh hình. Dưới thơi (lwaníĩhaeKun. vơi chinh sach nRoại giao 
ưung lặp như vậy. Joseon đã tranh được nguy cơ xâm lược tu bên ngoai.

Lúc bây giờ, một bộ phận của phái Sarìm (lưa vân dế danh phận va 
đạo níĩhĩa cúa nhà Minh ra đế phẻ phan chinh sach nRoại KÌao cúa 
CiwanRhaeKun. Thèm vao đó, GwanRhaeíĩun va chinh quyên Bukin (Bảc 
nhân) vi muôn bảo đám sự ổn định vé mặl quyén lực nên đã thực hiện 
những việc đi ngược với luân lý Nho íĩiao va gây lienR xâu vé mặt đạo 
đức như dã giết Yeoníĩchang I)aefĩun (\7nh XưưnR dại quân) va phế bỏ 
Inmok Daebi (Nhân Mục dại phi). Sau nay, Gwanghaeífun bị mât ngôi bới 
sự lạo phán cúa nhữníĩ ngươi thuộc phai Seoin (Tày nhản) vơi sự kiện 
In jo  HanjeOĩlK (Nhân Tố phàn chinh).

Nguyèn nhàn cua việc xuc tièn phong trao Bảc phạt sau sự
k iệ n  B y e o n g ja h o r a n  (Binh Ty Hỏ loạn -  Cuộc xam iưọc c u a  nguơi
Hò nãm Binh Ty)

Byeongịahoran

Khac với thời ('iwanghaeRun. chinh quyên Seoin iron^ thời \Tja Injo 
(Nhân TỐ) co chmh sach thân vơi nha Minh va bai xich Hậu Kim. tạo 
nên sự đế phòng cúa Hậu Kim (lôi vơi Jơscon. Cuôi cùng, ngay khi 
tronjí nội bô Jơseon co cuộc nối loạn cúa I (ìwaỉ (Ly CỊuai) lãm cho linh 
hình xã hội trớ nên ròi loạn, quản Hậu Kim dã nhàn cơ hội nay vượt qua 
sônR Aiiìnok, keo xuôníĩ lận vùng HwanKhae-do (HoanR Hai đạo) tạo nẻn 
sự kiện Jeonífnivohoran (Dinh X!ão Hỏ loạn) năm 1627, NhUn^ luc đo. do 
binh lực cúa Hậu Kim không mạnh dên mưc cò thế chinh phục được 
Joseon nẻn (lã phải lập hoa nghị lạni thời và kẽo quàn vé nươc.

Sau đo. nươc Hậu Kim ngày một Iưn mạnh, đối quôc hiệu la Thanh vã



Jeongmyohoran ìOtt\ Mao Hò ban; va B/eong}ah(xan 
lBrttTyH6loarv.

Ih í xoa được trong cá mội

gây sức ép đòi Joseon phái thực hiện quan 

hệ chư hấu với nhà Thanh. Khi triéu đinh 

Joseon lừ chối yêu cấu đò, vua Taejong 

(Thai Tông) của nhà Thanh dã huy dộng 

lOơ.íMX) quân kéo xuônR tiến đánh Joseon 

gày nên cuộc xâm lược của người Hò vao 

năm Bmh Tý (ByeonRÌalỉoran -  Binh Tý Hô 

loạn). Ngay khi quân Thanh tiên vào đanh 

chiếm Hanyang. vua !njo và cãc hạ thân 

dã lui tới Namhan Sanscong (Nam Han Sơn 

Ihanh) và ch iến  đẩu suố t 45 ngày đêm 

nhưng cuối cùng phải chẫp nhận yêu câu 

cúa nhà Thanh và đống ý nghị hoà một 

cach bất binh đặng.
So với cuộc chiến Iranh vỡi ngưưi Nhặt, 

cuộc chiến tranh với người Hó tuy ngẩn 

hưn nhưng những tốn Ihâi ớ vũng Tây Bãc 
hoan toàn không nhó. Đặc biệt, nhữnp: lổn 

hại cúa lânK Icrp sĩ đại phu Joseon la không 

quãng thơi íĩian dài.

Phong trao Bãc phạt

Nha nươc Joseon lìl quan lại tới dân chúng với nhũng tốn thât to lỡn 
ưong hai cuộc chiên iranh như vậy đêu dây lên ý chi phục thù và đỏi 
dịch V(ji ngưưi Hó. Vi ihế. ở Joseon đã xuẫt hiện chủ Iniơng Bẩc phạt 

doi trá Ihu sau thât bại với nffưòi Hô.
Đặc biệt, vua Hyojong (Hiêu Tỏng) -  người đã từng bị bẩt làm con tin 

ớ Iriéu cimh nhà Thanh -  dã coi mục liêu Bẩc phạt lã chinh sách quan 
Irọng nhât. Vua Hyojong đà C U IIÍỈ vưi Song Si-yeol (TônR Thơi Uệt) va I 
\Van (Ly H oan)... lập trung sửa sang lại Nam Hán Sơn thành, Bãc Han 
Sơn Ihanh va huân luyện cho binh sĩ nhUng đà không thế thực hiện chủ 
iníơng Băc phạt. Bin VI lúc này, nha Thanh đang một mặt vừa đàn ap



sự phản kháng cúa ngUỠỈ Hãn mặt khác vưa tănfỊ cướnK sự thống trị ỏ 
TrunK Quoc nên danK duy tn  một sức mạnh quản sự rảt lơn.

Vương Iriéu Joseon sau đo khônK thế không giũ môi quan hệ vứi nha 
Thanh dang nổi lên như một cướng quổc. Theo đo, sự giao lUu vé mặl 
kinh tế lẩn vãn hoá cũng trớ nên thương xuyên hơn. Dên cuôi thẻ kỷ 
XVIII, chú tniơHK phải tiep nhặn ncn văn hoa phat Iriền của nha Thanh 
dán dân cũng trở nên có sUc Ihuyẽt phục tại Joseon.

Vào thơi điếm nay, khi tiRươi Nga xâm phạm vao vung phụ cặn sông 
Hẳc Long năm ở phía Bãc Manju. nha Thanh đã yêu câu Joseon gửi 
quản chi viện. Vi Ihẽ, vUcmíĩ Iriêu Joseon lân thư hai đã phái điéu dộníĩ 

quán tham chiến va gianh được chiến ưiăng.



Tinh hình Đỏng A

Sau khi nUỡc Kim bị quân Mông c ổ  lẫn công và diệt vong, tộc ngưưi 

Yeojin tràn xuông và sinh sỗng ỏ vùng Manju. Tộc người Yeojin lũc nay 

vẩn chUa hmh Ihanh dược sUc mạnh thònR nhẫl nên đã th iíl lặp mỏi 

quan hệ phục lùng vã phụ thuộc vào Joseon và nhà Minh. Nurhaci (Nỏ 

Nhi CapXich) dắn dắn băt đắu lố chức lập hợp dân tộc Yeojin lại và đèn 

cuôi ứiẻ ký XVI thi thong nhâl được lộc ĩiíĩười nãy. Bước vào dảu Ihẽ ký 

XMl. ngay sau khi lộc người Yeojin Irở nên m ạnh hơn tronỉĩ khi siic 
mạnh của nhà Minh ngay canR suy yêu. Nurhaci dã xây dựnK nên một 

quốc gia mơi. đôi khang vưi nha Minh.

Chính sach ngoại giao trung lặp cua Gvvanghaegun
[Quang Hai Quản)

La ngUơi nỏi nKÔi Seonjo (TuyOn Tổ). Gvvanghacgun đã nố lực giái 

quyèt nhũng hậu quá của cliien Iranh. Trước tiên, ông cho làm mới sổ 
sach vé đâi dai va hộ lịch, báo đảm nguón thu nhập lài chinh quốc gia 
va xảy dụiiíí lại nhưng nganli níĩhê đã bị thiệt hại trong chien tranh. 
OnR cũníí quan tâm dí*n vân đê quòc phong như cho sửa chữa lại Ihãnh 
quacli, vũ khi. huân luyện quân d ộ i... Đông Ihừi, ônR cũng cho Heo Jun 
(Hiiii luâni xuàt ban cuon sach •■DunguiboKani" (Đỏníĩ y báo giiini) nhăm 
liỉu lại nliừĩiK kinh Iiíĩhivm vê nhủnK bệnh lật lan Iràn lãm Ihiẹl hại 
Iiliicu sinh íiiạnK (!;♦ xay ra trong Ihưi kỳ ch iên  Iranh, loạn lạc.

(i^ -̂anKÌiacíí^m nhận bièl diíợc Iinh hinh (lă thay dổi, nhá Minh đan)ĩ 
V(*u (li ironK khi lÍK* iiỊĩUơi Y*i>jin ớ pliưưn^ Bắc đaiìK lơn mạnh, nỏn đã 
íhực ihi niộl clỉinh sach (lỏi níỉơại lliận irọníỊ. Tộc ngươi Yeojin dã lạp 
nén nha nưíK’ Hậu Kim. uy hiôp (ĩ(*n sự tôn vong của nhà Minh va đế đỏ 
phuniỉ chd diêu nay, nlia Minlì dã yèu câu Joseon xuẫt binh.

\'ươnK tríỏu Joscon dà nhặn dưực sự giúp đỡ của nhà Minh trone



chiến  tranh  chôiiR lại ní^ưới Nhật nên râl kho có Ihc tư chôi được yêu 
cấu náy. Nhưng (iwanghacffun nhận thây việc tạo mối quan hộ Ihu dịch 
với nha nước Hậu Kỉm mới noi lỏn vao lúc nay không phái la kè sach 
hay  n ên  sau  k h i lện h  cho  (ianR  HonR-lip (KhưưnK Hiứng Lập) xuảl binh 

ông đã cho  tiên hãnh  chinh sach  lìKoại mèm dêo tuy theo sự biẽn 
đổi của linh hinh. Dưới thơi Gwanf5haeKiin. vời chinh sach nRoại giao 
tn in íĩ lập như vậy, Joseon đả tranh được níĩuy cơ xâm lược iư bôn ngoai.

Lúc bây giờ. một bộ phận của phai Sarim dưa vân dế danh phận va 
đạo nghĩa của nha Minh ra đế phê phan chinh sach  ngoại KÌao của 
(ìwanfĩhaejĩun. T hêm  vao đõ. (ìwanghat‘Kun va chmh quyên Bukin (Bâc 
nhân) vi muôn bảo đám  sự ốn dịnh vê mặt quyên lực nốn dà thực hiện 
nhũnỉỉ việc đi n^nỉợc với luân ly Nho KÌao va gảy liêng xâu vẽ mặt dạo 
đưc như đà lỊÌêt YeongchanR Daegun Oình XitónK dại quân) va phẽ bò 
Inmok Daebi (Nhân Mục đại phi). Sau nay. G^^anghaegun bị mât ngôi bởi 
sự tạo phán cúa nhOníĩ níĩưưi Ihuộc phai Seoin ơảy nhân) với sự kiện 

Injo Banjt*oníỊ (Nhân Tổ phán chmh).

Nguyèn nhản cua việc xuc tièn phong trao Bàc phạt sau sự
k i ệ n  B y e o n g j a h o r a n  {Binh Ty Hó lo ạn  -  C u ộ c  x àm  iưọc c u a  ngưoi
H ỏ  n á m  B inh  Ty)

B y e o n g ja h o r a n
Khac với thời (ivvanghaegun. chinh quyên Seoin troníĩ Ihơi vua Injo 

(Nhân Tổ) co chinh sach  thân vơi nha Minh va bái xich Hậu Kim. lạo 
nên sự  đé  phonK của Hậu Kim đòi vơi Joseon. Cuỏi cùng, ngay khi 
trong nội bộ Jost*on co cuộc nổi loạn cúa I c;wal (Ly Quat) lam cho imh 
hinh xã hội trớ nen rôi loạn, quân Hậu Kim dã nhản cơ hội nay vượt qua 
^ n g  Ainnok. keo xuòng lận vuníĩ Hv^-aníỉhae-do (Hoang Hãi đạo) lạo nẻn 
sự  k iện  Jeonf:m yohoran  (Đinh Mão Hô Mn) nãin  1627. Nhưng luc do. do 

bỉnh lực của Hậu Kim khỏnR m ạnh dòn niUc co thế chinh phục được 
Joseori n ên  dã  phái lập  hòa níỉhị tạm  Ihơi và keo  quân vé nUơc.

Sau do. nưưc Hạu Kim ngày một lưn mạnh, đổi quôc hiệu la Thanh và
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Jeongmyohoran .Orti Mao Hò Kuvti va Byeongịahoran 
iBinhTyHôtoani.

gây sức ép  đòi Joseon phải thực hiện quan 

hệ chư hâu với nhà Thanh. Khi triéu dinh 

Joscon lừ chối yêu cắu  đó, vua Taejong 

(Thai TỏnR) cúa nha T h an h  đã huy dộng 

lOO.(KX) quân kéo xuỗng tiến dánh Joseon 

gây nên cuộc xâm lược của ngươi Hô vao 

năm  Binh Tý (Byconíỏahoran -  Binh Ty Hó 

loạn). Ngay khi quân Thanh tièn vao danh 

chiêm Hanyang. vua Injo và các hạ thân 

đà lui tcri Namhan Sanseong (Nam Han s<m 

thanh) và ch iến  (lâu su ố t 45 ng áy  dẻm  

nhUng cuoi cung phái chẩp nhận yêu câu 

cúa nhã Thanh và dóng ý nghị hoà một 

cach bâÌ binh (lặng.
So với cuộc chiên tranh vdri níĩưưi Nhật, 

cuộc chiên tranh với nRười Hố tuy níĩãn 

hơn nhưng nhữnR lốn ihâi ớ vun« Tây Hãc 

hoàn toan khônR nhó. Dặc biộl. nhữnR tốn 

hại cúa tâng lớp sĩ dại phu Joseon la khònR

thế xoa dược trotìK cá một quãn^ thưi ỉỏan dai.

Phong trao Bác phạt

Nha nưưc Jos(H)n tư quan lại tới dân chúng với những tổn Ihât lo lưn 

ưong hai cuộc chiên Iranh như vậy dêu dẫy lên ý chí phục thu vã (lôi 
địch vơi nRưui Hỏ. V\ thế. ỏ Joseon dã xuẩl hiện chủ tniơng Băc phạt 

doi trá thu sau thât bại vòi nỉĩươi Hỏ.
Dặc biệl, vua Hyojong (Hicu TònR) -  ngiíời đã iưng bị bắt lãm con lin 

ò Irièu đinh nha lìian h  -  đã coi mục liêu Bắc phạl la chinh sách quan 
ưọng nhât. Vua Hyojong đã cung v<íi Soníĩ Si-yeoỉ nỏnRThưi livO va I 

\Van (Ly Hoan)... tập Irung sửa sang lại Nam Han Sơn thành, Băc Han 
Sơn thanh va huân luyện cho binh s ĩ nhUnK đã khôníí thế thực hiện chú 
ưươDK Bãc phạl. Bới VI luc nay. nha Thanh dang một mặt vUa (lan ap



sự phán kháníĩ cúa ngươi Han mặt khac vUa lănR ciíơníĩ sự ihỏnR trị à 

Trung Quốc nên đanK duy In một sức mạnh quân sự râl lơn.
Vương Iriẽu Joseon sau đo khỏnfĩ thế khỏĩiR KÌO niôi quan hệ vơi nha 

Thanh dang nối lên như một cương quốc. Theo do. sự íĩiao lưu vẻ mặt 
kinh tế lẩn văn hoá cũnK trớ nén IhươĩiK xuyên hơn. i)ên cuôi thè ký
XVIII, chủ tnlơn^ phái ticp nhận nén vãn hoa phai trien cúa nha Thanh 
dân (lân CÙŨỊỊ Irỏ nén có sức Ihuyẽt phục tại Joseon.

Vào thơi diếm nay, khi ngưưi Nga xám phạm vao V U I Ì K  phụ cặn sông 
Hãc Ii)ng năm ớ phía Bãc Manju, nha Thanh dà yêu câu Joseon gửi 
quản chi viện. Vi thế, vưcmg tríèu Joseon lân thư hai (lã phải dìéu dộng 
quân tham chiến và gianh (luợc chiên thắníĩ.
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1. Nén chính trị Bungdang (Bảng Đang) va 
Tangpyeongchaek (Đãng Bình sach)

Vao thơi vua Yconôo ( A n h  l ố )  va vua Jeonóo (Onnh T S ) .  đế cõ 
thố nKân cán nhOng mát Irai cúa nén chinh írị BunKdanK, viỉdng 
tríéu đă thực hiện TanỉỉpyoonRchark ( c h i n h  «jch D à n g  B m h )
va nhiéu cải cách khac. Với nén chinh ưị được cái cach như vậy.

Tóm  tấ t dưưi Ihơi vua Yeongịo va Jeonjôo, o mưc độ nao do. xã hội cùnK đã 
dược ổn dịnh, kỉnh tẽ phai tĩipn va nén vỉn hoa vỉn minh cũng co 
nhOnK nel mơi mé hơn. ở  ihơi ky luy, cac học giá phai Silhak đà 
đưa ra nhiéu phiionR an nhỉm ốn định cuộc sông cùa nhân dàn. 
xây dựng dât núoc.

Qua trình phat trièn cua nẻn chính trị đang phai Bungdang

Sự vận dộng  c u a  nẻn chính trị Bungdang

l*hai Sarim coi irọnR công luận hưn bàt làt cả va \iệc  lạo nẻn cac 
cuộc tranh luận đã dưa cư quan níỉỏn luận lèn vị tn  irunR lâm. Nhừng 
quan lại Samsa lây Hơníĩinunír^^an lam irung tâm vã đã tạo nên cônỊĩ 
luận chun*ĩ ihònK qua việc tháo luận co phê binh trong lâng Iưp sì phu ở 
mọi (lịa vị.

I-ŨC đáu. cac dáĩiK (diicK' Kụi la BunRdanR) cô gãtiiĩ thực hiện một nên 
chinh trị dung (lăn và xãy dựnR nhOníĩ chmh sach hợp ly trên cơ sờ 
còníĩ nhận sự tôn tại va phán anh cua đániĩ dôi lặp. Theo (!o. vao thời 
ky (tảu cúa nên chinh tri Bunỉĩdanịĩ, nhữnR phản anh va kièn giải đẻu 
dược sử dụnR tronK (lánK câm quyên và đà lạo nẻn mộl nẻn chinh trị 
vữnK mạnh.

Do các BunỉĩdanK đưiK' hinh Ihanh Ircn cơ sở cúa cac học phaỉ và co 
liỏĩi quan chặt chẽ V ( í i  cac xu hương luK' ihuậl nèn cac họt' phai canR đa

\ X N h i t a i ỉ b i r f i đ ộ « i g c u a x 4 h D Ì j o H c o n  t 3 5



dạng thi các BunRdanR xuẫt hiện cànR nhiốu. Từ dó. giữa các BungdanK 

nố ra sự cạnh tranh vé cá học thuật và chính Irị. Chính tronfí quá Innh 

này. nén chính trị Joseon thời hậu kỳ dã cò dược sự đổi mới m ang tinh 

chẫt bước nRoặt.

Bươc trién khai cúa nén chính trị Bungdang

Sau cuộc chiến Iranh với ngUời VVae nãĩĩi Nhâm  Thin, phái Bukin vốn 

là những ngUời tham  gia nhiệt tình vào hoạt clộníĩ nghĩa binh clã nẩm 

được quyên lực chinh trị. Nhưng sau khi phái Bukin bị sụp  đố vôi sự 

kiện Nhân Tổ phản chm h mà phái Seoin lạo ra thì quycn lực chính trị 

lại chuyến theo hươnR có sự tham  gia cúa cá phái Namin (Nam nhân), 
trong dò ưu thê thuộc vê phái Sooin.

Nén chinh trị Bungdang dược phát triến  và củng  vói nó cấu trúc 

ch in h  trị c ũ n g  bị thay  dố i. V ào th ờ i vua Ju n fĩjo n g  (TrunRTônK). 

Bibyt*onsa (Bị Bii‘n Tư), võn lá cơ quan clược Ihành lập đế giái quyẽt các 

vân đé quôc phòng, dã chiêm vị Iri la cônfỉ cụ chinh trị tổi cao từ cuối 

Ihế ký XVII cùníĩ với sự phat triến của nen chinh tri Bungdang. Với sự 

lơn m ạnh của Bibyoonsa. chức nãníỊ cúa ưijeonRbu bị suy íỊÌám vã 
quyên lực cúa nha vua Iheo đo cùnK bị thu họp lại.

Sự bièn chàt cua nén chính trị đang phai

Sự cạ n h  tra n h  KÌOa c a c  B uníĩdaníĩ cảnp: lớn  th ì n é n  c h in h  trị 
Buníĩdang HRay caníĩ trở nên bicn chất. Thời vua Hyeonjonfí (HuyỌn 

rỏnu) xáy ra đên hai lán tranh cãi vẽ lê phap xoay quanh chuyện tang 

phục cua vươtìíĩ thâl. thưi vua Sukjong (Tuc Tỏhr) cũng đã phái Irái qua 

nhiẻu iản Ihc cuộc dáo lộn. thậm chi con xuảl hiộn cả hiện tượnR phú (lịnh 
sự ton lại cúa các đảĩiK phai dổi lập. Như vậy. nen chinh trị BungdanR giơ 

đáy có xu hương chi quan lâm  đôn lợi ich của (tảnR phái cúa minh hơn 
la dựa trẽn nhUnu ly Ic vá chú tníơníĩ thích hựp.

T ư  cu 6 i Ih ê  ký  XVII. n ê n  c h in h  Irị B un jỊ(lan ỉĩ b iế n  t h à n h  c u ộ c  d ẫu  
tranh chinh irị khôc liệl nhăm  nâiìR cao vị ihẽ  cúa BunRclanK minh vã 

đấy cac BuníĩcianK doi lập ra khói vũ đai chinh trị yà cuỗi cung đã hmh



thanh nên thc che chuyên chc hoá cúa chinh quyén phai Scoin. Như 
vậy. phái Namin clà bị suy yếu. Troníĩ qua tnnh đâu tranh nay. phai 
Seoin một lân nũa lại chia thanh hai phai: Noron (Uo luặnì va Soron 
CThiêu luận). TronR dò. phái Noron chi phôi chú yêu nén chinh Irị nhưnR 
rói sau đò ngay trong phái này, mộl sô it các íTÌa đmh đặc biệt đả nỗi 
lên Irò thành tninR lám của đảnK. dán đên sự hõn loạn vé mặl chinh trị. 
NhữnR íĩia đinh nay đã dộc chicm vê mặt quyén lực va truycn lại theo 
hinh thức thế tập làm cho nen chinh Irị phat trien theo hình íhức tập 

quyén lâu dài.

M ục đ íc h  th ự c  thi T an g p y eo n g ch aek  (sach iưọc Đang Binhi

T a n g p y e o n g n o n  (Đang Binh thuyèt)

Sự mâu thuãn vỏ mặt chinh trị KÌỮa cac BunRdang cang sâu săc ihi 
irật lự chinh trị cànK trở nên hôn loạn và quyên lực cúa nha vua cang 
suy yểu. Vi Ihế. vua Sukjong lắn dầu liên dã điía ra Tangpyeongchaek 
dế điẻu chinh lại sự (ỉỏi lập ídữa hai phai Noron va Soron đang ngay 
canỉĩ Irở ncn sâu săc. Tuy nhiên, do linh hình chinh trị 
khôĩiíĩ thuận lựi nên chính sách nay không thế thực 

hiện được.
Vua Yeoníỏo la vị vua đã dược trực tiêp chưn^ kiên 

nhữnR mặt Irai cùa nen chinh u ị Buníĩdang Xìi tníơc 
khi lẽn njỉỏi nen níĩay sau khi năm quyên ônR đã cho 
răng việc xoa bỏ sự đôi lặp RÌữa cac BunRdanR va tănfĩ 
cương quyên lực của nha vua lâ việc lam quan irọng 
nhâl vé mặt chinh trị vã ông đã cho thực hiện một 
cách cơ bán Tanjĩpyt‘t>nKchaek.

Vua Yconròo bãnK việc thực hiện TanKTyt^oníĩchaek 
dã sử dụníĩ mội cach cỏníĩ băng níĩươi cùa mỏì dáng 
phai vá tă n g  cưỡnK quyền tực ciia nhà vua.
Taníĩpywníỉcliat*k la chmh sach duực íhực hiộn nhăm 
duy (ri sự quân binh vã nRăn chặn sự mâu thuản. đôi Y e o n g i o  A n h  Tó,
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lập sâu sẩc giũa cãc dảnỉỊ phai.

V iệc thực thi T angpyeongchaek

Thông qua việc điéu chinh vé mặt chinh Irị, vua Yeongịo chú trọng 

sử dụng nhũng người co thai dộ ôn hoa và thoả hiệp IronK quan hệ giũa 

cac đảng phai và tăng cdờng quyén lực cúa nha vua. DÓIIK Ihơi ỏng 
cũng cho xoã bỏ lệ quan ljojeoỉlang. von là chức quan đảm  nhiệm  vê 

mặl nhân sự. tiên cử những ngUơi có quan hệ với bản thân  nhăm  xoá bó 

mặl Irâi của sự dộc quyên một đáng.
Đâu tiên, vua Ycongịo lam rõ ỷ chi cúa minh là cương quyẽt khôníĩ 

cho người sang lặp ra cac (lảnR phái hoạt động chinh trị vTnh vién va 

đế ngăn chặn việc dộc chiêm lâu dai của phai Noron. ông đả cho thực 
hiện Tangpyeonuchack iheo hương bãi chưc những nKưòi cò xu hươnK 

cứng răn và sử dụng mộl cach dông đêu những ngươi theo chú tníơnR 
òn hoa cúa phai Namin va phai Soron. Thêm  vào đò. đế phổ biên rộng 
rãi TangpyeonRchaek. òníĩ cũng cho xây dựng Tangpyeonfíbi (l)ảnR 

Binh bia) d SeoĩìíỉfĩyunRwan vơi nội duĩiK câm  các Buníĩdang đâu ưanh 

vơi nhau.
Băng việc Ihực hiện Tangpyeoníĩchack. những níĩươi của phái Soron 

va phái Namin dả được IrọnR đụng lam cho sự độc chiếm  của phai 
Noron ở mức dộ nao do đà bị hạn chẽ. dòng thơi lam cho việc luyến 
chọn nhán sự khônR dựa vao đảng phai ma dựa Irên khả năng trở nên 
khả Ihi hơn. Theo do, quyên lực của nha vua cũng dược nâng cao.

Trên cơ sc‘j quyên lực được mỡ rộng, vua Yeongịo ihực hiện một loại cải 
cach nhăm õn (lịnh dán sinh va đấy mạnh sàn xuâi. Tnlờc lièn, đế lam 
KÌam g a n h  n ận g  qu ần  d ịch  cho  nịrươi d ẩ n . ô n g  c h o  th i h ãn h  
(iyunyeokbcxỉp tloiảt quản dịihi va cải cach nên lai chm h quỏc ffia. Tiêp đo. 
òng cho giảm nhẹ cac hmh phạt, câm cac hình phạt qua nặng hoặc qua 
ha khãc va chu khòi phục lại hinh thưc khai bao để tranh cho nfĩiỉ(n (iân 
Wiai gặp phai nhĩínK việc oan ức. On^ĩ cũng cho bièn soạn nhiẽu cuùn 
sach bố sunR ưú-m cho hệ ưiÍMiK vãn hoa của quôc íĩia như: "Sok“I)acjiH)n'' 
(Tục đạidii-n), s<>k-()ryeui" ơục nKùlênehũ). "DonRKuk Munheonbigo” (ìVmir



i

Vua Jeongjo  (Chinh Tòng) va Gyuịanggak iKhuè Chương Cac)

La ngươi nối ngôi vua YeonKỊo. vua Jeongjo (Chinh Tổ) cũng cho thực 
hiện Taníĩpyeongchaek.

Ngay sau khi nắm quycn. vua JeonRjo đã cho xây 
dựnR Gyujanggak íKlíut* ChươnK Cac) dế dao tạo nhân 
lãi đòng thời coi đò la CÔIIK cụ chinh Irị hõ trợ cho 

các chính sách  va quyén lực của bán thán. Tại 
Gyujaníĩgak, ngươi ta tập trung hang vạn quyến sách 
nhăm giúp cho các học giá ư é  co ihc níỉhién cứu học 
vấn. Vi thế. dưới thm vua Jcongịo. G>'ujanKfĩak (tă trở 
thành trung tâm chinh irị và cái cach, thuc dẩy vãn 
hoá vãn nghệ.

Vua Jeongjo cho rằníĩ việc điéu hanh quốc gia 
Ị)hái lảy quân chú làm chủ đạo vã đế lãng thẻm sức 

mạnh quyên lực của bân ihân, song song vưi việc 
cai trị theo quan điếm vãn trị ÔIÌK đông Ihưi củng 
đấy mạnh sưc m ạnh quán sự một cach ràt thực lê.
Ong cho thành  
llặp đội quân cặn 
vệ lấy tên  là 
Janjĩyoníĩyeong 
(TranK DùriK Doanh), 

cho xây dựnK 
Hwaseoníĩ (Hoa 

Ihanh) ớ Suwon 
mỉu>' N|ĩii>i*n). phía 
Nam kinh thành 
va dặl doanh trại 
bẻn nRoài của 
Jaiìíĩyonír>'eonR ở

V . .

Toa nha Gyujanggak ơ hặu uyèn cung Changdeok 
tho vua Jeong|o

Suwon Hwaseong 
,HoaThanh ThưyN(jưy«ri



đó.
Trên cơ sở quyén lực được tạp Irung, vua Jeongjo cho  thực hiện rẩt 

nhiẻu chinh sach đế dấy mạnh nén văn hoá. văn nghệ và ổn định dơi 

sống cúa nhân dân.
Về mặt kinh tế, nông nghiệp được phái triến, thương nghiệp ngày 

cang hoạt động một cách tự do, việc khai thác khoáng sán  cũng đư(Jc 

mó rộng. Vì ứiế. nganh công thương nghiệp được phát triến rẫt mạnh, 

dân sỗ ở kình thành ngay cáng đông, hinh thành nên rẫt nhiéu láng 

mới ở ngoài kinh Ihành, Ihuyén bè đi lại trên  sông  Hán Irớ nên lâp nập.

Vé mặl văn hoá, râl nhiéu sách được xuất bán trong thời kỳ nay như: 

"Daejeontongpyeon" (đại đicn Uiông biên), ‘'Dongmunhwifío” (đónR vãn vị 

kháo). *Takjiji‘' (Oạc chi chi), "Gyujangieonun" (Khuê Chương toan vận) ... 

Ngoài ra, ông còn nổ lực cái Ihiện việc tố chdc và điếu hành  trên loàn 

xâ hội như íĩiảm sự phân biệt đôi xử đối với con cái cúa các thô thiếp, 

vợ lẽ.
Với sự cải cách dưới thời vua Yeongịo và Jeongjo, chinh trị xã hội dã 

tương đối được ỏn dịnh, cuộc sổng cúa nRười dân cũng trớ nên sung túc 

hơn.

Xá hội ma cac học giâ phai Silhak muõn xày dựng 

S ự  x u á t h iệ n  c u a  p h a i  S iih a k

Bãl nk^iôn tư Trung Quồc. học thuyết Seongnihak được sử dụng như 
một nguyỏn ly phô biến trong sinh hoạt, chinh trị không chí ớ xà hội 
Joseon ma con ớ cac các nươc nông Á khác. Nhưng ớ Joseon, tơ cac 
liọc íĩiá cho đẽn cac chmh trị gia đêu lin tướng vào Seongnihak, cho 
răng chi co Seongnihak la dung còn tẵt cá các học phái khác đêu sai 
va co xu hưdng luyệt đỏi hoã SeoiiKnihak.

Sau hai cuộc chiến tranh vơi ngươi Wae và người Hố. bước sang nửa 
cuỗi Ihẽ ky XVII dả xuảt hiện nhiôu ý kiên xét lại vé hoạt độníĩ học 
Ihuặt ma ScoĩiKnihak coi ỉa IrọtiK tâm. Bới vi. Seongnihak không Ihực 
hiện dược vai iro của no trong việc KÌái quyẻt nhOng vẩn đ í  khò khăn



cùa xã hội và chấn chính lại xã hội đang hổn loạn.
Vi ứiế, một bộ phận học giả đà phán đỏi Seongnihak ớ việc Seoníĩnihak 

chi quan tâm dèn mặt lý thuyết và hmh thức, khôníĩ cò tac động thiết 
thực trong việc giúp giải quyẽl nhOnfĩ vân đé khó khăn cúa xã hội thực 
tại và chú iniưníĩ cắn phái Iiíĩhiên cưu những học thuyết co linh thực tế.

Vao thơi hậu kỹ Joseon, khi phái Noron nẩm giữ quyên hanh trong 
một thời gian dai, chính trị trung ương lặp trung trong tay một vai gia 
đinh cúa phai Noron nên nhiéu Yangban vi vậy dã trớ nên thát thê. ớ 
các vung nông thôn, do sự phát triến ciia kỹ thuật nông nghiệp đã xuất 
hiện tấng lớp phú nông. Ironíỉ khi đo. nhữnfĩ Iiíĩươi nỏnpr dân ngheo lại 
rơi vào tinh cánh không có đât canh tac nên sô ngươi phái rưi bỏ nòng 
thôn đi đến các vùng khác ngay cang tăng cao. Thâm chi. trong thơi ky 
này còn xuất hiện những truớng hợp một sô gia đinh Yangban trỏ nên 
nghèo khó và phái đi lam thuê trên đâi cúa ngươi khac đế duy tn kế 
sinh nhai, ớ  thành thị. nhicu mâu thuần xã hội nảy sinh như song song 
với sự xuất hiện cúa tâng Ịớp đại thương nhân chi phôi nẻn công thưưng 
nghiệp và ngay càng trớ nên giau cò ứii nhừnK ngươi buòn ban nhỏ lại 
ư*ớ nên sa sút, vặl giá tăng mạnh ... Trong hiện Ihực xã hội như vậy, 
phái Silhak đã xuál hiện với những mong muôn cái cach xã hội.

Phái Silhak đã đưa ra phưưng an dế cải cach hiện thực chinh trị, xã 
hội đương thời. Một bộ phận thê !ực tập quyẻn cũng niuỏn cái cách 
hiện thực xã hội nhưng những ngươi nổ lực trong cônR việc nay lại chú 
yểu lã nhữnK nKiíởi khònR tham  gia vão chinh quyền. Vi thê, cò rát 

nhiéu các nhà Silhak là những ngiiơi thuộc phai Namin bị đấy ra khói 

chính trường trong một thời gian dái.
Các học giá Silhak dã đưa ra những dề an đế cải cach hiện thực chú 

yêu vé xà hội, kinh tế vá chinh trị nhUng đôi tượng nghicn ciiu cúa họ 
thi ngoài cac ĩĩnh vực .đo ra còn bao trùm ở rât nhiêu mặt như: Lịch sử. 
(lịa ly. khoa học tự nhiên, nông h ọ c ...

Cac nhà tiên phoníĩ cho phonK U30 Silhak lã I Su-gwanfĩ (Ly Tuy Uuang). 
Gim Yuk (Kim Dục). I Su-íĩwang là ngUời viêt cuỏn "Jibongyuseor' (Chi 
phong loại thuyêt) hệ thông lại một cach sâu rộtiK nền vãn hoa Iruyên 
thòng của Truntĩ Quôc và Joseon. Gim Yuk co công lơn trong việc mớ



Tranh Canh luòl lua cua Tranh Lop học cua Gim Hong do Tranh lo ren cua GimHong ớo

Gím Hong-do

rộng việc thực hiỌn **níK*cÌongbeop" (Phi-p dại dóng) va sử clụnK liỏn xu.

P h a i J u n g n o n g  (Trọng nòng) v a  p h a i  J u n g s a n g  (Trọng thương)

Sang ihè ký XTIII. Silhak được mở rộng nhanh chong. Trong nội bộ 

phai Silhak bị chia ỉani hai nhom: mội nhom chú tnlơníĩ coi trọriK nỏníĩ 
nRhiệp va cản phai cai cach chè dộ ruộnK dât va một nhòm chủ tnỉơng 

phai mở rộng hoại (lộnK cônỉĩ thưưnR riKhiệp va cải liễn kỹ thuật.
Nhùng nha Silhak lặp tninK vao việc RÌái quyẽt vân dê nông níĩhiệp 

dược Kọi la nhữĩiíĩ níĩưííi học phai JunKnong. Những ngươi theo 
học phai nay KÓm co cac học gia tiêu biẽu như: Yu Hyeong-won (liéu 
Hinh IIK  (Ly Nhĩ) va JeonK Yak-yonK (Dinh Nhiíợc I)unR)... Họ quan 

lâm đên vẫn đê nòiiK nghiệp va (lưa ra nhũnK phương an cải cach chê 

dỏ ruộng đât trên cơ sớ lảy niĩươi nòiií? (lân lam trung tâm.
Yu Hyeong-won chú lní(mfĩ chia những tliện lich clấl nôiifĩ nghiệp 

nhái dịnh chu nônK tlân con I IK thi chơ rănR nôn trao cho nỏiiíĩ dân 
nhưnR manli (!ál dược !rỏn>ĩ cáy iư d(íi nay qua dơi khac va nRưưi nônK 
dán khỏníỉ đUíH: irao ban nhUng mảnh dâl do. Jeong Yak-yong ihi chú 
lní<mR phán Ị)hỏi dải tluH> phưưnR Ihưc cung sớ hũu. cunR canh lac va 

curiK ihu hoạch. Như vậy, cach Ihiỉc lliực hiện cụ Ihế troĩiíĩ phương 
cai cach chê độ ruộĩiK dàl của môì nKiíơi la kliac nhau nhưiiíĩ tât cả đỏu



cò một điếm chunK la lấy njĩươi nònK dân trực liẻp canh lac Irên ruộíiK 
đât lam irunK tâm đế giái quyêi nhữnK mâu thuẵn Irong xã hòi nôiiR 

thôn.
Các học giá theo phái coi trọníĩ cônK thươnR nghiệp dược Kọi la 

nhữníĩ ngưưi theo học phai iuĩiRsaníí ơrọn^r Ihiiímíĩ). Khac vơi nhữníĩ 
níỉươi sổníĩ ở nòriíĩ thón như tniơng phai JuníĩnonK. họ la nhữnR níĩưííi 
dược trướng thanh lronjĩ khòng khi đỏ thị cúa Hanyang. Họt' thuyêl ciia 
họ có liên quan sâu sãc đen sự phai Iriẽn cùa cônK thưưníĩ nghiệp vao 
cuói thơi ky Joseon. Phai JungsanR chú lni(JnR tlạl tơi một xả hội thịnh 
vưựĩiíĩ Ihông qua việc phai triến cóng thưưiiK nKhiệp. ỉ)() chinh la sự 
phat tricn mưi cúa phai Siihak.

Do phái Jungsang trong khi đưa ra ly thuyêt chán hưng nên công 
thương nghiệp đã chú trương tiếp nhận văn hoa phat triến của nha 
'ITianh nẻn còn được gọi la phai Bukhak (Bảc học). Trong phai nay nối 
lỏn có: Yu Su-won (Uíu Thọ vv-n), Hons Dae-yong (HỎĨIÍĨ Dại l)un(j). Bak 
Ji-won (Phac Chi NKu>ên), Bak Je-ga (Iliac Tê Gia)... đày la nhữníĩ njĩươi 
cò ý chi mạnh mẽ trong việc đưa ra luận thuyêl Bãc học đi ngược lại vơi 
luận thuyẻl Băc phạt ma các chinh irị íĩia Iníưt* họ đã kiên in ửwo đuổi. 
Họ đả đi san>ĩ 'rrung Quõc nhăm tim nhữníĩ cơ hội đẽ co thế tièp xuc 
với nén vãn minh của Trung Quõc đe iư do cãi cach một cach tưưnR đôi 
hiện thực cúa nha nươc Joseon luc nay clã trở nên lạc hậu.

Phai JunKsang tự nhin nhặn lại minh va thày được tinh ưu việt của 
vãn hoa nha Thanh nẻn đã chù tniơiiK phãi học văn hoa cùa nha 
Thanh đế cải cách tinh hmh ihực tè cùa Joseon. Điêu dang lưu tám 
Irong chú tní<mg cúa học phai nay la lonR quyêt lâm mạnh mê muỏn 
thay dối hiện lại. Vi ihẻ, troníĩ cac tac phàm cùa họ co cả sự phê phan 
mạnh mẽ clôi vưi xã hội YanRban (lưtínR thưi.

ỉ)ặc biệt, nhữníĩ nRưưÌ thuộc phai Juníĩsanjí chii Iníơng một mặt (lặt 
trọiiK tâni vao việc phat triỏn còn>ĩ thưưiiíỉ ĩiíĩhiộp và nàng cao sưc sán 
xuât bãĩiR VÌỊV (!õi mơi kỹ thuật, mặl khac liên hanh phai triến hệ thòníĩ 
phưưnR tiện thông như thuyên. b f đố đây mạnh việc lưu thông 
haníĩ hoa nên (lã co thế thuc đấy sự phai Iriẽn cương thịnh cuả đảl 

nươc.



Sach cua Bak Ji-won (Phac Chi Nọuyéni vièt vé thương cõng 
nghệpbaogóm -Yeolhallgr’ (uệiHanhãiity]

Nghiên cưu Quôc học

Sự quan tâm  và phê phân  của các 

học giá phái Silhak vế hiện thực xã hội 

được thế  h iện  qua những nghiên cưu 

cúa họ ớ các m ặt như: Lịch sứ, địa lý, 

ngôn ngũ, phong tục ... Troníĩ bôi cánh 

đò, việc ngh iên  cứu quỗc học dã trớ 

nẽn phãl triến.
Trong nghiên cứu lịch sứ, cò các học 

giả nối tiến g  như: An Jcong-buk  (An 

Dinh Phuc). Yu D e u k -g u n g  (Liẽu Đăc 

CunK) ... An J e o n g -b o k  v iế t cuôn 

"Dongsa Gangmok" (DónK sử cưưniĩ mục) tronK đó chính lý một cách hệ 

thông lịch sử Han tư thời Daníĩun Joseon đến cuõi kỳ Goryeo. Yu Deuk- 

gong trong "Balhaego" (Bột Hái khão) đã đé cập một cách tích cực lịch 
sử Balhae vơi tư cach là lịch sủ Hàn. Cách nghĩ cho rãng lịch sử Han 

bao KÔm lịch sủ của cá bán đào Han và vùng Đông Bãc Trung Qu(K là 

ý kiên chung của các nhà Silhak.
Vỏ nghiên cứu địa lý cô cac học giả nổi tiếng !ã: I Jung-hwan (Ly 

TrọnK Hoan). JeonK Sang-gi ơrịnh ThưímK Ky). Gim icong-ho  (Kim Chinh 
H ạ o ) 1 Jung-hwan dã liên hanh tim hiếu điéu kiện (!ịa lý của Joseon 

dống thơi đièu tra một cach râl ti mí phong lục cũng như sinh hoạt kinh 
tế cúa lừng vung miên vã viẽt nên cuốn sách *Taengniji" (Trạch Ly Chi). 
Cuôn sach nay Iiíĩuỵỏn dược viêt vứi mục đích giứi th iệu  những nơi nià 

cac sĩ đại phu bị ihât thẽ cò th í den sinh sông nhưng do đây la cuốn 
(lịa lý nhân vãn tỏt nhât IroiiK thòi kỳ đó nên người la dã đặc biệt quan 
lảin đên no ớ khia cạnh mối quan hệ nhân quả giữa tự nhiên vã sinh 

hoạt của con nKUơi.
Jeong SaiiK-KÌ tlã náiiK cao innh độ lãm bán đố của Joseon lên một 

bươc khi ông lam ra Doníĩguk Jido (bán dô Trieu Tiên -  đông quôc (lịa dỏ) 
vơi lý lệ xích la I thươc (xich); 1(K) ly dâu liên. Trong cuốn "DaedonK 
Yeojido" (Dại *>6nR dư chi đó). ('lim Jeong-ho đã biếu Ihị một cách râl đảy
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đủ và tỉ mí cá những mạch núi, sông 
suôi và đương giao ihònỊỊ. Đẽn cuỗi ky 
Joseon. do sự phat triến cúa nén thương 
nghiệp nên việc buôn bán trao đổi hanK 
hoá được mớ rộng dấn đẽn sự quan tâm 
của mọi người đỗi với thông nỉỊay 
càng lớn và bán dố dân dắn cũnfĩ được 
diéu chinh chinh xác hơn.

Việc nghiên cdu ngôn n>ĩữ cũng được 
phát triến với sự ra mãt cúa những cuôn 
sách  nhU; ‘*Hunminjeongeum Unhae"
(Huân dãn chinh âm  vận p á i)  n g h iê n  cứu vé 

âm vận cúa Sin Gyeong-jun (Thân Cánh 
Tuân) v à  ‘'E o n m u n jÌ"  (NRạn Văn Chi) củ a  

Yu Hui (ljéu Hy).
Vé y học, cuốn "Doníĩuibogam" (Đỏng 

y bão íĩiam) của Heo Jun (HUa Tuân) xuât 

bán dưới thời Gvvanghaegun (Quang Hái 
Quân) đ ã  CÓ ảnh hướng lớn đến sự phat 
triến khôtiíĩ chí của nén y học Joseon 
ma đối vưi cá nến y học cúa TrunK Quốc 
va Nhật Bán. Đặc Irilnịĩ cứa cuôn sach 
này là chú trọng vé y học dự phoníĩ và
(lưa ra những phưưng pháp điéu trị cò sử dụnír dược thảo ưnyẻn thòng. 
Ngoai ra. I Je-ma (I.y Tè Mã) dưưi thưi Ciojong (CaoTônRì con đưa ra một 
học Ihuyết được' Kọi la "SasanfĩUÌseol" (Tư tUi.íníĩ y ihu>’ẽi) vưi chú truơng 

phái việc điêu trị bệnh vơi thế chât của tưng con nRưừi cụ ù ìỉ.

Daecỉongyeojido .Da lỉong duehi dỏi

Y nghĩa cu a  phong trao Silhak

Silhak la học phai nghiên cứu học thuật bănK phưưníĩ phap thực chưng 
vã ap đụng cac kêl quà ĩiRhiẻn cUu đa vao sinh hoại thực tẽ ưèn tinh 
ihắn tự do phê phan. Từ do. cac nhà nghiên cưu Silhak đưa ra những
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kết luận bằng các chứng cớ xac Ihực. Phong cách  làm việc như vắy cuá 

họ đả cho thây thái độ "Thực sự cấu thị" vẻ học vẫn.

Vơi những nghiên cứu như vậy. phái Siỉhak m ột cá ch  lự nhiên đã 

mang trong mmh dặc tinh dân tộc bới vân đé m à các  học giá Silhak 

quan tâm chính là thực tê của xã hội Joseon. Bên cạnh  đó. phái Silhak 

cũng mang ừong no Unh hướng tới cận  đại, muổn tiến dến với một xã 

hội mới thông qua việc cải cách các mâu Ihuẩn xã hội và phát triến sán 

xuất. Tmh thần này cúa các học giá Silhak đã có ánh  hướng lớn đên 

cac nhà tư tường cúa phong Irão Gaehwa (Khai hoa) vào th ế  ký XDC.

Tuy nhiên, phiiơng an cái cách cúa các học giả phái Silhak (là không 

được phán anh Ihông qua các chinh sách  cụ Ihế. Đo ỉa do các học giả 

Silhak hâu như chí dỏn tâm tn  cúa minh vào việc nghiên C IỈU  học Ihuật 

nên cac phương an cái cách cúa họ đéu rẩt xa vời đổi với nến chính tiị 

đương thời, đông Ihời cùng la clo hình thái chinh trị què quặt được gọi lã 

*‘Sedojeongchi" (nón chinh trị thê đạo) cúa vương Iriéu Joseon Ihẽ kỷ XDC 

đà không dung nạp nhOng suy nghĩ va chú IrUơng cúa phái Silhak vào 

chinh sach của nha nước.



2. Sedojeongchi (nén chính trị Thẻ đạo) và sự nối 
dậy cúa nong dàn

Khi nén chinh trị thê dạo dược thực hiện thi ký cương chinh trị 
bj sụp dổ. viộc mua ban chiỉc vụ ươ nên thịnh hanh, tham quan 
xuât hiện k h ỉp  nơi dán dén cac chuih sach vé mộnR dát. quản đội 
va luơng thực ướ nên hón loạn cực độ lam cho díri sông cúa nRUơi 
nông dân vỏ cung khôn khổ. Tnlơc linh hinh như vậy, bảt mãn 

Tóm tắt cúa táng lup YanRban dịa phương vơi chinh quyén trung ương 
cang Vrơ nên sảu săc. y thưc cúa ngitói nóng dân cùng dán đán 
tníớníĩ thanh va cuỏi cung sự bâỉ mãn đôi vơi KỈai cãp thòng ưị 
của nỏnR dân đă bung lèn thanh những cuộc nối lơạn. Trong hoan 
cảnh đò. Thiẻn Chúa KÌao va phong ưao Donghak (Dôn* học) đã 
dược ưuyén bá rộng rải ưong dản chung va xã hội nông ứứũ.

Những mặt trai cua Sedoieongchi

Vua nho tuỏi va thè lực ngoại thích

Kẽ vị vua JeonKjo, vua Sunjo (Thuản Tố) lên ngôi khi luối còn nhỏ nén 
quyên lực đả lập irunR vao tay cúa một sô gia dinh thỏng íĩia vơi hoang 
cung. Ncn chinh liỊ đo đƯỊic íĩọi la Seđọịeoníỉchi (Chinh ưi Thê đạo).

Cac íĩia dinh thông gia của vUưng ihât hâu hêl dẽu thuộc phai Noron. 
Iro n íĩ do liêu biếu co gia đinh th ẻ  đạo Andong Gimssi (họ Kim ớ An Oòng) 

va íĩia  đ in h  I\ing> 'an )ỉ Jo s s Ì  (họ Triệu ô PhonK Nhiiựníĩ). ỉ)áy  la nhOĩìí? ffia 

đinh luôn dộc chiẽm cac chdc vụ cao trong triẽu va lam rôi loạn chinh 
sach quỏc m .  Vua bị đặl váo tinh ưụng  khỏng năm dưực thực quyên 
va bị nhữriK người nay chi phôi. Nẻn chinh trị Thè đạo như thẻ keo dai 
trong vong sau mươi năm, qua ba đưi vua là: Sunjo (Thuân Tu), Heonjong 

(HirnTỏng) va Cheoljoníĩ (TriôlTỏng).
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Dưới nén chm h trị T hế  đạo, nhà vua chí tốn tại như m ột con rối. 

quyến lực của nha nước nằm trong tay các m  íỉinh th ế  đạo. thậm  chi 

cá họ hãng gân gũi với nhã vua cũng phải chịu uy th ế  cúa các gia đmh 

thê đạo này. Do thế lực chống dôi lại các gia đinh nãy đéu bị liệu diệt 

nên các gia đmh Yangban khac cũng đành phải im lặng và chịu đựníĩ.

Sự hòn loạn vè ky cương chính trị

Dưới nén chinh trị T hế đi70, do không cỏ th ế  ỉực não đứníĩ ra chống 

lại sự độc chiếm cúa các gia đmh th ế  dạo nên kỷ cương chinh trị ngày 

cãnR trở nên ròi ren vã suy đôi. Sự hốn loạn vé ký cương chinh Irị đó 

được ihế hiện rô trong việc lố chức ihi cứ vã bố nhiệm  quan lại.
Hiện iượníĩ đul lót đc mua ban quan chức diến ra  níĩang nhiên, viộc 

đố dạt bát chinh không dựa trên năng lực trong thi cử cũng xuẩl hiện 

nhiêu. Hơn nOa, cho du đã (!ố (ỉạt trong thi cử nhưng không chạy chọt 

cac gia đmh Ihê đạo đang nẩm quyên hành thi cũng khó có được một 

chức quan tỗt.
Những gia dinh thê dạo nay coi địa vị. c h ư c  vụ là một công cụ dế lích 

gop tái sán va họ ngang nhicn bán các chức quan đế Ihu tién lich lũy 

lai sản riêng. RAl nhiêu quan lại clâ phái diit lót, xu nịnh, bợ đỡ những 
íĩia dinh nay đ í  co thế (iuy tn  được địa vị của mình. Và những quan lại 
nay lại Ihu gom lai sản của minh băng cách thu ihuế của dân nhiêu 

hơn.
Nên chinh ư i ITiO đạo như vậy keo dai đã khiển cho Ihặl giả Irở nên 

lán lộn va (lál nước (ỉi (lèn chố suy vong, mọi thống khố khòng ai kliac 

nRoai nKU(ti dán phai ííanh chịu.

Sự hòn loạn vé Samịeong (Tam chinh)

('liai (loạn nay, nhũtiR thuẽ chủ yêu ma người nông dân phải chịu bao 
gỏni; Jeonse (l)iín thm-). (ĩunpo ((iuãn bô) và Hwangok (Hoán côc). Ba loại 
thuê nay đuọc Kọi la SainjeonK riani chmh). Hoàn cỗc là nhà nước cho 
n^ưui iiónR dàn vay lúa vao mua xuân, den mùa thu. khi thu hoạch 
riKƯui nônỉĩ dân phái Irá lại cho nha nước sô lúa dã vay cộng Ihêm U;i



tủc. Lợi tiic vổn là khoản được dung đế bổ sung, bu đãp lại nhữníĩ Ihảt 
Ihoát do nhiéu níĩuyên nhân gây ra nhưng dến cuỗi thời Joseon, l(íi tức 
dược thu như thuê và được sử dụng như nguón tai chinh lam kinh phi 
cho nhà nước. Các mục thuc và tiên thuê đều được quy dịnh băng phap 
luật nhưng các quan lại sau náy đã làm ra các hạng mục mơi, nánfĩ sò 
thuê phái đông lên gấp mấy lân so với quy định nên du chi co chút il 
quyến lực họ cũng đã có thế sỗng sung túc.

Nguyén nhàn xây ra lién tiép cac cuộc nòi dậy cua nóng 
dân

Sự bàt bình cú a  nỏng dàn

Do sự hổn loạn của chế độ Samjeong và sự bóc lột của tâng lưp tham 
quan ô lại, đời sông cúa ngươi nông dàn trở nên cơ cực. Rât nhiêu ngưưi 
ngheo đói và lâm vảo cảnh nợ nắn đã phái tư bỏ quê hương đi lang bạt 
và trớ thành dân lang thang. Hoặc là họ phái đèn vung nui xa xôi héo 
lá n h  v à  tró thanh Hwajeonmin (Hoá đién dân. ngưưi đi khai hoang) hoặc vượt 
biên giới, sang  cư tru lại các vùng Gando cúa Manju hoặc vùng 
Yeonhae-ju cúa Nga. Ngoai ra. cũng cò nhOiiR người đi lên thanh phô. 
vao những khu khai mỏ hoặc khu lam thù công ban sưc lao động dế 

kiếm sông.
Xã liội nông thôn trớ nên kho khãn củng la luc người nông dân bãt 

đâu biếu lộ sự bát mãn cúa họ. Luc đâu. họ chi thế hiện sự bât mãn một 
cach nhẹ nhàníĩ là phi bâng bọn tham quan ô lại. Họ thương phàn ưng 
băng cach truycn lai cho nhau những việc làm bát chinh của quan lại, 
dan thông cao lẽn tường dế cánh cao nhữníĩ quan lại biên chàt

Nhưng khi tinh Irạng vẩn khônR được cái thiện, người nông dân đả 
sứ (lụng nhừnp phương phap mạnh niè và lich cực hưn như: không 
(lonp ihuè, đưa ra cac khaníĩ ĩiíĩhị lập thế, lãng mạ quan Sur>'fong ... 
Sau đo các việc như tập kich quan nha. đanh quan lại biên ch â t... cùng 
xảy ra. Bên cạnh đo. một bộ phận nôn^ dân thậm chi còn tham ÍĨÌ3 V30 
các nhòm trộm cãp làm cho sự hốn loạn trong xã hội ngay cang ưò  nẻn
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trám trọng. Vì ihế, nhà nước dã biệt phái quan Am haengeosa (am hanh 

npỊ sủ) nhăm chân chinh iại ký cưcmg xâ hội nhưng cũng khôĩiK đạt 

dược hiệu quả.

Cuộc nói dậy cua Hong Gyeong-ỉae (Hỏng Canh Lại)

Sang thế ký XIX, sự bẫl mãn của tẩng lớp nông dân ngày càng lơn và 

nhiéu cuộc nối dặy bùng lẻn ở khẩp nơi. TronR đó. tiêu biếu là cuộc nổi 

dậy của HonK Gyeong-lae va của nông dân vung Jinju Hãn châu).

Cuộc nối dậy của Hong GyeonK-lae là cuộc dâu tranh do Hong (iyeong- 

lae -  mội Yangban sa sul -  lãnh đạo với ỉực lượng chú yếu la láng lưp 

nông dân bâl mãn vé sự Iham nhùng và sự phân biệt đỏi xử vô lý của 

chmh quyên Sedo (ứié đạo) (1811). Cuộc nối dậy này dã liến hành kê 

hoạch chuân bị ưong hơn nUơi năm. tập trung dược tâng lơp yanR ban
dịa phương , lôi k é o  dược nhicu 

thương nhân lớn, huy độniĩ va huân 

luyện được nhiéu lao dộng khai thac 

mó lam quân chú lực. Cuộc nối dậy 

dà chiẽm dược mội sỗ vung phía Băc 

sô n g  C heonK cheon nhưnK trong 

cuộc chiến tại Jcongjuscong Ohanh 

Dịnh Châu) họ đã thua và bị dan áp.
Cuộc nổi dậy cúa Honíĩ GyeonK- 

lae được sự giúp đỡ cúa dônỉĩ dáo 
nòng dân Pycongan-do nên dã chiên 

dâu va khatiíĩ chiến được tronp một 

khoảng thời gian khá dãi. Nhưn>ĩ do 
cuộc nối dậy chi dược ticn hành một 
cách hạn chẽ ớ vùng PyeonRan-do, 
dỏnK ihứi. cùng do nhữníĩ ngúm  lãnh 
dạo phong trà o  đả không  đưa ra 
được phưưnR án cải cách đế lôi kco

Phong trao nong dan mè Ky 19 một cach cò tố  chức tâ ilK  lơ p  nùnR

Ị ý r '
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dân nên đã (li đến thất bại. Tuy nhiên, họ cũng đã paníĩ được một đon 
m ạnh vào chính quyên đươĩiK thơi va Rây được ánh hướng rộnK lơn đên 

các cuộc nối dặy sau nay.

C u ộ c  nò i d ậ y  c u a  n ò n g  d ả n  Jin ju

Các phonK trào nông dán nối lên mạnh mẽ. nhẫt la đươi thời vua 
CheoIjoníĩ với trung tâm la vung Samnam (Tam Nam) va mớ rộng lén 
phia Bầc tới vùng Hamheung (Ham Hưng), phía Nam xuôníĩ lới vũng 
Jeju-do (đáo Jeju). Ticu biếu là phong trao nônR dân Jinju (1862) mà 
nKươi lãnh đạo chống lại sự tham ô của quan lại dịa phương la Yu Gye- 
chun (Uéu Kẽ Xuân) vốn xuẩt thân tư tắnK lơp Yangban bị thất thế. Tnlơc 
đày họ cũnK đã nhiều lân gửi đơn đé nghị lẻn lận chinh quyén trung 
ương yêu cáu châm dưi ngay tinh trạng quan lại tham nhùng nhưng 
không đưực chấp  nhận ncn cuối CUĨIR họ đà phái chọn giái phap nổi 

dậy bạo động. Sự phản khang nay cúa nônR dân không chi ia sự phán 
khăng đối với sự hổn loạn cúa chế độ Samjcong va sự dè nen cúa tâng 
lớp tham quan ô lại mã con la sự phân anh những mâu thuẫn trong câu 
Inic chinh trị, xà hội Joseon. Vi thô co thế noi. đáy là phong trao đâu 
tranh cò tmh tự giác của nông dân dôi vưi mâu ihuãn xà hội đưưng thơi.

Bòi cânh xã hội đàn đèn sự phat trièn rộng rãi cua Thién 
chua giao va phong trao Donghak

M ơ ư ơ c  v è  m ộ t th è  giơi mơi

Do sự lũng đoạn cúa ncn chinh trị Thẻ đạo. trật tự dâl nươc trờ nẻn 
rôi loạn, cuộc sống cúa nhán dán gặp nhiều kho khăn dẫn đên tinh 
trạníĩ níĩưtii dân co xu hươníĩ tim đèn nhữnK sự giup đỡ vẻ mặt tinh 
thân va dựa dẩm vào sưc mạnh cuà siêu nhièn. Dây chinh là luc ma 
những tư tưứníĩ co tmh dự đoan vè một thê giữi inứi. những im ngườní? 
câu phuc và dap ứng mong muốn cá nhân được phat tricn rộng rài.

Tư tưòng dự bao cúa Jconfĩíĩaínnok O rịnh Giam Lục) cho răng vưưnfĩ 
Iriẻu họ Ly sẽ sụp đô vá vưưng triều họ Trịnh sẽ lên thay, hay tin
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ngilỡng Di Lặc. cho răng Phật Di Lặc là Phật cúa tương lai sè  xuổng 
trắn gian vã giúp đờ cho chúng sinh, hay tư tướng Hucheon (ỉaebyeok 
(Hậu Thiên Khai Tịch) dự đoán rằ n g  ih ế  giới h iện  tại s ẽ  sụ p  dổ và dược 

thay Ihế bời một thế giới mới ... là nhOng iư iướníĩ m anh tinh chát dự 
báo được biết đến một cách rộng rãi. Những dự báo này cho thấy mong 
muôn cúa nhân dân vé một th ế  giới mới và nõ cũng liếp thêm  hy vọng 

cho họ vé một thế giới sẽ  đến trong tương lai.
Tin ngưỡng dân gian với nén móníĩ là tin ngường M usok (Vu tục -  lên 

đônR) dã ãn sâu vào đời sông của người dân. T in ngưỡng M usok la tin 
ngưỡng dân gian có niém lin vào vạn vậl lã hũu linh đóng thời clo sự 

điéu hoa cúa các quý thân mà tạo thành cát. hung, hoạ, phúc. Vi thế. 

con níĩươi cân phải Ihông qua sự phũ phép và các câu thắn  chú cúa các 

ba dóng đế xua đuối quý Ihân làm cho nhưng diéu xâu lui xa và câu cho 

những điêu tồt đẹp sè đến. Tin ngưởng dân gian này dã Irở thành chố 

dựa tinh thân cho ngươi dân và ngày càng  phát triến Irong không khi 

xà hội đây bât ốn của Ihe ký XIX.

Sự truyén ba Thiên Chua giao

Thièn Chua giao (lược Iruyẽn ba vào Joseon IhônK qua TrunK Quôc. 

Cac sứ thản Joseon khi đên Trung Quồc đã m ang vê nhOng tai liệu co 

liên quan dèn Thiên Chúa íĩiáo nia họ được nhận từ các nhà Iruyén giao 

phưưníĩ Tây va phõ biẽn rộnfí rãi ớ Joseon.
Tâníĩ loỊ) Yangban luc đâu lièp nhận Thiên Chúa giáo như mội phân 

của nén liọc thuật phươnR Tây. Sau do. dưới thời vua Jconpỳo. một sô 

học íĩiá băl đâu nhìn nhận va tin lưííng Thiên Chúa giáo như la một lin 

ĩiRưởníĩ. I Sí^uĩiR-hun (I-y Tĩiưa Huán) sau  kh i được vị m ục sư nKƯỜi 

phươníĩ Tây ớ ĩiha 'n ian h  lam lê rứa tội đã quay trở vé va lập nôn KÌao 

hội Thi<*n Chua giáo ớ iosiHin.
ớ  thời ky đâu. chủ yốu chi có láng lớp Yangban. tắng  lớp khôiiK được 

tham KÌa vao nãm chinh quyên va lânK l(jp trung nhân  là tin tưởĩiR vao 

Thién Chua íĩiao nhưnfí sau (lo. dân  dân  cá những người ớ lâng  lơp 

thiíơníĩ dân va phụ nứ cùng tin vao lôn pTÌáo nay. Ngay khi hoại động tm



n>ĩưỡnR cúa Thiên Chua íĩiao trớ nên phat Iriến va sỗ lượní? các tin đó 
ngay cang tăng thi chmh quyền Joseon đă ra iệnh câm hoạt dộng đôi 
vơi Thiên Chúa giao. Sự câm doan nay la do chmh quyén Joseon cho 
răng Thiên Chúa KÌão đã khòníĩ coi trọng y Ihiỉc ihơ cunjĩ tổ tiên của 
Nho KÌão đông thơi tư lại theo tưởng binh đắnR va cho răng thẻ giơi 
tuơn^ĩ lai mới quan trọníĩ nên sẽ lam đảo lộn vẻ cơ bản trậl tự xã hội cúa 

Joseon.
Dươi thơi vua JeonRjo, Thiỏn Chua p ao  khôiiK bị câm nghiêm ngặt 

lẩm nhưng ngay khi vua Sunjo lên nRÔi. Thiên Chua RÌữo đã bị đan áp 
trẽn phạm vi rộriK lớn. Mặc du vậy, nô vấn dược íruyền ba và mở rộng 
mạnh mẽ trong tâng lớp thương (lân va phụ nữ Joseon.

S ự  h ìn h  th a n h  c u a  D o n g h a k

Trong khi tinh hmh xã hội trở nên rôi ren. long dân bâl an thi tôn 
íĩiáo đươnR thơi lại khòníĩ phat huy (lưực đung vai tro cúa no. Phật giao 
thi lãnh vao các V U ÍIK  nui. xa cach vơi xà hội. Nho giao cQng xa dân vưi 
nông dân. Tôn giáo m(íi đư(K' truyên ba la Thiẻn Chua íỏao phai iriến 
tronK táng lớp thuừníĩ dân va phụ nữ nhưng dãy la tôn giao được đu 
nhập tư phương Tây, thỏm vao đo la khóníĩ khi bai ngoại cúa dán 
Joseon tnlớc sự uy hiêp xâm lược của phương Tây n ^ y  canR lèn cao 
nen cò nhiêu riíĩươị vân con cánh giac với tôn giao nay. Cũng chmh iuc 
đo. Choe Je-U (Thỏi Tè Nru). một Yangban sa sut ờ vung Gyeonãu 
(Khanh chàu). đà dung h(ip Nho íĩiao. Phật giao. Dạo RÌao vơi 
tin níĩường dân fô’dĩì iruyẻn thônR đế tạo ra một lỏn KÌao mơi 
Kọi là Donghak.

Don^hak đôi lập lại vưi Thiên Chua fĩiao va thè lực phưưnỊỉ 
Tãy, fĩiữ gin bán săc cùa Jơseon và luôn hưưnR ỉơi nhOng 
nKươi dân cung khố. Vi vậy nià no khỏng I'hi dưn thuân la 
mộl phong trào tôn giao ina co íhè coi lã một phoĩìK trao xà 
hội nhăm chân chinh lại nôn chmh trị hổn loạn va xã hội 
tăm lối, giup cho cuộc sỏníĩ cúa njĩưiJi dân khôn khố.

Dunịĩhak mang trong niinh y thưc bái níĩoại. mong muôn Choe Je-U iThòiT*Ngui
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cứu d â t nUỡc khỏi sự  x âm  lược cú a  th ế  lực phươnR  T â y  m à  ticu  biếu la 

T h iên  C hùa g iáo  và d em  lại cuộc  S ống  y ê n  b in h  c h o  người d ân . Ngay 

b án  th â n  cá i lên  D onghak  dược d ặ t r a  c ũ n g  m a n g  ý  n g h ĩa  lá  đỗi lập  với 

S eohak  (Tây học) của  T h iên  C hua  g iao .

Đ iéu dược n h ân  m ạn h  n h â t Iro n g  g iá o  lý c ủ a  D o n R h ak  la “ N h ân  nãỉ 

T h iên ” co  n gh ĩa  lả "C on ngươi c h in h  la  T rcn". T h e o  d ó , " n h â n  lảm  cũng 

ch in h  là  th iê n  tâ m  va  p h ụ n g  sự  c o n  ngUời c ũ n g  c h in h  là  phụiiK  sự 

Trời". Đ iéu đó có  n gh ĩa  la p h ả i vượt q u a  c á c  v ẩ n  đ ế  p h â n  b iệ l vé  thân  

phận . KÌai câp  va con  lìíĩười p há i dược b in h  đ ắ n g . Đ ây  c h in h  la nRuyên 

n h ân  m ã D onRhak dã  dược nh ử n g  ngươi n ò n g  d â n  đ a n íỉ bị a p  biic đon 

nhận .

T rcn  cơ  sở  g iao  ly như  vậy, D o n g h ak  đ ả  được m ó  rộ n g  n h a n h  chong  

ở cac  vunR nônK thôn . Ia íc  nay , c h in h  q u y ên  đ o  co i D onR hak  la  tôn  KÌao 

lam  đáo  lộn th è  pioi va lưa p h in h  n h à n  d â n  n ê n  d ã  xứ tứ  h ìn h  íĩiâo  chủ 

C hoe Je-U va đan  ap  p h o n ^  tra o  D on íĩhak .



VII. Phong trào khai hoá và dân tộc tự chủ
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1. Nén chính trị cúa Heungseon Daevvongun 
(Hưng Tuyèn Đại viện quản)

Hcungseon Daewongun lên nấm chtnh quyén trong bỏi cảnh 
bên tronK thi nÔDK dân nối dậy khẵp nơi. brn nKoai các thr tực 
phtkmK Tây ỊỊÌy ap lực doi mỏ cđa thòng thikmg. òng đà M chôì 

Tóm tắt một cach dứl khoat yíni cáu thònR thương VI mục dich xàm híọc 
của các the lực phươnR Tây. mặt khac ônK CÙPK cho cải cach nội 
chmh đế KÌŨ vũng vUơnR quyén dónK thơi ốn định cuộc sónR cho 
nhân dán.

Dự dinh cai cach cua Heungseon Daevvongun?

Tmh hình trong va ngoai nươc

'rhơi ky nhũĩiK nãiĩi trUức và sau ISAÍ). vưưnK triêu Joseon phái đôi 
mặt với nhiêu khò khăn tư bẽn tronR và bên nRoai. Trong nước. qu>'ẻn 
lực của Sedojeoníĩchi lốn tại tronR suòt 60 năm nay dà suy yêu. chinh 
Irị mât (lân kỷ cương, lại Ihcm vân nạn Samjwníĩ khiên nỏníĩ dân khăp 
ncíi liên tục nổi dậy khới HKhĩa. CùnR luc do. phong ưao Donghak hmh 
thanh va phát triến nhanh chonR vơ! sự hướníỉ ưng nhiệt linh cúa tinK 
lứp nỏníĩ dăn vồn đả râl bâl màn vơi cuộc sônR Ihực tại va moriK muòn 

có một cuộc cải cach xã hội.
Dạo Thiên chúa mặc du bị đan ap vã bị nha nươc câm (loan nhưng 

vẫn ngay canK diiọc iniyẽn ba rậníĩ rãi. Mặt khac. lau thuyên của một 
sỏ nước phươiìR Tây đà xuâl hiện ớ Rân biến Joseon đẽ đo dọa va yẽu 
cáu thônK Ihưímg. I-UC nay, TrunK Quôc bị phưưnK Tày xâm lưực va 
Băc Kinh dã thât (hú. IronR khi Npa đan^ chiõm íĩio YtH>nhae-ju nên 
biên giơi cúa Joseon dược tiêp f?iap vơi biên RÌơi cúa Nga qua sòĩiíĩ
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Duman.
Điêu náy khiến nhân dân Joseon vô cùng lo lãrìK vê họa xâm lãníĩ 

của phương Tây va vi vậy, họ muôn ốn dịnh chinh trị đế dẫt nước cò 

được sự an loan hơn Iníơc họa ngoại xâm.

Cai c ach  nội chinh

Ngay khi vua Ciojong (CaoTỏnK) Icn ngôi lúc còn nhó tuổi. Heuníĩseon 

I)aewoníĩun đã nhanh chong thực hiện mội loạt cái cách nhăm  ổn định 
tmh hinh đât nươc. Nhản dân Joseon bây lâu chịu bao IhỏnK khổ VI cac 
climh sach chinh trị sai lâm đã nhiệt liệt hướng ứng các chinh sach cái 

cach cúa Heungst*on Daewongun.
Mục tiêu cái cach cúa Heungseon I)aewoníĩun là cúng  cô vương 

quyên va củiiR cỏ nen tai chinh quỏc íĩia. Tnỉức hết. ôĩiíĩ liêu (iiột các 
ihẻ Ịực mạnh của thơi k>' St*dojeongchi như dong họ Andong (iimssi. 

Irọng dụng nhản tai ma không Ị)ỉìàn biột (ionR (lòi.
ÒnR cũng sứa đối lại phán lơn inldnR học Seowon (thư viện) vỏn co 

nhiêu đặc quyén mién thuê, miỏn lao dịch la nguyên nhân  Rây khò 
khăn cho nguòn Ihu lai chinh của dàt nước và gây phiỏn nhiéu cho 

nhản dân. HcunKseon DaewonKun tuyên bổ kiên quyêt 
‘Ta sè khônR iha thư cho bâi Cìì ai lãm hại dến nhân dân 
J()seon. du (tu la Khòng Tử hói sinh" va bỏ hâu hếl scowon. 
chi RÌừ lại cai. t)ế chân chính loạn Samjeong. ông cho 
tliực hiện Yaiiíỉit-on (lưọiiK diini. d(» (!ạc ruộnK dãi). thực hiện 
Hopoj<* (Hộ bô cIk*. chi* tlộ hộ bí)j theo đo. cá giơi Yangban 
cũnK  p h a i nỘỊ) (ìunp<i (quân bủ lUnR hộ nộp vài Ihay cho di 

quán địih), Uóníí thơi. ónjĩ ciiníĩ xoa bỏ HwanKokjc (chê (ỉộ 
h(»an côi ) Ihực hiện Síu Ịianrâe (ché dộ Xã ihươnR. xảy dựnK kho 

iruDK tUnKUinKxa).
ỉlíin nữa. HeuĩìKseon DafwonKun con cho IrunK lu xây 

lại CUĨIÍÍ Gyeonnbok (lã bị (|uân Nhật đôl phá va cho biòn 
soạn cuôn *'I)aejfonhoi*lunR*‘ (Dại diện hội thỏnp) đe chinh 
ly lại cac (Ịuy (iịnh. phaỊ) ìuậl cúa nha nươc vã ổn địiili vc



chính irị.
Nhũng cải cách này dã ốn định được tinh hình chinh trị rôi loạn do 

nẽn chinh trị Sedojeongchi dế Ịại. lam íĩiau Ihẽm quôc khỏ va phán nao 
đap ứng dược sự mong đợi của nhán dân. Nhưníĩ chmh sach nay cũníĩ 
bị một sô Yangban phán đổi quycl liệt. Nhâl là việc sửa đối cac Seowon 
gảy bât binh cho nhiêu Yanỉĩban.

Mặt khác, đế xây lại cung Gyeongbok, Hcunfỉst*on Dacwoníĩun đả 
cho phai hanh “Đương bach tién" (DanRbaekjfon). thu quỹ bãt buộc, thu 
thuẽ qua lại cửa thanh ra vao kinh đỏ Rây bâl binh troriK dán chung. 
Việc phat hanh lién !am giá cá sinh hoạt tăníĩ lẻn khiên cho cuộc sông 
cúa nhản dân va kinh tế  đảt niíòc cũng co phân ưó nên kho khăn.

Ly do Heungseon Daevvongun lừ chòi quan hệ thòng 
thương vơi phương Tày

Đan ap Thièn Chua giao va sự xảm lược cua cac Ihé lực phương 
Tảy

Vao thời Heungseon Daewoníĩun câm quyên, đả co rât nhiêu tin đò 
Thiên chua giao ở Joseon và cac nha iniyèn đạo níniưi Phap ván len lut 
Iruyên (lạo ở khãp cac linh. Ban dâu. Heungseon Daewongun đôi xử ôn 
hoa vời dạo Thiên chúa nhưng năm 1860. sự kiện phương Tây chiêm 
(lonK Bãc kinh của nha Thanh va việc quàn N^a nfĩảp nghe biên thuy 
(lã khiên Joseon phái cánh íĩiac hơn vơi Níĩa va cac Ihẻ lực phương 
Tây. Heuníĩseon l)aewoníĩun CÙIIÍÍ nhận thây nhữiiK hiếm họa tư nươc 
Njĩa. Vi vậy, ÒĨÌỊỊ (lịnh mưựn sức mạnh cúa Phap thông qua cac nha 
iruyén dạo ngưứi Phap trong nikK' dẻ níĩãn chặn thè lực cùa Nga nhưng 
cac nha iniyẻn íĩiao Phap chú iniưnR không tham m  chmh trị VI vậy 
Juseon (lã không Ihiẽt Ịập được quan hệ ngoại íĩiao vưi ỉ^hap.

Cuôi cung, khi lan song phán (lòi đạo Thiên chua tron^ niíưc dâng 
lèn m ạnh m ẽ, đê báo  vệ địa vị chinh trị ciia minh, Hcuníĩscon 
I)aewoníĩun bãl đâu dan ap Thiên chua lỉiao. Kẻt quá là 9 nha truyèn 
RÌao Phap va rât nhiêu con chiẻn (là bị băt va bị xú tứ hinh.
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Phap lặp tức viện cở nhữnỉĩ cai chết của các nhà truyến ỉĩiao dòi 

Joseon mò cứa thông IhươnK. và tiên  vào  đ áo  Ganghvva (('.ianR hoa), 

chiêm sơn thành Ganghwa ((ìiang Hoa sơn Ihành) (năm 1866). Quân Pháp 

cuơp pha cac thư lịch và văn hoá phẩm  ỏ đáo  G anghw a. Sau khi 

Heungseon Daewongun cám quyẽn. chinh quyén Joseon dã chân chính 
lại lực lượng quản sự từnfỊ co hoạt dộnịỊ phòng chông nj;oại xãni ớ các 

dịa phuơng. chiêu mộ cac tay sung đẻ lăng cường bảo vệ các vùng ven 
bờ sônR Han vã cuỗi cùnK đã danh lui quân P h ap .

Sau sự kiện này. ngưứi phương Tảy dưng dấu là Oppert E J .  dịnh đáo 

mỏ cha của Heungseon Daewonfĩun lẽn nhưnK thát bại và phái bó trôn. 
Sự việc nay càng khiẽn cho sự thù ghel iiKưởi phưưnR Tây cúa nhân 
dân Joseon tăng lèn mạnh mẽ.

Sự xảm lược cua phương Tày va Cheokhvvabi (Xích hoa bia)

Ch«)Wiwab. 
truong hoa nghi knong chỏcg Ì9> 

quân man ro phjong Tay tam cNtm. 
chu hoa ỉa bán nuoc

Khòi dáu. tau buôn General Shcrman cúa Mỹ theo sônjỉ Daedong 

liên đèn pân l*yeonRyanK. Những ngUơi phưưnK Tây 
trẽn tau (loi thônK thương. C ác nhà quán lý địa 
phưung cho biêt nha nứơc câm thông ihưưnR buôn 
ban vưì nươc níĩoài và yêu cấu họ rút lui. Nhưn>ĩ liọ 
tran lén bo, cươp boc tai sản cúa nhản dãn. bãt cac 
nha quan ly. Kầy nao loạn (lưỡĩiR phõ. Các nhã quản 
ly va nhân (ỉản IVeongyang nổi giận, đôl chay tàu 
General Shtímian.

Sau sự viị*c nãy. hạm đội của quân Mỹ đã kéo đên 
(ianghwa (năm 1871). Dáo GaiiKhvva sau vụ đanh 
bại quản Phaịỉ. (là đư<íc bảo vệ vững chãc và luôn 
sần saiiK dỏi pho vơi KÌặc nRoại xâm vi ihẽ chinh 
phu Jost*on liạ lệnh cho (ianghwa nghênh chiên. 
Két cục. quân Mỹ không Ihẩng nối sự khaiiK cự 
quyêt liị-l của quân dân Joseon và đâ phải rũt lui.

Sau liai lân bị phuưng Tày gây hân liỏn tiẽp. chinh 
phu iost^on dựnK Cheokhwabi (Xich hoa bia) ỏ  khăp



các địa phương dế toàn dân biết chú Inlơng chống lỉiao lưu thông 
thương với phương Tây cúa nha nước.

Mặt khác, Nhật Bản với chê độ chính ư ị mới sau cuộc cái cách Minh 
Trị Duy tân cũng dã đòi KÌao lưu IhônR thươnK với Joseon. Trong văn 
bản ngoại giao dó. vua Nhật có những biếu hiện coi thươnịĩ vua Joseon 
và có nội dung không phu hợp với thôĩiỉĩ lệ ngoại giao vi vậy chinh phủ 

Joseon đã từ chỗi yêu câu náy.
Chinh sách  bai ngoại, tìi chổi thông thương với phương Tây va Nhặt 

Bản cúa Joseon luy làm chậm  quá Innh tiếp ứiu văn hoã phương Tây 
nhưng no dã thế hiện tỉnh thắn tự chú chông ngoại xám của dán tộc.
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2. Mờ cửa thòng thương và phong tráo khai hóa

Sau khi HeunKscon Dacwongun mát vị thc. Joseon ký diéu ước 
Ganffhwa-do vơi Nhạt Bản. sau do KÌao lưu vơi tát cá các niỉơc 
phương Tây. TU đó. chinh phú thực hiện chinh sảch khai hoã, 

u ngay cang mớ rộng việc RÌao Idu. licp xũc vưi văn minh phưrniR 
Tom tat Ịặp chú tniơng cái cách vá

phai Choeksa chú tnlơnR ciQ Rin tniyen ihônK trật lự cũ nRay 
cang sâu săc vi thê cuộc bạo loạn Nhâm Ngọ. chúih biên (ìiãp 
Thân dà xảy ra.

Nội dung va tinh chài cua điéu ươc Ganghwa-do

Sự kiện Unyoho (Vân Dương hiệul

HeunRscon Da(*wonffun nẳm quyên (lược 10 năm Ihi suy yếu. chinh 

quyên Joscon tập Ining vao lay the lực donK họ Min do vươnR phi câm 
đáu. The lực chinh trị thay dối lam cho cac chinh sách ngoại giao cũng 

ihay đỏi Uieo.
Iaic nay. Nhật Bán ráo riêl yêu câu ihõng Ihưưng vòi Joseon. Sau 

cuộc Duy lãn Minh Trị. Nhặt Bán đá thiẽt lập the chẽ mứi va đế gây áp 
lực đoi tliònií thuưnK vơi Jí>scon, làu chièn manK tên Unyoho đã tiên 
vao (ìanghwa RÚy ra cuộc (!ọ sunfĩ V(íi quân Joseon. Viện cỏ này. Nhật 
Ban ép J()soon ky vao điru ưoc IhônK IhưưnR. N hật Bản đã băt chươc 

Uk*o đung phUơĩiR phap ma phưoĩiK Tây (tã lam là (lung lực lượỉiR quân 

sự Kây ap lực voi cãc iiUoc Châu A.

Điéu ươc Ganghwa

Chinh (|uyí*n iosiH)!) iư chòi (!òi thoại vơi Nhật VI cho rang hanh dộnR 
cua Nhật la da nian va xâm phạm chú quyên nhưnK mộl sỗ quan cliUc



Joseon sớm  nhận  thấy  sự  cắn  th iết cúa khoa học kỹ thuật phương Táy 
nên đă chú Iníơng g iao  thương với Nhật. Trong bối cánh troĩiíỉ và nRoai 

ndđc như  th ế . đ ạ i d iệ n  hai nước dã họp  va cung  ký kết điêu ước 
Ganíĩhwa-do (1876)

La diéu ưóc dâu tiên của Joseon ký với nước ngoai IronR xhài ky cận 
đại. dieu ước G anghw a-do  có  ý nghĩa vô cung quan trọng. Theo điêu 

ước này. Joseon  s ẽ  mớ cứa 3 hái cáng  vã cho phép ngưưi Nhật cư ưu ớ 
những nơi nhất đ ịnh Irong khu vực.

Điêu ước này Ihế h iện  Joseon  la mội nước cò chú quyén nhưng trong 
đo cũng có  m ột sỗ  qui định bất lợi cho Joseon như: Cho phep Nhật Bán 
lự đo do dạc  vung bơ biến Joseon  va chẫp nhận cai Ịiọ\ la phap quyên 

ngoại trị. tức là ngươi N hật Bản cư tni ở Joseon vấn theo phap luật Nhật 
Bản. Đây la nội dung bẫt binh đẳng  biểu hiện rò net Irơng điéu ước.

Sau đó, Joseon  cùng  dà lân Iượi ký các cliỏu ưỡc Ihôíiíỉ thương vơi Mỷ. 
Anh vả các nước phương T ây khac, lich cực ihực hiện chinh sach mớ 

cửa. hoa vào dòng  ch áy  chung  cúa lịch sủ thế  giới. Nhưng nhũng diêu 
ươc ký với các  nước phưưng T ây cũng râl bẫt binh đang vi no thưa nhặn 

phap quyến ngoại Irị.

V i s a o  CO s ự  đ ó i  l ặ p  g i ữ a  p h a i  Gaehwa (Khaĩ hoa} v a  p h a i  
C h e o k s a  (X ích  ta )?

Đưa đoan thị sat vá lưu học sinh ra nươc ngoai

Sau khi ký đ iều  Uớc (ìan íĩhw a-do , ch inh phủ Joscon băt đáu thực 

hỉệri chinh sa c h  khai hoa. T heo  đò, Gim Gi-su (KimýTu) va Gim Hong- 
jip (Kim IloãnR Tập), nhữnK  sú thân  đi N hặt vc đã tàu tnnh vơi vua vê sự 
phai Iriốn cúa N hật Bán và Iriéu dinh đã cử cac quan chiỉc iré sang 
Nhật Hán de thị sa l cac  Ihièt bị côníĩ nghệ, thành lựu văn hoa và cac 

co quan, bộ m ay n h à  nưưc của N hặl Bản.
Sau khi vê nước, họ viêt du hanh  ky. lâu tnnh  chuyên đi cho quoc 

vưonjĩ. va việc này đả  râ l co  ich cho công cuộc khai hoa cúa nha nươc. 
Triẽu dinh cũng  cử cã c  lUu học sinh  sang  nha Thanh học cach huân
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luyện quân sự và chế tạo vù khí hiện đại ở thành phô Thiên Tân.
Đế chú dộng iriến khai chinh sách  khai hoá. ch inh  phủ lập ra 

Tongnigiínuainun (Thông lý co vụ nha môn) lố chiỉc quân đội ihco kieu mới 

gọi là Byeolgigun (Biệt kỹ quán), dội quân nay được huân luyện là để sủ 

dụng vũ khi mới cúa Nhật Bản.

Sự đòi lập giữa phai Gaehwa va phai Cheoksa

Sau khi ký điéu ước Ganghwa-đo với Nhật Bản. có nhiéu người chú 

Iníơng phái uiền đát nUớc và liến hành chính sách khai hoá một cách 

uch cực. Họ đã lặp ra phái Khai hoá.
Đóng thời, cùng có nhiều Nho sinh coi Nhặt Bán và phương Tây la 

nhũng kẻ man rợ và phản (lối việc giao lưu. đòi giũ gìn và báo vệ vãn 

hoa Nho giao truyén thông của JosL*on và đã lố chdc phong Irào 

Wijeongchcoksa (\ẹ chmh xích la).
Như vậy có Ihế thây, ironR qua Irình Ihực hiện chính sách khai hoá 

cúa chúih phủ, co sự đỏi lặp «iữa tư tưỏng Ciaehwa vã iư iưởng Cheoksa 
vã đây cũnỉĩ la sự bâl đóng KÌOa thê lực dòng họ Min va Ihê lực 
Heungseon Daewuníĩun. Sự phản khăng của nhân dân Joseon đôi với 
Ihẽ lực Nhậl Bán bị de nén, Unh hình chinh trị ngay cànK Irớ nên hổn 

loạn.
Khi thực hiện chmh sách khai hoa. nhin chung, nhũng binh linh cũ 

bị đỏi đái tói lệ hơn so V(ri nhũng binh linh mới là Byeoigigun (Biệt kỷ 
quán). Vi vậy, khi binh hnh cù đưực nhặn lương ưả chậm bằng gạo lẩn 
cal sạn, họ dã rảt bât binh, nối dậy RÌct nhừnR quan chưc cao cấp của 
chmh phủ, nhũn^ kè vón bị linh cũ thu Khel, dôt sU quán Nhặt, giết s ĩ 
quan Nhặt danR đám dưưiiK cônK việc huân luyện Byeolgigun. Sụ kiện 
nay duợc ỉỉọi ỉà ỉniufỊullan (Nhảm Ngọ quản loạn -  cuộc bạo loạn cũa quân dội 

nỉm Nhim Nrụ) (1KK2).

Nhán cư hội nay, Heungseon DaewonKun lại nầm chính quyén. 
NhưnR nhận ihây cơ hội khuẽch IníưnK Ihẽ lực của mình vào Joseon đã 
dẽn. nha Thanh cú quản sang băl coc HeunRseon I)aewongun, nhò dó. 
thê lực donR họ Mìn lại năm dưọc chinh quyên. Sau đó, nhà Thanh cử



-------  - -

Bak Yeong-hyo 
(PhacVirhrtẻu)

Cơ Thai CỊIC dược tâm năm 1882 Co Thà cỤc hiện nay

c6 vãn ngoại giao và cố  vân quân sự đến Joseon vá tiến hanh can Ihiệp 

vào nội chinh cúa Joseon.
Bên cạnh đó. ch ính  phú Joseon còn bị Nhật ép ký tiếp hiệp ước 

JemuIpo ơ ế  Vật Phố). Theo hiệp ước nay, Joseon phái Irá bôi thường 

thiệt hại cho Nhậl vé vụ quân loạn Nhâm Ngọ và cho phep quân đội 
Nhật Bán đóng quân tại Seouỉ lẫy cớ lã đế bảo vệ các cơ quan ngoại 

giao của Nhặt. Sau hiệp ước Jemulpo, Bak Yeong-hyo (Phãc \ụih Hièu) 
được cử đi Nhật và đày là lần đâu ưên Thái cực k>* được sử dụng.

Đang Gaehwa muòn đạt được điéu gi qua chính bièn Giap 
Thản?

Chính bién Giap Thàn

Sau vụ quân loạn N hâm  Ngọ. Joseon bị nhà Thanh can thiệp nội 

chinh. Thế lực dòng họ Min nãm lại chmh quyền, thực hiện chmh sach 
khai hoa một cách dè dặt vì vậy việc khai hoa hâu như không có tiên 
triến. Điều này khiên cho phai Gaehwa đang muôn phat Iriến đàt nươc 
thcu kiểu Duy tân Minh Trị của Nhặt dà rât bảt binh. Năm 1884. lực 

lượiiK phai Gaehwa là Giiĩi Ok-|ĩyun (Kim Ngọc tìuân), Bak Yeon^-hyo 
(Phác Vịnh Hiéu), Seo Gwaníĩ-beom (Tư Quang Phạm). Hong Yeong-sik 

(Hông Anh Thực) n h ẩn  tiệc  chúc m ừng khai trương cục BUu chinh
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G»nOk-gyun
<Kn>Ngocoiiànỉ

(ưjronKKuk) dă gảy dáo chinh gọi !à Gapsinjeongbyeon (chinh biên 

GiapThân).

Họ lặp nên chinh phú mới và tiẽn hành cái cách chinh trị. 
Chmh sach cái cách này xây dựng quyến tụ chủ của Joseon dối 

với nhà Thanh, cải cách chê dộ trợ Ihuế và đả phá Munbeol 
(Môn phiệl -  nhOnR ihc lộc lộnR quycn chmh Irị). N ghĩa là đán g  
Gachwa đã có dự dịnh cải cách một số ỉĩnh vực xã hội. kinh tế. 

chinh irị đế xây dựng một quốc íõa cận đại. Nhưnp cuộc dáo 
chinh đã bị quàn Thanh can thiệp và Ihâi bại sau 3 ngày, (iim 

Ok-íĩyun. Bak YeonR-hyo... phải sang Nhật ty nạn.
Nguyên nhân thât bại cúa chinh biên Giáp Thân là do Phái 

Gaehwa lè ra nên vận dộPK sự únR hộ của dông đáo quán chúng nhân 
dân ihi lại dựa vao Nhật Bán de lam dáo chinh. Hưn nữa lực lượng quân 
Thanh lại dònK hưn so vơi quân Nhậl Bán. Vi vậy, cuộc chinh biẽn đã 

thẳt bại.

Kèl qua cua cuộc chinh bièn Giap Thản

Chinh quyên đánR Gaehwa tan vỡ sau 3 nRày. vua (io}ong vô hiệu 
hoa loan bộ nhĩlnjỊ cái cach do pliai nay tuyên bỏ va cứ phái đoàn đam 
phan sanK Nhậl, phán đôi Nliật (lã tham ỉĩia chinh biên va dòi Nhậl Irả 
(ìỉm Ok-R>’un cunK nhữníĩ nRUơi (lanR ly nạn chmh irỊ vé nUớc. Nhưng 
ntrược !ại, Nhậl Ban đã thị uy bảiiR vù lục va đoi Josoon phái xin lõi, bôi 
thưtmR cliu cơ quan ĩiKoại KÌao cúa Nhậl tlã bị chay va các nhân vicn 
ironíĩ do (ìã thiệt mạiìỉĩ. V'| vậy, Jc)seon (ta phải kỹ dìcu ước HanseonR 
(lUn ihanh) xin lỏì va ira bỏi íhưưnK cho Nlìậl.

Chinh biên (iia|) Thản ihâl bại (là Kây bảt lợi vê vị ihẽ chinh Irị cúa 
Nhậi su vưi nha 'rhanh, V I  thê Nhật Hán đani phan vơi nhã Thanh và 
ky tlicu ư<K' Tliiên 'rân. Tlu*o dô. quân đ()i cả 2 niiưc Tỉianh - Nhật đéu 
nil quản khoi iosi^on va cam kềl sau nay nêu (tiỏu quân sang Joseon sẽ 
thủĩìK bao cho nhau biêt. NhưnR cũng tư du, hai nưòc nay dã cạnh 
ưanh nhau va tăiìK cươíiK banh iniũnK kinh lê vào Joseon. 10 nãm sau 
chiên ưanh IninK - Nhậl băt dâu xảy ra.



3. Phong trào nòng dân Donghak va cái cach 
Giap Ngọ

Chính phú sau khi cho phép tau buôn càc nước vao cẩng 
Joseon dã thực hiện cải cách va liẻp thu văn hoã phương Tảy 
nhưni? vẩn khônR Rìảì quyẽt được cãc ván dé cúa nôiiK đàn. Nông 
dán cang cực khố hơn vi sự xâm lược kinh tế cúa nUoc ngoai. Do 

Tóm  tắ t đõ. phong trao nông dân Donghak dã no ra nhăm bảo vệ đàt nưoc 
chônR lại sự xám lược của các thê lực nươc ngoai va ưiay đổt 
chinh sách chinh u ị sai lắm nhưnR phong ừao nay bị quân Nhật 
dập tăt. Sau dó, GaboKaehyeok (cái c a c h  G i i p  N k ọ )  dã duợc thực 
hiện.

Nhũng thay đối trong đơi sòng cua ngươi nòng dàn sau khi 
mơ cưa thông thương

Sự kiện Geomun-do

Sau khi cuộc ch inh  biên G iap Thủn Ihãt bại. nha Thanh cang can 
Ihiệp sáu vao ch ình  t r i .  nRoại íĩiao của Jo sw n . Đế hạn chê sự can thiệp 
nội chinh cúa nhà T h an h . Joseon  đã đặl quan hệ hừu nghị vơi Mỳ 

nhưnu ihây Mỹ tỏ thái dộ thớ ơ thi lại quay ra kêl ihàn vơi Nga.
Dẽ mỏ rộng m ạng lươi cảnK khôiiR doníĩ bãiìR, thực hiện chinh sach 

Nam liên . N ga đã  ky h iệ p  ươc th ô n íĩ ihưonR vơi Joseon va thuế 
('lyiHìnKheuníĩ. HanìgyeonRbuk-do. Oông thơi củ còng sứ \Vaebcr, K.I. 
sanK Josi-on xây dựnR Ihẻ lục ihản N«a và vi vậy cac cưởnp quôc đêu 
đã chu y hơn đ èn  Jo seo n , cuộc cạnh  iranh RÌữa cac thẽ lực xáu xe 
Joseon Iiỉĩay câng  Irớ nen quycl liệt. Đặc biệl. Anh đả chiẽni Geonìun- 
do de (lôi phó với ý đó Nam  liên của Nga. Ban dáo Joseon bị tranh 
gianh vã rơi vào khúnp: hoảng  co tinh quôc lẽ. Trong thời gian này.



cũng cò chủ trUơng muôn biên Joseon th à n h  m ột nước trun íĩ lập. 

Nguyên nhân là do sự đối lập íĩiữa các cường quôc đanR xâu xé Joseon 

ngày càng rò rệl và quyết liệt.
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Lệnh tích trữ lương thực (Banggongnyeoog -  Phong còc lệnh)

Sau cuộc chinh biên Giap Thản. Nhật Bản mât dán sự ánh  hưởng vé 
chmh trị đối với Joseon vĩ vậy ngày cáng lăng cường bánh Iníctng hơn 

vế mặt kinh tẽ.
Sau khi ihông thương được với cảng cúa Joseon, Nhật Bán đã mua 

nhiéu gạo. đõ và các lươĩiíỉ thực khác của Joseon và bán hàng  hoá là 
vải của dế quốc Anh cho Joseon. Vào nhOng năm đói kém, m át mùa, 
lương Ihực bị xuẵl hết cho Nhật càng lam cho dơi sông cúa nông dân 
Ihêm cực khổ. Hơn nữa, sau cuộc bạo loạn quân dội năm Nhâm Ngọ. 
các nha buỏn Tning Quốc cũnR dã hoạt động mạnh hơn, cạnh tranh vdi 
cac ihươníĩ íĩia Nhặt Bản VI vậy nên kinh tế  ở nông thôn Joseon càng

ướ nên kiệt quệ.
Đế chốnK lại sự bành tnlớníĩ kinh 

tẽ của Nhậl Bán. một sô  địa phương 
đẻ ra Bariíĩgongnyeong (Phong cốc 
Ii‘nh -  lệnh tich irđ lươnK Ihực) n h ăm  

ngăn chặn các IhươĩiK íỏa N hật mua 
lưưng thực. Nhưng Nhật Bản đã đoi 
Josc*on phai bôi thướng vi cho rầng 
điêu nay đã lam Ihiệl hại cho Nhặt. 
Joseon dã phải tuản theo và th iệt 
hại cang trớ nên lơn hơn.

Luc nay, đa sô nông dân là các la 
đièn, sau khi Irả ihuế cho đién chú 
va (long cac khoản thuế khác cho 

: : : ; nha nươc họ chi con lại nợ nân trién
-i----------- ------------ i----------i------------i__ 1 m iê n . T ro iiíĩ  im h  c ả n h  d ò . lạ i Ih c m

Luọng máu đch nam 1893 cò sự banh inlơnK kinh tế  của Nhật,

Tinh hinh mậu dch vo Nhậỉ sau khi mo cúa thỏng tfniơng

lOrilhhu
|a»ù|.UiỈH

JT1



đời song  nônR d ần  cànK trớ  ncn vô cung kho khăn. Trong nòĩiíĩ dân, 
tâm lý b<ii N hật ngày  c à n g  lan rộng. Đống Ihơi sự mãt tin nhiệm đôi vơi 
triêu dinh ngày  cànR  rõ  nét vi triéu đinh dã khôiìK co khả năng ưng pho 
với các ch in h  s á c h  b àn h  tn io n g  kinh lê  cúa cac thẻ lực nươc iiRoai. 
Trong bối cản h  dò, tư iướníĩ D onghak đã được phổ biên rộníĩ khãp.

Qua trình trién khai va y nghĩa phong trao nóng dàn 
Donghak

Sự phố cặp của Donghak

Nha nước Jo seo n  đã coi D onghak la ta đạo va đà xử tử hinh nKƯơi 
khới xướng cứa D onghak  la ông  Choe Je-U. nhưng nhOng đệ tử cùa ông 
dã soạn lại và tiếp  lục  tuyên  truyén học ihuyèt Donghak. Khi đo. nòng 
thôn Joseon râ ì b ấ t ốn vé ch ính  trị va kho khăn vẽ kinh tế. Vi vậy, iư 
tưỏng D onghak n h an h  ch ò n g  dược phổ biên rộng rãi trong nóng dân va 

hình thanh  nên cá c  tổ chứ c đoàn thế.
Tnlơc sự  đàn  áp  cúa  ch ính  phú, phái Donííhak lập hợp ở Samnye, 

Jeolla-do, đoi ch in h  phú ngưng đan áp  Doníĩhak va khòi phục danh dự 
cho ônfĩ C hoe Je-U. Sau cuộc tập  hợp ờ  Samnye. 40 nha lành đạo cúa 
Donghak dã đến  cung  G yeongbok kiên nghị. Cung luc đo ứ Boeun (Bao 

Ân). C hungcheong-do , nhữ ng  níĩưưi phai Doníĩhak cùng khoáníĩ 2 vạn 
nônK dân dã tổ chứ c m ít tinh  vơi chú trương không chi đoi tự do Un 
ngưởng cho n o n g h a k  m ã còn (loi xử ly cac quan lại iham nhũng va tay 

chay cac th c  lực ngoại xâm .

Sự Bung nỏ của phong trao nòng dàn Donghak

TronR bôi cá n h  sự  bàn h  tníơnR kinh lè cùa thỏ lực nươc ngoái vá sự 
hổn loạn c h in h  tr ị k h ic n  đới SÒHÍĨ nôníĩ thôn  ngột ngạt như vậy thi ò 

JeoỊla-(i<). (ỉuận  T hú  Gobu (C ố  f*hụ) là Jo  ByeoĩiỊĩ-íĩap (T riệu  B inh  (liap) đả 
gây ra nhiêu h an h  động  bât ch inh , phiẻn nhiòu nòng: dãn. Vi vậy. Jeon 
BonK-jun crrân BỏnR Chuán) đà  ra  khấu  hiệu "tni diệt tham quan ỏ lại. 
cứu bach tiiih" và lập  h(íp nônẬĩ dán đế lân CÒĨÌS vao trụ sơ quan lại.
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Đống thời phá kho lươiiíĩ thực chia cho nỏnK dân . giái phónfĩ cho 

nhOnp ngUời bị giam giữ. Do là khởi đâu cúa phoníĩ trào  nông dân 

DonRhak (1894).
Chmh phủ đã cử mội sô quan lại đến nhưng họ không biết xử lý sự 

việc đuiiíĩ dãn. khiến linh hinh câng Irớ ncn xâu di. Jeon Boníĩ-jun cùng 

Gim Gae-nam (Kim Khai Nam). Son Hwa-junfĩ (Tòn Hoa TninK), là những 

người co ihẽ lực của phai DonRhak. dã gủi thônR bao đcn nỏnR dân de 

Ihanh lập tổ chức đội quân nông dân.

Đội quàn nòng dàn chiẻm giử Jeonju

Dội quản nônR dán IhãnK quẩn  tr ié u  d inh Irong  t r ậ n  c h iề n  
Hwanfĩtohyeon <HoanírThó Hii-n) đã chicm được một phân Jeolla-d(). 
TronR trận JanRseonR crnkínR Thanh) họ cùnK đã đanh bại quân Iricu 

dinh do Seoul phai dên. ớ  khãp các n á , khi thỏ nônR dân sôi sục vã 

cuôi cung họ cùnR (!ã chiêm dược Jeonju.
Triêu (linh đã phái nhanh chonK nhơ đẽn viện trợ của quân Thanh dế 

dẹp đội quân nỏiiR dân nay. Nhân (ia (lo, Nhật cũng đã củ quân tơi. Dế 
Iranh sự Iham KÌa can thiệp cúa Ihé lực nư(jc níĩoai, dội quân nônK dán 
đà nhanh chonK ky hoa ước vcii Iricu đinh. Sau khi rut khỏi Jeonju. (lội 

quản nóng dân da tạm thơi ỉĩiái tan.
Dè an cái cach do nôĩiR (lân Riíi triêu (linh (lã Ị)hàn anh  dược nhữnR 

suy nchì cúa nùnK dãn. nêu rò nhừnK mâu thuãn vè chmh trị va phán 

dòì sự xám lư<.ỉc của nươc n^oai.
N ỏ iìr  (lán lhiĩ'1 lậ p  nt-n c a c  d tm  vị tự  tr ị  KỌÌ ỉa  JipK anR S0 (Châp cikmR 

S<IJ ơ cac  đ ịa  pluímiK cua jLt)l!a-d<) voi (lự (tịnh s ẽ  RÌái q uy ẽl lân  lượi c a c  
vãii (iê nia chí' độ chinh Irị sai lâm (là RŨy ra.

Sự thảt bại cua phong trao nòng dản Donghak

Sau khi ky hoa ư*K' Jc»onju, nỏnjĩ dãn KÌải tan, triỏu dinh yêu cắu Nhật 
rut quân. Nhưnjĩ Nhặt khõiiR nhuníĩ iư chôi đô nghị nay ma con xâm 
phạm cun>ĩ dinh. Vi ihc. khi cac hanh vi xám lược cúa Nhật đã quá lộ 

liẽu nóiiK àìỉĩì dá lại nõi dậy chỏiiK lại quân Nhật.



Đội quân nông dân  (lả từng 

Bẩc tiên  d ến  S eou l m ớ t r ậ n  

chiên quyết liệl với quân Nhặt 

và quân triêu đinh tại Gongju. 

Nhưng họ khônfĩ địch lại được 

vơi quản Nhậl được trang  bị vũ 

khí tòi tân nèn dã bị hy sinh rẫt 

nhiỏu, cuối cung họ thâ i bại va 

đà bị dẩy lùi.
Dội quân nông dân  tố chức 

Irận quyẽt tử cuổi cung ớ Taein 

rrhai Nhân) nhưng đà không xoay 

chuyến được tinh thế. Cuỗi cung.
Jeon Bong-jun thu fình cua nòng đán Donọhak bi bả 9«ai iẻn 

Seoul

Jcon Bong-jun lúc đò dang  náu mình tronjĩ nha dân vơi mưu đô tai 

chiẽn cũnR (lã bị bất vá bị xứ lứ hinh.
Như vậy. ước mơ của nhừng níniơi nông dân muôn xảy dựng một xã 

hội mưi. xây dựng mộl quôc tự chú đã tan vỡ.

Nội dung va hạn ché của cái cach Giap Ngọ 

Thực hiện cai cach cặn đại

Phoníĩ trao nông dân Doníĩhak (ĩả íĩop phản tini ra con đươníĩ cái 
cach (lố chân chính nén chinh trị sai lệch. Chinh quyén Joseon co chu 
IrọnK đẽn các vấn đé nỏníĩ dân đưa ra đẽ tiỏn hãnh cãi cach nhưníĩ cac 

Ihế lực pliân dôi cải cách cùnỉĩ khòũỊĩ phái là It.
laic nay. quàn Nhật bao vây cun>ĩ Gytvníĩbok. phẻ bỏ thè lực cúa dong 

họ Min. ílựnií HouiiKseon I)aewonKun lẽn d í lièn hanh cac cãi cach. Nội 
cac do (íini Honfĩ-jip lam Ihủ tưưn>ĩ được dựníĩ lèn. Guníĩukgimucheo 
(Quân íiuỏt* Cíi vụ xứ) cũng được lập ra dế đấy mạnh cái cach cac chinh 
sach cúa nhá nươc. Gunííukgimucheo là cơ quan làm thừi thực hiện cac 
chinh sach cải cach chủ yêu cúa quôc gia vẻ chinh Irị. kinh lê. xà hội. 

Những cái cách này íĩọi là cái cach Giap NíTỌ. Cải càch Giap Ngọ co
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nội dung m anh nha lừ phong trào  Khai hoá xuẫt phai từ nhữ ng  phong 

trào cúa nông dân mUu cấu mộl xã hội mới sau  thời hậu  kỳ Joseon . Cái 
cách này hàm  chUa nguyện vọng của dân lộc đôi với v iệc cá i cá ch  xã 
hội miyén Ihỏng. Nội đung của cải cach  bao gỏm  những điéu đã  dược 
phai Kaehwa ưong chinh bién Giáp T hân đưa ra  và bao góm  c á  điéu 
khoán xoá bỏ chê độ đẳng cáp  m à nòng dân  ư o n g  phong  trào  D onghak 
dã chủ ưương dé ra. nó cũng bao góm  nhiéu nội dung quan  trọng  cái 

cách các chế dộ xả hội, kinh tế. chính trị trong thời cận  đại.
Nhậl Bản ứiắng lợi trong chiến  tranh  TrunR -  N hật ihì sự  can  th iệp  

của Nhặt cang quá dang hơn. H eungseon Daewongiưi bị Ihẫt sủn iĩ vì 
dã khôniĩ nhiệt ũnh Irong chi đạo cải cách . Bak Y eong-hyo  va Seo 
Gwang-beonì dang ly nạn ớ Mỹ va N hật quay vế nUớc d ế  ch ỉ đạo  cải 
cách, luyên bô điéu Hongbeom íHónR Phạm) dể Ihế h iẹn  ch o  linh  ihân 
va nội dung cải cach  của m inh. Đ ông thoi tuyên  b ố  G yoyuk IpRuk 
Joseo" (Ciiao dục lập quỏc irợ Ihií) nhẫn m ạnh vào tâm  quan trọĩiR cúa íĩiáo 
dục va chuấn bị liên hanh  phai iriến ncn giáo dục cận  dại.

Hạn chẻ cua cai cach Giap Ngọ

(ĩunKukíĩiniucheo ((Ju6c q u án  cơ vụ xú) trong vong 5  th án g  dã luyên bô 
200 dê an cái cach nhưnK khônR ihực hiện dược Iriệl đế. N guyên nhân  
la do nhân dản thây bái an vỏ chinh trị xã hội va cò ác cảm  đối vôi sự 
can ihiệp mantĩ linh xảiĩi lưực cuả Nhậl Ban. N hũng người chú UiiơnR 
cai cach lại chUa xem xel thâu đáo linh hình thực lê cúa Joseon , dự linh 
cải cach ihco hưanK cận đại KÌõníĩ vơi Nhật Bân. ĐiẾu nay thậm  chi co 
ihế irơ ihanh hiẽni họa dọn dưtmK cho N hậl Bản xâm  lược Joseon . Việc 
cái cach quân sự dế lănjí cương quỏc phonK bị xem  n h ẹ  và cái cách  
niộnK dãl. vòn la iiKuyện VỌỈIR ih iẽ l ihực cua nòoR dân  cũ n g  khònR 
(liiực ihực hiện. Dióu nay đà Kây nén sự bâl m àn ư ong  nônK dân.



VIII. Sự triến khai của phong trào báo vệ chủ quyền
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1 . Hiệp hội độc lập và Đại Hán đẽ quõc

Sự kiện ba cường quốc can thiệp va sự kiện Nhật sát hại 
Hoàng hậu MyeonKsconK (MinhTTianh) xảy ra giũa lúc Nhật Bán va 
Nga dang ưanh gianh nhau ban dảo Han. Luc nay, Hiệp hội Dộc 
lập dược thanh lập đế triển khai các phong trao báo vệ dộc lập tự 
chú cúa dân tộc.

Dế quoc dại Han dược thanh lập nhơ vận dộng tụ chủ tự okmg 
của quoc dãn đã ihực hiện một so cái cách, tạo nên diện mạo mơi 
cúa đât nước. Tuy nhiên, vãn còn rât nhiéu khó khăn do khuynh 
hướng báo thủ cúa tang lơp cắm quyén vá sự can thiệp của ứiế lực 
nước ngoài.

Tóm tẩt

Nguyèn nhàn xây ra sự kiện Ât Mui

Sự can thiệp cua 3 cường quòc

Nhặt gianh dược th ắn g  lợi trong chiến tranh Truiiíĩ - Nhặt va can 
thiệp ngãv cang sâu vao nội chm h Joseon. băl đâu thẻ hiện dã lâm xầm 
lược Joseon. Vua Gọịong (Cao TònR) và Hoang hặu Myeongseong cô um 

cách để đưa Joseon thoát khỏi sự  can thiệp cúa Nhặt Bán.
La ngưíÃ chicn thăng  ironíĩ chièn tranh rrung - Nhặt, Nhật gianh !ày 

bân dáo Yodong tư tay TruiiK Quòc nhăm gáy dựng thẻ lực ò đại lục 
Trung Hơa va níĩãn chặn  qua trinh Nam tiên của N^a. Nga Ihực hiện 
chinh sach Nam liên tư tníưc, vội lôi keo I*hap va Dức von la những 
nưưc dă co quan hệ kinh te tư lâu ớ khu vực này. yêu câu Nhật trá lại 
ban đáo Yodong vê cho nhà Thanh. Sự kiện nay dưực gọi là sự kiện lam 

quỗc can thiệp {3 cươnR quỏc can Ihirp).
Nhật Bán không thế  tư chôi yèu câu cuá 3 nưưc nền buộc phải tuân 

theo. Ngay khi nhận thây vị (hê hàníĩ dâu cúa Níĩa sau sự can thiệp cũa
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3 nUớc, vua Gojong và Hoàng hậu M yeongseong vỗn bât m ãn với Nhật 
dã tiẻn hành nhiéu chinh sach dể lợi dụng th ẽ  lực cúa Nga.

Sal hại Hoang hậu Myeongseong va Danballyeong 
(đoạn phat lệnh -  lệnh cảt toc ngăn)

Vơi mưu đố xâm lược Joseon. Nhật Bản rât lo ngại Iníớc những động 
ứiai này cúa Joseon và cho rằng Hoàng hậu M yeongseong ỉà chướng 
ngại lòn nhát. CÔIÌR sú Nhật đã cho quân  linh lén vào cung  ám  sá l 
Hoàng hậu Myeongseong (1895). Hanh dộnR dã man cúa N hật Bán đã 
chà dạp lèn chủ quyén của Joseon và bị dư luận thê giới ỉên ân  gay gãl. 
Chmh phũ Nhật dã biện minh răng không hc biêt dẽn sự việc này.

Mặt khac. nội cac thản Nhặt dược lập nên dưới áp lực cúa N hậl tó ra 
sẳn sàng tiến hanh cac cái cách niộl cách triộl đế Ihay vi thụ dộng như 
ưilơc dây. ChẳnK hạn như nhửnK cải cách sủ  clụnR dương lịch thay âm 
lịch, thực hiện chẽ độ bưu diện, định ra niên hiệu là Cĩeonyang (Kién 
Dtloníĩ), b a n  b ô  D a n b a l ly e o n K  (Đoan phai ỉện h  -  lị‘nh  c â l toc  n g ă n ).

Sự kiện Àt Mui

\1ệc Nhặl sal hại HoanR hậu MyeonRsoonR va can Ihiệp nội chinh 
Joseon (tã lam buiiK lên tinh thân khang Nhậl cứa lìRưòi dân Joscon. 
Dặc biệl DanballyeonR đã chảnì ngơi cho sự phản nộ của dân  Hàn 
bunK Ị)hai dưííi nliiỏu hinh IhUc nlul gửi khang nghị vé sự sai trái của 
UanballyconK. cónK chiỉc tư chức hoặc sinh viên bãi học ... Các Nho 
sinh Ihi phan bac rănR Thản ll)ẽ con nRiiơi do cha mẹ irao cho nên 
việc lam tổn hại hay llìay đỏi no (têu la bât hiêu. du căt cổ cũng khônK 

cãt dUiK* bui tóc".
Sau khi mơ cửa ihỏnK llìươnK, Nliật Bản liên lục banh trướng kinh tế, 

chmh Iri va <tặc biệl vụ âm sá t Hoang hậu MyoonRseonR cùng  vdi 
l)anballyt*onR đà khiên lan sòng phản khãnR ironíĩ nhân dân Joseon 
dânK cao va cuôi CUĨIK (ìâ p h a i iricn  ih a n h  phoníí Irào  n ịĩh ìa  b in h  
khaiiK Mìật. l^bonR Irao íiKhìa binh nay do cac nho sinh lilng cảnh báo 
vé sU xâm 1U«K' va phán dòi việc ky hiệp ươc với Nhặl Bán, íĩiao lUu với



phương Tây dưníĩ ra  lãnh đạo.
Lúc nay, cám  dâu nghĩa quân la I So-eung (Ly Chiêu 

línR) và Yu In-seok (Uẽu Làn Tích), những ngưd chịu ánh 
hướng cúa I H ang-ro (Ly HănR Lão). Tường I So-eung hoạt 
động chú yếu ở vùng C huncheon (Xuân Xuyên) con tướnK 
Yu In-seok lẩy vùng Jecheon  (Dè Xuyên) lam truiiíỉ lâm 
và đã chiếm lĩnh được thanh  Chungju ơninRchâu).

PhonK trào  nghĩa b inh  dã nRãn chặn  được sự xâm 
lược của Nhật và trở thành  một dong chảy trong phong 
irào chuníĩ cúa dân  tộc nhằm  báo vệ dân tộc bảo vệ dất 
nước. Yu in-seokt^^^^

Xã hội ma lãnh đạo Hiệp hội Độc lặp muòn dựng nén

Quỏc vương lanh n ạ n  tại to a  
cỏng sư  N ga

Khi phong  t r à o  n g h ĩa  b in h  
khanR Nhật dược triến  khai. Nga 
dả tranh thú  sự h ổ n  loạn  tro n g  

nội bộ Jost*on đế mớ rộng th ế  lực 
của minh. Nga tlưa lực lượng của 
minh vao IroiiK nội cá c  Jo seon  
đốnK thơi lun cách  ticp  cặn  với 
vua (iojoníí vốn (laníĩ th ù  g h e t 
Nhật Hán. Sau vụ H oân íỊ h ạu  
M yeon íĩseon íĩ bị a m  s a l ,  vua 
GojonK c a n y  c ă m  í ĩh e l  N h ạ t, 
muôn dựa thỏ Níĩa dế  tra n h  sự 
đe dọa ciia Nhặl nên  dã chuyến 
đen ớ loa CÕIIK sư Nga (18% ).

TroiiK Ihơi ịĩìiiĩì vua (ĩojoriK ở 
đo một năni. Níĩa dã can  ih iệp



vào nội chinh của Joseon bằng cach cô vân vé quân sự và vé tài chinh. 
Điéu nay khiến mội dán tộc dộc lập như Joseon đã dân dân lìiâl di uy 
Im quoc tẽ. Cùng trong thời (ĩian nay, bãl đâu từ Nrh, cac nước khac 

như Nhậl. Mỹ cũng tranh nhau lim kiêm cac quyén lợi như: quyén khai 
thac khoang sán. quyén xây dựng (lươnR sãt. quyén khai thác rUníĩ...

Hoạt động cua Dongnip Hyeopoe (Hiệp hội Độc lập)

Tnlớc sự banh Iníơng liên tục của các Ihế lực nước ngoai, đe dọa 
quyén lự chủ của clâl nước, trong nhân dân dã dấy lên làn sònK bảo vệ 
dộc lập chú quyên đán tộc. Seo Jae-pil ơu Tai Bật), chú but bão Dộc lập 

Tản văn. dã cùng cac tri ihưc phai ('iaehwa dứng ra Ihanh lập Hiệp hội 

Độc lập (IS%).
Ban đâu. Dongnip Hyeopoe cò cả các quan chức cao cấp cúa chinh 

phù tham fôa. nhUng dán dân nó phát ưicn rộng theo chièu hươiiíĩ mở 
ròng sanR quán chung nhản dân. được lổ chiic thanh các chi hội ớ từng 
dịa phuưnR va phai Iriến thanh cac tloan thế irên loan quôc. Donịĩnip 
Hyeopoc* không hạn chẽ lii cach hội viên, không chi các  học KÌả, 
ihikmK nhản. nôĩiR (lân, nỉî ươi lao dộnR ma cả táng lớp bị xã hội coi ré 
inlơc đây cũnR dưọc tham gia. Phưtm g hiíữnR hanh (lộng của DoĩiRnip 
Hyeopoi* la khai sanK cho quỏc dãn. tham íĩia các hoạt độĩiK chinh trị



phươnR châm  tô n  trọ n g  q u y én  lợi cúa  quốc dân thi mỡi có Ihế xáy dựng 

dảt niỉớc giau m ạ n h .
DonRnip H yeopoe khở i xướiìK c ã c  phong  ư a o  phán đỗi các nUơc đă 

gìãnh m ải quyén  lợi c ú a  Jo se o n  va yêu  câu  vua Gojong đang ưu ngụ tại 

toà công sứ  N ga hô i cu n g .

M anm in Gongdonghoe (Vạn dãn  cộng  dòng hội)

Trong cá c  h o ạ t d ộ n g  c ú a  DoiiKnip H yeopoe. đặc tníng nổi bật nhât la 
Manmin GonKclonKhoe (Vạn dân cộnK <lónK hội). M anmin (ionKtlonghoe 
dược tỗ chức tại Jo n g n o , Seoul đ ã  tậ p  hợp đông đáo quấn chunK do hội 
viên DoiìKTìip H ycopoe ch ú  Iri, d ân  thuư ng  cũng  tham  ỡ a  (189S).

Manmin G oníĩclonKhoe d ã  th ả o  luận vê cá c  vân đé chm h trị xã hội va 
dâng lên vua b án  k iến  n g h ị củ a  n h ân  dán  th an h  phò như yêu cầu cái 
cach chinh Irị p h ản  đôi h ệ  thỏnK  ch in h  irị phụ thuộc nươc ngoai, đoi 
thực hiện nén c h in h  trị n g h ị hội m a n g  tinh  ch â t cận đại.

Ngay khi c á c  ch ú  trư ơ n g  đưa ra  của  M anm in Goníĩdonghoe ma trung 
lảm la quản c h ú n g  n h â n  d â n  trớ  n ên  m ạnh  m ẽ hưn, mội sò nha chinh 
Ui báo thủ cá m  ih ấ y  lo n g ạ i vã đ ã  tim  băt cac can bộ hoạt động cúa 
Dongnip H yeopoe. N h â n  cơ  D ongn ip  H yeopoe XURÍT dột vơi HwangKuk 
Hyeophoe (Hiị-p hội HoanK Quôc) do  nhữnK BobusanR (bao phụ ihikmR ngứời 

buòn ban hanK rong) th à n h  lập . c h in h  phủ đ ã  g iải lan D ongnip Hyeopoe.
Hoạt (lộníĩ củ a  D o n g n ip  H yeopoe d ã  kh ích  lệ tinh thản độc lập tự 

chủ. cò án h  hưứníĩ r â l  lứn d ê n  c a c  phonR trao  dàn  tộc chỏníT ngoại 

xâm cúa nh ản  d â n  Jo se o n .

Nhưng nó lực của Đại Han đè quòc trong việc xày dựng 
quóc gia tự chú

T h a n h  l ậ p  Đ ạ i  H a n  đ é  q u ò c

Thôníỉ qua c a c  h o ạ t độ riíĩ c ủ a  Đ onỉĩn ip  Hyoopoe. nhán dân ngay 
cang lén liê n íĩ đò i d ộ c  lậ p  lự c h ú , dư luặn cúa quàn churiịĩ đoi vua 
(ìojonjỉ (lan>ĩ lạiiỉ In i lạ i toá  cô n íĩ sứ  Nfĩa hôi cung npay cáng mạnh mè.
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Trước tinh thê đò. vua Gojong đã quay vé cunR 
Gyeongun (Klỉanh Vận -  DeoksugunR HRay nay). Vua 
Goịong dặt quỗc hiệu tà DaehanjcRuk (Dại H an 

t)ê Quỏc) nhăm nâng cao uy tin quốc tẽ cúa dất 
nước, vỗn dã bị mai một trong mỏt thời gỉan. dặt 
nièn hiệu là (ìwanKmu (Quang Vũ), cử hành lé lên 
ngôi hoatiK dế. tạo nên diện mạo tự chú cho 

quoc gia (1H97).

Cai cach  Gvvangmu (Quang Vù)

Đại Han Đê Quỗc lợi dụng tinh thế các Ihẻ 
ỉực nUơc nííoai cạnh tranh đế xac lập nén lự chủ 
của đât nưưc. thực hiện một số cái cách dế phai 
triến (lất nUơc, dặc biệt lập Iruníĩ phát triến 
cònỉỊ nghiệp va chẵn hưng ỉĩiâo dục.

Đế đám bảo nRuòn tai chinh, nhá nước thực 
hiện việc (lo đìón Ihổ theo kiếu mưi. Ihánh lập 

các nha may, công xưímK dẽ phat triến cônK thương nghiệp. Nha nước 
thanh lập cac ưuơnn y, tniơnK h(H: nghê. iniưnK (ìwanRmu và tniưníĩ 
cỏnK ihUtỉnK ... dĩ* bòi dưỡnR dtianh nhản va các kỹ sư mơi. Vơi cac 
chinh sach của nlia nUơc nỊĩU vậy. cac ca nhản dã tự ihanh lập vã điỏu 
hanh cónR xưóníĩ, nhit*u iniưnR tư ihục CŨIIK dilực ihánh lập.

Mặt khac. Dại Han l)r Quỏc (lã cái cach quy chế quản đội. tănỊĩ 
cươnR quàn (lội báo VỊ' Scoul va ouníi dinh, (ioníĩ quân ở các dịa phươĩiK 

đc bao vệ (lât n\i(K, lự chù đột' lập. chổng nRoại xâm. Dại Hãn Đỏ Quôc 
lién lục nõ lực cai cach đê phai iriỂn dẫl nươc dộc lập tự chú. SOÍIR các 
thê lực nưoc nRuai vân khỏHK chịu buônK iha.

VuaGoiongcaotonQ



2. Sự xám lược cúa Nhật vá chiên tranh nghĩa 
binh

Nhật Ihăng lợi tronR chiến Uanh Nga - Nhật va tín lượt ííianh 
quyén ỉợi vé các mặt quân sự. ngoại giao cũa Đại Han Đê Quỗc.

, ^ Nhân dán Han lổ chức các phong trao dân tộc mạnh mẽ chónK
Tom tă t ky nay có 2 phociK ưao lơn khanc NhỊỉ

la phong Uao Khai sánR ãi quóc va chiên ưanh nghĩa binh vơi quy 
mô dược triến khai trẽn loan quõc.

Phan đòi dièu ươc Át Ty 

Điẻu ươc àtTy

Sau chiẽn iranh  TruiiK -  N hật, N ga mở rộng thê Ịực chiêm quyén xây 
dựiiK đương să t M anju và b án h  tnlơiiK the lực ỏ ban đáo Han. Thê lực 
của N|ĩa lãỉiíĩ lén cù n g  sự  đỗi đấu với Nhật Bân ngày càníĩ mạnh mẽ. 
Lúc nãy, Anh, vỏn lá nươc đòi đâu vơi Níĩa. đã k>* hiệp ưoc đỏiìK minh 
có hiệu lực trên  loàn th ê  KÌỠi vơi N hật va giup dữ Nhặt. Sự dôi đàu giũa 
hai niiơc đã phat triến  th a n h  cuộc chiên  iranh Nga - Nhật 

Nhặt Bản sau thỉíníỉ lợi IroiiR ch iẻn  Iranh Nga - Nhật đã chinh thUc 
xâm lược bán đảo Hán. Nội duníĩ chứ yêu nhảt tron^ĩ đìèu ươc Al Ty la 
yêu cầu đưực xây dựng  T ongganibu  i!*hũ Thỏníĩ Kiam) đặt lại Seoul và 
cikip quyên ngtỉại ỉỏao (1905). Ito Hirobumi ( '̂ ỉ)ănR Bac \*ăn), ngiíơi nhặn 
nhiệm vụ đưnịĩ (lảu i^hú ThôiiK giam  (tã mội mặl liên hành ap biic tự do 
chinh tri của nhàn  dàn  H an m ặt khac băt đàu thực hiện ihực dàn hoa 

Irèn ban đao ỉỉan .



VànbandièuưocÁỉTy Toa nha Phu Thõng giam cua <Jẻ qoỏc Nhậ

Cuộc dảu tranh phan dỏi điẻu ươc Át Ty

Mặc dii hoanR dc CiojonK cự tuyệt, Nhật Bán vấn đíín phưímíĩ cônjỊ 
bô diều ước Âl Ty lam cho sự phân nộ cúa níĩười dân Hãn bunK phat 
dươi nhiẻu hình thức. Các thưdnổ nhân cĩồníĩ lơạt đonK cứa hãnK (!ẽ bày 
lò sự chônR đối. học sinh bải h()c 

MỘI sỏ cựu quan chức cao câp như I SanR-seol (Lý TưưnR Tliiôt) và 
Choe Ik-hyeon (Thỏi ich Hu>'i*n) đả cung cac Nho sinh chủ inlơng vô hiệu 
hoa tliéu ưưc, Kỉii kliaiìK níĩhị biiộc tội kó ỉ)an nươc. JaiiK Ji-y<-*on crruưníĩ 
Chi ưyi-n) đã (lăriR cac bai xa luận trôn bao ỉioaiìỉỊ Thanh tán vãn. vạch 
bí) mặt xâm Ịược của Nhậl va piiô phan Kay Răl mội sô đại Ihân Ihân 
Nhậi dã ky ƯIK*.

loic (1(J. Min Y(^(mK-hwan (Mân \iiili ỉifwn) -  người dược giao nhiệm 
vụ báo \ệ  hoaiiK đó (iíýonK đả lự sat sau khi đế lại di chúc cho (lôníĩ 
bao áv bieu thị sự phan dõi.

(iiiia ỉuc* dân chuiiỉỉ nôi dậy phan (lòi điỏu ươc Ẵl Ty, hoanK đẻ 
(ÌojonK tuyí*n bò vỏ hiị*u hoa viịt' ky kẽl nay va lẽn an sự bâl h(JỊ) !ý của 
(liêu ihK- tnlơc cộnK đôiiK ihê Rioi. Dặc biệl. ông đã cử dặc phái Hulbert 
í!í*n Mỹ irén cơ S(J liiệp (lịnh hai bôn Kọi la Triêu - Mỷ ihôiiK ihưưng 
hđu nKhị dì' ihẽ ịĩ,M\ bii‘ l răiiK đii*u ƯIK' Ât Ty đã bị vô hiệu hoã ( l ‘>t)7). 
Tuy nhiên, do imh ihê luc đo. quổc lì* dà Ihưa nhận sự ihònR trị Dại



Hàn cúa N hật B án  n ên  n h ữ n g  cố  
găng ngoại giao của hoàng  đế Gọịong 
dã không gặt hái được thành  công.

Mặt khác, sau diéu ước Ât Ty, các  
đội quân nghĩa binh có  quy m ô lớn 
đã nối dậy chiến đấu c h ô n g  N hật ớ 
khăp nơi. Tiêu biếu là cá c  hoạt động  
của nhũng ngUời cắm  đầu nghĩa binh 
như: Min Jong-sik  (M ân T ô n g  T h ụ c),

Choe Ik-hyeon (Thôi ích H uyén), Sin 
Dol-seok.

Đội nghĩa binh do thú  lĩnh xuất thân  thường dân la Sin Dol-seok lành 
đạo hoạt động ớ vung D iên Đ ông Hái có lúc quân sô đà lén tới hang 
ngan người. Cho đến  lúc này, hấu  hết các thủ ĩĩnh nghĩa binh đéu la 
nhOng quan chưc cao  cấp  cũ  hoặc xuất thân tư tâng lớp Nho sinh nèn 
sự xuất hiện cùa m ột thú  lĩnh xuál thân từ thương dán như Sin Dol-seok 
cho thây hoạt động cúa nghĩa b inh đã phát iriến thanh phong trao bảo 

vệ chủ quyén tổ quốc cúa toàn dân  tộc.

Cac phong trao  y è u  n ư ơ c

Trong khi cuộc ch iên  đấu của các nghĩa binh 
đang nổ ra trên  to àn  quốc th i c á c  h o ại độníĩ 
ưong va ngoai nước ch ổ n g  ngoại xâm , rửa môi 
thu dán lộc, Ĩìịĩĩin chặn  bọn bán  nUưc, bọn đảu sỏ 
xâm lược CŨIIK (lưực ticp  lục phát triến.

Tại San Prancisco, Jeon  M y eon jĩ-un  tĐiôii M inh  

Ván) v a  Jang I n - h w a n  OVưưnR N h àn  H oan) đ a n g  

ngụ cư lại Mỹ dã băn ch ẽ t S tevens. n .w ., nịĩưỡi 
Mỹ tưng phat níĩòn ca ngợi sự  xâm  lược Đại Han 
cúa Nhật Ban.

An Junỉĩ-íĩ*?un (A n T rọ n K  C ă n ) ,  một thủ ữnh níĩhĩa 
binh, ngươi phai dộng  cuộc ch iên  tranh  khaiiíĩ
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Hcat dỏng Cua nghĩa btf)h

N h ậ t  k h ấ p  t r o n g  v á  n g o á i  n ư ớ i 
c ủ n g  d ã  h ạ  s á t  t ê n  tổ n j ĩ  tn ỉớ n ^ ĩ dát 
t i ê n  c ú a  P h ú  T h ố n ỉ ĩ  K Ìá in  lá  lt( 
H ỉro b u m i (Y DăiiK Bac Văn), k é  tiê r  
p h o n R  x â m  lư ợ c  Đ ạ i  H à n  k h i  tê r  
n à y  đ ẽ n  C á p  N h ĩ  T â n  đ ế  h ộ i  ( la ư  
v ớ i d ạ i  d iệ n  c ú a  N g a .  V iệ c  h ạ  sa l  
n à y  t h ế  h iệ n  rỏ  ý  c h í  v à  k h a o  k h a i 
d ộ c  lậ p  c ủ a  d â n  tộ c  H à n .

Qua trình mơ rộng cúa chién 
tranh nghĩa binh sau khi 
quàn dộí bị giâi tan

Ep buộc Hoang đé Gojong 
thoai vị

Nhộl lỉán (luniĩ quân đội cp íhtìĩiR 
đõ (ìojoníĩ thoai vị v'i ỏnK dã cán  irờ 
sự xâm lược cúa chunK (IW 7). Khi 
lin nay lan ra. nhân dân  Han phản 
dõi quyôt liệt nhưng N hái Bàn dà 
(iunK vù lực (lan áp  và cưỡnR che 
D ại H an ký h iệ p  ước H a n -N h ậ t 
mơi. 'Iliro  hiệp ước này, người Nliậl 
dU(ic bổ nhiệm vao lẫl cả  các  chức 
(lanh tliU tnỉớnỉĩ cúa cá c  bộ thuộc 
khôi hanh chinh. 'lìic o  dó. sự  íĩiani 
sat tinh hinh nội chinh Đại Han cúa 
Nhật Ban Iiíĩay canR găl gao hơn.

Chièn tranh nghĩa binh lan rộng 

Sau khi cp  vua (iojonK thoai vị.



viện  cớ  la i c h in h  c ủ a  Đ ại H a n  k h ó  k h ă n . N h ậ t ra  lệnh  íĩiải lan  quản đội. 
N íĩay lập  tứ c . c á c  q u â n  n h â n  p h á n  đỗ i va b ă t đáu  tổ chức đâu Iranh 

chônR  N hật.
Với sự  g ia  n h ậ p  c ú a  c á c  q u â n  n h á n  bị ỉĩiải nRŨ, đội quản nghĩa binh 

h o ạ t đ ộ n g  c ó  tố  c h ứ c  h ơ n , đ ư ợ c  t r a n u  bị vũ kh i h iện  dại hơn va sức 
ch ièn  đ âu  m ạ n h  h ơ n  r â t  n h iê u .

C uộc c h iê n  đ â u  k h án K  N h ặ t c ú a  c á c  nKhĩa b inh  đả m anfĩ im h chải 
củ a  c u ộ c  c h iê n  t r a n h  c h ô n g  N h ậ t c o  quy  m ỏ trê n  toan quốc. Níĩhìa 
quân  lổ  c h ứ c  c h iế n  đ â u  với q u â n  N h ậ t ở  k h ã p  c á c  địa phưưnK. l)ỏnK 
thơi dỏ  ra  c h ú  tn íơ n í ĩ p h á i đuố i h e t  q u ân  N h ậl ra  khôi Seoul, va riKhĩa 
quân  c a c  đ ịa  p h ư ơ n g  d ã  lậ p  k ê  h o ạ c h  liên  k e t lá c  ch iẻn . tổnR tản cỏnfĩ 

vào  Seoul.
MỘI v ạn  q u â n  nghTa b in h  tậ p  k ẽ t ớ  Yanfĩju (líươnKChảu), Gyconíỉíĩi-do, 

Iro n g  (lo ?ỈH) q u â n  t in h  n h u ệ  d ã  tiê n  s a t  lơi vunR phụ cận  cúa Seoul 
như n ỉĩ bị q u ản  N h ậ t đ á n h  p h ú  đ ắ u  n ôn  k c  h o ạc h  khòng  thanh . Sau đo. 
cuộc c h iỏ n  d â u  k h a n g  N h ậ t ớ  c á c  clịa phươnR vãn liẽp lục đién ra nhưng 
lực IưímK yếu  hưn s o  với q u â n  N h ậ l. ( ỉu â n  N h ậl đã  m ờ cac cuộc u c  chiên 
quy m ô lưn và d â n  d á n  la m  su y  y ẽu  clưtK' ho ạ t độiiíĩ của nKhĩa binh.

M ột sô  độ i n ịỉh ĩa  b in h  s a u  k h i c h ú  quyỏn  đãl nưưc bị tươc doạt đà 

lan h  s a n íĩ  M anju  h o ặ c  Y e o n h a e - ju  va h o ạ i dộníĩ dộc' lập ữ đo.

Ván đẻ Gando ( G ia n  đao) va Dokdo (dọc dao)

V ả n  đ ẻ  G a n d o  (Gian dao)

G an d o  (Ciian đào) la d ã l  c ủ a  (ĩo>ĩuryeo vã sau  (lo thuộc Balhae vôn la 
(lảl củ a  clân tộ c  H ã n  tư  r ả t  lảu . V ào  dưi vua Sukjoníĩ (Tut* Tỏnp). trièu 
d inh  Jo so o n  va n h a  T h a n h  đ à  lây  d à y  nui B aok tlusan  (liạch Dâu SIWI» lam 
ran h  íTÌơi va  ííh i d â u  G a n d o  th u ộ c  lã n h  th ố  iostH)!!. Sau do. râl nhiêu 
n^iíưi JostH>n đ ã  c h u y e n  đ o n  ( ìa n d u  vã s in h  sỏn íĩ. can h  tac ơ do. \  I ihc. 
khi n h á  'I l ia n h  y êu  c ắ u  n )^ ừ i H an  ru t lui va khaiiẶĩ đ ịnh (ìando  la đãt 
cúa  m in h . J o s e o n  clã c ứ  q u a n  c a i tr ị đ è n  (ỈỊ'P yòn va bão vệ nhũnfĩ níĩiiơi 
(iân tư J<>soon tưi.
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Hoai dộng cua nghia b rti

f ' i !  

Ì ỳ s á í l A : Ố ầ ỉ l S Ầ '^
Htníi anh (Jò» quân nghia D*nh nâ07|

N h ậ t k h ấ p  IroriK v a  n g o à i nước 

cũníĩ (lã hạ  s a l lèn  tống  tníớnfí đâu 

tiê n  c ú a  P hú  T h ố iií ĩ  g iâ m  la Ilo 

H irobum i (Y i).inR Bac Vãn), ké  tiên 

phonR x á m  lược D ại H an  khi lên 

nay dỏn C ap  N h ĩ TAn đ ế  hội (lam 

vơi (lại (ỉiẹn cú a  N íĩa. V iệc hạ sa t 

nay ih í  h iện  rò  ý ch i vã khao  khat 

dộc lập của dân  lộc Han.

Qua trinh mơ rộng cua chièn 
tranh nghĩa binh sau khi 
quản dội bi giai tan

E p  b u ộ c  H o a n g  đ é  G o jo n g  

thoai vi

Nliậl Hán duĩiíĩ quân đội ep llíKinK 
(!ô ('lOÌoiiK Ihoai vị VI ỏng  đã cán  trỏ 
sự xâm  lược của chung  (iy<)7). Khi 
lin nay lan ra . nhân  dân  H an phàn 
dôi quyỏt liệl nliUníĩ N h ật Bân (lã 
duiiíí vú lực đan  ap  va cưỡn^ĩ chê 
D ại H an  ky h iệ p  ưưc H a n -N h ặ l 
niưi. '1111*0 liiệp ươc nay, nỉĩưưi Nhật 
dưm* bố nhiệm  vao lât cá  cac  chưc 
danh thư  trưỞPK cúa c á c  bộ lliuộc 
khòi hanh chinh. 'H ico đo. sự ííiani 
sat linh lìinh nội chm h i)ạ i !ian  cua 
Nhậl lian  ngay can g  g ã i Rao lum,

C hièn tranh  n g h ĩa  b inh lan  rộng 

Sau khi ep  vua (i<)jong t!u>ai vị.



viện cd lai ch inh  cú a  D ại H an  k hó  khăn . N hật ra lệnh ở á i tan quân đội. 
Ngay lập lưc. c á c  qu ân  n h ân  p hán  dổi va băt đâu lỗ chức (!ảu tranh 

chỏnR Nhật.
Với sự íĩia n h ập  của  c á c  quân  nhân  bị íĩiái Iiíĩù, dội quán níĩhĩa binh 

hoạt độníỊ cò  tổ ch d c  h(fn. được tran íĩ bị vũ khi hiện dại hơn va sdc 
chiẽn đâu m ạnh  hơn râ i nhiêu .

Cuộc ch iên  đâu  khanR  N h ật cúa cá c  níĩhĩa binh đã manR tinh chât 
của cuộc ch iến  tra n h  c h ô n g  N h ật có  quy mô trên  loan quốc. Nghĩa 
quân tổ chức ch iến  đấu  với quân  N hật ở khãp các địa phưưníT. nônR 
thm dê ra chú  tníơnK phải đuổi h ế t quán N hậl ra khỏi Seoul. va nRhĩa 
quân các  địa phươnR (!ã lập  k ê  h oạch  liên kẻl tac chiên, lỗnR lân còng 

vão Seoul.
Một vạn quản ngh ĩa  b inh  tập  kết ớ Yaỉiíĩiu (UươiiKCháu). GyeonKRÌ-do- 

trong đo 3íM) q uân  linh  n h u ệ  đã  tiên  s a t iưi vunK phụ cặn cúa Seoul 
nhưnjĩ bị quân N hật đ an h  phú dâu  nt*n kẻ hoạch khủiiỉỊ thanh. Sau đo. 
cuộc ch iên  đâu k h a n ^  N hậl ớ  các  (lịa phư<mg vãn liep tục dién ra nhưng 
lực lư<míĩ yẽu hưn so  vưi quân  N h ậ t Quân Nhậl đả mở cac cuộc lac chiên 
quy mỏ Um va d ân  d ân  lam  suy yếu được hoại độníí của nghía binh.

Một sô  (lội n sh ĩa  b inh  sau  kh i chủ quyên d«ìt nưưc bị iưưc đoạt đà 
lanh san íĩ M anju hoặc Y oonhae-ju  và hoỊỊt độnK (lộc !ập ò do.

Vàn đé Gando (Gian daoi vá Dokdo (độc daoi

V ản d è  G a n d o  (Gian dao)

Ciantlo (Ciian đáo) là điìl của Cioíĩuryeo và sau do ihuộc Balliae von la 
(lảt cúa dàn  tộc  H an iư rả l láu. Vào dưi vua Sukjoníĩ tTui* TủnR). trièu 
(linh J<isi‘on vã nha T h a n h  đà lâv dày  nui Bafk(iusan (Bạch Dâu Stm) lam 
ranh RÌơi va gh i dâu  (ỉan d o  thuộc lãnh thô  iost^on. Sau đo. ràt nhiêu 
I i j ^ i  iosi^on đ ả  c h u y o n  (!ỏn G an d o  va s in h  sòn íĩ. canh  tac  ũ đo. \  I ihẻ, 

klii nlia 'ITianh yêu cãu  nKưữi H àn rul lui va khắníĩ (lịnh (ìaiido la (ỉảl 
cua minh. Jt)seon clã cứ quan  cai tri den  (lọp yòn va bão vệ nhĩinK níníữi 

(lãn iư jơsoon  lui.
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Đ ặc biệt, cuõi th ê  ký XIX. kh i sự  x â m  lược c ủ a  N h ậ t  trớ  n ê n  rô  ràn g  

thi sô  nông dân  di cư đến  G ando  n g ày  c à n g  tă n g  lê n . D â n  d i cư  đến  

G ando dã cải tạo  dẵt. s in h  sô n g  ớ m ọi nơi. x â y  d ự n g  tn lỡ n g  h ọ c , tiên  

hãn h  dạy học theo  linh  th ắ n  d ân  tộc  đ ế  c h u ấ n  b ị c h o  p h o n g  I rà o  độc 

lập  sau  này.
Sau d iéu  ước Ấ t T ỵ . N h ậ t đ ã  k ý  h iệ p  ư ớ c G a n d o  v ớ i n h à  T h a n h  

(1909) chẫp  nh ận  G ando lã đ ẵ t th u ộ c  lã n h  th ố  c ú a  n h à  T h a n h  vâ trá  

g iá đẩt đế đối lây quyén xây dựng  đường  s ắ t .

Vàn đ è  Dokdo (Đ ộc dao)

Dokdo (l)ộc đảo) là đảo lién k ê  đ áo  ư lle u n g -d o  (đáo Uẫt U n g ). N g ay  iư 

xa xưa đã ìá đẫt của người H àn. k e  Ihỡi ký  Jo se o n , đ ế  n g ă n  c h ặ n  b ọn  tội 

phạm  đao tấu, quan lại Jo seon  đ à  b ẩ t d â n  ư lle u n g -d o  p h á i c h u y ế n  vê 

bản  ứiổ nhưng ngiJ dân  Jo seo n  v ẫn  lây  nơi n à y  là m  tụ  đ iế m  c h ín h  đc 

dành băt cá. Đ ặc biệt, vào Ihơi vua Sukjong, Iriéu  đ ạ i J o s e o n , A n Y ong- 

bok (An Long Phuc), nuươi sô n g  ò D o n g n ac  (Đôníĩ Lai) đ à  đuổ i n h ừ n g  ngư 

dân N hậl qua lại đáo  nay vê N hật va k h ẳ n g  đ ịn h  c h ắ c  c h ắ n  c h ú  quyén 

lãnh Ihố cúa Joscon.
Tuy nhiên, sau  đô, ngứ dân  N hật B án ớ g â n  U lle u n g -d o  v ấ n  thường 

d ến  dáy d an h  b á l c á  b ả i hợ p  p h a p . D o d o , c h ín h  p h ú  đ ã  đ ặ t  quan  

Inlơng cai trị ớ ưlleunR-do va khuycn  k h ic h  d â n  d i c ư  đ ế n  đó . T ừ  đó, 

U lleung-do được k iếm  so á t D oktlo. N h ư n g  t r o n g  c h iế n  t r a n h  N g a  - 
Nhặl, N hật Bán dã đơn phương s a l n h ậ p  D okdo  v ào  lã n h  th ố  c ủ a  m inh .



3. Phong trao Khai sáng ai quỏc

Dân tộc Han vưa tiến hanh chiên tranh nghũ binh voi phong 
irao toan dàn tộc khang Nhật vUa ưiến khai phong trao Khai sang 

, ái quõc. Những ngiiơi yêu niioc dã tổ chưc cac đoan Ihr vân dộng 
lo m  tă t  nííhiệp va giáo dục dc xây

dựng đất nuỡc giãu mạnh, đóng Ihơi uiến khai phong trao ứã cac 
mòn nợ cho Nhật Bán đẽ dát nước duợc tụ ỈẶP vr kinh te.

Nguyèn nhàn hội Sinmin (Tàn dàn hội) xuc tièn phong trao 
tạo nguón lực dàn tộc

P h o n g  t r a o  K h a i  s a n g  a i  q u ò c

Hiệp hội Dộc lập  ho ạt động  với m ục tiêu dộc lặp tự chủ cùa đât nươc 
dã bị târiK lớp quan  lại báo  thú  giái tán, thẽ lực nUơc ngoai xâm lược 
RRay cang  trăn g  trợn , cuộc khúnR hoáng cùa dân tộc đã thUc tinh y 

thức vượt khó  b ăn g  nội lực của nhân  dân.
Vi vậy, dế thực h iện  quốc phu binh cuờng ư ên  nên tang công nRhiệp 

va Kiao dục dao  tạo. cá c  u i  thức va quan chức cũ đã đi tiên phong cimg 
toan dân tham  gia h o ạt động  khai sanR. Những hoại dộng naỵ được 
Iriến khai trên  nhicu lĩnh  vực kinh tè. tòn giao, học tập. ihỏng tân bao 

chi. giao dục dao tạo, ch inh  trị, đoan thế.

C a c  đ o a n  t h ẻ  c u a  p h o n g  t r a o  K h a i s a n g  a i  q u ò c

Sau khi Dongnip H yeopoe bị giái tẩn. đoàn thế chmh trị ra dơi sưm 
nhảt la Boanhoe (Hội Báo an). Hội nay dã đi tièn phonK vá hưưng dán dư 
luận phán đòi việc N hặt đòi quyên khai ihac đâl hoans trong thơi giạn 
chii-n tranh N ua’-  N hật. Kết cục. Nhật Ban đả phai tư bó việc đoi quyền



khai Ihac dất hoang nhưng Boanhoe cũng bị N hậl dân áp  và giái tán.

Sau khi Boanhoe bị giái tan. một sô  nhân vật cúa Doiìíĩnip Hyeopoc 
cũ tổ chdc thanh Heonjeong Yeonguhoe (Hội níĩhicn cữu hiển chinh -  Hội 

nRhii-n cUu ve chinh trị lập hiên) va chông sự xâm  lư ợc cúa N hật. H ộ i này 
chủ ưương cải cach chinh trị theo chế  dộ hội nghị lặp hiến cận  đại.

Sau điêu ươc Ât Ty. Phủ Thông giám  câm  các hoại động  ch inh  trị 

của ngUòi dán  H an. N hững n h ân  v á l quan  trọ n g  c ú a  H eo n jeo n g  
Yeonguhoe tố chdc thành hội mới gọi la D aehan Jaganghoe  (Đại Han tự 

cươnK hội). Daehan JaRanghoe đà lich cực tổ chức phong trào  phán  đỗi 

sự kiện cưdng chế hoang đê GojonK thoái vị.

H o ạ t đ ộ n g  c u a  T á n  d ả n  h ộ i

Sự giam sat, 0 bế của Phú Thõng íĩiam ngáy cang  khẩt khe, các  lố 
chức chinh Irị ngay cãng kho hoạt động. Troníĩ tinh trạng đó, Sinminhoc 
đà được thanh Ịặp một cach bi mặl vao năm I9()7. Sinminhoe có các nhân 
vặl chinh la An Chang-ho (An XuưiiK Hộ) va Yang Gi-tak (Lưưng Khởi Dạc) với 

hội viên chủ ycu la cac giáo viên vá sinh viên tham  gia.
Sinminhot* hoạt (lộng mộl cach bi m ậl nên đã lổ chUc được nhiều 

hoại clòng ma vãn tranh được con mãt của rh ú  T hông Ớ ám . M ục đich 
hoạt dộng của Sinminhoe la phai Iriến lực IiíỢnR dế cỏ th ế  xây dựng 
quòc ờ a  độc iập tự chu. dặc biột chu ưọnK àấy  m ạnh giao dục. phat

Iricn cỏng nKhiệp, phat Iriến nén 
văn hoa dân  lộc. S inm inhoe đã 
Ihanh lặp  các  trường D aeseong  
(Dại llianh), tnlừnR O san (Nrũ Sưn), 

diêu h an h  công  ty và T h a i cực 
Ihư quán, phát han h  tơ nhặt bào 
"Dachanitiaeil Sinbo" (Uại lian niỏì 
nhậi tản bao) đ ế  k h a i s á n g  ch o  
dónK bao. Đông ihữi, các cán  bộ

T oan h av an ọ can h iru o n g D aeseo n g , Pyeongyang ‘■'úa Sinm inhoe đ ã  th iế t l ậ p  địa
&ihNNxrí9 .doAnChang-ho>nxuorìgHõ;ttianhiặp ban h o ạ t  ( lộ n g  cho p h o n g  trào độc



lập ỏ Mãn C hâu  la nơi sự  g iam  s a t  cúa Phủ ThỏnK RÌam chưa ánh 
hưởng Idi đế  nuôi dưỡng  lực lượng đâu tran h  cho dộc lập dản lộc. 
Sinminhoe cho những ngươi có quan tâm  đến độc lập đán tộc (lược di 
cư dẽn Manju và b iến  nơi đây  thanh  khu vực cU trú cúa nhùng ngươi 
Han. Nhũng người cúa Sinm inhơc xây dựng các nòng trang tạơ ticm lực 
kinh tế, đống thời xây cá c  trương học “tnlơnK Sinheung" ơãn HiinK) dế 
giao dục linh Ihân dân  tộc. Họ cũnR mớ các tniơnR quản sự. huân luyện 
nhũng ngươi tré  tuối chuấn  bị ch iến  đâu với quân Nhật, dòn tóng lực 
vao việc nuôi dường lực lượng dâu  tranh  VI độc lập.

Anh hương cua nén giao dục thơi cặn đại va hoạt động 
ngón luận đói vơi phong trao dán tộc

Phò cặp giao dục cặn đại

Ticn hanh phong Irào  khai sariK. chm h phú đã mờ cac cơ quan RÌang 
dạy liẽnR Anh. ớ  \V onsan. H am gyeong-do. ngươi dân đă mở \Vonsan 
Haksa (NKu>'ên Sơn học xa) đế  dạy  tri Ihửc m ời va liêng nươc ngoai. Dảy 
chmh la xuâl phát đ icm  ch o  nẻn ídao dục mới cúa ĩiíĩươi dán Han.

Sau đo chinh phú mớ "YukyeonK Gongwon" (CònR viện dục anh) mời } 

KÌáĩiK viên ĩiíĩưưi Mỹ H ulbcrt. H.B. vẽ dạy kiến thức mơi và lièĩiíĩ nươc 
ngoai, chủ yêu la cho  các  con em  cúa cac Yanịỉban. Mặl khac. cac nha 
truyên giao dạo Tin lanh ngiiưi nưưc npoai đưiíc sự hô trợ cua chmh phu 
cũng đã xây dựnR B aejae H akdaiiíĩ (Bai u i học dikmiĩ) va Ihwa Hakdang 
(Ly lloa Uìc tlưưng) đế  dạy kicn thức mơi. vãn hoa phưưntĩ Tây va liẻníĩ 
Anh...

Chinh phú cũnK dà iân lượt xây dựniỉ tnỉỡng sư phạm. inlUĩig ngoại 
ngũ. cac tniơníĩ licu học, tập  Ininỉĩ sUc dế đao tạo nhàn tai. Suy nghĩ 
cho răíiK' íỉỉao dục lã quan Irọníỉ nhât đòi vưi việc RÌanh lại độc lạp lự 
chú va (lân CỊuyồn n g à y  c à n ị ĩ  Iưn rộ iiíĩ  t ro n g  d à n  bời lliồiiK qua íinao dục 

mơi co thí* khưi dậy cho  nKưưi dàn tinh thân, y ihUi: dân tộc. Tinh Ihàn 
pao dục lun m ạnh tronjĩ dân , song  chi vui nhữnỵ trU(mjĩ học dơ chmh 
phú xây dựníĩ thi chưa đú dế  cò th ế  thuc đây sự nhiệl tinh học tập nẻn



Ihwa Hakdang. ngay mơ Ihanh lập

bắt đấu từ Seoul. cá c  nơi k h á c  trên  

toàn quỗc cũng đà tự góp tién đế xây 

dựng các t n lờ n g  tư .

Hoạt động thòng tàn bao chí

Cũng với giáo dục, báo chí đã đóng 

gop rẫt lớn vào sự phát triến  văn hóa 

xã hội thời kỳ cận  đại. Tờ báo được 

phai hành trong đại chúng  sớm  nhất 

la báo “Dongnip Sinmun” (Độc lập lân 

văn) (18%). Báo nay do Seo Jae-pil (Tư Tai Bậi) lam  chú bút. được phát 

hanh băng liếnK Han vã liẽng Anh dã cò công hiên rấ t quan trọng  vào 

việc thUc linh linh thân tự chủ và khai sáng  cho đóng bao, đống Ihơi

cũng cỏ lac dạng truyền thônK tin iúc  vé Đại Han cho  nhũng  người

nước ngoai đẽn bán đảo này.
Sau “Dongnip Sinmun”, Hwangseong Sinmun" (Hoang ITìanh tản vãn) và 

*’Jeguk Sinmun" (Đê Quôc tân văn) cũnR đuợc phát hành. “Hwanfíseong 

Sinmun ’ phát hanh băng tiẽnR Han xen chữ Han. đã đãng  tái nhiéu tin 

bãi vé hoạt động ái quốc cúa (lông bào và nhiêu diẽn đàn ái quốc, cố 
suý cho tinh thân dản tộc. “Jcguk Sinmun" đuợc phát h ành  chú yêu 

cho các đỗi tưựng la phụ nO nén dung chữ Han và cũng đãng  tái nhiéu 
bai viẻi. dién đan có suỹ tinh Ihân dân tòc, khai sáng  cho đông bão.

Mặt khac, Irén bao "Daehanmacil Sinbo“ có sụ  tham  gia phat hanh 
của ngươi Anh đã íìănR lái cac diỏn dan. trao đối tranh luận phản đôi sự 
xám lược cúa Nhậl bât chấp sự giam sá t khẩt khe cúa Phú T hống 

giam. Dặc biệt, lơ bao nay co dong Kt>p lo troníĩ việc khuáy động dư 
luận dán tộc vơi liang loại cac ky sự. bai viét vè phong ư ã o  dân  lộc vã 

hoạt dụng nghía binh.

Nguyèn nhản dàn dèn phong trao Tra nợ cho quỏc gia

Nhật Bán xây dựng bệnh viện. iníơiiiỊ học. ngân hang  và hệ thổng 
Ihiêi bị câp nươc. dưưng sá ... vơi danh ĩiKhĩa la cac công Innh  phục vụ



quá trinh cậ n  đ ạ i h o á  c ủ a  Đ ại H àn . M ặc  du những CỎTÌR  tnnh . Ihiếl bị 

này phục vụ c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i N h ậ t s a n g  Đ ại H an lam  việc nhưng 

chính phú N h ậ t y êu  c â u  c h ín h  p hú  H àn  phải vay cúa họ va chịu trách 

nhiệm vé toàn  b ộ  c h i p h í n ày . Vi vậy. D ại H an  đà Iró thanh  con nợ lơn 

của N hật B ản.
Trong quá tr in h  tr iế n  k h a i p h o n g  Irào  K hai sá ĩiíĩ ải quoc, nhân dán 

cho răng  toàn  d â n  c â n  h ợ p  lực tr á  b ẵ n g  dược c á c  khoán nợ của Nhật đế 

ứioal khỏi sự  c a n  th iệ p  c ủ a  N h ặ t B án . Vi vậy, phong  irao  ư á  nợ cho 

quoc gia đã  đ ây  lê n  ớ  D a e g u  (1907) và lan  ra  toan quôc. Toan dản đong 

gop quỹ b ă n g  nữ tr a n g , n h ấ n , tiế n  ... d a n h  dụm  được va lừ nguôn thông 

qua việc cấ m  h ú t th u ố c  v à  u ổ n g  niựu. N hiéu  đoan thế , lố chức, cơ quan 

cũng đi tiên  p h o n g  tro n g  p h o n g  trà o  g â y  quỹ.
Phong tra o  n ay  m a n g  t ín h  c h ấ t  cú a  m ột phong  Irào dân tộc nhăm  

xây dựng tin h  tự  c h ủ  k in h  t ế  đ ế  cứ u  nước như ng  cuối cung đà phái 

châm dưi do sự  n g ã n  c h ặ n  c ủ a  P hú  T hônR  giam .





IX. Phong trào độc lập dân tộc



LỊchsơHânquỏc Niỏnđại

^drquòcNhịlchi^mđoạt 
q o ỏ c ^ _ _____ _

Tiên hanh điẻu tra ruộng đả(
1911
1912

Ỉ9!4

1917

1919

1920

191̂

n>onís tno Vạn Tor 6. to 1926
s»niỉ lập SinBanhcic W-7
rr«ftCMMo
PhonstnokỉuiME Nhật cua học 1924

ũnh Gumòu

Phon«írâo3.1.
Thanh ỉập chinh phũ Um ỬKÁ 
Dại Han din quỏc 
Dại thiag CbeoQssan-rí 
mMASaiy).
bll điu xuil b u  “iosmn nbo" 
rrfrf« thn bi»i u  “Doniỉa 
Dbo**đ̂ Â bM

SụbraM aniu

Khrti nKtũa cua I Budx-vhanỉ: 
ư> iVAf x«unt» V4 Yun Buniỉ-Ki)
ilA«anMk(Caii

1hanh lập Httnj{uk 

G«anKbokKìMi i)ĩư> Uuini 
Hh* «ừci
Tuy^o bú ihirit uaiih chiinK 

Nhát CUỈ clunli phu Uin ih«ii 

SỌ ìù ịtt T riw  'lìi-n ngư h«x- hv»

£)ộcl?p

IV.VI

m \

m i

wv»

1*UI

m z

ỤchSưViệỉ Nam

Phan Bội Cháu (hanh 
lịpViệlNam QuanK 
Phục hội

Khờiiiỉỉhỉa Thai 
Npj>Tn (1917-1918) 
Bát đáu cuộc khai ihac 
Ihuộc dịa Un thU hai 
(I9Ì9-.1Q29)

Thanh lập Tó chik Tâm 
Tâm xà

ìlianh tập Việt Nam 
Thanh nirn Cach mạnK 

DónKchi hội: 
l^hong irau doi ản xa 
Phan Bội Châu 
Phan Chu Trinh mât 
Thanh lipMrlNam 
Quỏc Dản DánK 
Thanh lập ỉ)ủnR ỉhỉơnK 
cỏnỉỉ san danx. An 
Nam Cộng u n  dánjĩ va 
Dónỉĩ DươnR CỏnK san 
liètiiỉoan
Thanh tậplỉanR CộnfỊ 

»an l)ỏnK DikmiT 

Khỡi niỉhĩa Yén Bai: 

Cao tn o  cM h  mạnK 

19.M>-ỊW1

Cuộc vỊn dậnK dân vhu

Hil dáu cuTic vận đútiK 
Riai phgns dãn ỰiC 
Quin Nỉụl liôt vau VtH 
Nam

lìunh up Mãt Irận 
Minl>

Nhậl(Uuctunh Phap. 
Cuịk: Cach inạnx ThanR 
Tam

Lịch Sứ cac nươc khac

Bẳl dỉu tmni dạí của GcoTKe IV, vua của 
Greal Brílaữi va Bẵc Ireland
TruníQuòc; Cach mạniĩTân Hợi__
Chiên tranh Balkan lán thư nhải

Chiên tranh thr gkÂ Un thư nhát bung
nỗ _________________
C«ch mạnK (haiỉK 10 Nỉỉa

Ky hoa ddc Vcnuỉlles Kỉiỉa cac ndơc 
ihỉriK ưận m>ng chiên tranh thê RÌơi lán 
(hư nhái
Thanh lập Hội Quôc llén

Nưoc Ddc: Cuộc dáo chinh của Hiưcr ỡ 
Munỉch Ihãl bại:
Nươc Anh: (ỉán); Bảo thủ ii'n cắm qu>'éo 
Truniĩ Quôc: Tilờn>t Gkri Thạch lên cám 
đáu Quôc Dân ỉ)ang

IWc RU nhập Hội Quõc liên
Troníĩ Quòc: Thanh iập chinh phủ quôc
dàn ụ i Nam Kinh
KhũuK hoâng kinh tc Ihr Rkri <1929- 
193.̂ ):
Cac hK-p ooc Utcran lạo ra nha niíưc 
Vatìcan dộc ỉập ở Rome

Khũníí hoánR kinh tê thc RÌoi dẵn dôi 
sự ra dưi của cic  pbonj? trao cực doan

Khỏi Irn  hiệp Anh ra <M. Tảy Ban Nha 
Irứ Ihanh niioc cộnK hoa 
KmiMTvrh uủưianh tõnx Ihùng Mỳ. 
liii ni{hi quúc tr ó Lausannt* fĩb«r SD vé 
cliôiii d\ầ búi ưiUUìỉ; chiên ừaiứ) của i)ik‘ 
Trục phai X)1 Ihlc - Y - Nhại dược hmh 
Itunh
UunK nó Dại chiên Th ẻ RÌoi lán thu hai

Ddc • Y - Nhật ky hirp ưoc lay ba chia 
cac VUQK in h  hưỚDR;

ChurchiU (ro Ihanh Uiủ tưưnu Aiiỉi 
Ciik*n iranh 1 ì ìa i  Ktnh Dưont! bunỉĩ nìỉ

Hội niỊhi cac íiúoc l)ónK minh ò 
WashinKton
iiột HKhị cac niM: Dỏng minh ò Ctiro (Ai 

va hội nshị llitỉợiìK diiih Uy ba (Ufl 
Xi»-Mjr. AiO itởTrheran 

Hội nghị Yaha (2-1945);
Hội nghị 5U nưoc ó  San P n n c isc o  ih^inli 
lập tiên hựp quòc



1 . Dân tộc lâm nạn

Có thế nòi dặc tníng lớn nhát của ách ihông ưị ứxìỊc dân của dế 
quôc Nhật Bản la ý dố biên Đại Han mải mãi ưở thanh một phán 
cúa Nhật Bản. Đế thực hiện điéu nay. đe quỏc Nhật dã ihay dổi 
m ột c á c h  toan  d iện  cấu  ư ũc  xã hội cúa Han va Ihuc đáy việc đóng 
hoá ngiiơi Han ứìanh níĩiíơi Nhậl. Chuih VI vậy. nóĩ ihốníĩ khổ cúa 
ngươi Han ngay càng tíà nên km hơn.

Sau khi bị mất chú quyén, dán tộc Han bị Nhậ! Bán dô hộ ap 
bUc Uieo kiếu chủ nghĩa quân phiệt thỏnR qua Bộ Tống đôc Triw 
Tiên do Nhật Bản dựng lén tại Triéu Tiẻn. Tổng đôc phú Triếu 

Tóm tẳt T iên  nắm  quyén lập pháp, tu pháp, hanh chmh va quân sự. cho 
lực lượng cán h  sá t h iên  binh xâm  phạm vao tự do va cac quyén 
cúa dân  lộc Han. độc chiém  nhiéu đặc quyén. Sau phong Irao 1-3, 
đ ế  quỏc N hật dưa ra cai gọi u  ưiông trị văn hoá nhUng do chi u 
vẻ b é  ngoai còn ứiực ch ã i ỉa chm h sach chia rê dân tộc. Sau khi 
dã chinh ửiưc xâm lược vao dại iục. Nhạ! Bản dâ dấy mạnh chmh 
sách ư iệl tiêu dân lộc lén một buơc, ra sưc vơ vet nguón lai 
nffuyên cùa Hán. tuy nhiên dân tộc Han dà không chịu khuât phục 
ư\kK  sự thông ưị tàn ac cuả đê quôc Nhật, kièn cikmíĩ dưng \ên 
triển  khai các  phong trao dầu ư anh  gianh dộc lập.

S ự  cai trị cua cânh sat hièn binh Nhặt

Chièn d o ạ t c h u  q u y ẻ n  d ả n  tộ c

Nhản sự kiện hoànK đẻ (ìojonK củ dặc sii saníĩ Haíĩue. Ha Lan dế 
công bù tinh bât hựp ly cúa điêu ươc Ât Ty. đè quôc Nhật dà ep hoang 
đè ()ojonK Riái tán Quân đội. Sau đo đè quôc Nhật íỏanh quyẻn tư phap 
va hanh phap củníĩ như quyẻn kiếm  soat mọi ĩĩnh vực như quân đội. 
hanh chinh, trị an.

Ngay sau khi ốn định được phàn nào cac cuộc chiên chông Nhật cúa
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nghTa binh tilng nố ra rất m ạnh mẽ. đ ế  quốc N hật dã  tiến  h àn h  các 
hoại dộng cụ Ihế nhằm thực dân hoa Đại Hàn. Đ ống thời, xây  dựng nên 
các phai thản Nhật như I Yong-gu (Lỹ DunRCủu), Song B yeong-jun riõng 

Binh Tuân), đUa ra các bản yêu cấu hoặc đé n^hị hợp n h ẩ t Đại H an với 
Nhật Bán. Đây là mUu kê được nguy trang  dưói luận diệu rằnfĩ bán  Ihân 
ngUơi Han cũng monR muôn và yêu cắu được hợp n h á t VÍM N hậl Bán.

Cuôi cung, đế quốc Nhật đã phân bổ được quân dội và cả n h  s á t trên 
toàn quỗc, chặn Iníỡc được các hoạt động kháng  N hật cúa người Han. 
Nhậl Bản còn ký kết điêu ước Hapbang (Hợp Bang) với nội cá c  bán  nước 
cúa I Wan-yong (Ly Hoan DụnR) (191Ơ). Vôi điéu ưófc này, dân  tộc Hàn dã 
phải trải qua sự phai triến ma nhOnK sá n g  lạo  văn hoá lâu đòi đã bị 
cướp mẵt va đãt nươc rơi vao ach nô lệ cúa đ ế  quốc N hật Bân.

Sự thỏng trị cu a  can h  s a t  hièn binh

Đẽ quỏc Nhật sau khi chiếm đoạl quyên lự chủ dân  tộc cúa Dại Han 
đã lập nén Bộ Tổng dốc Trièu Ticn va cai trị người dân  H án h ế t sưc tàn 
ac. Tõng đốc Triéu Tién dược bổ nhiệm troníĩ sô  các đại iướnR lục quân 
vã hải quản cúa Nhậl Bản giữ dịa vị luyệt đối vê quyến h ãn h  phap, iư 
phap, quyên quân sự va cac quyên hạn khác. Sự thông  trị thực dân  cúa 
đê quỏc Nhặl ihế hiện qua các hanh động vũ lực tân  bạo và vô nhân 
dạo cua cánh sal hiên binh Nhậl Bán. Quân hiến binh đưực bo Iri trên 
toan quôc va dám nhiệm nhiệm vụ của cánh sát.

Mọi hoạt động chinh trị cúa n ^ ( i i  Han 
bị câm chi. các họat động  hội họp và tập 
irunK bị đan ãp. các đoàn th e  ái quôc bị 
g iá i ta n . C á c  tớ  b á o  d â n  tộ c  như  
HwanKseoĩìK S in m u n , D a e h a n m a e il 
Sininun bị câm  p h á t h à n h . N hicu  nha 
hoạt độnK yéu nươc bị bắl bớ. giam  câm  
va bị íỉiẽt choc. í)ế  uy h iế p  vã khuât 
phục dân lộc Han. đe quõc N hặl đã buộc 
cac ị'ìzo  vièn phái deo dao va m ặc đòníĩ

u  V Ì ’ ‘



SơhinhvụSeođaemun

phục. Dù vậy quản N hật 
ván thây bất an và cho  
nhiều quân đòníĩ ớ cá c  

địa đicm quan trọng Irên 

ban dáo Hàn.
Dế b ẩ l n g ư ờ i H à n  

phục tùng sự thốnK trị 
cúa minh, dè quỗc N hật 
Bán đã phá bỏ n h ữ n g  
Seodang (ihư đươnK) vỗn la các  cơ quan giáo dục truyền ưiònR cúa nínlơi 
Han va thay vào đó là một vài tnlưng h(>c phố thỏng. Tại cac trương 
học, tiẻng Nhật được lây lam  chinh để tố chức các mỏn học. Ngoai ra 
còn hạn chẽ  đến mưc thấp  nhảt các cơ hội đế ngươi Han co thẻ học 
đẽn bậc cao cấp. T rong  tn iờng học chí dạy các nội dung co tmh thực 
dụng và nhữníĩ kỹ thuật ban đâu đế phu hợp cho việc boc lột. Dươi ach 
thông trị tan bạo như vậy cúa đ ế  quoc Nhật Bán. nhiêu ĩiíĩưưi lảnh đạo 
phài sòng lưu vonK ổ nước ngoãi. nghĩa binh củng dân dân chuyèn địa 
ban hoạt dộng sa n g  khu vực Manju va Yeonhae-ju của Npa.

Chính sach chia đẽ trị

Ngay sau khi phong trào  I. 3 nổ ra. đẻ quỏc Nhật nhặn ra rãng việc 
dun^ vũ !ực (lế thông trị băn đáo Han la râl kho. Do do. đê quòc Nhậ! 
dã dựníĩ lẽn nên ch inh  trị văn hoa vưi luận điệu tỏn irọnK vãn hoa và 

tập quan cua dân lộc Hàn. VI lợi ich cũa nKƯiri Han.
Nhăm xoa dịu dân  tộc Han. đẻ  quòc Nhật tuyên bỏ tăníĩ thèm cao cơ 

hội íĩiao dục. cho phep phat hanh  bao bănp tiỏn*ĩ Han va bô nhiệm cá 
nííươi Han vaơ bộ m ay quán ly của Bộ Tống dòc. nơi nià iníơc kia chi 
co níĩưưi Nhặt dược bổ nhiệm . Chõ độ canh sal hiên binh được đồi 
sang chê t!ộ cánh sa t thưứn>ĩ và ínám  dàn sự đan ap đôi vưi níĩưưi Han.



Chính sach boc lột kinh té cua đè quỏc Nhật 

Hoạt động khao sat ruộng đàt

Dưới ach thống trị thực dân, dân lộc Han phái chịu  nổì th ô n g  khố  lớn 

do sự bóc lột vé m ặt kinh tê cúa đè  quỗc N h ậ t B án . N gay  sa u  khi 

chiếm doạl được chủ quyén dân tộc, dẽ  quôc N hặl đưa ra  vã lấy danh  

nghĩa cải cach các quan hệ sở hữu m ang Unh cặn  đại đ ể  tiên  h an h  cai 

Rọi là hoạt động kháo sa l ruộng dát. H oạt độnR k h ảo  s á l  ruộriK đấl 
được lièn hanh theo 3 nội dunR lớn là: kháo s a t quyén sỏ  hữu ruộng  đât 

xac minh vẻ mặl luậl phap. khảo sat giá cá ruộng đẫt và x ác  đ ịnh gia 
ruộng đât chmh Ihilc. điéu Ira cac hinh Ihai và h inh th iic ruộng  đẫt,

Theo do. lât cá các qu>'én lợi m a nòng dân đ ang  năm  giừ  tronR tay 
như quyên canh lac, quyên khai hoang co tập  quan iư hậu  kỳ  Jo seo n  đế 
lại đêu bị phú nhận. Tức la chi có quyến sớ  hữu của dịa chú  mơi (lược 
cóng nhận ỉa quyên lợi duy nhât. con các quyỏn lợi vê  ruộĩiíĩ đ â l của 
nònK dản canh lác hoan loan bị phú nhận. Chinh VI vậy. ngoai th iểu  sô 
cac địa chú. hoạt động nay đà nhanh chóng dem  lại sự  pha sả n  cho  đa 

so nông dân.
Hưn nữa. rảt nhiêu dât đai như niộnK đâl mòn trung, nuộng  đ ấ t cúa 

dong họ hoặc niộnR đát cõníĩ của lanK xom cunK vữi ruộng  d ẫ l Ihuộc 
cac cơ quan cỏnR cộng hoặc hoanu thân dược phân  loại th à n h  ruộng 
dât khỏnK co chu. nhiêu IniímR lụip ruộng đâl trớ ih an h  đ â t thuộc sở 

hOu cúa Bộ Tong dóc,
Bộ TốnK đòc chuyến ruộnK clâl được quôc hừu hoa cho  các  cônK ly 

của ngươi Nhật như cỏĩiíí ly cổ Ị)hãn khai thác i)ônfí nưưnR hoặc cho 
nhùng nKUdi Nhặl sanK Han Qma*. Víri íĩia ré. lạo điẽu k iện  ch o  ngưưi 
Nhậl cô cơ hội so  hữu ruộnR nhiêu hcm nữa.

Chièm  đoạl nèn  sa n  xuàt còng  nghiệp

Cac họat dộnK kinh tê cúa dản lộc Han bị suy yêu nghiêm  irọnK do 
chinh sach  chiém  đoạt CÔIIK nKhiệp cúa N hậl Bản, cô n g  cuộc phai 
Irit-n cónp nRhivp fu a  dãn lột' bị chen t-p. f)ế nãm  KÌữ nỏn công  nghiệp



của Hàn, ngay lừ rẫ t sớ m  c á c  cơ  quan tin ỏụĩìR  của Nhật Bán đà vao 
ban đáo Han. ho trợ  c h o  cá c  hoạt đóng cúa thương nhản Nhặt Bán, cho 
lưu thông hệ thông  liến  tệ  mới và chi phôi tin dụng của Đại H an.

Bộ Tống đốc T riéu  T iên  đã  công  bỏ lệnh cònK ty. quy định khi muòn 
ihanh lập các công  ty ở  b án  đáo  Han nhất ihiẽt phái được sự đỏng y 
của Bộ Tốnff đôc T riéu  T iên . Điéu này đã lam hạn chế các hoạt động 
kinh doanh của ngúòì H an, tạo  nên  nhừng trớ nRại dế chen ép sự láng 

ưìỉỏngcúa tư bán  của d ân  tộc Hân.
Thực hiện ch ê  độ độc quyén m ua bán muôi, thuốc la. nhân sâm va 

coi đo la iiRuón Ihu n h ập  cúa Bộ T ống đốc Trièu Tién. Nguón lảm sán 
cũng thuộc vao quyến sớ  hữu cúa Bộ tống đốc Tricu Tiên va n ^ ơ i Nhát 
Bân. Rảt nhiêu lâm  sá n  ở vung sô n g  Duĩiian va sôriK Amnok bị chiêm 
doạt. Cac khoãn ỉĩ s á n  như vàng , bạc , voníram . than đa va các ngư 
miơng chú yêu ớ m iên duyên hái đéu bị ngươi Nhật độc chiêm.

Bên cạnh do, de quòc N hật còn lich cực đấy mạnh chmh sach chiêm 
doạt cỏng ngh iệp , b iên  b á n  đ áo  H an th an h  ban dạp cho việc xàm 
chiếm dại lục rĩning Quôc), ch o  xây dựng nên các cơ sở hạ tâng như 

đươiiK bộ. (lươnK sắ t. hái cảng , viển ih ô n g ...

Chièmđoạt lương thực

Nhơ vao cuộc Dại ch iến  th ẽ  Ịĩìơỉ lân thư nhât, Nhặt Ban 
dà co nhừnjĩ bước phat triến  vê cônR nghiệp, dàn sò đỏ thị 
lăng nhanh lam  cho  N hậl Bán phái đòi clàu vưi những kho 
khăn vê vân đè lương thực. N hật Bàn đã thực ihi chẻ độ 
tăng lua Kạo ớ ban  đảo  H an và muòn thòníĩ qua đày đế íĩiai 
quyết vãn (lê lua gạo  của dât nưưc inm h. Nhật đã tãníĩ san 
liiợnK lua K*70 b ăn g  việc đáy m ạnh  cac cơ S (i hạ tàĩiK vặn 
chuyến, cái tiên chúnR loại vã đưa sô  lua gạo nay ve Nhạt.

Bảl ch âp  v iệc s á n  lượng lưưnK ihực khồnp  đạt được 
dung theo kẽ h o ạ c h , d ê  quốc N h ậl vẩn  niaiìíĩ vẻ Nhậl 
lượng lũa Rạo nhièu hưn râ t nhiẻu lân so  vưi lUímíĩ lua gạo 
gia tãnR. Chm h VI vậ y m ã lượiiíĩ lưưnfĩ Ihực cùa Dại Han bị
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Bang so sanh san mọng lua san 
xuảl đuọc va hjạng iua bí lây 
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giám daiiíĩ ké. KhònR chi vậy. nỏng dân  con phải ch ịu  n h ũ n g  khổ  nạn 

vi nhũng khoản sUu thuê nặng né.
Vi nhũnR lý do trên, nhiéu nông dân bị bân  cù n g  hoá đã  phái tim  vao 

cac vung nùi để sinh sông va trở thanh  d ân  H w ajeon (hoả đicn -  nítưiri 

dản canh lac trên đât bănR cach dôi nloR) hoặc phái rời b ỏ  q u ê  hư ơnp  Xìì sớ  đi 

ứia hươnK. đẽn nhOng \iing  đâl khác nhu rơi ra  nước ngoai hoặc di cư 

dẽn vung Manju.

Những kho khản ma dản tộc Han phai trai qua dươi ach 
thòng trị cua Nhặt Bân

Chính sach triệt tièu dàn tộc

Sau khi gây ra cuộc chiên tranh T rung -  N hậl va x âm  lược lục (lịa 

Trung Quốc, đẽ quôc Nhậl dã tạo  nên  cuộc c h iế n  t r a n h  T h a i Binh 
Dưưĩig băng cuộc tập kich bât ngơ vao quân dội MT (1941). T h êm  vao 

do. Nhặl con xâm lược cac nưííc ĐônK N am  A. Dế liến  h a n h  cuộc chiên 

tranh nay, Nhậi dã phai động thẻ ch ẽ  tlộng viên ihtri ch iến , băl buộc 

ngươi Han phải ra chiẽn tuyên.
Bí*n cạnh đo. đe nhỏ tận RÔC tinh thân (lân tộc cúa níĩiiời H an. Nhật 

Ban dà đưa ra "Ilseon DonKÌorơn" (Nhặt - Tii*n đỏPK lổ luận) với luận diệu

N hậl Bán va Triẽu T ièn  la có  cunR mộl tố 
— tiên.  đônK Ihơi dưa ra  c a c  k h ấu  hiệu như;

"Nội Tiên nhâl Ihe * vá "H oaníĩ quôc thân

ihay vao do la sứ  dụng  tiếnK N hật, việc 
KÌang dạy lịch sứ Han cũng  bị câm . Oinh 
chi hoạt dộnK cúa c á c  lờ b áo  v iẽ t băng  
tiẽnR H an. nRhiẽin c â m  c á c  h o ạ t (lộng 
nKhiỏn cưu ví* nKÔn ngữ và lịch  sử  dân 

tộc Han.

Cac học Sinh bicuơng chè pha. cw chao Singung
Han đối lẻn llìeo kiếu H an sa n g  tên  thw)



kiếu cúa người N hặt, xây  đự np  cá c  (lên thờ Thiên Hoaníĩ của nRươi 
Nhật ớ các địa phươníĩ vã b ắ t buộc học sinh, kế cả học sinh lơp nhò 
phái học thuộc "H w aníĩíĩuk Sinm in Seoyakm un" íHoanR quôt- thán dản Ihệ 

ươcvăn).

Boc lột tài nguyèn nhản lực va vặt chát

Băng cuộc ch iên  tran h  xâm  lược, đ ế  quốc Nhật đã biên ban đảo Han 
Ihanh binh trạm  cung  c ấ p  vật tư cho chiến Iranh. Dẽ sán xuât vặt iư 
cho chiến iranh , đ ế  quõc N hật đã xây dựng hệ Ihôníĩ cônK trưímg phục 
vụ cho quân đội như cá c  cò n g  Inỉơng hoa học, kim loại va may moc. 

đấy mạnh việc khai th á c  sẩ t, Ihan đá vá voníram.
Hưn nũa. dư(ji d an h  ngh ĩa  la "cung suất" (virc nộp san vật ứii-o nRhĩa \TJ). 

dc quôc Nhật kh ô n g  ch ỉ ch iêm  đoạt lương thực ma con chièm doạt ca 
vật tư cac loại. T ro n g  giai đoạn  cuỗi cúa chiên tranh. Nhậl con cươp 
đoạt bât cứ níĩiiyẻn vật liệu nao có  th ế  sản  xuât thanh vũ khi như săt 
vụn. bat đônR, thia. đùa, d inh , thậm  chi cả việc boc vỏ cây thông lảy 

nhựa đế sử dụnfĩ lam  nh iên  ỉiộu cho  m ay bay.

Khòng chí (lưriK lại à  v iệc ch iỏm  đoạt cúa cải vật chàt. đê quòc Nhặt 
con bãl npưoi H an lam  v iệc râ t khổ cực theo chê dộ lao dòng cường 
chế lại cac cỏnu  In iơng vã h âm  mỏ. Thực thi chẽ (!ộ chi nKuyện quân, 
chê đô học binh (ỉinh sinh viên), c h ế  độ tnliiíĩ binh, dãy nhicu ihanh thiêu

NhUng dó iam bàng kim loại bị dong gop dươi 
hinh thưc cương chè

K . Ilio n iĩ tnio dõí’ ụp dãn



niên ra nơi chiên tn lơ n g .
Dò quôc Nhậl còn chiêm đoạl sức lao độnR củ a  nữ íỏới, lôi kéo  vã ép 

họ phải lam việc dưới nhũnp cai tên  như "Đội b áo  quôc cắ n  la o '\ "Đội 

phụ nũ cân lao đinh thân". Hơn nữa, dỏ quỗc N hật còn  cư ỡng ép  nhiêu 

phụ nO dưa họ dẻn những nơi linh N hật dong  quân  ớ kh u  vực châu  Á, 

biên họ thanh dội uý an (nó ỉệ tinh dục) cho quân  đội và  phải sô n ỉĩ cuộc 

sông hẻl sưc phi nhàn đạo.



2. Phong trao 1. 3

PhonK trao 1. 3 u  một phong trao dán tộc dược tríến khai mội 
cách rộng lơn ư\kfc Uỉih hinh the gkn danỉc hương un hoa binh va 
chủ nshĩa nhản đạo sau chiên tranh thê gkii tán thư nhâl dang d ịt 

Tom tấ t ra yêu cấu dộc lập tự chú toan diện cho dân lộc Han. Krt quá cùa 
phonK trao nay la dã thanh lập dược chuih phú lãm ưioi Dại Han 
Dán Quôc tạ ỉ Thiỉợng Hái va thúc dẩy cac phoniỊ ửao dãn lộc ó 

các ntiớc Châu A.

Qua trình trién khai va y nghĩa cua phong trao 1.3

Bỏi can h  c u a  p h o n g  tra o  1. 3

Trong qua tn n h  liẽn  Icn xă  hội cặn  dại sau khi mở cửa. cac phonR 
ưao dân tộc cúa H àn Q uỏc đà được Iricn khai ỉhvo  nhièu hưưníĩ khac 
nhau song sức m ạnh cúa d ân  lộc văn không tập tniníĩ đưực vè niộl môi, 
Nhưng sau khi bị m ãl quyén lự chú . viộc íĩianh lụi dộc lặp đã trò ihanh 
mục liêu chuníĩ cúa cả  d ân  tộc. M ặc (lu phái chịu ach thông irị ứiực 
dán lan bạo nhưníí ý ch i độc lập  của nRưưi dản Han níĩay cang ưư nên 
mạnh mẽ, tinh thân  nãy đã tạo  tien đề  cho phoRR trao dộc lặp loan dản. 
Các doan thẽ hoạt độníĩ tronịĩ Ị)hoiìíĩ tráo  dộc lặp dãn lộc ở hai ngoại 
như ở Trung ()uoc, ở Mỹ (lã b iẻ l dên  viộc dô xưưng ra chủ níĩhTa dân 
tộc tự quyết, m ộl h in h  th ứ c  đ ế  íĩiá i quyêl Viìn dẽ  ih ẽ  chỉèn  ihư nhải, họ 

dã cứ dại biều di dự hội Iiíĩhị vé fĩiánfĩ ht>a ở paris va cùng dã íĩây đựng 
cho quỹ cua phonR Irao  vận  dộng  độc lập. Những lưu học sinh Han 
Quòc lại Nhật Bán n hặn  thây  tinh  h inh quôc tẻ biên dóì chinh la cơ hội 
phat Iriến phoMR tra o  độc lặp  nên  đà thinnh lặp Doãn dộc lặp thanh 
niên Joseon tại Tokyo -  N hật Bân diia ra bân kièn nghị và tuyẽn ngôn

K Phuní traodỏc Lipdinlóc 203



độc lặp yêu câu irả lại nên dộc lập ch o  Đ ại H an . Đ ây ch in h  là tuyên 

ngòndộc ỉặpnRayS. 2.1919.

Tnẻn khai phong trao 1. 3

ớ  trong nuoc. khi cuộc chiẽn tranh  ih ê  íĩiới g ân  k ế l Ihúc. til cuỗi năm 

1918, cac nha lãnh dạo dản lộc iroiiR nước m à tru n g  tâ m  lã RÌỚi tôn Riao 
như Son Byeoiiíĩ-hui ơỏn Binh Hy). I S oung-hun  (Lý ThănR Huân). Han 

Yong-un (Han IjtmK Vản) đã quan tâm  đên những b iên  đổi của  tinh hinh 

ứìẽ pơ i va liên kct các doan Ihế học sinh , s in h  viên, ch u ấn  bị cho  mội 
phong irao Irèn quy mô lơn. TronR qua In n h  đo, v ào  đ âu  năm  1919 

hoang đè (ìojonK. ngiíơi phản (lôi tiên cuníĩ điéu ước Ât T y -  qua dơi. 
Tin đòn đẽ quõc Nhặl dà am sal vua bãĩiK thuỏc độc đã  lan rộĩiíĩ vá íĩãy 

kich dộng mạnh lronfí dân chuiiK. Hưn nũa. lin tưc vế luyèn níĩỏn dộc 
ìập phai biẽu PKay s. 2 cúa lưu học sinh  lại Tokyo dược truyén  vc. lam 

cho khat VỌĨIR đÍK' lập của dãn tộc Han can íĩ sôi sục.
Sau khi cac nha lãnh đạo dân lộc iháo  luận vẻ phương hưưng của 

phonK irao dân lộc. y chi độc lập tự chii U)ãn diện cúa  d ân  tộc Han dã 
dược sanK rò cá ở ironR va ngoai IIƯƠC. T heo dó. n o n g n ip  Seonc*onst*o 
(l)ục lập IU>Ì11 HKỏn Ihu) dược vict va á ú i K  phai biếu niộl ca ch  bi m ậl ớ cac

(lịa phư(niR.
N ^ay  1. 3. ih ị d ân  vã hục 

sin h , s in h  v iên  dã  lậ p  trung 
lại cônR viên Tapíĩol. Jongno 

(lọc b ân  luyến  n íĩỏn . vây cữ 
T h a i c ự c  và  h ô  vanK  kh.íu 
hiệu doi độc lập. ớ  iưnK dịa 
phươnK c ũ n g  đ ả  I r iế n  khai 
cac cuộc biếu Imh đoi dộc lập, 
úiK  luyỏn ngôn vá vẩy cô Thai 
cự c. K h ô n g  k h i c ú a  những 
cuộc b iíu  tinh  náy sau  (lo đà 
lan rộng ra  toàn quôc va lan
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dẽn cả hải ngoại. nhữiìK nơi có  nRười Han sinh  sỏnK. Cành sat va quản 
dội Nhật (lã đàn áp  m ột c á c h  dã  m an  băn g  sũng, Kư<ím đôi với cac đoan 
bicu tinh kêu gọi RÌành độc lập  th eo  phư(;ng pháp hoa binh nay. liic do. 
Yu (ĩwan-sun (Lưu Khoan Thuận), ngươi đã bị quân Nhật băt KÌam khi 
tham gia v ào  c u ộ c  b iố u  t in h  đ o i đ ộ c  lậ p  ớ C heonan  (Thií-n An). 
Chungcheonfĩnam-do, d ã  bị c h ế t trong  tu khi mỡi 16 luỏi. quản Nhậl 
con nhôi dân ở lý Je am  (Dê Am), Hvvaseong íHoa Thanh) vao nha thư ròi 
châm lứa đốt vã b ẩn  ch ế l. N hiều  nha dân  va tnlưníĩ hiK  bị thiêu huy va 

lan pha bới cac h àn h  (lộníĩ d à  m an  cúa đ ẽ  quốc Nhật.

Y nghĩa cua phong trao 1. 3

PhoiiK irao 1. 3 la ph o n g  trao  lứn nhất dược triốn khai một cach rộng 
rãi, lập hợp lât cá cá c  phoníĩ trao  d ân  lộc cúa ngưưi Han diẽn ra liên lục 
ưong Ihưi íTÌan Iniớc đỏ. P hong  trao  1. 3 đã xac nhận (íộc lập tự chú trên 
toan lãnh thố  iã m ục tiêu  lữn n h ẫ t cúa toan (iàn tộc Han. dây cũng 
chinh la dộng cơ d ế  c á c  ph o n g  trao  độc lặp troiìK va nKoai nươc được 
Irien khai đa dạn g  hơn m à k ế t quá của no chinh la việc thanh lập được 
chinh phú lám thơi Đ ại H an D ân Quỏc.

I*hoĩiR trao 1. 3 đã có  ản h  hướng không  nhó tơi phoníĩ trao dân tộc ớ 
chảu Á. đặc biệt, đối vứi T ru n g  Quôc va Àn l)ộ. Dưưi ánh hưưiiíĩ cua 
phơnjí trao I. 3 nhiêu phoníĩ trao  dâu  tranh  (làn tộc da {lược trièn khai.

Qua trình thanh lập va hoạt động cua chính phu làm thơi 
Đại Han Dàn Quòc

T h a n h  lậ p  c h ỉ n h  p h u  l ả m  th ơ i  Đ ạ i  H a n  D à n  Q u ò c

ilioníĩ trao I. 3 m ặc  du khôn íí íĩiành ngay tliíỊk' độc lặp nhưng dà 
mang lại cho dán tộc H an  niồm  hy vọiiịĩ vá y ohi íĩianh (lộc lập. Cũng lừ 
đo. cac hoạt dộníĩ n hãm  ihuc clấy việc thanh  lạp chinh phu làm thơi dã 

diẽn ra cá ớ troriK va nịỊoai IIƯÍÍC.
Tnlơc khi phoníí trào  d ân  tộc clion ra. chm h phú quân QuaĩiẶĩ Phục 

ỉ)ại lỉan đả (lưực tố chức vã đi vào hoạt clộiiíĩ tại YoonhaHu nhưng cho
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ỉ

dẽn sau khi phong ưào 1. 3 diển ra Ihi việc th à n h  lập  ch inh  phủ mới 

chinh ihUc dược liên hanh. Tại Seoul. ch inh  phú H an 'ITianh được luyèn 

bô Ihanh lập. Tại Thượng Hải -  TninR Quốc, ch inh  phú lâm thời cúa 
Đại Han Dằn Quỏc cũng dược lổ chưc. Tại mộl sô  vùng cúa nước Mỹ. 

việc thanh lập chinh phú lâm ihm cũnR dược xùc liên  và tại Yeonhac- 

ju. chinh phủ lảm thơi vơi irunR tảm  la nghị hội ỉ)ạ i H àn Dân Quồc 

CĨITÌỊÍ dã được lố chiỉc.
CuiiR vơi nhOoR hoạt dộnK trcn, nRay khi ch inh  phú lâm  ỉhơi (lược 

ihanh lập ở cac dịa phưưnK, các nha hoại dộng clãn lộc dã cho răng 
phái cò mộl chmh phũ thỏnR nhải mưi co ih ế  dại d iện  ch o  toán bộ dân 
lộc điíợc. Chmh VI vậy. họ đã liẽn hanh hợp nhẫt cá c  ch inh  phú lâm 
ihơi tại cac dịa phưưnR, trong va ngoai nước thanh  ch inh  phủ lâm Ihơi 

Đại Han Dân Quốc tại ITiUợnK H á i.
Luc nay, VI ThượnR Hải la vuníĩ (!âl khôníĩ chịu ánh  hướnK của đẽ 

quôc Nhậl va la noi ihuận liện cho cãc hoạt dộníĩ nRoại giao vời nhiêu 
nươc nên dây lã nơi thích hợp nhẫt dố nhiêu nhà lành clạo dân lộc tụ 

họp. lim kiêm con dưưníí (tâu traiih KÌái phonK tlân lộc.
Chinh phú lảm thiri Dại Han D ân Quoc mang 

iroĩiK minh ihc chỏ quốc íĩia lẫy chú  nghĩa dân 
chủ lự do va ní-n cộníĩ hoa lam  n e n  tảnK, di tlico 

ché (lộ lốníĩ lliùnK va (lã bâu ra I Seuiig-inan (Ly 
Tliưa Vãn) la ứ ĩìỊi thônR đâu tiên . Sau đo. chmh 
phú lãm th<Â Dại Han Dân Quôc dà vài lân sửa 
đỏi hiên phaỊ) va irú  th a n h  trọng tâ m  cúa phong 

lrd(j (lộc lặp cho dí-n khi (lâl míớc (1ư(Jc giãi phonK-

Hoạt động c u a  ch inh  phu làm  thơi Đại Han 
Dản O uỏc

Chmh phú lám lh(á Dại Han Dân Quôc cử (ìim
(ìyu-sik (Kim Kliuí- lliực) lữi dự hội nịĩhị I^aris vưi

Ban Tuyèn ngón dociap Dại Han do chinh iư  cach la  dạ ỉ b ii‘u dán  lộ c . c h ú  tn ỉơ iìỉỊ  g ia n h  lạ i
phulamthơDaHanOảnCXkìcphaíhanh Ị ặ p  lậ p  Hội d ò n íĩ Âu



'J\_____  'Í! é
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Ky niệm hội nghị Nghi chính viện làm thơi lân thư 34 

(12.1942)
Cóng tra Oộc lậpđJỌC phai íìanh ta  My rro n r tr  
va Trung Ouỏc arnpr adio nhảm tạo í^ n g q ^y '^  

dộng dộc lặp

Mỹ tại Mỹ. kêu Rọi c h in h  phú va n h ân  dân Mỹ úng hộ độc lặp.
Quan Irọníĩ hưn cá . ch m h  phủ iâm  thứi dã nố lực hợp nhâi cac phong 

trao độc lập dan g  dược Iriến  khai r iên g  lé ở nhiẻu nưi trong va ngoai 
nước, đông Ihơi cũn íĩ clã tr iế n  kh ai (!ư(.)c phong Irao độc lặp mộl cach 
co tố chUc va hệ  Ihông. C h ính  phủ lâm  thời Đại Han Dân Quôc' thực 
hiện YeontonKÌc (chì* li6n ihôníĩ) ch í đạo  các  phong trao độc lập dân tộc ơ 
iưng dịa phưưníĩ tron iĩ nước, xây dựng  quỹ cho phong trao độc lập. phai 
hanh DonKnip Sinm un (Dộc lập lãn vãn), dưa tin tức ve phong trao độc lặp 
tơi dông bao troníĩ nưưc, thư c linh  linh  thản  độc lặp. vạch ra phưưng 

hướníĩ hoạt dộiiíĩ ch o  c a c  doan  th e  của phoiiK trao.
Chinh phú lánì lluíi D ại H an  D ãn Quõc la chm h phủ lập hựp y chi 

dộc lặp cùa toan dân  tộc, dược th a n h  lặp tròn níĩuyèn tãc chu nghĩa dàn 
chú. Mặc du co  kh ô n íĩ It k h o  k h ă n  do sự màu ihuăn vỏ tư iưỡng va 
đưưng lôi Iriến khai pliơn>ĩ Irào  (lộc lập íĩiữa cac nhà lãnh đạo nhưng họ 
đà vãn tiép tục hoại độnẶĩ vi clộc lập cùa dàn tộc cho đòn khi lò quỏc 

tlược íĩiái plioníX.
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3. Triẽn khai cuộc đàu tranh gianh độc lập

Sau phong ưao t. 3. cac phonR tráo dân tộc của nhán dân Han 
dưtíc ư iín  khai thi*o nhiéu xu hưưnR khac nhau. Một ironR nhũng 
dons cháy chú dạo la đâu tranh bănR vũ lực d í chông lại sự xám 
lược cùa dê quỏc Nhậl Bân. Cuộc dâu tranh KÍanh dộc lập lây 
Manịu va Trung Quõc lam căn cU dịa được Ir iín  khai liên tục cho 

Tom tăt đên khi dí- quôc Nhậl tliâ t bại hoan toan. Uặc biột. chinh phú lảm 
Ihcii Đại Han l)án Quôc dã ihanh lập đội quân ('.wanRbok. Iu>’í*n 
bô chU'n ưanh vưi ái' quôc Nhật va (lã cung tham chiên vơi quân 
đònR minh Ut)niỊ chirn tranh chủnK Nhật. Cac (loan thẽ yêu nươc 
như NRhĩa liột doan hay Han nhân ai quòc đoan cũnR đà Rop phấn 
thUc linh tính thân dộc lập Uiông qua cac hoại dộnR khới nghía.

Thanh qua đạl dược cua chièn tranh vu trang gianh dộc lập 
cua quản Độc iặp

Co sơ cua chién tranh gianh dộc lập

Tư nưa sau thẽ ky XIX. rál nhióu nỏníỉ dân Han dã phái di cU clỏn 
vung Manju va Yeonhat*-ju úv  xáy tlựng cuộc sỗnK mứi. ỉ)ế  thuc c!ắy 
phoĩiK trao dân tộc maiìK tinh inỉonK ky, cac nha lãnh dạo dán  lộc (lã 
dựa vao (Ióỉiị; bao cU tru ơ cac V U I1 ỈỈ (ìundo lam nên tánK (Ic xây (lựnR 
cở sò cho phonR Irao độc lập. Sau khi mâl nưưc, râl nhiỏu inlưníĩ hạc 
(lả dư(,ỉc thanh lập ở (ỉando tiên hanh huán luyện quân dội, chuẵn bị cơ 
sơ cho cuộc dâu iraiili vủ iranK fĩií»nh dộc lập.

Hoạt độnK cua cac phong trao íĩiao dục. dãn lộc và hoạt độníỉ vũ 
traĩiK cua ĩiRliĩa binh chònu Nhậl đưọc xuc tiên troriK nươc (lã bị thu 
hẹp boi chỏ độ ihỏnK irỊ cua quân phi(;l Nhậl. Chinh VI vậy, nhừníí khu 
vịỊc cU iru của cac nhom của dán lộc Han như Lun>ĩjiní; ịUmiĩ Tinh),



Yanji (I)icn Cát). H unchun  (Hón Xuân) ở phia dõi diện vơi sònK Duman. 
noi Nhật Bản khó  có  Ih ế  k h ổ n g  c h ẽ  được đã trớ thanh trung tám của 

phong Irão dân  lộc k h á n g  N hật.
Dản lộc Han đà lạo  dự n g  n én  tán g  cho  cuộc chiẽn tranh panh  độc 

lập băng các hoạt (lộng h u ấn  luyện quán sự va vận dộnỉỉ ỉỊÌao dục dản 
lộc lây vung G ando va Y eonhae-ju  lam  trung  tâm  và sau phong trao 1.3, 
rât nhiéu đội quân D ộc lặp  đã  dược tổ chJc . Dặc biệt, nhũng dội nhu 
quân Đại Hàn Độc Lập. quân  B ầc Lộ Quân Chinh Thư, quán Tây Lộ 
Quân Chinh Thư, quân  Q uốc d ân  hội của vung Gando va Đoan Hu>ẻl 
Thành của vung Y eonhae-ju  là lực !ượnj? quân độc lập liêu biếu. Cac đội 
quân này đã lân  cõ n g  vao  quân  N hật lại các  vunR phụ cận ở bién 
đạt dược nhOng ch iến  th ắ n g  lớn. vượt qua sòng  Duman va sông Amnok 
tiên váo vào trong  nước, tâ n  cô n g  vào các  cơ quan thông trị cúa thực 
dân sở cảnh sá l, quân  đội N hật và đã  có  nhOníĩ đội quân gianh dược 

những thăng lợi lctn.

Thảng lợi cua quàn Độc lặp

Nhăm ní(ăn chặn  các hoạt động cúa quàn Độc lập. quân Nhật đà lập 

kich vao B o n g o -d o n g  
(PtiẠmíĩ Nrõ độnR), nơi c á c  

lực lượng quân  D ộc lậ p  
dong quản, bãt dâu từ lực 
lượnỉĩ quản Dại H an Độc 
lập. Quán D ại H an  D ộc 
Lập do H oiik Bt*om-cio 
OỈÍỈÍIÍÍ Phạin Dô) chí huy bièt 
Uilớc y đô của N hật nẻn  
dả chuấn bị dôi d âu  với 
quân N hật VH (tả g ia n h  
dược ihănK lợi vanR dội.
Dảy chinh la cuộc ch iên  
Boníỉo-doníĩ (6 . 1920) . Bộ dội quản độc lạp cua vung Manju va Yeonhae JU
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Quản dội Nhật sau khi thâl bại tại B oníĩo-dong, m ội m ặt đưa thêm  

cac dội quản với quy mô lơn hơn lân công  vào quân  D ại H ãn Độc lỊỉp. 
mặt khac ra sdc làn sa t n ^ ờ i  Han sôníĩ ớ cá c  khu vực xung  quanh  dội 

quản Đại Han Độc lập nhằm  tiêu diột hoan toan dội quân  này.
Khỡỉ đâu tử quản Bãc Lộ Quản Chinh Thư do (ìim  Jw a-jin  (Kini Tá 

Trán) lành đạo. cac lực lượng quân Độc lặp đã lập  kết tại C heongsan-ri 
Oy Thanh Sơn) va chuấn bị chiên dâu vơi quân N hật. Cuộc ch iến  vdi quân 
của Nhải nỗ ra. quản Độc lập sau 6 ngay ch iến  đâu ac  liệl đã dấy  lui 
quân Nhật bănR kè hoạch lac chiên hiệu quả, lợi dụng  d ịa h inh  va bănR 
ý chi chiên dâu anh dũng khônR tiếc đên s inh  m ạn íĩ cúa m inh. Dây 
chinh lá đại ihăniỉ CheonRsan-ri (10.1920).

Đại Ihăng Cheongsan-ri la chiẻn  ihănR lơn n h ấ t m à d ân  lộc  Han 
gianh dược Irong qua tnnh dảu tranh gianh dộc lập. Đây ch inh  là niòn 
qua co ý nghĩa dem lại dũng khi va hy vọnfí vê luơng lai dộc lập  cho cả 
dán lộc Han.

bẹt ờ'I Bong chang

H o ạ t  đ ộ n g  k h ơ i n g h ĩ a  c u a  c a c  c h ỉ  sT y é u  
n ư ơ c  đ ư ợ c  tr iè n  k h a i t ro n g  g ia i d o ạ n  n a y

CuiiK vưi cac hoại clộnK của quân Độc lập va 
việc tiên hanh khaníĩ ch iến  c h ô n g  N hật co lố 
chưc của chinh phú lãm thơi Đại H an D án Quòc. 
cac chi sT yêu nươc CÙĨIK đã liên kẽt lại vơi nhau 
ihanh cac tố chức bỉ m ậl va liến han h  đanh  bom 
cac cư quan thõĩiK trị cúa Ihực dân , liên liêp tliực 
hiện những cuộc am sal các nhản vậl quan irọnK 
cua Nhật Bản ò irunịỊ va ngoai nươc.

Sau phoiiK irao 1. 3. lại fĩa Seoul, Gan>ĩ U-Ryu 
(Khu*mK Vu Klỉuê) -  65 tuổi, doan viên cúa tloan 
Lã() nhân Dại Han tại Vladivostok. Nga dã nem 
bom vao TốnK đỏc ngUơi N h ậl m ỡi được bô 
nhụ*m la Sailo.

Dội NKhĩa Uệl doan (lo Gim W on-boníí (Kim



Niĩu>-ên Phượng) lã n h  đ ạ o . v à o  n h ữ n g  n ă m  1920 đ à  triến  khai các hoạt 

dộng khởi nghTa m ội c á c h  linh  h o ạ i, lấy  trung  lâm  la địa ban tronR 
nươc vã Thượng Hái. C ac  đ o an  v iên  cúa  N ghĩa Liệt đoan cũng đả lấn 
công vao Phú T ổ n g  đ ô c  T rié u  T iê n , sớ  cá n h  sa l Jongno. nơi thương 
xuyén cò các cuộc ư a  tâ n  d ã  m an  c á c  ch i s ĩ  của phong Irao độc lập. 
công ty cổ phân khai th á c  Đ ông  Dươníĩ. cơ  quan (lặt ra đế boc lột dân 

Han vé mặt kinh tế.
! Bong-chang a y  PhụnK XươnK). đoan  viên cùa đội Han Nhản ai quỏc 

đoan do Gim Gu (Kim  Cửu) lãn h  đạo. vao năm  1923 tại Tokyo. Nhật Ban 
đà ném bom váo xe ngựa cú a  hoanR  đ ẽ  N hật Bản nhưnK khòng thanh 

công.
Yun Bong-RÌl (Doãn PhunR Cat) đ à  nêm  bom vao lể k>' niệm sự kiện 

xảm chiếm ThượnR H ải của  q u ân  đội N hật, g iang một don Icm vao dảu 
quản Nhật. H anh độiiíĩ k h á n g  cự cúa ngh ĩa  s ĩ  Yun Bong-giì ò ihưi điếm 
đò dã gảy xuc động  ch o  người d ân  TrunK Quôc vốn đang canh giac vơi 
y đô xâm lược của N hật B ản. Đ ây  cũnK lã động lực quan irọnK ihuc dắy 
chinh phủ và n hân  d ân  T ru n g  Q uõc tich  cực hợp tac trong cuộc dảu 
tranh khang N hật d ế  RÌanh độc lập  của  nhân  dán Han.

T6 chưc va hoạt động cua Hanguk Gvvangbokgun
iquàn Q u an g  P h ụ c  H a n  Q u ò c )

Hoạt động cua Joseon Uiyongdae (Đội T riéu  Tièn nghĩa dung' va 
Hanguk Gwangbokgun

Tư sau phong trào  l. 3, ch in h  phủ làm  thữi Dại Han Dản Quỏc đà 
lành dạo phun^ĩ Irao  dộc lặp  cúa  d ản  lộc vã npay sau khi chièn ưanh 
Trung - N hậl xáy  ra  d ã  cun fĩ vơi c h in h  phú T ning Quỏc chuyen (U 
Thượniĩ Hái vê CliuĩiíĩchinK (TruHK Klianh) va chi huy phonfĩ trào độc lập 
theo ứiế chê inưi.

Mặt khac, cuộc x ảm  lược Trun>ĩ Quỏc cũa đẽ quòc Nhật ngay càng 
Irở nén mạnh m c n ên  h o ạ t độnK cùa  quân độc lập ở khu vực Manju 
gặp đă phải nhièu  h ạn  c h ê . D o do. dế  tiòn hanh  inộl cach hiệu quà



cuộc đâu tranh íĩianh Độc lập. các lực lưựnR quân  đội cúa  quân  Độc lặp 
phái di chuyến vào Irong lục địa cúa T rung  Quỗc. C h inh  phú lâm  thơi 
đại Han Dân Quôc đã lây các đội quân độc lập  nãy lam  n én  táriíĩ dế lập 
nên Hanguk Gwaníĩbokíĩun (quản QuanK Phục Han Quôc. I*M0). N hư vậy. 

chinh phủ lâm thời đả cò ihế co một lực iượĩiR  quân  đội r iên g  đế Ihuc 
đấy cho cuộc chiên tranh gianh dộc lập với tư c á c h  là m ội ch inh  phú 

dộc lập.
Haníĩuk GwanRbokgun đà tập  hợp dược cá c  lực lượng của  phonK trao 

dộc lập dang ưiến khai cuộc chiên chônK N hật tạ i c á c  đ ịa phưưnfĩ ớ
Trung Quốc. N goài đốn íỉ bào cư tru 
ớ T runR  Q u ố c , c á c  th a n h  n iên  bị 
quán N hâl b ắ t đi lình  đã  bỏ trôn va 
íĩia nhập  quân  Q uang  Phục.

Hoạt dộng cúa Hanguk 
Gwangbokgun

Níĩay khi N hặl gây  nôn cuộc chiên 
tranh  T hai B inh D ưưng. ch in h  phủ 
!âni thưi í)ại H an D ân (ỉuôc đã ihông 
cao luyên chiên với N hật vã cung v d  
quân DónR m inh triến  khai cuộc đâu 
Iranh KÌanh dộc lập. I>úc nay, HanRuk 
Gwanjỉbokíĩun đã hợp  lực với quân 
TruiiẶĩ (iuòc cung ch iên  dấu V(ri quán 
N hậl lạ i c ã c  đ ịa  p h ư ơ n g  ớ T rung  
()uỏc, tlõnK thơi họ  cũng (lã iham  KÌa 
chiẽn đâu chònR N hậl cung  Víii quân 
đội Anh ở cac ch iến  tníưnR xa như 
Ẫn l)ộ, M yanma. D ặc b iệl. HaĩiKuk 
GwaĩiKbokRun đã d ạ l  dược nhừng 
thanh quá lơn Irong cuộc ch iên  ịĩây 
rỏi loạn ớ hậu phươiiK cúa địch.

Ky nệm tf\anh lap Bỏ lỏng tu lènh quán Hanguk 
Gwangbokgun

I.

SanQtáp Joseon Uiyongđae'đo Tr«gT«nf^oj^dMT.



Hanguk G w angbokgun  lập  k ế  h o ạ c h  tác  ch ien  tiến vao trong nước, 
đắy lũi đế  quổc N h ậ t, n h ầ m  g iá i p h ó n g  d ấ t nước. Kế hoạch nay chUa 
thực hiện kịp vi trơ n g  lúc  đợi m ệ n h  lện h  xuât phát thi đẽ  quôc Nhật đà 

dảu hàng quản dốriK m in h .
Mặt khác vao n ă m  1938, độ i T rié u  T ién  nghĩa đũng đoan được thanh 

lặp vời vài trò  lãn h  đ ạ o  c ủ a  G im  W on-bonR  (Kim Viên PhượnR) đà hợp lac 
vd quân đội T ru n g  Q uốc c h iế n  đ ấu  c h ỗ n g  d ể  quốc Nhặt va hợp nhải 
một phắn với H anR uk G w an g b o k g u n . NhOníĩ ngươi con lại. khôníĩ hợp 
nhâl vỡi Haníĩuk G w an |ĩb o k g u n  th i cunK với ca c  nha vặn động iheo chú 
nghĩa x ã  hội lậ p  n ê n  J o s e o n d o n g n ip  D ongm aeong  (DónK minh độc lập 

TriéuTiên) vào n ăm  1942 v à  đổ i tê n  th à n h  Joseon  ưiyongRun (quảnTriêu 

T rn  nghĩa dũnR) dế  tiế p  tụ c  cu ộ c  k h a n g  ch iến  chồng  Nhật.
Kièu báo sô n g  lạ i M ỹ c ũ n iĩ th a m  g ia  vao quân đội Mỹ vơi iư cach la 

nghĩa dũng quân  d âu  t r a n h  g ià n h  đ ộ c  lập. C ac cuộc đâu ưanh KÌanh 
độc lặp một c a c h  tíc h  cự c  c ủ a  d á n  lộ c  H an đã được nhiêu nươc biẻt 
đên. vẫn đẻ độc lập  c ủ a  d â n  tộ c  H an  đ ã  m ang  lại sự quan tảm cho cac 
cương quốc trẽ n  th ế  Kiới. T ạ i hộ i n ỉĩh ị C airo  (1943), nơi lập hựp cac 
nước chủ chổi iro n g  l i ẽ n  h ợ p  qu ố c  và luyỏn bõ Polsdam  (W 5 ). một 
nén láng hứa hvn  c h o  v iệc  đ ộ c  lậ p  củ a  H an Quôc dà được đặt ra.



4. Phong trào dàn tộc trong nươc

Sau phong trào 1. 3, cảc  phong  trà o  d â n  lộ c  tro n g  nước được 
ưiến khai hẽt sưc da  dạng . P hong  tỉã o  d án  tộ c  lây  c á c  n h á  tư bản 

dân tộc lam Uimg tám  dã vận động th a n h  ỉập  đ ạ i h ọ c  d ản  lập va 
vận dộnK khu)'ên khich  sả n  xuầt ư o n g  nUơc. H ọc s in h , s in h  viên 

Tòm tẳt đã iham gia vao phong Urao doì dộc lập 10. 6 vá p h o n g  trao  học 
sinh khang Nhậl lại Gwanfóu. C ác h o ạ t dộnR n g h iên  cửu lịch sủ 

H an va licng Han cũng: p h á t tr iế n  m ạ n h  m ẽ  đ ế  g iữ  g in  tn iyén  
thông văn hoa dán tộc u-ước chmh sách ưiệt tiêu dân tộc cúa đè 
quỏc N h á t

Phương hương xuc tièn phong trao tạo nguòn lực dàn tộc

Phong trao dán tộc trèn íĩnh vực mặt kinh tè

Trong nhũiiK năm 1920, phonK Irào dân lộc đã được tr iến  khai Iheo 
huơng lạo níĩuỏn lực dân tộc trẽn  cac m ặt k inh  tế , v ãn  hỏ a . xà  hội. 
Phong Irao khuyên khich san xuâl vậl chẫt đà Rop p hân  p h at triến  nén 
CỎIIR nghiệp cúa dân lộc. nuỏì dưỡng ngiiôn vốn d ân  lộc và  h inh  thành 

nén sự lự ỉặp vẻ mặl kinh t ế .
Cac đoan ihế như Hội lụ sán xuẵl (Tụ tac hội), H ội khuyến  k h ich  sản 

vậl, Hội phụ nữ chuộng hang Ihố sán  ... dã đi dâu. thúc đấy  ch o  các 
phung Irao như khuyên khich dung sán  phẩm  quõc nội. tự c â p  tự lũc, 
ứẽl kiệm liéu duĩiK ... phai ư iẽn  lên thãiih phong Irào dân  tộc vè mặl 
kinh lê ưén quy mò cả nUơc.

TronR khi đó. nònR dãn va nKUoi lao dộng với việc dẫu ư a n h  chônK 
lại sự boc lộl vê mặl kinh lẽ của dê quổc N hật dã làm  nổ ra  các  cuộc 
iranh luận vỏ lao dộnR va đât lĩnh canh. Nhĩlng cuộc Iran h  luận nay vìia 
maníĩ unh chât cúa phonK trao đâu Iranh kinh lẽ  viía manK linh  châl



ũuâng cao tuyèn Iruyèn khuyèn khich dung san phảm quóc nợ cua cóng ty cõ phán dé( 
Gyeongseong Chung ta hãy dung nhừng gi chung ta tem ra••

óia phong ư ã o  k h a n g  N h ậ t .

Hoạt đ ộ n g  g ia o  d ụ c  v a  n g ò n  l u ậ n

Phong trao lạo  nRUốn lực d ân  tộc  cũnR dược triến khai thòng qua 
giao dục dân lộc. Đ ế chônR  lại sự  phản  biệt dòi xứ tronR RÌao dục dõi 
voi nptói Han cùa d ê  quốc N hật, phong  trao  vận dộnR thanh lỊp đại 
học dán lập bănK ch in h  sứ c  lực cùa  dân tộc đả dién ra. I SanR-jae (Ly. 
ThiiơnK Tại) với vai tro  tn inR  lâ m  đ ã  dây  lên cuộc vận (lộnR qmên Rop 
lièn ưên toan quõc. NhUiiK ph o n g  trao  nay đà khônR thế thanh công 

bới sự can Ih iệp  va đ a n  á p  
cua đẻ quòc Nhặl.

Mậl khác , h ọ c  s in h  c á c  
căp cũniĩ đã lợi (lụnR ký nfĩhi 
Iham gia vao phonR irao  khai 
sang nônK d â n . h ọ  đ ã  x áy  
dựng các phoníí học hoặc ca c  
lop học ban dẽm  đ e  đ ấy  lui 
nạn mu chO. phô c ậ p  liê n g  
Han. đong vai Iro  c h ủ  lực 
Irong các hoạt độnjĩ cỗ  xuy y 
Ihilc dân tộc. C ac cơ  q u an
nKỏn luận CŨnK d ã  t ic h  cự c  trao sang nòng màn
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tham gia phong trào lạo nguón lực dần lộc. Báo “Joseon  Ilbo" dẩn dáu 

phong trào phổ cập chữ viêt, còn báo “Donga Ilbo" thi dóng vai tro 

chinh Ut)ng việc đấy mạnh phong trào xóa nạn mũ chữ. Các cơ quan 
ngôn luận này dã tuyên tniyên cho phong trào  khuyến khích sán phẫm 

quôc nội, lảm chủ trì tronỉĩ các hoạt dộng lớn như đứnỊĩ ra vận động 

quyên Rop lién. Tniòc nhữiiíỉ hoạt (lộng ngỏn luận này, đ ế  quốc Nhật 

dã sièl chặt hơn việc kiếm soat tinh hinh như kiếm  duyệt, xòa bỏ các 

bái bao, tạm dứng hoặc dmh chi hắn việc phát hành.

Nguyẻn nhản nò ra phong trao Vạn tuè 10. 6 va phong trao 
khang Nhật cua học sinh sinh vièn Gwangju

Phong trao Manse 10.6

Học sinh, sinh viẻn la lực lượnK (!i đâu và hoạt độn^^ m ạnh IronR 
phong irao dân lộc 1. 3, dã thực hiện cac hoại độiìíĩ chú đạo trong các 
phong irao dân lộc sau nay. TroĩiK khi các phonK trào  độc ỉập bị hạn 
che bới sự đan ap va giam sat của đỏ quôc Nhật Ihi các học sinh, sinh 
vién đà đưng ra Ihực hiện cac hoạt (lộng khai san p  dân chuníĩ IhònR 
qua cac hinh Ihilc như diên thuyét, (iiên kịch, lớp học ban dèm, hoạt 

clộnK khai sanK nỏn^ thôn.
Mặ! khac, học sinh sinh viên cùnK (là phán dôi sự phân biệl đôi xử 

của dí* quôc Nhật irong RÌao dục. tr iín  khai phong irào  bãi học đc 
chỏng đỏi lại nlỉừng RÌao vicn Nhậl Bản co thái (lộ miệl thị học sinh 
Han. Tièu biêu cho cac phonK Irao khanR Nhậl do học sinh  sinh viên 
dây lén la phoriK trao Vạn tuê 10. h va Ị)honíĩ trao khanjĩ Nhậl cúa học 
sinh (ìwanfflu. Vao nRay Ic lanK của vua Sưnjong crhuânTônR). hoaiiK đô 
cuôi CUIIK cúa đi* quỏc đại Han đicn ra vao ngay 10. 6. 1926, khi doan 

lanK lẽ đi qua. cac học sinh, sinh viôn (lã biếu imh thị uy vạn luô. nẻ  
hưỡnR ứnK hanh độnK nay. thị dân cunR đổ ra dưdng cúng hợp sdc vã 
dá bị lực lưựiiK canh sal vù lranjí cua (lí* quôc Nhật đan ap  hct sdc dã 
man. nm ng irao 10. 6 vưi lực iượiìK chú dạo la học sinh, sinh viẽn dã 
ihỏi inộl luỏĩiK sinh khi lơn vao phơnK ư ao  dân tộc đaiiK ỉãnK dân



xuông sau  p h o n g  t r à o  1 ,3 .

H o ạt đ ộ n g  c u a  S i n g a n h o e  (Tản C an  Hội)

Bước vào nhOng n ăm  1920, tư tướníĩ xà hội chú nghĩa được du nhập.
Thang 4. 1925, Đ á n g  C ộ n g  s ả n  Jo seo n  được bi mậl thanh lập. Một 

phân của lực lưựníĩ bị cuốn  vào  ch inh  sách  li ^ a n  dãn lộc cúa Nhật nẻn 
dã mò ra phong  Irào  đòi (ự trị chứ  không  phải la đoi dộc !ặp. Siníĩanhoe 

vcri iư cach  la đoan  th ế  ch in h  trị xà hội lởn nhảt được xây dựng nên tư 
cuộc họp m ặt củ a  c á c  n h ã  vận  độnK dân  tộc (huộc phai xà hội chú 
iiRhĩa và phai d ân  tộc  ch ủ  Ĩiíĩhĩa vao năm  1927, lich cực xây dựnR tố 
chức đèn iưng (lịa phương.

SinRanhoe coi phong  trào  tự irị là chủ nghTa cơ hội va lây chay phoníĩ 
irao nay, S inganhoe cũng  chủ  InlơnK loại bó cac cơ quan ihỔĩiK trị thực 
dân cúa de  quòc N hật, cấ m  chi sự  phản biệt (lòi xử trong KÌao dục đỏi 
vơi ngưííi Han. (lòng Ihời cũng  chủ tníưng tự do nghiên cứu học thuậ! va 
KÌáng dạy liẽnR H an. N gay khi phoníĩ trão khanjỉ Nhậl cua học sinh 
(ìwangjii nố ra, m ột m ặl Hội đà phản dòì cac hanh dộng (lôi xư phi h' 
va lan ac cúa cá n h  s á t  N hật đôi vơi sinh viôn. học sinh Han ironíĩ qua 
innh điêu ira, m ặt k h ác  cũng  co kẽ hoạch biẽn phoníĩ trao nay (hanh 
phonK irao đâu Iranh  doi độc lập dãn lộc trẽn toan quỏc. Bt‘n cạnh đo 
con co  (K 'unu -hoe  (Cấn Hữu Hội), m ột (loan ihõ phụ nữ. củnR được thanh 
lập va h(»ạl độnK như lã m ột hội kẽt níĩhìa vưi Siníĩanhoe.

Ngay khi hoại clộnịỊ cúa Sinjĩan-hoe dư<k: iriẽn khai niộl cach linh 

hoại va chuấn bị đuục khuẻch
inlonR lỏn th a n h  photiK trà o  ............................. - ......... _  Ị
dân lộc, Ihi dê  quôc N hậl đã 
dunR i \ v n  nh iỏu  phươiiK p h ap  
nhăm bạn chể. Rây cán Irớ. Sau 
đo hoại (lộníĩ của SiĩiRan-htx* 
rơi vao vonR luấn quán va cli 
dí-n chô  Kiái la n  bới nhữĩiK
t r a n h  c h ă p  n ộ i  b<>. O uyU ocvaattnglệnhcuaSrioanhoe



Bao Oonọa Ubo sò dảc biẽt dưa bn vè phong trao khang 
Nhài cua học smhGwangju

P h o n g  trao  k h a n g  N h ặ t c u a  h ọ c  s in h  G w a n g ju

Ngày 3. I I . 1929, xuẵl phái từ một 

xung đột nhỏ xảy ra giữa hục sinh Han 

va Nhtĩt lại Ciwangju, Jconnam. sự phân 

nộ vơi hanh động phân biệl dõi xử dản 

tộc dien ra hăng  ngay vã sự khang cự 

đôi vơi Nhặt đă bung  nỏ thanh  cuộc 

biếu tinh chống Nhặt trên  quy mô Iưn. 
TronR mộl khoáng ihơi ffian rẫl ĩiíĩãn. 

cuộc biều linh nay đã lan rộng ra loan 

quôc. Tại các địa phưưnR . khôníĩ chi co 

râl nhiêu học sinh , s in h  viên ma cá 
cac CỎIÌR dàn bmh thưưnR cũníĩ iham 

RÌa vao cac cuộc biếu linh Ihị uy chông Nhật. Uy thẽ  của Singanhoe 

dược hinh ihanh vao năm 1927 giơ (lảy đã lởn m ạnh IronR qua innh 

Irièn khai nhũnR cuộc biểu linh nay liianh mội phonK trào dâu tranh 

dản tộc Irỏn toan quỏc.
PhonK trao biêu tinh khaníí Nhật cúa học sinh (rwanRju vơi linh 

châl cua cuộc đâu tranh phan khang sự Ị)hân biệl đối xứ dãn lộc cúa de 
quòc Nhậl la cuộc dâu iranh (iản lội’ co quy mò lơn nhâl Irong cac cuộc 
dáu iranh khanfĩ Nhậi cúa híK’ sinh, sinh vién kế tư sau phonR irao 1.3. 
í^ong trao nay đã vưtíl ra khoi hinh thức bải học tập Ihe ma phat Inen 
h(m một biloc la liên hanh duơi hinh Ihdc biếu tinh thị uy. công khai da 

dao sự Ihòng irị thực (lân cua đế quôi* Nhật.
Sau phong Irao biêu linh khanK Nhậi cúa học sinh Gwanrôu. cac học 

sinh, sinh vién dã lập ra nhưnK tò chUi' bi mật. triến khai cac plionp 

irao dộc lập chóiiK lại ach thóiìK trị cua Ihực (lân Nhật.

Nỏ lực bao vệ vàn hoa dàn tộc cua ngươi Han 

Nghtèn cưu quóc ngU

|>r* ké íhiía liniỉ ihán dân !()C va kê thưa iruycn ữ ì ĩ m  vãn hoa (lãii t(K'



cắn thiẽl phái có  sự nghiên  cửu 
va phổ cập  quốc ngO. C ác học 
giả quôc ngũ  đ ã  lây  Jo se o n e o  
Yconguhoe (Hội nRhién cưu liênK 
TriéuTĩèn) và sau  nay la Joseonco 
Hakhoe (Học hội tiênR Triéu Ticn) 

lam UnnR tâm , dốn sức cho việc 
nghiên  cư u  và p h ố  c ậ p  tiênK  
Han. J()seoneo H ak h o e  đã rẩ l 
nỏ lực Ironpĩ v iệc phổ cặp  liếng 
Han. Ihỏng nhẩt vé ch inh  lả  va 
qu>’ định ngòn ngữ chuấn . ĐônR 
thơi, họ củnK cò dự đ ịnh biên lập cuỗn Đại tư đicn quôc ngữ nhưng y 
định nay đã khÔHK th an h  do sự cán trở của đẽ quòc Nhật. Hoạt động 
nghiên cứu tiếng  H àn và phố cập quỏc n^ữ của J()seonco hakhoe dà cổ 
vũ cho tinh thân  dân  tộc, chỏníĩ đôi lại việc đẽ quôc Nhật cưởng ep dãn 
Han híK' lienfĩ N hật va đôn^ thời cũng mang únh chât cùa một phonK 
trào dán tộc nhăm  ke ihửa iruycn thôníĩ vãn hoa dãn tộc.

Ban thao cuònUnmalKeunsaieon Đauđ«n<Mcn9j  
'Vhoang nảm 1940}

Nghièn cưu lịch sư Han

Cunjĩ với việc níĩhiẽn cưu chữ quỏc MRÌÌ. cac hoạt (lộng nghiên cứu 

lịch  sử  c ũ n g  đ ư ợ c  tiê n  
hanh h ẽ l sưc sô i nối. Từ 
rât S(mi. N hật Bùn dã lợi 
dụnỉỊ lịch sử của  d ân  tộc 
Han cho h an h  dộníĩ xâm  
luực của m inh, xuyên lạc 
(iôi tra  va (lã n h  RÌa sa i 
lệch vẽ vãn hoa và lịch sù 
Han. i) ế  phân dôi lại hãnh 
độnK nay của N hậl, nhũníĩ 
nỏ lựi- nhảm  cổ vũ y ihiỉc

Sach lỊCh su cua ung hộ phong trao cíKi nọhĩa ốànlộc trong thơ Ky

NhạtB^đòhộHanOiỏc



dân tộc dã được thế  hiện rât rõ  trong  ĩĩnh vực n g h iê n  cưu lịch  sử  băng 

việc nố lực phát Iriến lịch sử dãn  tộc m ột c á c h  ch ú  đ ộ n g  và tự chú . lam 

sáng rò những ghi chép  vé vãn hoa m anỉỊ tin h  s á n g  tạ o  c ú a  dân  tộc. 

Vào giai đoạn cuỗi cúa đ ế  quốc N hật B án. v iệc  d ạy  lịch  sử  H àn  bị cấm 

hoan toán Irong các tniớng học. N hưng c á c  ch í s ĩ  y êu  nước th ô n g  qua 

cac lớp học buổi tôi đã bi m ật dạy lịch sử  c h o  th a n h  th iếu  n iên . TronR 

số cac íĩião vièn cũng có những người vừa ph ái trố n  tr á n h  sự  k iếm  soat 

của quân đội Nhật vừa bi m ật dạy lịch sứ  và vãn  h ó a  tru y én  thôn íĩ của 

Han cho các em học sinh.

Hoạt động  tòn g iao

Từ sau khi bị mât chú quyén dân  tộc, đạo  D aejonggyo  lớn vòn lã tôn 

íỊÌao dản tộc dược hinh thanh  tư tin ngưỡnK H aníĩun. m ột m ặt vưa cố vũ 
ý thức dằn lộc cho dòng bào sỏ n g  ớ khu vực M anju. m ặ l k h á c  vừa đi 

đáu ưong phong trao đáu tranh  vủ tran g  KÌanh đ ộ c  lập . T h iê n  đ ạo  lĩiao 

cùng đã co nhũng nõ lực trong cônfí cuộc kh ai s a n g  d â n  tộ c  va giữ vai 

Iro ưìing lâm  ironR phong trao  1.3.
Thiên chua RÌao và đạo Tin lanh iư rẵ t sơm  đ ã  c ú n g  hợ p  sứ c iham  

gia vao phong Irao khai sang  dân chung  va c á c  h ọ a t d ộ n g  xă hội. Dặc 
biệl, râl nhiéu nha lãnh dạo RÌao hội đà bị g iam  c ấ m  vã h y  s in h  do 
khang cự lại hanh động cường cp  iham  KÌa bái th á n  ớ c á c  đ én  cúa đẻ 

quôc Nhật. Dạo Cơ đỏc va T hièn dạo giao dã  g iũ  vai trò  ch ủ  đ ạo  trong 
việc tuyẻn bò độc lập vao ngay 1.3 va pliat triến  m ở n ộng  phonK trào  1.3  

vé cac dịa phư<ínK.
I>òi vơi Phậl íTÌao. tư rât sơm  Han Y ong-un (Han LoHK Vân) đà  đưa ra 

chu tnlơnK Hhậi íĩiao tiuy lán luận, vưa liẻp  nổi tn iy ê n  th ô n g  cúa  Phật 
)ỊÌao dán tộc trong khi vUa tham  KÌỈỈ như m ột đại b iếu  d ân  tộc  cú a  trong 
phonu irao I. 3. Con viện Phậl KÌao đo Bak Ju n g -b in  (Phar TrọnK liân) 
sanK lập ihi chú Iniơng coi irọĩiíĩ sự  tiỏl k iộm  và c h ă m  ch í lao  dộng, 
đỏníỉ ứiưi Iricn khai cac hoại dộnR linh n^^uyện, đ a n h  thứ c tinh  Ihân tự 

lập.
Cac cl(ỉan thế tôn giau nay dà thanh  lụp nh iêu  trương  và th ô n g  qua



cac h o ạ t d ộ n g  g iá o  d ụ c  d ã  c ò  nhữiiK  cônR  h iên  lớn trong  việc nuôi 
diỉờng y  th ứ c  d â n  lộ c  v à  l in h  th â n  k h a n g  N hật cho  nhân đàn Han.

Hoạt động vãn hoa

Cac Tĩnh vực v ă n  h ò a  v à  n g h ệ  th u ậ l cũ n g  co sự vận độnR liên lục 
n h ăm  k è  ih ư a  U -uyén ư iõ n f ĩ  v ã n  h o a  d â n  tộ c . lam  sô n jĩ lại Unh cám  va 
tu tUứnK d â n  tộ c .

Sau p h o n g  tr a o  1 .3 ,  nhữnK  n h a  văn  như Han Yong-un (Han LúnK Vãn). 
Sim Hun n ìiãm  Huân) đ ã  v iẽ t nh ỉéu  tã c  phăm  văn học biẽu hiện ímh yèu 
vơi dán lộc h o ặ c  c ổ  x ũy  ý  Ihứ c d ân  lộc. C ac hoại động vãn học bị đan 
ap va sư y  y ẻu  n h iê u  từ  k h i N h ậ t B án đáy m ạnh chiên iranh xảm lược, 
ihực ih i c h in h  s a c h  t r iệ l  liê u  d á n  lộ c  nhưnỉĩ ca c  lac RÌa nhil: Yun 
Dong-ju (Doãn DõnR Trụ), 1 Y u k -sa  (Ly Lục Sư), 1 Sang-hwa <Ly Tươníỉ Hưa> 
cũnK vãn  dưa ra  dư ợ c n h iẻ u  tá c  p h ẵm  ^ u p  thức tinh hỏn dản tộc .

ơ  lĩnh vực đ iệ n  ả n h .  N a U n-gyu (La Vân Khuê) dã dưa vao cac bộ phim 
lảm  hòn , lin h  c á m  m a n íĩ c h á t  H an  va y thức dâu tranh cua dản lộc. 
đoníĩ gop  m ột p h ả n  v ao  sự  p h a i Irien  của nghệ thuật điện anh Đại Han. 
Trong Hnh v^ực m ỹ  ih u ậ l. h ọ a l dộnK của I Jung-st*op (Ly Trọng Nhirpt la 
nỗi bật n h à t. CũnK c ó  m ộ t s ô  ngưưi dã di sưu tảnỉ lại cac tai san vàn 
hoa cua  H an  bị b a n  sanK  N h ật va dỏn sưc lực cua nunh vao \iệ c  nỏ lực 
gin giữ v ăn  h o a  d á n  tộc . T rê n  lĩnh vực âm  nhạc đã xuảl hiện cac lac 
phâm  c h a n  ch ư a  tin h  c á m  d ản  tộc như: BonKstx>nhwa (Hoa bong n-McK 

GohyanR S aen íỊg ak  íNíĩhĩ ví- qui* hư«me». Handal (Nua vãniĩữinKi... Cac bai 
hat nay dưực d ỏ n g  b a o  nKhe va h a t một cach  say sưa. >nup tãĩiỉỉ thèm 
sự doan k ẽ t tỉn h  th á n  cú a  tuan  (làn tộc. một lonỉĩ cung nhau tun lại dảt 
nưưc dá m át.





X. Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sau
giài phóng và những nổ lực thống nhat
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Lịch sư Hanquôc Niẻndạí

1990

HanQuúc.TricuT»rncunitjfia IWI 

nhảpLiciiHạpQiwc

■nàrtlỊp quan hệ ngoại íiío  voi 1992

Tn*«Q u6c\*i\ìctNain

Hianh úọ  chinh q«>Tn Gim 
Ycunffsvn iKiaV«hlMBi

C h u  t i c h  T ò é u  T t ỉ n  C i i m  n *  
« - o n 8 i K ) f l ) M a « T W i <  m ả t

\vịỉ

ThựchivnchêiíụdỊaphưimiỉtự IW5 

tii

D anh lip chnh qtovn (iìm 

u»r*i«8'Xn4«1iwvt(
H u i « l ụ l h o n i { < ỉ i n h N a m - H ỉ r .  2 » I | |
Tiộíti wún ch ««  Nan - Băc

15.6
K lia i n a c  W orỉ(kT jp  l U n  •  N h ả t  2 » c
’nunbUprhmhqu>rtiNo
Mu-hyron ______________

Lịch sư Việt Nam

Kì‘t ihuc kr hoạch 5 
năm (IW6-I99U); 

CộtiK<ỉ(>iiỉ;chẳuÀu 

(KC) quyẽt dịnh thiêi 
lậpquanhí-nKoại KÌan 

ctiinh Ihtlc v d  Vi(>i Nam 

Hinh ihdtniK hoa quan 

hệvưiTnm(í(Juôc;

BỈI đâu kr hoạch 5 nỉm  

(W 1-IW 5)

T h rl lập quan hệ nRuại 
paovoiHan Qiiỏc: 

Tham lĩia ” Hiệp ưoc

Sưa dôillMn phap

Num kU nhậ(i

;vÌ an.
Hinh ihiiiniKhu»quan 

hí- vui Ho4 Ky

Uch Sử  cac nưoc khac

Niỉdc Dtỉc Ihỏniĩ nhài:
Nam Phi tuycn bỏ lU bõ rhinh Mch 

phản chúnR lộc Aptmhnd

Liên Xỏ tan râ. Hội nghị Aỉnu Au (u)tD 
bò U u n h  lập  cềc quỏc KÌa co chu qu>Ỹi) 

(SNG);
C ộ n K  d ủ n f ĩ  c h â u  À u  ( K C )  k y  h i^ p tk i c  

M aaslríih
Quin dội Uẽn Hợp (iuôc dô bộ vao 

Somalũ- Kiái qu)‘i*t « ộ f  xung dụt » k  lộc

Thóa Ihuận vonR đam plian Un««»>-- 

Ky HK‘P dịnh Wiu vực lự đo ihưưniĩ mại 

BícMy;
Cộn(í đônít ch iu  Âu (EC) đôi lín  ihanh 

1 jôn minh rhảu Ảu (KIO 
lHrai'1 va Jordanie ky hiộp định hoa 

btnh;
Khanh Ihanh dikmR him  xu>-ẽn brn 

Manchr <K«atuAndi 

WTOrađơi;
Thà tikmK Irabin c ú  Isn e l bị am



1 . Giái phong va phân chia Nam - Băc

Tom tắt

Năm !945. Han Quốc được ỉnái phonR. Ihoat khói ach đô hộ 
cùa thực đán Nhật lỉản. Toan quôc phân khởi, tran đáy hy vọng 
vào việc xây dựnK một nha nươc dân tộc mơi. Tuy nhivn. Ihè gkri 
bãl dáu đi vao thơi ky chiên tranh lạnh, ban dao Han bị phân chia 
thanh hai niién Nam - Băc, ní?ưưi dân Han dà phai ưai qua thừ 
ứìách nặiiK nc bói chiên Iranh Nam - Băc.

Tinh hinh trong va ngoai nươc sau giai phong

Ngay 15. K. 1945. nKUỜi dân trên ban dáo Han (lược íĩiái phoníĩ khơi 
ách thông trị cúa đẽ quôc Nhậl Bàn. thoat khỏi sự xâm lược Iiịĩoại bang 
iriỏn mỉén kc lii khi khai quỏc và co thế bãt đàu bãt tay vao xây dựnp 
nha nước lự chú.

Tuv nhiên, người dân Hàn (là khònp the theo đuối con đưưníĩ xáy 
dựĩìK (lâl nưữc cúa m inh và 
ket cụt- lại bị phân chia thanh 
hai miên Nam - Băc. Níĩuyẽn 
nhân co Ihế dược nhin nhận 
la:

Thưnhàt, (lo ánh  hướiiK cúa 
chiỏn Iranh lạnh -  sán pham 
cúa sự (lòi (lâu Mỹ-Xô sau thè 
chiồn Ihư 2 -  đã tac  dộĩiíĩ 
mạnh mẽ lẽn ban  đáo Hàn.
Thư hai. lìRưỏi dần  !ỉãn  đã 
khỏiiK thế xây (lựiìR dược niột 
lực liiợng đú mạnh đế co thế N*ổmvui0òclặp(15. 8, 1945)

X. \ h n  Quùc Cộni: tKMi (ỉàn chu nhãn (Un Trini Tiín « u  KŨi phons va ahữm oô



Qua trinh thanh lập chính phú Đại Han Dân Q uòc va Cộng 
hoa dản chu nhán dàn Trièu Tién

C ung vơi v iệc giải phoníĩ đ â t nước, m ột s ô  n h a  lã n h  d ạ o  H an  CŨIÌK dã 

thanh  lập úy ban  th i bị k iẽn  quỏc T riéu  T iê n  n h ằ m  d u y  tri liỊ an . chuấn 

bị xây dựng m ội quốc g ia độc lập. SonẶĩ sonK  với h ơ ạ t dộriK này. nhiỏu 

ch i s ĩ  yêu nước đ a n g  bị KÌam g iừ  tạ i c á c  đ ịa  phươĩiR  tr ê n  toàn  quốc 
cũng đã đưíHr phong  th ich  va b ẵ l d ấu  h o ạ t đ ộ n g  c h in h  trị trớ  lại. cac 

hoạt độnfí đã bị câm  Ironíĩ m ột thời íĩian  dà i. C á c  c h í  s ĩ  yêu nươc dã 

ihanh  lặp ra  cac  ch in h  đãniĩ. đo an  Ih ế  x ã  hộ i th e o  iư  tưởng, ly iướng 

cúa minh.
Một m ặl. vơi sự  k iện  dẫt nước đưực ỉờ ả ì p h ó n g  sa u  n g ày  15. s . nhiêu 

chi s ĩ  yẻu nước sơnjỉ va lỉiam  KÌa vao  p h o n g  trà o  đ ộ c  lập  tạ i nước njỉoai 
dã vé nưik', nh iéu  ngưoi d ân  bị đ ê  q uốc  N h ậ t cư ờ n íĩ c h e  (li lao dịch 
trong quán đội. tại nhà m áy. h âm  m ỏ ... c ũ n g  đ ả  c ò  Ih ế  Irớ  ve tổ quôc. 
'lìia n g  H).Ì945 I Sc'iưiK-inan (I.y lliưa v-ãn) -  n h a  h o ạ i dộn íĩ tro iiíĩ phong 
trao dộc lập tại Mỳ -  (lả trở  vé nước. Sau đ ó  m ội th á n g . G im  (ìu  (Kim 
Cuu) cung một sô  lành đạo  ch in h  phú  lám  Ihc^ !>ại H án  D ân  Quòc lại 
I rung (ỉuỏc* cùnK vẻ nưík;. Tuy nh iõn , sau  m ột thờ i KÌan d ã i lưu VOIIK lại 
nưíK njĩoai tn i vẽ, m ặc du ca c  n h a  lành  d ạo  d à  lập  ra  c á c  ch in h  dâng, 
đoan thổ  xà hội, nhUĩiíĩ do  côn nh iêu  y k iến  irá i nuưực. k inh  niĩliiệni 

ch inh trị cúa nh ản  d án  con non nứt n ên  cuỏi c u n g  đ ã  khòiìK  d ạ ' 
một y kiẽn thòng  nhảt vê việc Ih an h  lập  ch in h  phủ.

T ạ i m iên  B àc Inay la CộnR hoa dãn chú nhản clân Trióu Tiên) c ũ n íỉ c o  kha  

nhuíu cac  lực lượĩiK ch inh  Iri nổi lén, 'IVong sô  đó. nối b ậ t cô  hoại (lộng 
cú a  lụ c  lư ợng  d á n  tộ c  c h ú  nR h ìa  J o  M a n - s ik  CTrìvu M ãn ThUc) v à  lực 

lưựnR nhưnK njĩưui cộnK sá n  trở  vé tu 'IVung Q uốc vã l i ê n  Xô như (ỉini 
lUseonR (Kim Nhậi Thanh). Q uân  đội l i ê n  Xô d à  b i m ậ l K*mp đỡ  cho 
nhUng niĩúơì cỏnK sá n  Trióu T iên . Do vậy , tạ i m iên  B ãc , ch ú  iiKhìa 
Cộng sân  đã đưí.K: du nh ập  vao va nhừiìK nRilơi ih e o  iư tướnỉĩ cộnR sản



chủ n g h ĩa  đ ã  n ă m  đ ư ợ c  q u y é n  c h in h  Irị.
T h ờ i R Ìa n  đ â u  s a u  c h i ế n  t r a n h  I h ẽ  g iớ i  th ư  h a i ,  b â n  đ ả o  H an  Irở 

ih à n h  nơ i d ấ u  t r a n h  KÌOa h a i  n ư ớ c  X ô  -  M ỹ . H iệ n  th ự c  c h in h  trị cú a  ban  

đảo  n ả y  s a u  c h i ê n  t r a n h  l a  l â m  íĩU ơnR  p h á n  c h iẽ u  s o  s a n h  lực lượníĩ của 

hai s iê u  c ư ơ n g .  C ũ riK  n h ư  t i n h  h i n h  n ư ớ c  Đ ứ c , h a i nươc Liên Xò va Mỹ 

déu VI lợi íc h  c h i ế n  lư<>c d ã  íĩ iú p  đ ỡ  x â y  dự n jĩ ch in h  quyẻn trong khu 
vực k iế m  s o á t  c ú a  m i n h  t r ê n  b á n  đ á o  H a n . K e i q u ả . cu ộ c  lỗníĩ tuyẽn cử 

đ ả  đư ợ c  tổ  c h ứ c  t r o n g  p h ạ m  v i k h u  v ự c  m iê n  N a m . lậ p  ra  n h a  nươc Đại 

H an D â n  Q u ố c  (1 5 .  8 .  1 9 4 8 )  v a  m i é n  B ẩ c  cũnK  d ả  lập  ra  n h a  nươc C ộng 

h ò a  d ả n  c h ủ  n h â n  d â n  T r i é u  T i ê n  (9 . 9 . 194K). H ai th e  c h ẻ  ch in h  ư ị nay 

c a n g  n R a y  c a n g  d ấ n  s â u  v à o  q u a n  h ệ  th u  đ ịc h  tro n g  k h i liêp  tục hm h 

ih a n h  q u a n  h ệ  g ẩ n  b ó  c h ặ t  c h è  v ơ i h a i  n ư ư c  M>' va  U ê n  Xô.

Nguyèn n hả n  v a  nhữ ng  anh hương mang tính lich sư cua 
cuộc ch iè n  tra n h  25. 6

H ai m iê n  N a m  v à  B ã c  b a n  đ ả o  H a n  đ è u  Ih à n h  lập  quòc KÌa dộc lặp 

th e o  h a i  t h ế  c h è  c h i n h  I r ị  k h á c  n h a u .  Q u ả n  đ ộ i L ièn Xô va M ỷ đêu lân 

lược ru t  k h ỏ i  b á n  đ ả o  H à n  v a o  c u ô i  n à n i  1948 n h ư n ỉĩ ả n h  hướng cúa hai 

s iêu  cư u n R  n a y  ớ  b à n  đ ả o  H a n  c ũ n g  n h ư  s ự  k h a c  n h au  vé  c h ẻ  độ chm h 

Irị đ ã  la m  c h o  m â u  t h u ấ n  í ĩ iữ a  H a n  Q u ô c  va  CỘIIK hoa  d ả n  ch ủ  nhàn  

d â n  T r iô u  T i ẽ n  t r ớ  n e n  R a y  D o  la  n íĩu y ò n  n h ả n  lam  buiiK no cuộc 
c h iê n  i r a n h  T r i é u  T ĩ ê n  (1 9 5 (K W 5 3 ) .

TrUưc* k h i  d iế n  r a  c u ộ c  c h i ê n  in in h ,  Irèn  vunK b iên  giơi Nam -  Băc 
đã d ic n  r a  n h iề u  c u ộ c  đụn>; d ộ  n h ỏ . N ịĩay  25. 6. W5(>. chièn  tranh Triẽu 
T íèn  b u n ịỊ  n ố  v a  k ẽ o  d a i  h ư n  3 n ã in . Q u ản  dội CộnỉT hoa dân chủ nhản 
dân  T r iê u  T iê n  t iè n  CÔIÌK q u ả n  s ự  v ao  H an  Quỏc. Quàn đội Han Quòc 
buộc p íiã i ru l lu i tn í ik ' s ự  tâ n  CÔIIÍĨ quy  m ô lơn của quàn đội Bác Triéu 
T iẽn . K e lừ  k h i  c u ộ c  c h i ẻ n  b ù itỉĩ  nổ . Iron íĩ 1 than ỉĩ. Băc Trièu Tiên dã 
ch iê m  dư<K- h â u  n liư  lo a n  b ộ  lã n h  th ố  n iièn  N am  ư il đáo  Jeju vã một 
p h ân  k h u  v ự c  clônK  N a m  n h ư  D aoR u. B usan .

'Fhi*o d è  i i Ị ĩh ị  c ủ a  M ỷ .  H ộ i d ô iìỊ ĩ  b ả o  a n  L icn  H ợp Q uõc d ã  họp  k h ắn  

c á p  vu  q u y è t  d ị n h  Ịĩứ i q u â n  y ỏ n  h ự p  q u ò c  (Liên quản) đ ẻ n  H ãn  Q uôc. Sự

X. lU n  Q uòc. Cộnt: hưa d in  chu nhân d in  Tri^u TVn fú ì  phoo* va nhOns nô mclhôn*



Qua trình thanh lập chính phu Đại Han Dàn Quòc va Cộng 
hoa dàn chu nhàn dàn Triẻu Tiên

Cùng với việc íĩiái phong đât nước, m ộl số  n h à  lãnh  đ ạo  H ãn cũnR (lã 

ihành  lập ủy ban Irù bị kiên quôc T riéu  T iên  nhăm  duy Irì trị an . chuân 

bị xảy dựng mộl quốc ờ a  độc lập. Song so n g  với h o ạt động  này. nhiỏu 
chi s ĩ  yêu nUớc danR bị g iam  giữ tại c á c  d ịa phươníĩ trê n  loàn  quỗc 

cũniĩ đã đuợc phong Ihich và băl dâu h o ại clộriíĩ ch in h  trị trớ  Kại, cac 
hoạt động đà bị Cấm ironR m ộl thời g ian  clai. C ac ch i s ĩ  yêu nưưc đã 

Ihanh lập ra cac chinh dáng, đoan ih ế  xã hội theo  iư tUớnK. lý liiứníĩ 

cùa minh.
Một mặl, với sự kiện (lảl nước dược giải phoníĩ sau  ngày  15. nhiêu 

chi sT yêu nưưc sòn«  va Iham  gia vao phơn^ĩ Irao độc lập  lại nilỡc níĩoai 
dã vê nươc, nhiêu nRUơi dân  bị d ẽ  quốc N hậl cưỡnR c h è  đi lao dịch 
troníĩ quản dội. ụ i  nha may, hâm mó ... CŨIÌÍĨ đã có Ihế trò  vê lổ quỏc. 
'llìanK 10.1945 1 St^ung-man (l-yTliiia \ ’àn) -  nha hoạt độnỉỉ troiiR phonR 
Irao đ(K: lặp tại Mỹ -  dã trỏ  vé nước. Sau đó m ột Ihang , G im (lu  (Kim 
Cứu) cung một so  lãnh đạo  ch inh  phú lâm  Ihứi Dại H ãn D ân Quôc lại 
1'ninR Quôc cùníí vẻ nươc. Tuy nhiên, sau  mộl thời KÌan dài lưu VOIIÍĨ \n\ 
nước npíoai trô  vỏ, m ặc du các nỉia lãnh (lạo clà lập ra các  ch inh  (lãng, 
đoan th ể  xã hội, nhưnjí do con nhiêu ý kiên irai níỊược» k inh nKhÌỊMn 
chinh trị cúa nhãn dân  con non nớl nên cuỏi cùnp  đả không  clạt dược 
một ý kií*n IhònK nhâl vê việc Ihanh  lập ch inh  phú.

T ại m iên  B ăc (nay la Cộng hoa dán chú nhân dân Trióu Tiên) c ũ n g  cò  kha 

nhiêu cac  lực lưựnK chinh Irị nối lén. T roníĩ sõ  đo, nối bật có  ho<ạt (lỘMíĩ 
cúa lực lượnK dân  tộc chủ  Iiíĩhĩa Jo  M an -sik  rinỌu Mãn TlìUc) vn lực 
lưtniỉĩ nhừnK ngUưi cộnR sản  Iró vé lử TniiiR Quòc va U cn  Xô như (iini 
ll-seo n g  (Kim Nhật 'H ia n h ). Q uân đội Licn Xô đã  bi m ậl g iúp  dờ cho 
nhừnu ngươi CỘÍÌK sản  T riéu  Tiỏn. Do vậy, tại m iẻn B ăc, chú  nghĩa 
CộnK sán  đà đưực* du nhập  vao va những nKươi Iheo tư tướng cộnu  sân



chú ngh ĩa  đ ă  n ắ m  đ ư ợ c  q u y é n  c h ín h  tr ị .

Thơi g ian  đ â u  s a u  c h i ế n  t r a n h  t h ế  g iớ i thư h a i. b á n  đ ả o  H an  trớ  
ihanh nơi đ ẩu  t r a n h  íỊÌữa h a i nước Xô -  M ỹ. H iện  thực ch in h  trị của ban 
đáo này sau  c h iế n  t r a n h  lã  tâ m  R ương p h á n  ch icu  so  sa n h  lực IượnK cúa 

hai sièu cUơng. CŨIIK n h ư  t in h  h in h  nươc ĐUc. hai nươc u ẻ n  Xô va Mỹ 
đéu VI lợi ích  c h iế n  lược d ã  lĩiú p  đ ỡ  x ây  dựnK c h in h  quyèn ironíĩ khu 
vực kiểm  s o a i c ú a  Itìin h  t r ê n  b á n  đ ả o  H an . K ẽl quá. cuộc tỗng  tuyến cử 
dả dược lổ chU c tr o n g  p h ạ m  vi k h u  vực m ien  N am . lập  ra  nha nươc Dại 
Han D ân Q uổc (15. 8. 1948) v a  ĩĩiién  B ãc  cũn íĩ đ à  lập  ra  n h a  nưck: Cộng 
hoa dãn  c h ú  n h â n  d â n  T r ié u  T iè n  (9. 9. 1948). H ai th e  c h ẽ  ch inh  irị nay 
caĩiR níĩay c a n g  d ấ n  s â u  v a o  q u a n  h ệ  th u  đ ịch  tron íĩ kh i lièp  tục hinh 
thanh quan  h ệ  g ã n  b ò  c h ặ l  c h c  V(ĩi h a i nước M ỹ va Liỏn xỏ .

Nguyen nhản va nhửng anh hương mang tính lỊch sư cua 
cuộc chién tranh 25. 6

Hai m iên  N am  v ã  B ã c  b á n  đ á o  H ãn  đều  th à n h  lãp  quôc KÌa dộc lập 
lhi*o hai Ih ?  c h ẽ  c h in h  irị k h a c  n h au . ()u â n  (lội l iò n  Xô va Mỹ đòu làn 
lược n it k h ỏ i b á n  d á o  H an  v ao  cuôi n ăm  194S nhưnM án h  hưimR của hai 
siêu cưunR n ay  ở  b à n  d á o  H an  cũn jí như  sự  k h a c  nhau  vé c h ê  độ chinh 
liỊ (ìả lam  c h o  m â u  th u ả n  íĩiữa H an  Q uòc và CộnR hoã dàn  chù nhản 
cláỉi T riỏu  T iê n  Irớ  n ê n  íĩay  íĩã t. O o la nKuyèn n h ản  lam  buiìK nỗ cuộc 
chií-n i ra n h  T rié u  T iô n  (1 9 5 0 -1 W ) .

Trươc k h i d iẽ n  ra  cu ộ c  ch iò n  tra n h , irè n  vuníỉ b iên  giơi N am  -  Băc 
clà íliẽn  ra  n h ic u  cu ộ c  (ÌụiìK đ ộ  nhó . N íĩay 25. 6. 195(). ch iẻn  tran h  Triôu 
Tiõn buĩiK n ố  v á  k e u  claỉ hư n  3 n ă in . Q uàn dội CỘIÌỈỈ hoã dân  chủ  nhản  
dán  T riẽu  T iê n  tiè n  c ô n íĩ q u ả n  sự  vao  H an  Q uỏc. Q uản đội H an Quôc 
buộc p h ả i n i l  lui In lơ c  sự  tà n  CÔIIK quy m ô lưn cùa quàn  dội B ãc Triêu 
Tiỏn. K ế iư k h i c u ộ c  c h iẽ n  bunR nố, ironR 1 thatìK. B ăc T riéu  T iẻn  đà 
ch iô in  duực h á u  n h ư  tcrnn bộ  lãn h  th ố  m iên  N am  trư  dáo Jeju va một 
p h án  k h u  vực dònK  N am  như  O aeíĩu . B usan.

T h e o  d ô  nR hị củ a  M ỹ. Hội đốnỉĩ b áo  an  Liòn Hcíp Quôc dả họp khán 
c â ị) va  q u y ê t đ ịn h  g ủ i q u ả n  liê n  h tfp  quôc (Liên quân) đè n  H àn Q uỏc. Sự

X Hun QuíV. Cọmc chu nhin din Thrtt 'Dèn HAU Riai phonc va nhOiv n i lyc ưwQC r»h*t 229



tham chiên của Mỹ và sự can Ihiệp của Licn H(í|) Q uôc vào cuộc chiẽn 
tranh Triẻu Tiên dã biên cuộc nội ch iên  th an h  cuộc ch iến  tranh  quôc 

tè. Mỹ và Liên Hợp Quôc úng hộ Hán Quôc tronR kh i U ên  Xô va Trung 
Quôc lại ủng hộ Cộng hòa dân chú nhân dân  T riéu  T iên . Với Ihãng lợi 

cúa chiẻn dịch đó bộ vao Incheon, quân đội H an Quôc và l iê n  quân đã 

băt đáu phán kich. Ngay 28. 9. 1950 quân H an Q uốc tai ch iêm  St^oul, 
vUựt qua vĩ tuyên 38 và băt dâu tiẽn vao Bãc. Q uân đội H an Quôc va 

Liẻn quân liến sa l tơi sôníĩ Amnok -  tuyên bièn RÌơi KÌap vưi Truníĩ 

Quỏc. TrUơc tinh hinh đo, Trung Quổc cũnK băl đâu  th am  g ia mộl cach 
toan diện vao cuộc chiên bãng  việc ca c  đơn vị quân  linh  nguyện 
sang giup đò Băc Trièu Tiẽn va niở những cuộc phán  công  đấy lúi quân 

đội Uén quản va Han Quốc vê phia Nam. Với sự k iện  này, cuộc chièn 
dà irở thanh cuộc chiên quôc tẽ  vơi sự  đôi khanR giữa hai đâu nâo của 

hai hệ thôníĩ chinh trị tư bán chú nKỈiìa va xà hội chú lìíĩhĩa.
Thanu 3. 1951. chiên tuyẻn chí dạo dộng xung quanh vĩ tuyên 38, Dâu 

thanK 7 nãin đo. phe Liên quán va phe C ộng sả n  bắl (lâu ban bạc dẽ 
lièn lơi ky hiệp định đinh chiên. Trái qua 3 năm  5 th a n g  với 575 lân họp 
chinh ihUc, ngay 27.7.1953. hiệp định đinh ch iẻn  được ký kêt.

Cuộc chién tranh nay đã uây ảnh  hướnK to Um đẻn  lịch sử  hiện (lại 
cua ban dáo Han trèn mọi mặl chinh trị. kinh tè. vãn hóa. xã h ộ i ...

Vé mật chm h tri, tại Cộng hoa dân chú nhân  dân  T riẽu  T iên. Ihế chẽ 
lảnh dạo cua Gim Il-seonR được thuc đấy. Con tại H an Quôc. đônfĩ ihưi 
vui sự lơii m ạnh cua chê  độ độc lai I SeunR-man. tư tướnR chônịĩ Cộng 

san củnK diíợc dảy mạnh.
Vẽ mặt quân sự. Cộng hoa dán chú nhân dân Triéu T iên  đã trớ thanh 

mội phao dai vưi chinh sách  lập IninK tôi cao  cho  quản sự. TronK khi 
đo. lại Han Quỏc. sô  quản chinh quy dà lẽn lới 630.(XK) quân. Quân dội 

co anh hưưPK vò cunK lo Iưn trong xà hội cúa Han Quôc.
Vê mặl kinh lê, CộnK hoa dân chú nhân dản T riêu  Tiỏn băt đâu cỏnR 

việc khói phục dâi nươc Ihơi hậu chiên, thực h iện  clươnK lôi đưa tlâl 
nươc hưdnK tứi the chê  kinh tẽ  xã hội chú níĩhĩa, lậ p  Ihề hoa nôníĩ 
níĩhiệp. quôc hứu hoa cônK Ihươníĩ nRhiệp, ưu tiên  p h a t Irien  cỏníĩ 
nghiệp nặnK- Sau chiẽn tranh, kinh tế  Han Quôc chuyến saiiíỊ chẽ độ



kinh tế tư bán chú nghĩa một 
cach nhanh chòng.

Vé phương diện quốc tế, 
cuộc chiến iranh Triéu Tiên 
đà làm cho thế chế lưỡnK cực 
thèm gay gãi. đấy mạnh chạy 
dua vù trang ...

Oúcn ư;inh dã gây cho cả 
Han Quôc và Cộng hoa dán 
chú nhân dán  T riéu  T iên  
nhtừiK tốn Ihât nặng nê. Thiệt 
hại vê nhân mạng bao gốm cá 
quản nhân va dân thưứnỉĩ cùa 
hai miên Nam - Băc cộnK lại 
khoáiiíĩ 2.«(M).()00-3.69o"o(X) 
ngưưi (chiẽm l(KỈ- dân sò hai 
miên), khoảng hơn 30().(MM) 
nhản sT Han Quòc bị bàt hoặc 
vưựi sariK mièn Băc, khoãtiK 

dên I.OÍXUKM) nhân sĩ 
CộnR hoa dân chú nhân (lân 
Triỏu Tiên vượt sanfĩ niiôn 
Nam. 'ITiiột hại vê vặi chât 
cũníỉ râl nặnK nê, cônjĩ níĩhiệp 
ché lạo cúa Han Quòc bị ihiộl
hại 42'/í- so vơi nănì 'l ại Cộníĩ hoa (lán chú nhán dân Trièu Tièn, 
6()CỈ cònR nghiệp. 30CÍ- CỎIIR nRhiộp khai khơang, 7K̂ f nòníĩ nghiệp bị 
tan pha. Tốn thảt khònịỊ chỉ la sinh mệnh vã vật chát ma còn cã tinh 
thán. Sự thu (lịch Kiìỉn Ỉiỉỉi ỉỉảu săc. Kvt quá cúa cuộc
chìôn. ktiôiiK pliỉii lá hoa binh thòng nhầt ma la cục diện dỏi đầu ngày 
caníí cănK ihắnR.
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2 Tăng trương kinh té va sự phat triên dàn chủ xã 
họi cua Han Quòc

C hinh  quyén I Scunfĩ-m an p h á i đỏi m ặt với n h iéu  cuộc dâu 

iranh . phán  khãnR của nh ân  đân  đôi với ncn  ch m h  trị độc tai, dáy 

rãy  th am  n h ũ n g  va b ấ l ch in h  vã cuổi cùnR bị sụ p  dố  bới cách  

m ạn g  19. 4. N gay sa u  dó . nội c á c  JanR  M yeon (TnMiK Mirii) do 

quôc hội đ é  cừ  bất dấu  diéu h àn h  nhá  nư o t nhưnK cũnR nKay lập 

lUc bị sụp  dố bớỉ ch inh  b iên  quân sự  do m ột sô  ih ế  lực quân dội 

vdi tru n g  lâm  là  B ak Je o n g -h u i (P hac Chinh Hy) (ố c h d c . C hinh  

quyến quân sự  cúa Bak Jeong-H ui luy dà lạo dưục sự  tănK IrưỡnK 

irong k ế  hoạch  phat Iriốn k inh  le  so n g  vâp phái sự  phán  khanK 

cúa quốc dân  do âm  mưu c h iên  quyén  dà i h ạ n . Đ ế n ăm  chinh 

quyên lâu dai. T ổng Ihông  Bak Jeo n g -h u i đã d é  ra  ch in h  sách  

T óm  tấ t "Duy tân ihãnR 10". Ngay lập tUc. loan dân dã ưiến khai những 
cuộc tíãu tran h  phân đôi. Kẽl cục, "D uy tân  ử ian ^  10" bị Ihậl bại 

bới sự  kiôn 26. 10. Lión k ẻ  sau  đo, phonỉĩ irao  dân  ch ú  hòa IK. 5 

dưực triến  khai nRay trong qua In n h  mộl sô  th ế  lực quần sự  lập 

quyến. ThònR qua phunK trao  dân chủ  hoa ch ô n g  lại c h ê  độ quân 

sự (lộc tài nhữnjỊ năm  phong trao  dán  chủ  hòa tại H an Quôc 

dâ phat Iriốn n iạnh m ẽ va nhanh  chónK. N ăm  I9«8. cũnK vưi nổ 

lực cho  sự  phat Iricn chm h Irị. kinh lố  của xả hội H an Quôc. Thê 

vận h<)i St*ouI đã dược tố chưc, nâng  cao  vị th ê  quõc lẽ  cúa Han 

Quôc. Năm  1W7. (lu bị ánh  hướng nặng  né tư cuộc khúnK hoáng 

lai ch inh  châu  A nhưnR thơi RÌan sau  đõ. H an Q uôc đà  khăc  phục 

dưọc khung  hoáng. liõp lục phai Iriốn cá  vé chm h  Irị va k inh  tẽ.

Nguyên nhàn va kẻt qua cua cach mạng 19. 4 va chinh 
bièn quàn sự 16 5

Sau cuộc chiên  tranh  Nam -  Bìĩc, dế  tái Ihiêl đẫt nước, Tổníĩ thôiiỉĩ



Han Quốc I Seung-m an đả dé ra 

ihuyèl Bắc tiên, đấy m ạnh chinh 

sach chong cộng. Dưới thời chính 

quyến I Seung-m an sự hổn loạn 

chmh trị vẫn liếp  d ién , ch ẽ  (lộ 

dân chú vãn chưa có đẫt cắm  rẽ.

Nhăm dám báo cho sự câm quyén 

lâu dai cúa TănK thỗnR I Seung- 

man. đáng Tự do câm  quyen (là 

ciỉỡníĩ chê thông qua bán sửa đổi 

Hiẽn pháp một cách  vô lý. huy 

độnR cac quan chức liến  hanh  

tuyến củ bất chinh. Do (!ó, nen 

dân chii chú nghĩa  thực sự dà 

khònR dược Ihực hiện trong khi 

chinh trị (!ộc tai nRày càng dược 

củng cô. Do đi níĩược lại với ky 

vọng vao một nén chính trị dân 

chú ciia quôc dân. chinh quyỏn I 

SeunR-man đà tự làm mâl di sự 

únj; hộ của quôc dân danh cho 

mmh.
Nhăm keo dai thơi RÌan năm quyõn. Irong c u ộ c  bâu cứ Tồnír ihònfĩ 

thanK 3.!% (). đáng Tự do dã tirn hanh nhiẻu dm bàu cứ bât hợp phap. 
Bât bmh tnlơc nhũníĩ cuộc bàu cử bàt h(íp phap cũníĩ như tníưc sự độc 

lai cua dảriK Tự do. học sinh, sinh viên va nhân dán ihanh phỏ SeoM Ì dà 
đưnR lên (làu tranh. Chinh phú pliài ra lệnh íĩioi níỉhuMn, đan ap bit-u 
tinh nhãni dập tãt phouíĩ trão (làu tranh nay nhưnfĩ họ í!à khỏn« khuâl 
phục va ciưnR lẻn doi Tổníí thòníĩ 1 Stniníĩ-man từ chưc. Cuỏi cuní,  ̂
Rhei‘ St‘ung-man buộc piiai rtti cluic Tổĩiíĩ thòníĩ. điiníĩ Tự tio sụp đố. 
Voi cuộc (iL  tranh của học sinh, sinh viên va nhân dân nhăm unjr hụ 
cho chu nRhĩa (ỉản chủ. cach niạns 4 la cuộc cach mạníĩ hưưníĩ tơi 

viỊc bảo vệ quyên lợi vã tự do của nhân dân dỏníĩ thưi íhực hiện ly

Đoan học SJnh, smh viẻn thi uy ỉran ra dưong phó Seoul 
uongcach mạng M.9
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tướng dân chủ.
Khi I St‘uníĩ-man va (lãníĩ Tự do vừa sụp đổ. chinh phú quá độ níray 

lập tức được thanh lặp dc tiẽp nhặn linh hinh. Iaìc nay, mọi ván đé tập 

trung vào việc sửa đổi lập phap vòi nội duníĩ chủ yẻu là xây (iựníĩ hệ 

Ihòng nội các và Quồc hội lưởnK viện, (ỉốnK thơi ticn hanh tốníĩ tuyín 

cử. Troníĩ cuộc iốUR tuycn cử. đảníĩ Dân chủ (lã íĩianh chiẽn thăníí ap 

dáo. Quốc hội mơi bấu Yun lỉo-seon làm TỗnR thông m(Â. Thú iươníĩ 

Quôc vụ la Jang Myeon (TniưnK Miên). Như vặy» năm I%í). nội các cúa 
JanK Myeon đã ra dời ironK sự ky vọnK cúa quôc dân.

Nội các cúa Janfĩ Myeon đã cò râl nhiêu cô gănfĩ xoa bó ncn chinh 

trị dộc lãi. thực hiện nên chm h trị dân chú. phai triến kinh lê, Tuy 

nhièn. chmh quyỏn Janjĩ MyiH)n đã khônK giâi quyẽl dược sự hôn loạn 
sau cach mạng 19. 4, không (ỉĩinR cảm xuc (ien các chinh sach (heo 

Iiíĩuyện vọnK của quốc (lãn. Chinh quyên JanR Myeon khỏnfĩ nhữĩiK (lã 
khõnR kê thưa một cach tích cực tinh thân cach mạng 19. 4 ma con 

khònR thế trân ap (lược sự màl ổn dịnh chinh tri do sự cliia rẽ cúa nội 

bộ dảriK câm quyỏn Ịa (láĩiíĩ Dãn chú, gây biou tinh Iriên miên, xã hội 
ticp tục bị hổn \0ĨỊU.

Nsay 16. 5. I% I, nội cac JanK Myeon, du có mộl loạl nố lực nhãm 
thực hiện nẽn chinh trị (lản chú. (là bị sụp dố sau y ihaĩiíĩ câm quyén.

phai quân sự íĩây chinh biên do 

Hak Jcong-hui (Phac Chinh Hy) 
chi dạo lên năm chm h quyên. 

Thê lực chinh biên quân sự (lã 
lỏn ch âp  ch inh  troníĩ vong 2 
năm 6 iháiiíĩ. Trên cá việc bão 
hộ cho tự do vã quyền lợi của 
quỏc (lãn, chinh quyên quản sự 
nhân mạnh vau sự (lổi IIKỈÌ cúa 
chm h sach  xây (lựng !ại kinh 
tỏ, íĩio ốn định chinh trị. thay 
dổi nòp sônR xă hội cũ. Hèn 
cạnh (lo, chinh quyên (luãn sự

Ễ  ẳẰ-® ik  ủ
Chinh bien quản dột 16 5



tập irunK chuẩn bị sửa dổi Hiên phap iheo nội dung cơ ban la lây ĩõnỊi 

thônR lam trọng lâm. thực hiện quòc hội đơn viện, được quỏc dán bo 
phiêu lín nhiệm. Troiiíĩ bâu cứ theo chẻ (lộ hiên phap mơi. ưng cư viên 
Bak JeonK-hui. nR\iơì lãnh dạo cuộc chinh biên quán sự đà đưííc bấu 

làm Tỏng thỏng.
Láy hiện dại hoa, cônỉĩ ĩiKhiộp hoa dảt nư(K: lam nhiệm vụ trọnỉĩ tảm. 

chinh quyên Bak Jcong-hui tích cực xúc tiên chinh sach kinh ỉê nhăm 
đắy nhanh lốc độ tănK tnlớnK- NKoai ra. mộl mặt dáy mạnh quan hệ 
găn bo vdi các nước dỏníĩ minh (lán chú. một mặl chmh quyén iỉak 
JeonK-hui cũnK tricn khai chinh sach ĩiR(jại ^ao phai Irién quan hệ V(À 
cac quốc ífia Iruriíĩ lập. Chinh VI vậy. chinh quyén Bak iiHmK-hui dà cai 

thiện quan hệ với Nhật Bản. ky hiỏp (lịnh Han-Nhặt, quán tham 
chiến tại Việt Nam. Sau vụ dáo chinh than^ 11. 1%1, Bak Jí‘onjỉ'huỉ 
sanR ihãm Mỹ. tỉẽn hanh hội dam vưi Kennedy. Tại cuộc hội dam, Hak 
Jeon^-hui dã trực tiẽp dưa ra dê níĩhị ỉĩưi quản di Mệt Xam. tư rỏ y dủ 
tham RÌa chiên iranh Mệt Nam.

Dẻ ĩiRhị nay dược dưa ra nhăm nRãn cán việt' cư quàn Mỹ danK dủn 
tru lại Han Quổc saníĩ Vlộl Nam (lôníí ihơi thôriíĩ qua ngiiỏn thu dặc 
biệt như chiến iranh (lí* lim kiếm níĩuữn vôn cân ỉhiôt cho phat irion
kinh tê. Phia Mỹ. ú ỉ  (ỉap trá việc Han Uuỏc Kvii quàn tham chièn lại
Mệt Nam. (lã gìup hiỏn (I«7Ì hoa quán (lội Han Quôc. dặt mua một phán 
quản nhu tư Han (ìuôc, cho cac (loanh níĩhiệp Han Quỏc củnK như 
haĩiK hoa i!an Quôc xám nhập thị lniưnjí 
Mệt Nam.

Mệc KÚi quân ihain chiòn lại MỘI Nain 
matiK lạ i lợ i ich  vô k inh  tẻ cho Han (Ìimk: 

nhưriK (lã «ây ra nliữníĩ vàn dô hm tròn 
phươnjí dÌỊ*n quan hộ quôc lê cũníỉ như xã 
hội. Npuôn ihu đặc biột qua chiòn iranh đã 
khiẽn kinh tẽ  H ãn (iuôc lãníĩ trướng 
I2íí/năm. một cơn sỏ vứcrt xa so V(ri mục 
tiêu kỏ hoạch phat trien kinh (ê làn hai.
Nhưnỉĩ irỏn phươnj; diện quòc lè. no lại

Temlhư duocm nhan ky mém 10 nám ngay 
thét I^qua>i hệ ngoai g<ao 

ViệÌNam.HanOuỏc



khơi sâu Ihêm hmh ảnh một Hàn Quốc riRày càng  lệ thuộc sâu sẩc vào 
Mỹ. Hơn nũa, íĩân đây, việc gủi quân tham  chiến tại Việt Nam cùng dã 

mang lạĩ nhiéu ảnh hưởng xâu dến xã hội như vân đê nạn nhân chât 

dộc màu da cam đang nảy sinh.
Chmh quyén Bak Jeong-hui tuy đã thúc dấy m ạnh m è chinh sách 

hiện đại hòa. gop phấn tạo nên sự phát Uìến kinh tê và sức mạnh dát 
ntiòc sonỉĩ ý chí muôn thực hiện dân chủ lại yẽu. dc nẳm  quyên lâu dái. 
chinh quyến Bak jeong-huÌ dã 3 lấn sửa dối hỉến pháp, dán áp nhũng 
ngươi chỏng đôi chính liỊ, và đã bị dư luận trong và nRoài nUớc phỏ 

phán lâ nên chinh trị dộc tài.

Qua trình phat triẽn va thanh qua đạt được cúa nén kinh té 
Han Quóc

Chmh quyén Bak JeonR-hui dã có nhiéu cô Răníĩ và licn lục thúc đấy 
kẻ hoạch 5 năm phat Iriến kinh lế, tãníĩ xuất khấu. Việc thúc đẵy kc 
họach phat triến kinh lè nhăm mục đich tạo cơ sớ  phát triến cho nên 
kinh lè lạc hậu, ihoal khói đoi n>ĩheo. hươnR tới mộl nén kinh lè  lự lặp. 
Thòng qua kẽ hoạch phai triền kinh lẽ. chinh phủ dã nhận nhiẻu vôn 
của nước ngoai, lìl đo xây dựĩiK nhiêu nha máy. tạo dược nhicu việc 
lam. nànR lưựnK xuât khẵu haníĩ nãm. Ngoai ra, chinh phủ cũng đã cỏ 
nhK‘u biện phap nhăm tãnK cướnK sức sản xuất nông nghiệp, mớ rộng 

cùng nKhiệp. phat Iriến khoa học kỳ thuật và đã 
thu đưíK' nhiỏu thanh công. Nhằm  hố irợ cho 
cóng nỊĩhiệp phat Iríến. ch inh  phú tiến hanh 
xáy dựng nhiỏu luyên đuờnỉĩ cao tÍK như tuyèn 
dương cao lôc (ỉyeongbu. Nhờ đò, toàn quôc Irở 
Ihãnh một “khu vực sinh hoại Ironiĩ một ngáy" 
(khu vựi' co thẽ di toan bộ chi tronjĩ mụl nỉtay). K h o ân ỉĩ 

cach vẽ mức sônjĩ íĩiOa Ihanh phỏ và nônfĩ thỏn 
cũnK dân dưực thu họp.

Vao nhữnK nãm 1960, kế  hoạch phat Iriến 
kinh tô cúa Hãn Quốc là lấy công nghiộp nhọ



Nudõiiỉaoo
lãm chú đạo. sa u  d ò  dược ch u y ện  dối dán saníí 1300

tập ưunR vào côn íĩ n g h iệ p  n ặ n g  trong  nhũng năm 

1970. d ạ t dược n h iế u  Ih à n h  quả sả n  xuât cũng 900
như xuẵt khău  Ihuộc c á c  lĩnh  vực như thép, hoa

730
dắu. cơ khi, d iện  tử, d ò n g  tâu . ô  lô ... Các doanh «00

nghiệp iro n g  c á c  ìĩnh  vực trô n  phái tricn  thinh 
vượnR. Tôc độ  c ô n g  nK hiệp hoa của Han Quôc 300

được đẩy n h an h , p h á t Iriến  k inh té  chuyến sang 
một ký nRuyỏn mới.

SonK sonR  với v iệ c  p h á t  I r iế n  c ô n g  nghiệp  «0

nặnR, ch in h  p hú  d ã  Ih ù c  đ ấy  phonK trao  nỏíiíĩ *
thỏn mới n h ă m  h iệ n  đ ạ i h o a  cuộc số n g  nỏnR íHrm

thôn. Kẻt hợp voi tinh  th â n  cân  cu. sanR lạo. họp suũngm«,^.,á,knáucuaHanQuóc
tác, p h o n ^  I ra o  N ô n g  th ô n  m ui la phonị; irao

nhăm Răn k ê l p h a i tr icn  cá c  tifĩanh nông ĩiíĩhiệp va npí nghiệp vòn tư
lâu dà bị ]ãnK quèn , noa doi giam  nRhfo ỏ nỏnp thùn. níỉươi dản tự chu.
no lực s ả n  x u â t. PhoriK  tr a o  nay , CUIÌÍĨ vưi nhiêu hoạt độníĩ nhăm cải

ứiiện môi trương, lăn íĩ Ihu nhập  cho nỏníĩ dàn va np l đàn. dá lam cho
mức sônR va s in h  hoạt của họ lìKay cãnK dược nâiiK cao.

Vưi Ihành CÒIÌK cúa  nhiỏu kò hoạch phai iriẽn. nên kinh tò Han Quỏc 
dã phai Iriẽn  m ột c á c h  thân  ky. bicn Han Quôc irư thanh mộỉ nươc 
cônK n>ỉhiẹp. Xuât k hấu  đ ạ t bưưc nhay vọt. unh san xuàt (lược nâng 
cao. k>’ thuặl cônR níĩhộ  phai Irien. đây mạnh sưc cạnh tranh quíx' lò.
Dẽ phai triốn k inh tẽ . iiKưưi (lán Han (Juòc ironíĩ va nKoai nưưc dà phai 
(lo mỏ hôi, cân  cu  lau dộnK. lam nèn hmh anh dẹp cho níĩưứi Han Quỏc 
ưên iníưnK quổc tẽ.

Hư<ic vao nhữnỉĩ năn ì kè hoạch phai triến kinh lè được đồi tèn 
thaiìli kẽ  h oạch  ph at trìen  kinh tè xã hội. 'lìiỏnị; qua việc duy tn sự 
tãnK tniởníĩ k inh  lê  va phat irièn xâ hội. lảnR cưưns phuc lợi quòo dàn 
được coi la m ục tiõu hanR đâu. Bưưc tièp theo la lièn hanh ihay doi 
phưifnj{ hưưni; ch in h  sa c h  nhăm  ihuc đáy sUc cạnh tranh trong cac 
ĩ ĩn h  v ự c  CÔĨIK lìK h iệ p . đ ẩ y  m ạ n h  p h a i  i r iè n  x ã  hộ i đòn g  thơi đ ịnh  ra niột 

chc (lộ hựp ly co  tliế  nuiníĩ lại cho quòc dàn cuộc sùníĩ ổn dịnh. Vao

V  |U n (^ lù c .C ỏ n K b M d Â n ch « lJù n < iÀ n T n râ1 V « 1 ^ M |;ũ tp h u tlJe« ^ n ^ (k « o ỉlụ rth ù O |C n h it 237
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Lè Khai mạc OiympiC Seoul iàn thu 24

cuối nhữoK năm K(), kinh 
tê băt dâu bị sa  su t (lo 
ánh  h ư ớ n ^  xâu của môi 
IrdưnR xuảl kluĩíu. Mặt 
khac, tio ánh hướriíĩ cúa 
ch in h  s á c h  lẫy sự tập 
Irunỉĩ cho phat tríốn lam 
Irụ n g  tâ m , ch ứ c  nãnjỉ 
kiộn toàn của nên kinh 
le thị iníc/níĩ bị bo họp. 
sự bâl binh (lắníĩ troníỉ 
phân chia thu nhập trớ 
nên  sâ u  s ã c  Rầy nõn

nhiêu vãn nạn xã hội.
Vơi sự lănc iniơnR kinh tẽ liõn lục, sức mạnh Ironíĩ nưức (lược CÚIIÍĨ 

cò. Nãm IMSS. Han Quỏc (là tô chức llianh côníĩ Thế vận hội !ân thư 24. 
Voi sự tham KÌa thi (láu cúa hưn I4.()(H) vặn độnK vièn đen tư 160 nưíK.', 
Thẻ vận hội Seoul (lã iró Ihanh (iại hội Ihế thaơ lạo ncn sự hoa hợp cúa 
nliản loại, viíííi qua mọi sự khac bÌỊi vè thế chê. lU tưởnR. lỏn giao va 
chuiìR lộc. l iy  Tliẻ vận hội lam cơ hội. Han Quỏc đã dân ihiet lập quan 
hí* iiRoại KÌao voi cac nư<K' nliư i jẽ n  Xô. TrunR (ỉuỏc vá cac nưcK xã hội 

chú nỉĩhĩa khac.

Qua trình trièn khai phong trao dàn chu hoa cua Han Quòc 
sau năm 1970 va anh hương cua no

Dãc củ mộl cacli kho khăn troiiR bâu cử thang 4.1971, Tổnjĩ ihùnK 
liak JcoiiK-hui (lã co nhận ra răiìK. việc licỊ) lục duy li i  chmh quyỏn 

lh(*o nliư hiộn lại la diỏu kho khãii. ní-n một năm sau đò. vao thaníĩ 10. 
ónK dã tuyón bõ (iinh chi lioạt độĩiK của cliinỉi quyên lập hiên va thực 
hiện Duy lân. Víii việc xac lặp ihế chê chinli quyền Duy líìn, vé ihực 
chât, 'lồnK thônií Bak Jw)iiíĩ-hui đã lạo ra con (iikmiĩ đế có Ihề năm quyíii 
lâu dai. Climli quyón liak itHmK-hui tia irở ihanh inột chmh quyìm (kV lai.



Phong trao đan cf)u hoa 18 s

NRay sau khi luyẽn bò Duy 
Ún điiợc dưa ra vao ihanR 
10. nhOriK nRưm dân  bị ap  
bức dâ tr ien  k h ai phong  
ưáo đâu tranh  nhăm  khôi 
phục lại chú nRhĩa (lân chủ.
Va cũn íĩ nR ay s a u  k h i 
nhiêu tânỉỊ lớp dân  chunK 
cung dỏnR ý dưa ra  chủ 
ưươiiK sửa đối h iến  phap  
Duy lãn. chm h quyên Bak 
JeonR-hui ban bõ lệnh íĩiơi 
nghiêm , ih ự c  ih i n h iê u  
chinh sa c h  đ an  a p  cứ ng  
răn  irư ư c sự  d ấ u  I ra n h  
phán (lõi c ú a  n h â n  dân .
Níĩuyên nhân  nay  dã dãn
dẻn sự kiện T ổng ihỏnỉĩ Bak Jc>ong-hui bị am sal iiKay í**-

N hản sự  k iện  26. U). n íĩay  12. 12. 1̂ )71). mội sò lực lưỊmg quản đội đã 
phưl lơ h(‘ thôrìR chi huy, đày binh ihanh lập chinh quyèn quản sự. liòn 
tỡi năm llìực quyÍMi. NRay lập lUc, cac cuộc biêu tmh cua quỏc dân dã 
được Irien khai trê n  loan quòc nhăm phan (lỏi ihè lực quân sự năm 
chinh quyên, đoi ihực hÌỊ*n (làn chu. I*honK trao bicu imh (là lèn dèn 
đinh (licm tại (ỉwani;âu. dản đòn phon>ĩ irai» (làn chu ht>a IS, 5.

Sau khi dan  ap  phoii^ irat) (lòn tim  hi>a va cac nha chinh trị đòi lạp. 
Ihỏ lực quãn đội năn i quyên đa lạo ra bủu không khi cãníĩ thăiiR. licn 
hanh sửa (lối lìièn phap  thw) hưcniịĩ co Iịiì cho minh. Hụ đà khỏníĩ thực 
hiện chê  dộ quòc dàn  bâu 'rỏnjỉ ihònK trực tiòp ma liòn hanh bàu Tôníĩ 
thõnỉỉ ííian  (iõp thôiiK  íỊua Hội dỏiiẶĩ bàu cư (Tu>t*n cư nhàn doaní. Theo 
cacli ihiic (!o, Jco n  I)u-hw an tTiKin Dâu Iltian) dâ (lưực bâu lani rỏníĩ 

thônỉĩ.
Tuy ch inh  quyên JiH>n I)u-hwan dè ra mục liòu xây dựníĩ niộ! xã hội 

chinh níĩhĩa. m ột xã hội âni IU )  hạnh phưc. sonK trẽn thực lẽ (lả dã bộc

\  ||,»n<íihV.
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Đảu tranh dản chu thang 6

lộ nhiểu việc bất chinh va 
phi lỹ, nên dã bị nhân dân 
chống dối kịch liệt. Để đôi 
pho với tinh hinh đò, chinh 
quyén dã thực hiện dãn áp 
phonK trào (lân chủ, nhưnjỊ 
ph o n g  t r á o  vấn  khônịĩ 
ngừ np  d iển  ra  m ạnh mẽ. 
NíĩưíÂ dân đã lẽn an sự dộc 
tái và phi lý của chinh quyí*n, 
yêu câu sứa dối hiên pháp. 
Nhiệt huyẽt cúa dán chuiiK 
thực hiện phon^ !rao dân 

chú đã phat tricn thành cuộc dâu Iranh dân chú thang 6 va đã lan rộỉiK 
ra loan quốc (I9S7). Thẻ lực quân dội buộc phái khuất phục va cuối 
cung, ngay 29.6. luyên ngôn dán chú ra đời.

Vơi sự ra dơi của Tuyên nRÒn Dán chú hoa 29. 6, côniĩ tác sửa dổi 
hiên phap nhăm thực hiện chẽ độ bâu cử tống ihônK trực ticp được xuc 
tiên va đã dạt (lược kèl quá vòi nội duníĩ hiên Ị)hãp sửa đổi la thực hiện 
chè độ dân cứ lổng thôriK trực liêp vưi nhiệm ky 5 năm. Tại cuộc bảu cứ 
Tỏng thònR theo hiến phap mơi. ìiĩìR cử viên No Tae-U (Lỏ Thai Ngu) đã 
trỏ Ihanh rônR ihỏng. Sau khi tổ chdc ihanh công Thế Vận hội Seoul, 
cĩiinh quyôn No Tae-U (lã xuc tiẽn chmh sach ngoại gicio phương Bãc. 
niớ rộng quan hệ ngoại giao như Ihiêl lập quan hệ với các nước xã hội 
chu nghĩa.

Sau cuộc dâu tranh dân chú thanK 6. lực lưựriR dân chú troĩiR quôc 
dân đã trớ nĩ*n đay dạn kinh nRhiộm hơn. nèn dân chú dược ihuc dấy 
sâu rộnR ỉum. Tại cuộc báu cử Tốnỉĩ thòng lân ihii 14, chỉnh quyén (ìim 
YeonK-sani (Kim VmhTam) ra (lơi. Cliinh quyẽn (lim Yeong-sam đã mở 
rộníỉ việc thực hiện chỏ độ dân chú ihỏng qua việc ihanh toán tàn dư 
cua cac chinh quyên (lộc tai iníưc, pháp luật hóa chế độ Geumyuníĩ 
Silm>*eon®e (chí* (!ộ Iin liụnR ihực danh), ihực hiện chế độ địa phưưníĩ tự irị. 

ra. đế dăy mạnh sức cạnh tranh cúa các doanh nghiệp, chuyến



đổi sanR nén kinh tế  nãng dộníĩ. chinh quyẻn (lim Yeong-sam đã đè ra 
và Ihực hiện kẽ hoạch 5 năm Kinh tẽ mơi. Tuy nhién. do sự lụl dốc cúa 
kinh tế Ư0Ĩ\R và riKoai nước cũnK như thiêu hụl nRoại tệ ironíỉ thơi k>’ 
khủng hoảng lài chinh châu A năm 1997. kinh tê Han Quôc dà trải qua 
thời kỹ khủnK hoán^ trám trọnỉĩ.

Trong hoàn cảnh kinh lẽ fĩặp nhiêu kho khăn, cuộc bâu cử TốnR 
thỗng lắn Ihư 15 đã được liẽn hanh vơi việc Ung củ viên Gim I)ae-jung 
(Kim Dại Trọns) dược bâu lam Tổnfĩ thỏng va dảv la lán dáu tìẻn ưoHK 
lịch sử chính quyến hiến phap Han Quòc, dáng dõi lạp va dáng cám 
quyên có sự chuyến giao chinh quyên trong hoa bmh. Chinh quyén 
Gim Dae-jung dã chọn phai Iriến dán chú va kinh tế Ihị iníưnK lam 
mục liêu nên đã liến hanh cải tố cơ câu chmh phủ. xuc liên thực hiện 
diéu chỉnh cơ câu hệ thÔRK tai chinh va các tập doan tai phiệt, nổ lực 
cho sự ốn dịnh của hoa binh trẽn ban dáo Han.



3. Xã hội của Cộng hòa dân chú nhân dân Triêu 
Tiên sau chiẽn tranh Nam - Bắc

Sau chiên Iranh. Cộng hoa dân chú nhân dân T riéu Tiên dã 
thoat khói sụ dõ rat do chiên tranh, phat tríến kinh tẽ  Iheo (likmR 
lôi lự lực canh sinh va dạt diỉợc sụ ốn dịnh chinh ưị. Vc tu tưởng, 
phat tricn iư tướng Chủ thc cúa riôníĩ minh và iư iường náy đà trớ 
thanh tư tưởng chi dạo cho mọi RKanh, ĩĩnh vực cùa nha nươc như 
chinh ưị. xâ hội. kinh (é. quân sự, ngoại Riao ... T inh dcn cuôi 

^  những năm 1970, nón kinh tẽ  Cộng hoa dãn chủ nhán dân Tricu
Tti-n dã dại dưọc tỗc dộ lãnR tn(ỡnjĩ cao, nhưnK sau do băt dáu 
Kiãm dán va dên cuôĩ thập niên 80. do ánh hướng của ứiay đối Unh 
hình xunK quanh cung \*ơi ánh hướng cùa thicn tai. nén kinh lẽ 
băi dâu lụt d5c nhanh chonỉỉ. ỉ)ên giữa va cuoi nhữnỉỉ năm *M). 
CụnR hoa dán chu nhản dản Tríéu Tiên băt dâu mò rộnR quan hệ 
giao hiu hựp lac vơi Ilan Quôc. cái thiện quan hệ Mỹ -  Triéu. ÍUng 
bư(K khăc phục cac kho khăn dôi nội và khủng hoảng dòi ngoại.

Sau chiên tranh Nam - Băc, cho (lỏn nay, qua tnnh biên đối xả hội 
cùa CộnK !ma (lân chủ nhân (lân Triêu Tiẽn chủ yêu được chia lam 4 
KÌai đoạn chú yêu:

(ìiai đoạn ihử nhát linh lừ 1953 (lên 196() la thơi ky hoan thanh tai 
ihiêl đât nUíK' sau chiôn tranh, tiên hanli cải cach (heo hưỡriK xã hội 
chu nghĩa. Thời ky nhữnỉỉ năm 195(). CộnK hoa dân chú nhãn (lân Trièu 
Tièn bị cuỏn vao vonK xoay cúa sự biên (ìối. Sau do, chế độ xã hội chú 
riKhĩa (lư<K* xây dựiiK. quan hệ íĩiai câp va quan hệ ffiữa thanh ihị va 
nônK Ihỏn cũng clU(K* dơn uián hoa rã l nhiêu tro iiK  nứa cuối những năm 

!95(). rhưi ky nay. CỘĨIK hoa (iản chủ nliân dân Triêu Tiên đê ra (lưunỊỊ 
iôi xảy dựnK nén kinh lê tự lập. lựa chọn (lương lôi côníĩ nịỊhĩệi) hoa xã 
hội chu riKhĩa vơi mục liêu ihực h ìịn  (!ônR thơi cá ưu liên pliat trirn



công nghiệp nặnR cũnK với phát triến CÓIÌK nKhiệp nhẹ va nònK nKhiệp. 
Trong qua in n h  xúc tiến  xây dựng kinh tẽ. dã co khóng 11 cac cuộc 
ưanh luận trong  nội bộ giới lảnh đạo va điéu đo ướ thanh thach ihiic 
đôi vơi Cộng hoà d ân  chú  nhân  dân Triẽu Tiên. Tuy nhiên, trai qua 
cuộc đầu tranh , vào  cuối ihưi ky nhừng nãm 195(). đẽ khăng định va 
tăĩiK cương tinh  dộc lập  ch inh  trị cúa minh, CộnjỊ hoa Dân chu nhản 
dânTriéu T iẻn dã b ă l đâu  xảy dựng cho mmh một dưunR lòi riêng. Vao 
thơi kỹ nay. thuậ t OỊĩữ "C hú thế" -  một đặc Ining riènR cua xã hội chu 
nghĩa tại Cộng hòa D ân  chú  nhân dân Triéu Tién băt dáu xuải hiện.

Giai đoạn ihil hai la thơi ky nhữníĩ năm l%t). Dây la thơi k>* Cộng 
hòa Dân chú n hân  d ân  T riêu  T iên xúc tiên xây cÌựnK thề chẽ xà hội chu 
nghĩa m ang dặc  in ln g  riêng  cúa minh. Sau Dại hội lán ihứ I\’ đariK Lao 
dộníĩ Triéu T iên . nRuyên tăc  quán ly điêu hanh mơi -  *Tư Iikmg Chu 
thế" băl đâu có  ch õ  đUnR irong  nội bộ CộnR hoa dân chu nhân dân 
Triêu Tiẽn. Vão ihời ký nay. luy vẵn cò những ưanh cải xunK quanh 
vấn dê tốc dụ ph át Iriến  k inh lê  va nhũng màu thuán xoay quanh vân 
đe chiên lược đồi vưi H an Quốc, nhưng vẽ mặt co cảu quyên lực ihi 
không cò biến độnR lớn.

Vao những n ăm  1960. khi linh hinh thê íĩiưi băl đàu trớ nên căng 
ứiắng với nhừng sự  k iện  như: Mỳ lănK cUưnK tàn còng Mịn Nam. nguy 
cơ sử dụnjĩ tên  lứa ở Cu Ba, xunK đội iư lưưiìíĩ TninR - xỏ «. tại Cộng 
hoa Dân chú n h ân  d ân  T rièu  Tièn. linh càn thièl cua \iệc lãng o/ơníĩ 
sUc mạnh quõc phonR đã đưca* clặl ra. ThiH) đo. năm Cộniĩ hoa 
Dân chủ nhân  d ản  T riếu  T iên  dã đò ra dUưnK lôi 4 diêm vé quàn sự vơi 
4 nội dung la: Vũ tra n g  hoa toan dàn. phao dai hoa toàn quỏo. can bộ 
hoa toan quản, h iện  clại hua loan quản. ỉ)èn năm l%^. điỉưnỉỉ lòi phai 
tríõn dònK thỡi k inh  tẻ  vã quòc phunị; đã dưực chmh thưc hua. Mặc du 
lử cuôi nhừiiịỊ n ăm  1950. Cộn>ỉ hoa I^ản chu nhân dàn Trièu Tièn dã đê 
ra dưưn^; lôi lự ch ú  SOĨIÍĨ phai Síiníĩ nhũng năm mơi chu ưiiơníỉ 
Ihực hiện ch m h  s a c h  tự chú  vè đòi nRoại một cach tich cực. Trong 
nhữnR năm  l vưi v iệc căl íĩìáni viện ưự tư Uèn Xò va ap dụng chinh 
sach hQu hoa vưi M ỹ. CỘIIÍĨ hoa Dân chù nhản dàn Trièu T»èn dã nèu 
rò đưứnR lôi ph a i Iriến  k inh lê tụ lập cúa minh. Ngoài ra. cuôi nhOng

X. H an Quỏi*. Ctime Ikm d in  chu nhin din T n «  TVn sw  P*I phooí V* ftỉ bc thủoc ohảt 2 4 3



năm 1960. cân nhăc ảnh hướng cúa Cách m ạng Vãn hóa ớ TrunK Quoc 

tới công cuộc xây dựnK thế chê xã hội chú ĩiíĩhTa ó  CộnK hoa (lân chú 
nhàn dân Triéu Ticn, Cộng hòa dân chú nhân dân  T riéu  T iên  (lã tó rõ 

lập tnlơng phê phán đôi với Cách m ạng vãn hoa T rung  Quỏc. Từ giữa 
ửiập niên 60. Cộng hoa dân chú nhân dân Triếu T iên bất dâu đấy m ạnh 

quan hệ ngoại giao vơi các niíoc thuộc khôi không liên kết.
Giai doạn ihư ba la ỡ a i àoạn  tù đâu Ihâp niên 70 đến cuối thập  nicn 

80. Tại thời kỳ nay, 'T ư  tướng Chú Ihế" (lã được xác lập  ch ẩ c  chăn  với 
vai Irò là nguyên tầc vận hành trong mọi ìĩnh vực xã hội. TronR khi cló, 

cơ cấu kinh tế tự lập theo kiểu Cộng hòa dân chủ nhân  dân Triéu Tiỏn 
băl đâu bộc lộ dân nhOng hạn chế  của nò. Tới Đại hội toàn Ihc lân Ihd 

V của Đảng Lao động Triêu Tiẽn (năm 1970), C ộng hòa dân chú nhân 
dân Triêu Tiên chinh ihdc coi sự kết hợp íriữa *Tư tướng Chủ I h e ' va 

chú nghĩa Mác-Lẻnin là tư tướng chi đạo cúa d ảng  Lao D ộng Triỏu 
Tièn vá đến năm 1974, luyên bỗ lây *‘tư tướng Chú thế  hòa toàn xã hội" 

lam ciiơng Knh tôi cao. Tại Đại hội ĐảnR lân thii VI (năm  I98Í)). *Tư 
iướng Chú ứìễ" -  tư tưởng lãnh dạo duy nhât của dán g  Lao dộn^ Tríêu 

Tiẽn -  được ihônK nhát thánh một hệ thôriK mới vé iư iìiờĩìỊỊ va triêt 
học dặc thu khac một cách căn bản với chú nghTa M ác -  Lcnin Inlức 
đo. Bươc vao thập ký 8(). *Tư tướnR Chủ thể" trớ Ihánh một hộ Ihỏng 

hợp nhảt bao gôm nRuyẽn lý triẽl học. nguyên lý xà hội lịch sử. cach 
mạng luận, nguyên ly vặn hanh xã hội và tành tụ quan.

Sau nhữnR nãm 70. kinh tế cúa Cộng hoa Dân chú nhân  dân Tricu 
Tién băt dâu bộc lộ hiện tượng sa  sút với lổc độ lăng  irướníĩ kinh tẽ 
ngay một kem. Sự Ihiẽu níĩuyên liệu. vòn. kỹ thuật lạc hậu. hạn c h ế  cúa 
cơ câu kinh lí* tự Ịập cung vứi chi phi quốc phòng quá mức so  vơi quy 

mò kinh lẽ, cộniĩ vơi sự viện trợ tư Liên Xô. T rung Quốc bị cắ t ỊỊịiim 

đượt- coi là nhũnK n)ỉuyên nhản cơ bản dán dên tinh trạn g  ray. Vưi sự 
huy dộng vé chỉnh Irị, chiẽn lược nội bộ, Cộng hòa Dân chủ  nhân dân 
Trièu Tién mong muỏn thu hul vòn iư Táy Ảu vá N hật Bán nhăm  khăc 

phục khung hoáníĩ kinh lê. Nhưng do các khoán nợ liẽp tục tăììK sau 
biên dộng dâu mỏ. bước vao Ihập kỷ KO. sụ sa sứt vế kinh lê cúa CộnR 
hoa dân chu nhản Dân Triéu Tiên canK trở nèn sâu sắc.



Giai doạn  thứ  tư là íĩiai doạn dược tính kế tư cuổì thập ký 80. Mệc cac 
nước xã hội chú  ngh ĩa  tiẽn  hanh cái cách mở cứa, hệ ihôniĩ các nươc xã 
hội chú ngh ía  tại Đ ông Ảu và liẻ n  Xò sụp đỗ dã tac dộng lơn đen CộnK 
hòa D ân chủ  n h ân  dân  Triêu Tiên. Trung Quốc. Nga. cac nươc đônfĩ Au 
dã Ihiếl lập  quan  h ệ  với Han Quốc. Cộng hoa Dân chú nhân dản Triẻu 
Tiên không  th ế  trô n g  chờ  hơn nữa vao níĩuỏn chi viện tư các nưoc vỏn 
cung Ihuộc h ệ  th ố n g  xã hội chủ nghĩa. CunR vơi việc giảm viện Irợ kinh 
tế. quân sự  từ c á c  nước cunK hệ thỗnjĩ, lũ lụt va thiên tai tríẻn mỉẻn 
trong KÌữa ih ậ p  kỷ 90 dã lam nảy sinh linh irạnR khúĩiK hoáng lươiìK 
thực và tình  trạ n g  nãy  nRây cang trớ nên irâm irọnK- Đế giải quyêt 
khủnR hoảng , ngoài việc nâng cao đoan kẽt ưonjĩ nội bộ, vé đôi ngoại. 
Cộng h ò a  D ân ch ù  n h ân  dân  Triéu Tiên con nổ lực khăc phục kho 
khăn thông  qua cả i th iện  quan hệ Triêu - Mỹ.

X .H a n Q u ỏ c  Cộntỉ ho« d in  cha nhÌA dỉn  Trìru ‘n rn  SM cùi ịAoqị; n  obtìac o ỉ Mc ỉM nc ohỉt 2 4 5



4. Nhũng nõ lực hương tơi thòng nhát, hòa bình

Trong Ihời kỹ chiến tranh lạnh iư thập kỷ 50 đến ửiập kỳ 60, 
RÌOa hai mirn Nam - Băc ban dáo Han khõníí hc cò mộ! cuộc đóì 

thoại hay hiệp thương nao. chi có sự đòi đấu cực doan tón tại. Tuy 
nhiên, trong giai doạn ỉỏàm nhẹ nhũng cãnK thắng keo dai hai 

Ihập k>' 70 va «0. vơi sự thay đối cùa tinh hmh quỗc tẽ như việc 
Ihiẽl lặp quan hệ nRoại RÌao giữa Mỹ - TninK, Mỹ - Nhật, báu 
không khi dỏi thoại, hoa íôải KÌũa hai mií*n Nam-Bầc đá được 
dịnh hinh thòng qua cac cuộc liẽp xúc như: hội đam Chũ Thịp 
Dò. hoạt Dộng của Uỷ ban điêu phôi Nam - Bâc Cuôỉ ihập ký 
80, Liên Xô va khôi OỎÍIK Ảu sụp đỗ. nưoc Dức thônjĩ nhât. chiên 

Tòm tăt tranh lạnh châm dưt. Bưoc vao thập ký 9(ỉ. RÌao lưu vã tiêp xuc 
Nam - Băc VỊ sự ihônR nhât đã bat đầu dược tiẽn hanh thưrniR 
xuyên. Tại Han Quôc, sau kháníĩ chiên dân chú IhanR 6. I9H7, 

phong ưao tlióntỉ nhât cúa nírươỉ dân trớ thanh cao trao. Thi“o đo. 
dôi thoại Riữa chmh phú hai micn Nam va Bãc dã được thực hiện 
dfu dặn hon. Kẽl quả cúa hang loạt cuộc giao lưu dân sự va dôi 
thoại Kiũa cliinh phú Nam -  Bãc la nKay 15. 6. 2000, hội nRhị 

thượng dinh Nam - Băc dã được tiên hanh và thỏa thuận đưa ra 
Tuyên ngón chung Nam - Bãc. Nõ lực của nhân dán Han Quòc VI 
hoa buih thòng nhát luc nay dã biỉơc vao {ỊÌai doạn mơi nhăm  tim 

ra phương an thực hiện cụ thề.

Trải qua bi kịch cúa cuộc chiên tranh huynh dẹ iươĩìR lãn. Han ( Ỉ I K K ' 

va CụiiR hoa Dân chú nhãn dán Triêu Tiên vãn ticp lục troiiK cuộc (!ỏi 

dâu quân sự. l)o la kêl qua của việc khỏnR cônR nhận sự tôn tại của 
nhau, sự khônK lin tướníỉ lãn nhau ironK hoan cánh bị chia cãt. Tinh 

!rạriK dối đâu cực đoan nay RÌừa hai miên Nam - Băc kt^o dai dẽn cuôi 
thập ký N) khi Imh hình Ihẽ íĩiơi co sự Ihay đổi l(ín với nhữnR sự kiện 

như; Mỹ ihuc đẫy chinh sach cái thiện cãiiK thắng  tronR quan hộ vơi 

TruiiK Quỏc. Nhật - Trung binh ihươnK hòa quan hệ  níĩoại giao ...
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Trong bỏi cảnh thè giíri thay đối như vậy, chinh phu hai miỏn Nam - íỉăc 
dà thỏnK qua dổi thoại dế giái tỏa tỉnh trạng dỏi (lảu va dã bãt (!ảu xuảt 
hiện các dộriR thái nhăm tiên lới thong nhát hai m\vn nam băc.

ThanK 8. 1971, ĩiRay sau khi Hội chữ íhặp dỏ Han Quỏc đưa ra dè 
nRhị Ihực hiện Hội đam Chũ thặp đỏ hai miên đ í lim dâu vẽt cac KÌa 
đinh iy lân. Hội Chữ thập đỏ Cộng hoa dán chủ nhản dản Triỏu Tiên đả 
chấp ihuận. Theo đo. đổi thoại Nam - Bãc đạt được bưưc tiên mưi. hai 
micn sau nay (lã nhiéu lân ticn hanh hội đam tại Seoui va I*>*eoníỉ>'anK.
Sau khi mở ra con (lư<mK hiệp íhương thông qua hội dam Chữ thập đo. 
hai micn Nam - Bãc đả dưa ra Tuyên ĩiKÒn chunK Nam - Băc 4.7. Tại 
Tuyên níĩôn chung 4. 7. hai miên đà 
ncu 3 nRuyén tãc ia; Tự chú !hôníĩ 
nhâí. Hoa binh Ihôníĩ nhât va Oản lộc 
(lại đoan kêỉ. dỏng thơi thỏa thuận 
thanh lập Uý ban dièu phòi Nam - Băc 
đế ban vê vân dè ihỏnK nhât. Hội dam 
ChO thập dỏ va l)ý ban điêu phỏi 
Nam - Bãc ve sau nay dã liên hanh 
Ihẽm mội sô cu(>c liêp xuc. đonK gop 
kha nhiêu vao việc RÌám bơt căng 
ihắníĩ trên ban đào Han. Nõ lực của 
hai miên VI lioa binh thònR nhât dả 
khônK trớ lliành hiện thực khi đôi 
thoại hai niiỏn bị ídan doạn tronR nửa 
cuôi thập niên 70.

Bươi* vao nhữníĩ năm Stì. đỏi ihoại 
hai micn dư(K' nôi lại va bưưc dâu dạt 
kèt quà trẽn  một sò tĩnh vực: thực 
hiện lố chưc nhOnR cuộc hội nRỘ cho 
cac KÌa (Imh ly tan. KÌao lưu. trao đói 
íĩiữa các đoan bicu (liẽn níĩhệ thuật.
Sau hội đàm cáp cao Nam - Băc dược 
tièn hanh lại Scoul. hanR loạt cac cuộc ^  dinh Nam Bảc 15 6
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hội đàm  dà dược tỉẻn hành  luân phiên tại Seoul và PyeonR yan^. N^oai 
ra. trong lĩnh vực thé  thao, hai m ién N am  -  B ầc dã  tổ  ch ứ c  dội boníĩ 
bàn vã boniỊ đã thỗn^ĩ nhât tham  vào  c á c  kỳ đại hội th ế  th ao  th ế  
giơi và gặt hãi thành  công. Hai m iẻn còn thương xuyên  tố chUc c á c  trận  
dâu bong dá thông nhẫt tại Seoul và I^eoiìK yang. Với n én  ịả ĩiR  quan  hệ 
tôt dẹp như vậy. năm  1991, hai quõc g ia ớ  hai m ié n  N am -B ấ c  đà C Ù ĨÌK  

ína nhập Liên Hợp Quồc, giup quoc tế  n hặn  ứiức rô  hơn vé quan  h ệ  đối 

tac ỉỏũa hai mién Nam vã Đẩc.
ThanR 12.1991, thông  qua thóa thuận  ch ính  thức, ch in h  phú  hai m ién 

dã di đến thỏa thuận vé hoa giải, không  xâm  p h ạm  lãn  nh au  và íĩiao 
lưu, hợp lác Nam -  Bắc (Thóa thuận cơ bán Nam - Bâc), đưa ra  tuyên  nKÔn 
chunK vẻ vân đê phi hạt nhân  hoa trẻn  bân d áo  H an. D iếu nay  có  nỉĩhĩa 
hai mién đã tuyên bô khônK xâm  phạm  lấn nhau , tă n g  cương lònK tin 
thông qua hoa giải, giao lưu. hợp tác. khỏHK p h át tríến  vũ k h i h ạ t nhân. 
Bươc vao nhũnỉĩ năm  9(), khi kinh tẽ  CỘĨÌR hòa d ân  ch ú  n h ân  d ân  Tríẽu 
Tiẻn R ịp  nhiêu khó khăn. Hãn Quôc đã viện trợ  n h ân  đ ạo  lương Ihực và 
phản bôn cho CộnR hoa dân chủ nhân  dân  T riéu  T iên.

Được thanh  lập vào năm  1998, ch inh  quyén  (ìim  D ac-junK  dã xuc 
tiền chinh sach  nhằm  tạo  cơ sở  ch o  hoa b inh  th õ n ỉĩ n h ấ t. Vơi quan 
diem cho răiiK cân  phái tiep tục phat tríến  m ó rộnỉỊ hợp  tá c  k inh te. 
íĩiao lUu hai miùn. khónR đẽ im h hinh ch inh  Irị. quân  sự  ỊỊầy  ản h  hưcinR. 
tạo kê lâu dai vá cò  lợi cho qua tn n h  thôn ỉ; n h á t, c h ín h  quycn  (ỉim  
I)ae-junK dà dê ra  nRuyén tăc chinh Irị -  kinh tế  p hân  ly tức la khònK 
Kán kinh tè  vui chinh trí. DÌÍ'U (lo clả dUa (lèn kẽt quả la tuyên  du lịch 
(ìeumKanKsan Oíui Kiní Cư<mK) dá (lược mớ ra.

llianK  í>. 2(XX), TốnR ihốnjĩ Gini l)ac-jun>ĩ sanR  ih ãm  PyeongyanR  và 
dự hội n>ĩhị thii(mK dinh Nam ’  Bãc. Hụi nỊĩhị thưựiiỉĩ d ính  hai m iên  đả 
ra Tuyôn bô chunR Nam -  Bãc 15. 6 voi nội dung  ihóa thuận  KÌải quyêt 
ván đẽ ihỏnK nhẫl dán tộc mộl cach  lụ chú. Tư sau  sự  k iện  ray , RÌao lưu 
kỉnh tê  hai m iên dã (lược mớ rộnR như dụ a n  x áy  d ự u R  k h u  CônR 
nỉỊhỉộp (ỉaeseonu  (Khai 'Hianhi. xáy đụnu tuyẽn đươn^ s ấ t nôi Seoul vơi 
Sinuiju crãii NkIiũi chãu) . . . .  KÌao lUu va nô  ỉực VI h o a  b in h  v à  thônK  n h â t 
cùa hai mión irên  ban dáo đá dư(K: nânỉ; lẽn m ột tám  cao  mưi.
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2. Hàn Quốc sử nién biếu

XU)

HânQuôc
Thời đạiInQKy

Níồn đai Sư kiẻn chủ yéu

Tr. 70 vannnm Min hoa (ló da cù

, CN khoàiiị; 
SiXH) năm

Văn hoa đo da mơi 'Hiơi ưén sừ ,
1

1
Ị
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	Sal hại Hoang hậu Myeongseong va Danballyeong (đoạn phat lệnh - lệnh cảt toc ngăn)

	Sự kiện Àt Mui


	Xã hội ma lãnh đạo Hiệp hội Độc lặp muòn dựng nén

	Quỏc vương lanh nạn tại toa cỏng sư Nga

	Hoạt động cua Dongnip Hyeopoe (Hiệp hội Độc lập)


	Nhưng nó lực của Đại Han đè quòc trong việc xày dựng quóc gia tự chú


	2.	Sự xám lược cúa Nhật vá chiên tranh nghĩa binh

	Phan đòi dièu ươc Át Ty Điẻu ươc àtTy

	Cuộc dảu tranh phan dỏi điẻu ươc Át Ty

	Cac phong trao yèu nươc


	Qua trình mơ rộng cúa chién tranh nghĩa binh sau khi quàn dộí bị giâi tan

	Ep buộc Hoang đé Gojong thoai vị

	Ván đẻ Gando (Gian đao) va Dokdo (dọc dao)

	Vản đẻ Gando (Gian dao)







	f'i! ÌỳsáílA:ỐầỉlSẦ'^

	Qua trinh mơ rộng cua chièn tranh nghĩa binh sau khi quản dội bi giai tan

	Vàn đé Gando (Gian daoi vá Dokdo (độc daoi


	3.	Phong trao Khai sáng ai quỏc

	Nguyèn nhàn hội Sinmin (Tàn dàn hội) xuc tièn phong trao tạo nguón lực dàn tộc

	Hoạt động cua Tán dản hội


	Anh hương cua nén giao dục thơi cặn đại va hoạt động ngón luận đói vơi phong trao dán tộc

	Phò cặp giao dục cặn đại

	Hoạt động thòng tàn bao chí

	Nguyèn nhản dàn dèn phong trao Tra nợ cho quỏc gia



	1.	Dân tộc lâm nạn

	Sự cai trị cua cânh sat hièn binh Nhặt

	Chièn doạt chu quyẻn dản tộc

	Chính sach chia đẽ trị


	Chính sach boc lột kinh té cua đè quỏc Nhật Hoạt động khao sat ruộng đàt

	Chièm đoạl nèn san xuàt còng nghiệp

	Chièmđoạt lương thực


	Những kho khản ma dản tộc Han phai trai qua dươi ach thòng trị cua Nhặt Bân

	Chính sach triệt tièu dàn tộc

	Boc lột tài nguyèn nhản lực va vặt chát



	2.	Phong trao 1. 3

	Qua trình trién khai va y nghĩa cua phong trao 1.3

	Qua trình thanh lập va hoạt động cua chính phu làm thơi Đại Han Dàn Quòc

	Hoạt động cua chinh phu làm thơi Đại Han Dản Ouỏc




	Q • il:

	3.	Triẽn khai cuộc đàu tranh gianh độc lập

	Thanh qua đạl dược cua chièn tranh vu trang gianh dộc lập cua quản Độc iặp

	Co sơ cua chién tranh gianh dộc lập

	Thảng lợi cua quàn Độc lặp

	T6 chưc va hoạt động cua Hanguk Gvvangbokgun

	Hoạt động cua Joseon Uiyongdae (Đội Triéu Tièn nghĩa dung' va Hanguk Gwangbokgun

	Hoạt dộng cúa Hanguk Gwangbokgun



	4.	Phong trào dàn tộc trong nươc

	Phương hương xuc tièn phong trao tạo nguòn lực dàn tộc

	Phong trao dán tộc trèn íĩnh vực mặt kinh tè

	Hoạt động giao dục va ngòn luận


	Nguyẻn nhản nò ra phong trao Vạn tuè 10. 6 va phong trao khang Nhật cua học sinh sinh vièn Gwangju

	Phong trao Manse 10.6

	Hoạt động cua Singanhoe (Tản Can Hội)


	Phong trao khang Nhặt cua học sinh Gwangju

	Nỏ lực bao vệ vàn hoa dàn tộc cua ngươi Han Nghtèn cưu quóc ngU

	Nghièn cưu lịch sư Han

	Hoạt động vãn hoa



	1. Giái phong va phân chia Nam - Băc

	Tinh hinh trong va ngoai nươc sau giai phong

	Qua trinh thanh lập chính phú Đại Han Dân Quòc va Cộng hoa dản chu nhán dàn Trièu Tién

	Nguyèn nhản va những anh hương mang tính lich sư cua cuộc chièn tranh 25. 6


	Qua trình thanh lập chính phu Đại Han Dàn Quòc va Cộng hoa dàn chu nhàn dàn Triẻu Tiên

	Nguyen nhản va nhửng anh hương mang tính lỊch sư cua cuộc chién tranh 25. 6


	2 Tăng trương kinh té va sự phat triên dàn chủ xã họi cua Han Quòc

	Nguyên nhàn va kẻt qua cua cach mạng 19. 4 va chinh bièn quàn sự 16 5

	Qua trình phat triẽn va thanh qua đạt được cúa nén kinh té Han Quóc

	Qua trình trièn khai phong trao dàn chu hoa cua Han Quòc sau năm 1970 va anh hương cua no



	3.	Xã hội của Cộng hòa dân chú nhân dân Triêu Tiên sau chiẽn tranh Nam - Bắc


	4.	Nhũng nõ lực hương tơi thòng nhát, hòa bình

	2. Hàn Quốc sử nién biếu






